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TA 


Người ngoại quốc, khi đến du-lịch trong mội nước 
nào, muốn biết trình-độ ăn minh của đân-Hộc nước ấu, 
thường hau đi xem diễn tuồng đề thưởng-thức nghàệ-thuát 
sắn-khẩu của bằn-+. 


Hiện nau sàn-khẩu Việ- Nam có ba bộ môn: Hát Hội, 
Cải Lương ðà Thoại Kịch, Thiế-lưởng nước nhà có thề tự- 
hào đề trình cho người ngoạkquốc xem ba điệu diễn luồng 
của mình, mà mối điệu, nếu biết thưởng-thức, đều có cái 
hay của nó. 


Hải Bói hay uề lối cồ-điền. VỀ hình-thức tuy cö-Hỗ, 
nhưng 0ẽ lính-thần nó có thề tượng trưng cho cái « Nho 
phong sĩ khi» của dánlộc Việ-Nam, Nó nêu lên được 
những gương nghĩa-sĩ Irung-thần, nghĩa-phu tiết-phụ, những 
cảnh bạn thất, lở trung oà phụ lừ, tử hiểu. Những trạng- 
huống ¿o-le gau-cấn trong lịchsử Tàu hay lịch-sử nước 
nhà đều được hút Đội đem ra trình-diễn đề làm qương 
cho hán thế, 


Song nghệ-thuật hat Bội rất sáu-sắc, Aluốn thưởng-thức 
cái hau, cái đẹn của diện hát ấu, khi xem cần phải chú- 
Ú rất nhiều 0a quan-sát kỹ-cang mới lĩnh-hội được chỗ sâu 
.. kả h ` 
sắc của hút Bột. 


Trái lại điệu Cải-Lương là một lối hái binh-đân, .1ï xem 
cũng hiều được. Nó có thề hấp-dẫn một số đêng khán- 
giả nhừ tính-cách bình-dân của nó. Gia-đdĩï cách hỗ-cục, 
phản màn nà dàn-cảnh của điệu Câi-Lương đều phông theo lối 
Âu-chân, nên dễ xem. Lối hát nầu khi diễn tuồng xổ- 
hội, được hạp nhãn người ngoaL-quốc hơn. 


Về Thoại-Kịch, mới phái-khởi trong lúc sau nảy, nên 
còn trong thời-kbỳ phôi thai Nhưng có một pải nở kịch 
có lhề nói là mừa xem đăng, nhờ tái điễn-xuất khẳ-guan 
của một iL kich-sĩ tưru-Hủ. 


Trang sách nầu, chúng tôi xin tuần tự lược-khảo ba 
điệu diễn-kịch của nước nhà đề cống-hiến qui độc-giả những 
đặc điềm của mỗi điệu, 


» 


Trong hai chương đầu, chúng tỏi 'có trích-dẫn những 
câu hái Hội nà những bài ca Cải-Lương của các soạn-giả 
hữu-danh đề lảm tảiliệu biên khảo. Vì không rõ địa-chỉ 
của mỗi Vị nên chúng tôi rất tiếc không thề biên thư riêng 
đề thỉnh- trước. 


Chúng tôi xin Qui. Vị pui lỏng lượng thứ cho 0á xỉn 
thề nhận nơi đâu lời chơn-thành cảm-ta của chúng tôi. 


Sàigòn, Mạnh-Xuân Binh-Ngọ. 
Thanh-Trung TRẦN-VĂN-KHẢI 


` 


CHƯƠNG THỨ NHỨT 


HÁT BỘI 


Hai danh-từ « Hát Bội » và « Hát Bộ » đã làm cho nhiều 
người phản-vân vì không biết phải gọi thế nào cho đúng. 
Theo thiền kiển chúng tôi, nên gọi « Hát Bội» bởi đanh- 
từ nầy đã có từ lâu và nó đúng với ý-nghĩa của điệu hát , 
ấy. Muốn minh-xác điều nầy, chúng ta nên tham-khảo 
những bộ tự-điền xưa hơn hết đã xuất-bản trong nước. 


Trong quyền nhứt «Đai-Nam Quốc-âm tự-vi » của 
Huỳnh-tịnh Paulus CỦA, in tại ¡Saigon năm 1895, nơi trang 
67, có chữ BỘI ‡‡ thích nghĩa: Hơn, bằng hai, Có chua 
ở dưới : Gia-bội — Thêm bằng hai, bằng ha. Trò bội = 
Cuộc ca hát. Hát bội — Con hát, kể làn nghề ca hát. 


Xem trong quyền « Dictionnaire annamite-fÍrancais » của 
J. F, M.GEBNIBREL, in năm 1898 cũng tại Saigon, nơi trang 
47, có chữ BỘI (#) thích nghĩa: Bằng hai =— double ; 
Bội số = Multiple ; Bội-nhị — Doubler. 


Có chua thêm phía dưới : Bội bè = Comédie; Hát bội —= 


louer Ìa comédie. 


Chiếu theo hei bộ tự-điền trên đây, chúng ta có thề 
kết luận rằng: tiếng « Hát Bội » do chữ « Bội » trong Gia 
Bội, Bội Nhị mà ra, nghĩa là : Thêm bằng bai, bằng ba. 
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Ai đã từng đi xem hát Bội đều nhân-chân rằng trong 
điệu hát nầy, việc gì cũng «gia bội» (thêm Ÿlên). Một 
người Tướng có tánh nóng thường về mặt rằn-rực quá dữ, 
bộ-tich hung-hăng, nói năng nóng nảy. Thật ra, Tưởng hồi 
xưa đâu có những củ-chỉ, ngôn-ngữ và mặt mày quá 
bung tợn như thế. Nhưng muốn cho kbán-giả dễ thấy 
tánh-tình bên trong của vai tuồng, nên điển-viên phải 
gia-tăng điện-bộ và hóa-trang cách hung bạo như vậy. 


Bởi thể, chúng ta chẳng nên lấy làm lạ cho sự diễn trò 
quá sự thật của điệu hát Hội vì !à một điệu hát «Gia- 
tăng bội nhị, bội tam ». 


Còn tiếng « Hát Bộ » mới có lúc sau nầy, hồi Cải-lương 
mới ra đời. Một số khán-giả đi xem Cải-lương, thấy điệu 
hát tả chân ấy it có múa men ra bộ nhiều như hát Bội, nên gọi 
điệu hát sau nầy là hát Bộ, nghĩa là bát có múa bộ nhiều 
đề phân biệt với điện hát Cải-lương. Những người dùng 
tiếng hát «Bộ » là dùng sai Ý-nghĩa của điệu hát cồ-điền 
nước nhà. Thế nên, chúng ta phải dùng tiếng « Hát Bội » 
mới đúng nghĩa. 


L—- LƯỢC SỬ HÁT BỘI. 


Trước khi điệu hát Bội từ Tàu sang Việt Nam, đân- 
tộc ta chắc có một điệu hát riêng biệt vì một dân-lộc, 
dù còn man-mach đển đâu, cũng có một điệu hát riêng 
của mình. Trong các cuộc lễ công-công, thường nhân dân 
trong thàn-ồ hội họp li đề ăn nống, múa hát vui chơi. 
Bỏ ia mốt sự dỉnhiên không ai chối cải được. Hiện nay 
chủng ta thấy các dân tộc thiền-số ở miền sơn-cước đều 
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có điệu múa bát của họ.' Nhờ những giọng hát của ta có 
sẵn, nó sẽ làm nền mỏng cho điện hát Bội sau nầy, 


Qua đến đời Nguyên bèn Tàu (1285), tưởng Toa-Đô sang 
xâm chiếm nước ta, bị Hưng-Đao-Vương đánh đuôi. Khi 
quân Tàu thua chạy, quản ta bắt sống được một số tàn- 
quân, trong đỏ có tên Lý-nguyên-Cát biết múa hát. 


Nhà Trần bèn hậu đãi tên. kép hát ấy đề dạy cho 
người mình điệu hát Bội. Song dạy về hình thức mà thôi, 
như cách múa men, về mặt, mặc xiêm giáp v.v... Còn 
về nội-dung các giọng hát, người mình đã có sẵn từ trước, 
nên không cần ai dạy. Nếu nói một người kép bát Tàu qua 
dạy cho người Việt các giọng hát thật là phi lý. 


Vã lại, âm-nhạc bát Bội của mình khác với âm-nhạc 
Tàu xa lắm, mà giọng hát là do âm-nhạc phát-sình, Thể 
nên cái hay của liền-nhân ta là biết dung hòa cải hình- 
thức điệu bộ của Tàu với cái nộidung âm-điệu của mình 
sẵn có, đề tạo nên một lối hát đặc-biệt Viêt-Nam. Thật 
tiềnnhân ta rất am-tường về nghệ- thuật sân-khấn mới 
sáng chế được một điệu hát sồ-điền có quicủ bẳn-hòi 
cho nước nhà. Trong các giọng hát Bội, có điệu hát 
khách hơi mường tượng giọng hát Tàu, nhưng không 
giống hệt. 


I..- NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA HÁT BỘI. 


Hát Bội là một nghệ-thuật tượng-trưng (art eymboliqne}. 
Tự cách dàn cảnh trên sân-khấn đến các điện bộ đền eó 
lánh cách tượng trưng. 
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a) Sân-khấu hát Bội.— Cách đàn cảnh của sàản-khấu hát 
Bội rất đơn-giản. Chính giữa sân-khấu có trải một chiếc 
chiếu trắng. Kế đó phia trong, đề một cải bàn. Hai đầu 
bàn có đề mấy cái ghế ngồi. Phia san có treo một tắm 
màn thêu rất đẹp và có thề vẹt ra hai bên đặng. Trong 
tấm màn, đề một cái rương lớn, trên rương đề một cái ghế 
lên cao dùng cho vua hoặc tướng-soái ngồi, khi có thiết 
đại triều hay có hội-nghị nơi soái đường. 

Hai bèn phia vô buồng, có hai cửa buồng có treo màn. 
Còn hai bên sản-khấu, có đặt hai cái rào sơ-ly bằng cây 
sơn son đề dựng tàn lọng và cờ xi. Hai rào sơ-Ìy nầy 
làm tăng vẻ trang-nghiêm của sân-khấn mà cũng có dụng 
ý đề ngăn những trẻ em xem hát không cho tràn vô sản- 
khấu làm trở-ngai cuộc diễn tuồng. 

Nhờ lỗi dàn-cảnh đơn giản ấy, nên rất thuận tiện 
cho soạngiả sắp đặt lớp lang bồn tuồng. Sân-khấu hát 
Bội chẳng khác nào một trang giấy trắng, trên đó soOạn- 
giả vẽ-vời thế nào tùy ý, chẳng cần đồi cảnh, phân màn. 


Chốn triều-đình cũng đó, chiến trường hay núi non, 
Từng rậm cũng đó. Khán giả nghe câu hát của vai tuồng 
rồi tưởng-tượng trong trí, biết nơi ấy là nơi nào. VẢ lại, 
người Việt đi xem hát Bội phần nhiều đã đọc truyện 
Tàu nên biết rõ các chỉ-tiết trong tuồng, không cần trưng 
bày cảnh thực, khán giả cũng ý-thức được những nơi đã 
xẩy ra các lớp tuồng. Lúc sau này hát Hội có bày ra 
tranh cảnh, nhưng nhiều người thích đề sâan-khấu như xưa. 


b) Điệu bộc — Các điệu bộ của hát Bội đều theo 
những qui-fắc nhứt định. Từ cách cầm thương lên ngựa 
đến cách vuốt râu đều có vẻ tượng-trưng. 
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Một ông Tưởng khi xuất trận, đòi thương mã, trong 
buồng tên quân đem cải roi ngựa và cây thương ra 
đứng cách như dắt một con ngựa thiệt đến cho chả (Nơi 
đây xin mở một dấu ngoặc đề xét coi nên bỏ hay nên đề 
cách dắt ngựa ra như vậy ). Theo thiền kiến chúng tôi, 
nên bỏ nếu việc ấy không có điều chỉ quan-bệ cho lớp 
tuồng. Nhưng có một ít trường-hợp đặc biệt phải đề, vì 
nếu bỏ, lớp tuồng sẽ mất hay. Như lúc Đơn-hùng-Tin 
vào trào hay tin các tướng đều bị tử-trận, lập tức trở 
về nhà đề giã từ vợ và lấy thương mã đặng đi thích-khách 
Vua Đường. 


Vợ cản không muốn cho chồng đi vì biết thế nào cũng 
bị bại. Nhưng Đơn-hùng-Tin là người anh-hùng, quyết tâm 
phục hận, bèn kêu quân đòi thương mã. Nếu lúc nầy 
không cho quân dắt ngựa, đem thương ra, tất lớp tuồng 
sẽ bị hỏng. 

Nhờ có cử-chỉ cầm thương lên ngựa rất quyết-liệt 
mà Đơn-hùng-Tin mới tổ ra được cái chỉ-khi anh-hùng 
và vợ tỏ lòng trọn nghĩa với chồng khi ba lần ra cản đầu 


ngựa. 


Về sự vuốt râu cũng có nhiều cách đề thề-hiện được 
tánh tình bề trong của vai tuồng. Một ông quan văn trung 
vuốt râu nhẹ-nhàng kéo phớt qua bên mặt hay bên trái 
(nếu tay mặt cầm quạt). Ông quan võ trung cầm ngọn râu 
phia dưới rồi hất qua một bên. Vai ninh hai tay ôm bộ 
râu rồi vuốt xuôi xuống và cười hơi nịnh bợ. Tướng có 
,tánh nóng hai tay khấu lại và quà»-quào hàm râu rìa bộ 
dữ tợn. Người nghĩa khí như Quan Công xòe ngón tay trô 
và ngón giữa vuốt râu mép tai rồi đưa thẳng ra phía trước, 
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Hiện nay ở sân-khấu hát Bội có một vài nghệ-sĩ có những 
điệu-bộ rất hay. Ví như cách đưa tay lên, ngồi xây lưng 
lại đều ăn rập với nhịp đờn. Đi bước chậm rãi ăn theo 
nhịp trống, nên xem có nghệ-thuật. 


cì Màu mè.— Về phương-điện tàảm-lý, muốn kéo khán- 
giả theo cùng cảnh ngộ vui, buồn, giản, sợ... của vai 
tuồng, diễn-viên thường làm những màu-m¿ theo những lệ 
. thỏng-thường như sau : 


VUI.— Khi vui thì nét mặt hàn-hoan, hai mất sáng 
lên, giọng cười giòn-giấ. Nhưng một ông quan trung cười 
cách khác, còn vai ninh cười một cách khác. Nghe giọng 
cười cũng rõ người trung kế nịnh. 


BUÔN.— Lúc gặp cảnh ngộ bị đát, giàn đờn rao 
xuân-nữ trước, Người hát nói lối thương, nước mắi rưng-rưng 
chảy, Khi dứt lối thương, bắt qua hát Nam Ài, nước mắt 
tuôn đầm, làm cho khán-giả cũng phải động lòng rơi lệ, 


GIẬN.— Khi giận, diễn-viên dùng một miếng cây bằng 
bàn tay đập mạnh xuống bàn hay ghế nghe bốp-bốp. Tay 
chỉ, miệng la lớn và dùng lời rầy la day bảo. Ví như lúc 
Triệu-hoàng-Cô giận rầy Cao-quân-Bảo kết hôn không cho 
cha mẹ hay trước. Cũng có khi dùng điệu-bộ và lời nói 
đề tổ sự giản, không dùng miếng cây. 


SỢ.— Cao-quân-Hảo sợ mẹ quớ phạt, rạp mình xuống, 
mẶt láo-liên, mặt thất-sắc, hai bàn tay chấp lại và chơn 
bước nhẹ, bộ cóm rom, Có nhiều điện-bộ khác đề chỉ sợ 
hãi, nhưng dây là một điện-bộ sợ-set điển-Đbình của hát 
Bội. 
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GANH-GHÉT.— Một bà chảnh-hậu mưu toan giết mẹ 
cen bà thứ vì bà sau này mới sanh một hoàng nam. Sợ 
đề hoàng-tử ngày sau nối ngôi vua thì minh sẽ mất quyền- 
thế và bà thứ sẽ lên ngôi quốc-thái, nên bà chánh-hậu lập 
mưu cùng người lâm-phúc đề ám-hại kế thù. Trong lúc 
đàm-thoại, bà thường nghiến răng, sắc mặt hầm-hầm, tay 
giàn run. Những sự ghen tức ở nội tâm đều tổ ra ngoài 
bằng cử-chỉ hay lời nói. 


THƯƠNG YEU.— Theo phong-tục đông phương, tình 
yêu không bậc lộ ra ngoài. Cha thương con, con thương 
cha, vợ thương chồng đều đề trong lòng, không biều lộ 
ra ngoài. Trừ trường hợp vợ chồng phải xa cách nhau 
thì chồng vin vai vợ hoặc vợ vin vai chồng đề than 
văn là cùng, không có sự âu-yếm quá mức như người 
phương Tây. 


II —- CÁC GIỌNG HÁT BỘI. 


Hát Bội có nhiều giọng : nói lối, hát nam, hát khách, 
xướng, bạch, ngâm, thán, oán, quân bang, quân bài, v.v... 
Sau đây xin lần lượt khảo về các giọng. 


a) Nói lối. Tuy nói lối, song cất giọng cao gần 
như hát. Nói lối có bốn cách: lối xuân, lỗi ai, lối xắng 
và lối thường. 


1. Lối Xuân. Lối xuân nói chậm rãi, nghiêm nghị, thường 
dùng trong khi xưng tên và đàm-thoại Trong tuồng 
« Rim-Vân-Eiều », lúc Túy-Kiều xưng tên có nói lối xuân : 

Thiếp Túy-Kiều lạm dự bồng quản, 
Nhà Vương-thị sớm roi giai lệ 
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Thượng uyền hoa còn bé nhụy, 
Ngự cân hd chủa đề thi. 
Sắc hồ trang lạc nhạn trầm ngư, 
Tài ví kể đằng giao khởi phụng. 
Ca vịnh não nề lòng chúng, 
Tân thính nồi tiếng hồ cầm, 
Tác cập kê xấp-xỉ trăng rẫm, 
Nết trình tịnh trau-giồi giá ngọc. 
Tủy-Vân : 
Trịnh, Vệ chỉ màng thói bạc, 
Mạnh, Tào dốc đúc gương trong. 
Tường đông ai đem dạ bướm ong, 


Mái tây cũng mặc người trăng gió. 


2, Lối Ai Lỗi Ai nói lúc buồn đề tả lAm sự đau-đớn 


thê-lương, Khi cha mẹ nhở con, con nhở cha mẹ, tôi 
chúa thất lạc, vợ chồng xa nhau, đều dùng lối Ái. Trong 
tuồng « Địch-Thanh ly Thợn », lúc Địch-Mẫu nhớ con nói 


lối 


AI: 
Trông con chỉ ngớt cơn sầu, 


Nhớ trẻ lại thêm nỗi thảm, 


Con ôi Ì 


Cố quốc tam thu vân sắc ám, 
Tây thiên van lý cồ thanh xa. 
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Thối não đưa hơi gió bên nhà, 
Đem tin vắng cánh hồng ngoài ải. 
Mẹ chẳng biết : 

Cam-tuyền đã vắng hơi lửa dậy 


Hay là : 

Tế-lễu còn lộn tiếng quân reo. 

Tai chẳng nghe lạc ngựa bình Liêu, 
Mắt luống nhắm ngọn cờ thối Lỗ. 


Trong tuồng «Kim-Vân-Riều» lúc Tủy-Kiều nhớ cha 
mẹ và người tình cũ có nói lối Ai: 


Từ thuở lầu xanh treo giá, 

Biết bao đất khách nhơ danh. 

Trông mấy luống những ngần-ngơ tình, 
Hỏi nguyệt càng thêm lai-láng lụy. 
Sân hoè quế đủ mùi thục thủy, 


Ôi cha mẹ ôi ! 

Nhà xuân huyện xế bóng tang du. 

Ôi Kim-lang ôi I 

Người qua thăm cây đa cũ, bến đò xưa 
Em đã nối mối tơ thừa sợi chỉ mới. 
Thồn-thức nổi chung tình cựu ngỡi, 
Ngồn-ngang lòng cố quốc tha hương. 
Hàm sầu cố ảnh tự thương, 

Bão hân thống tâm trường thán. 
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3. Lối xẳng.— Lối nầy nói mau hơn lối xuân và lối 
ai, cũng bằng văn vần. Dùng trong lúc giận bay khỉ tổ 
lời khi-khái. 

Trong tuồng « Sơn hậu » khi Tạ-thiên Lăng bị Triệu- 
Khắc-Thường xỉ mạ, nói lỗi xẵng : 

Nồi lôi đình chỉ nộ. 

Phấn thích lịch chỉ oai 

(Ôn-Bìinh) 

Phú Ôn-đình em khả ra tài, 

Chém đầu gã, để răn muôn chúng: 

Trong tuồng « Tam-Quốc », lớp Trương-Phi ở Cồ-Thành 
nghe quản báo : Da dạ ! Hữu xa mã đáo thanh, xung 
Quan-Hầu nhập vết: 

Trương-Phi nói lỗi xẵng : 

Tam như hỏa liệt ! bỏa Hệt ! 

Nhĩ tợ lôi oanh, lôi oanh Ï 

(Vä chăng Quan-Hầu bội ngô huynh trưởng, hàng 
Tào lập công, Phi hỗi) : 

Hà sư đáo ngã thành. Tất kỳ trung hữu trả. 
(Chư Tướng) 

Truyền chỉnh tu bình mã. Mau bố liệt can qua, 
Huy xà mâu sát phá oan gia. 

Huyền thủ cấp báo ngô ca trưởng. 


$. Lốt thường.— Lối thường dùng văn xuôi. Thí dụ 
Địch-Thanh nói với Thoại-Ba : « Công Chúa giận cũng 
phải, nhưng xin Công-Chúa nghĩ lại. Nay thằng Bàng-Hồng 
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nó xàm tấu cùng Thánh-Thượng rằng hạ quan là bẻ phản 
quốc tư cừu, nên lịnh trên đã dạy giam từ mẫu nơi 
ngục nội... » 


b) Hát Nam.— Giọng Hát Nam là một giọng đặc-biệt 
của Việk-Nam. Có người nghe giọng Hát Nam bơi buồn 
rồi đoán là giọng hảt nầy gốc của người Chàm. Chúng 
tòi không đồng ý-kiến ấy vì trải mấy ngàn năm lịch-sử 
nước Nam ta không có một giọng bát đặc biệt của mình 
đề biều-thị sự buồn thảm thê-lương hay sao ? Vả lại những 
câu văn dùng trong điệu hát Nam đều là văn đăc-sắc 
Việ- Nam như : Thượng-lục hạ bát, Song thất lục bái hay 
Lục bát gián thất. 


Hát Nam có năm điệu tùy cảnh ngộ : Nam Xuân, Nam 


Ai, Nam dựng, Nam chạy và Nam biệt. Sau hết có điệu 
Lỷ Nam qua Ai. 


1. Nam Xuân.— Hát Nam Xuân hơi thư-thải và có về 
bi-hùng. Thường dùng trong khi đi đường đề tả cảnh hoặc 
tà tình. Trước khi hát Nam Xuân, vai tuồng thường nói 
bốn câu hoặc hai câu lối xuân, rồi bắt qua Nam Xuân. 


Trong tuồng « Kim Vân Kiều » lúc chị em Tuy-Kiều 
đi tảo mộ có nói lối xuân và hát Nam Xuân đề tả cảnh 
Xuân Thiên thích thú : 

Túủy-kiều (đối xuân) : 

Một sắc thiều-quang tổ rạng, 
Đôi nhành mai liễu đua tươi. 
Trời xuân cảnh vật chào người, 
Nội tử chỉ em tách dậm. 


18 NGHỆ-THUẬT SÂN-KHẤU V.N. 


(hát Nam Xuân) : 
Nội tử chị em tách dặm, 


Cảnh vật nhìn về gấm càng tươi. 


Túy-Vân (hát Nam Xuân) : 
Thiều-qJuang vừa ngoại sáu mươi, 


Đầy đường hoa nở, lắm người đạp thanh. 


Vương-Quan (hát Xuân tiếp) : 
Trời thanh rang vẻ xuân xanh. 


Mộ tiền tê tảo phỉ tình cửu u. 


Trong tuồng « Huê-dung đao » lớp Quan-Công hồi 
thành thọ lội, có hát Nam Xuân đề tổ tảm-trang người 
anh hùng vì muốn trả ơn nên chẳng sợ tử tội cam đoan. 


Quan-Cáng (nói lối Xuân) : 
Đứng trượng phu xử thế, 
Hà úy tử tham sanh ? 
Trói mình nầy thọ tội trào đình, 
Dầu mặc linh Quân-sư tha giết. 


(Qua Nam Xuân) : 
Mặc linh Quân-sư tha giết, 
Ơn đền rồi, sống thác nài bao. 
Sự tỉnh phú có thiên cao, 
Gươm Lưu đồi nặng, ơn Tào nở vong. 
Những dầu xương rụi cốt tàn, 
Ngàn năm đề tiếng miếu đàng thơm danh. 
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9. Nam dựng. — Hát Nam dựng có hơi Xuân nhưng 
tiếng phát âm hơi dựng đứng đề tổ sự cửng-rắn của 
tàm-tu. Ví như trong tuồng « Tam Quốc» khi Quan Công 
thất thủ Hạ-Bi, phò nhị Tầu qui Tào, đáng lẽ phải hát 
Nam Ai đề tổ lòng buồn thảm của mình đối với Lưu-Bị 
Nhưng Quan Công hát hơi Xuân dựng mấy câu dười đây 
đề biều-lộ cái khi-tiết của bậc cáin-thế ana-hùng, dù phải 
bai tràn, aong tỉnh-thầu vẫn bất-khuất. 

Quan-Công (nói lối) : 

Tuyền toàn quân tôa thập nhị đính, 
Phò tầu-tìu tấn kỳ xa... thượng. 


(Qua Nam dựng) : 
Tâu lầu tấn kỳ xa thượng, 
Giãä Hạ-Bì, chỉ đặm Hưa-Xương. 
Làu làu tiết rạng dường gương, 
Chơn noi Bắc-Ngụy, dạ hằng nhớ lưu. 
Tuy ià khác thửa đồng bào, 
Lời thề ngày trước vườn đào đâu nguôi. 


3. Nam 4i-- Hát Nam Ai giọng buồn thảm ai bị đề 
tä tâm-sự đau thương của vai tuồng. Khi nào một vai 
tuồng bị cảnh ngộ chia rễ như mẫu tử, phu thê, huynh 
đệ, quân thần phân-ly v.v... thường hát Nam Ái đề tả 
tình thê-lương của mình đối với người cách-biệt. Phần 
thường đào kép Hát Bội nhờ điệu hát Nam Ai đề làm 
mủi lòng khán-giả và cũng đề phô-diễn tải-nghệ về hơi- 
hám của mình. 

Ví như trong tuồng « Địch-Thanh ly Thợn » lớp Địch 
mẫu, mẹ của Địch-Thanh, bị Vua sai bất,em Địch-Thanh 
là Địch-him-Lan theo đưa mẹ có hát Nam ÀI : 
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Địch-kùn-Lan (nói lối) : 

Bất tận ai bi, ai bi ; vỏ cùng thảm não, thảm não. Mỗi mắt 
nhắm theo hình vân cầu. Đau lòng cho mấy cuộc tang thương. 
Vầằng ô đã xa cách Trường-an. Đàng thỏ kip trông chừng cố-Ìý. 

(Hát Nam Ài) : 

Đăng thô trông chừng cố-Ìý, 

Mượn sương trời rơi lụy đỗ-quyên. 

Tình con nghĩa mẹ không yên, 

Nghĩ thôi càng thảm càng phiền cho đây. 
Cách rồi một đoạn ai bị, 


Trời xanh soi xét có khi tương phùng. 


Trong tuồng « Phụng-Nghi-Đình » lớp Điêu-Thuyền 
xuấi-giá có hát Nam-Ai đề từ-biệt Tư-Đồ, 
Điêu-Thuyền (nói lối) : 
Ơn dưỡng-dục chưa thỏa tình báo-bồ, 
Nghĩa minh-linh phải gẳng sức tài-bồi. 
Một lay xin giả nghĩa tôi đòi, 
Trăm năm quyết ghi lời dạy nhủ. 
(Hát Nam Ái) : 
Dạy nhủ ghi lời vàng đá, 
Luống ngậm ngùi ngày hạ đêm đông. 
7ư-Böồ (tiếp Nam a)) : 
Thưa Thừa-Tướng ! Xin nhờ mở lượng bề sông, 
(Nầy con ôi! Rồi con nhờ cũng tại đó, mà cha 
nhờ cũng tại đó) 
Mượn tay cân quắc đỗ lòng tu mi. 
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Điềên- Thuyền (tiếp Nam Ai): 
Dẫn lòng một bước ra đi, 
Cha lui ngọc các, con về tướng môn. 

Trong tuồng « Kim-Thạch kỳ-duyên », lớp Kim-Ngọc 
giã!lừ Hoà-Thượng Hư-Vô có hát Nam Ai: 

Kim-Ngọc (nói lối) : 

Thưa, lòng kính thành bái tạ cao tăng, 

Dặm diêu viễn trông chừng làng hạnh. 
(Nam Àj) : 

Diêu viễn trông chừng làng hạnh, 

Củi đần từ, đài kính cửa không. 

Khuôn linh đã đúc anh hùng. 

Dẫu ra gan chuột cảnh trùng quản bao. (1) 

Cha mẹ ôi Ì 

Ngùi ngùi chin chữ cù lao, 

Công ơn cha mẹ, trời cao đất dày, 

Đũñ-Đức — (Người tờ trung của Kim-Ngọc).— Thưa cậu, 
sách có chữ rằng : Trí giả bất dỉ hoan-nan nhi diệt kỳ 
tâm, còn Nhân giả bất đĩ bần tiện nhi cải kỳ tiết. Rất 
đỗi là, trăng còn có khi tròn khi khuyết, huống chỉ. người - —- 


sao không thuở nhục thuở vinh, Hã là, lueDiBMBEhet' 
vàng, đường dài hay sức ngựa. : — 'yPất TU KH: 58. 
(Hát Nam Ai) : lết „4Ð s35 
Ìp 
Ặ 


Sức ngựa đường dài mới tỏ, `...  c  cugoeBWe 
Đứng làm người không khó sao “khôn, 


(1)ồ-văn, có câu: Trùng tí thử can tủy lá 
hùng gặp thể nào phải theø thế nấy, 


Lếc ®b 5943 _ ~Ÿ 
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Chiều theo ống thẳng bầu tròn, 
Dẫu trong gian hiềm, cũng còn thảo ngay. 
Trong tuồng « Địch-Thanh ìy Thợn » lúc Thoại-Ba Công- 
chúa chia tay Địch-Thanh đề trở lại Thợn-Quốc có hát 
Nam Ài. 
Thoại-Ba (nói lối) : 
Phò-Mã ði ! Chưa lạt rượu giao-hoan một chén, 
Đã văng mình vỉnh-biệt ngàn trùng. 
Khó theo chân thảo tặc Nguyên-Nhung, 


Xin soi dạ tư quân thục-nẼ. 


(Nam Ai): 
Soi dạ tư quân thục-nữ, - 
Đoạn thâm tình nhứt khứ nhúứt lưu. 


Địch-Thanh (tiếp Nam) : 

Ruột đường đao cắt chín chìu, 

Sương bay trước mặt, gió hiu bên đàng. 
Thoai-Ba (Nam) : 

Chút duyên Chức-Nữ Ngưu-Lang, 

Cầu ð đã bắc lại toan dứt cầu. 
Địch-Thanh (Nam) : 

Dùng-dẫng nghĩa trước tình sau, 

Dây phiền đó cột, chuỗi sầu đây mang. 
Thoai-Ba (Nam) : 

Phân tay một khúc dương-quan, 

Tây-Liêu chàng tời, Thợn-Bang thiếp hồi. 
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Sau hết cũng trong tuồng « Kim-Thạch kỳ-duyên » (s.g. 
Bùi-hữu-Nghĩa), con gái của Thạch-đaạo-Toàn là “Thạch-vô 
Hà xin làm mô-tỳ cho nhà Làm-Vượng đề lấy tiền chuộc 
tội cho cha, bị hàm-oan. Lúe giã-từ mẹ là Châu-Thị và 
em Thạcb-hữu-Quang, Thạch-vô-Hà tổ lòng đau xót bằng 
điệu Nam Ai : 


Chân-Thị, Hữu-Quang (ngâm) : 
Phù vân vô ngữ các tây đông, 
Chi thượng đề quyên lụy nhiệm hồng. 


Vô-Hà (tiếp) : 
Dương liễu kiều đầu ly biệt thọ, 
Lạc hoa vô ngữ oán xuân phong. 


Hữu-Quang (hát Nam Ái) : 
Xuân phong tấm lòng chua Xót, 
Đoạn ly kỳ mấy giọt tuôn rơi. 
Trời làm chi cực bấy trời, 
Ñào ai tráo chác cho người hiệp tan ? 


Cháu-Thị (lối): 
Khôn lớn tưởng định bề đôi lứa, 
Rủi ro xui ra phận tôi đòi. 
(Con ôi) ! 
Nuôi mới vừa con mắt đương coi,. 
Thương đâu dứt tấm lòng cho đoạn. 


(Nam Ái) : 
Đâu dứt tấm lòng cho đoạn 
Lạc cửa người chích nhạn bơ vơ. 
Nuôi con kiếm chôn xe tơ, 
Tưởng là sum hiệp, ai ngờ rể phân. 
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Vô-Hà (lối): 

Xin mẹ chớ nhiều ngày đeo thẩm, 

Liều như con trong tháng đứt nôi, 

Giợ chơn một bước hóa mười lui, 

Trơ mất ba nhìn ra sản giọt, 
(Nam AI): 

Trơ mắt ba nhìn sáu giọt, 

Nhan lạc bầy thẳnh-thót đầu non, 

Thà rằng liền một thân con, 

Huê đầu Ha cội, lá còn xanh cây. 

Nỗi nước nầv từ đây rời rã. 

Tấc cỏ Hều lo trả ba xuân. 

* Nam bán Xuân Ai— Trong điệu bát Nam, có khỉ 
hát nửa Xuân nửa Ai gọi Nam bán Xuân Ai. Những cân 
vui thì hát hơi Xuân, câu buồn trở qua Ai, tùy câu văn 
mà hát, Như đương hát Nam Xuân, muốn qua Nam ÀI. 
diễn-viên cần phải ra đấu «Gạt nước mắt» cho giàn 
ngoài biết đề đờn qua Ai. Như trong lớp '« Tô-Võ chăn 
dẻ » sau đây có hải hơi Xuân, kế qua Ài rồi trở lại Xuân. 

Tú-Võ (nói lối): 

Đuôi để ra ải bắc, 

Lòng bát ngái sẵu lây. 

Miễn Võ-Hcang cao ngự đài mây, 
Thân chỉ sả nài bao lao khổ. 

Chát Nam Xuân) : 

Đứcg làm trai nài bao lao khỗ, 


Vái Phật Trời phò hộ chứng mình. 
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Võ-Hoàng còn ngự nam thành, 

Có hay nông nỗi sự tỉnh nầy chăng? 

Căm hờn Vệ-Luật Lý-Lăng, 

Làm cho lổi thửa đạo hằng quân thân. 

Bao giờ (gat nước mắt ra dấu qua Nam Ai) về 
tới cựu lần. 


(Qua Nam Ài): 


Mẹ ôi! ngõ cho thấy mặt từ thân chăng `À. 
Ngùi-ngùủi bầu bước chơn ra, 

Nhớ vua thương mẹ. xót xa đoạn trường. 
Trách Hồ-Nhung đem lòng hãm-hiếp, 

biết ngày nào xum hiệp chúa tôi, 

Đầm-đầm lụv ngọc suf-sùi, 


Ở Hồ nhớ Hơn chỉ nguồi tấc lòng. 


(Trở lại Xuân): 


Tiết mao một cán cờ không, 
Một người một bóng, ban cùng sơm khuya, 
Hồ-Vưrơng độc dữ nhiều bề. 


Trời ôi có biết gian nguy đổi này ! 


5. Nam chạy.— Lúc bị tưởng giắc truy-nä cấp-bách, 


hay bị 


lạc vào rừng, vai luồng vừa chạy vừa hái Nam 


gọi « Nam chay ». Trong tuồng «Šơn Hậu » khi bà Thứ- 


Hậu và 


Đồng-kim-Lân bị Tạ-on-Định đuôi theo có hát 


Nam chay. 
Thứ-Hậun (lối) : 


Đạo viên nhơn tâm bất viễn, 


Cơ-đô đi, thần tử mạc đi. 
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Chỉ Sơn-thành thượng mã cao phi, 

Nơi đằng nhan từ từ giơ vọt. 
(Hát Nam chạy): 

Giơ vọt trông chừng Sơn-Hậu, 

Vải Phật Trời soi thấu lòng ngay, 
Kim-Lân (tiếp Nam) : 

Nguyệt lờ vì bởi tại mây, 

Tuần hoàn thiên địa đồi thay vận thời. 


Trong tuồng « Tiết-Cương chống búa » lớp Tiết-Cương 
và Kỹ-Lan-Anh bị Võ-Tam-Tư đuổi theo, chạy lạc vào 
rừng, có hát Nam chạy. 


Tiã-Cương (nói Tối) : 

Hồ-nô đã biết đường xa thẩm, 

Lâun-la tua nối gót lần dò, 

Chớ ngại ngùng núi rậm hang sâu, 

Miễn thoát đặng dây oan lưới họa, 
(Hát Nam chạy) : 

Thoát đặng dây oan lưới họa, 

Bước gập ghềnh diu đỡ lấy nhau. 
Hồ-Nô (hát tiếp Nam) : 

Một đoàn tớ trước thầy sau, 

Chỉm kêu vượn hú thêm đau đớn lòng. 
Lan-Anh (Nam) . 

Lao-xao sóng vỗ ngọn tùng, 

Gian-nan là nợ anh hùng phải vay. 
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Tiết-Cương (Nam) : 
Sơn đình đoái đã gần đây, 
Nhẹ chơn kỳ ký, thoát bầy khuyền ưng. 

6. Nam biệt — Trong mội lớp tuồng, khi hai vợ chồng 
hoặc mẹ con, anh em, v.v.. sắp xa cách nhau, kế đi 
người ở, thường hát Nam đề giã-biệt nhau, gọi hát Nam 
biệt hay Nam dút. 

Khi người đi quay vô buồng rồi người còn ở lại 
nhìn theo và kêu: Bớở phu-quân, hoặc bở mẹ, bở anh, 
rồi hát liền câu hát Nam biệt. 

Văn Nam biệt thường dùng câu song thất, nhưng cũng 
có khi dùng câu lục bát. 

Văn song thất : 

Bởờ phu quân ! 

Én quy nam, nhạn hồi lãnh bắc, 

Ngựa quày đầu, ruột thắt từng cơn. 
Văn lục bát: 

Bớ mẹ Ì 

Dứt tình, tình lại vấn vương, 

Cũng đeo một tấm đoạn trường mà đi, 

— Phần thường vai tuồng không nói lối khi bắt qua 
hát Nạm biệt vì lúc chia tay nhau gấp rút không thề 
nói chỉ dài đòng hơn là hát dứt một câu Nam cho hết 
cơn nhớ thương bịn rin. 


Nhưng cũng có khi soạn-giả muốn tăng vẻ tha-thiết 
của mỗi tình chia rẻ, nên đệm thêm một câu « lôi táng 
cho người ở lại nói trước khi bắt qua câu Nam biệt. 
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Câu silối tán» nầy phải nói cho mau mới hợp tình 
cảnh, 
(Lối tán): 
sơn cách, thủy cách, tình nan cách, 
Tính di, nguyệt di, chí bất di. 
(Qua nam biệt) : 
Chí bất di, lưỡng đồ Iv biệt, 
Luy sụt sùi, chỉ xiết lòng thương. 


+ Nam thoản — Nam thoàn hay nam thiền là một 
giọng hát Nam đặc biệt của những người xuất-gia. Trong 
tuồng Sơn-hận, bà Nguyệt Riều bát Nam thoàn lúc từ-giã 
các em và tướng-sỉ đặng đi tu. 

Nguyôl-Kiều— (lối): Nam Mô A-di-đà Phật. Xe rồng 
em trở lại đặm liễu chị trải qua; giả nắm em an 
hưởng vinh hoa, phò một mối cho toàn huynh đệ. 

(Nam thon): Một mối cho toàn huỳnh đệ, Mặt giã 
từ lướng- sĩ quần liêu. Mặc ai giàu mến sang yêu ; Mưa 
mai dễ biết, nắng chiều nào hay, Hư vô là đạo mầu 
thay; Hữu công Phật độ, có ngày siêu thăng. 

Š. Lý Nam qua Ai— Điệu Lý Nam Ai dùng khi vai 
đào ngồi thêu, như Cửu-nhỉ công-chúa thêu Tràn-châu- 
kỳ, hoặc lúc hồn ma đưa người qua núi hay người 
chinh-phụ ru con v. v.,, 

Điệu nầy thường dùng lối văn « song thất lục bát › : 

(Lÿ): 
Trong cửa nầy, đã đành phận thiếp, 
Ngoài mây kia, há kiếp chẳng vay ? 
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(Qua Ài): 
Những mong cá nước xum vầy, 
Ai ngờ đôi ngả nước mây cách vời 
(Chinh-phụ ngâm). 
Muốn gài vô câu LÝ qua Ái phải nói hai câu lối 
Ài rồi xuống chữ Hồ: (Tuồng Lê-Lợi), 
(Lối Ai) : 
Ngón kinh-luân kéo-kết tợ vàng, 
Khuôn nhựt nguyệt lần đưa thoi ngọc... Hồ ! 
(Nếu câu ngâm lụe-bát) : 
Xuân đi rồi lại xuân về, 
Nước non cũng vẫn một bề buồn xuân. 
(Ly): 
Kia một dãy non sông gấm vóc, 
Trách ai làm tang tóc cỗ cây (có ư ứ cây). 
(Qua Nam Ai) : 
Buồn xuân càng gạt càng dầy, 
Bàng-khuâng nước mất, ai hoài nhà tan, 
(Lý): 
Tiếc cho mình hồng nhan phận gái, 
Biết thế nào đem lại giang-san (giang ư ứ san). 
(Qua Nam Ai): 
Hồi ai nam tử bồng tang, 
Thây bao da ngựa dậm ngàn chí trai. 
(Œÿ): 
Lần tay ngọc dệt ngày tươi sáng, 
Cảnh thanh bình chiếu rạng trời Nam (trời ư 
ứử Nam), 
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(Qua Nam Ái): 
Ngâm cay e đứt ruột lầm, 


Hở môi sợ vách âm-thầm nghiềng tai. 


cì Hát khách.— Hát khách cũng gọi Bắc-xướng là một 
giọng hát có đờn kèn đưa bơi, mường-tượng giọng điệp- 
khúc « Đại-quá-trường » của Tàu. Ngày xưa người mình 
gọi người Tàu là Khách nghĩa là người Khách ở phương 
Bắc đến, chứ không gọi người Huê-Riều như hiện nay. 


Giọng hát Khách rất hùng hồn và dũng-cảm. Tuy 
nó hơi giống giọng Tàu, nhưng cũng vẫn giữ được âm 
điệu và tỉnh thần Việ-Nam. Hát Khách dùng khi tướng 
về cầm thương lên ngựa đề ra trận hoặc truy nã giặc, 
hay sắp làm một việc gì quan-trọng. 


Hái Khách có năm điệu : Khách thi, Khách phú, Khách 
tử, Khách tầu-mã, Khách tứu. Sau hết có lối hát « Khách 
Nam liên-xướng ». 

1. Rhách th. — Nhách Thì là một bài Đường-luật 
« Thất ngàn tứ tuyệt» soạn bằng Hán-:án, Trong tuồng 
cTiế-Cương chống búa» khí Võ-tan-lư truy nã Tiết- 
Cương có bái khách lhi. 

Võ-tam-Tư (khách thị): 

Vũ sậu lôi đăng vạn kv lai, 

Huy qua đáo xứ tảo trần ai. 

Thệ tương kỉnh khí trừ cường địch, 
Khẩản hứa ngu phu độc sinh tài. 

Trong tuồng « Triệu Tử đoạt ấu chúa », lúc Triệu-Tử 
đi tuần ban đêm có múa rọi và bát Khách thị. 
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Triện Tử (ở trong buồng nói lớn) : 
Hắc dạ vẫn tuần Nam Bắc, 
Sơ canh mật thám Đông Tây, 


(Nam lao quân, Bắc lao quản, canh giờ cho nghiêm 
nhặt à.) (bước ra ngoài cầm rọi múa một vòng rồi 
nói) : «Đông trại, tây trai, tuần-thủ tứ vệ môn à : 
Cho vào chớ khá cho ra, ai nghịch mạng chém đầu 
làm linh ». 
(Xướng) : 

Hắc dạ sơ canh thám đông tây. 
(Hát khách thị): 

Vị chúa tương tùy bá chiến trung, 

Binh cơ tân lực thị anh hùng. 

Não can đồ địa âm bất Hại, 


Bất phách Tào mang kỷ van trùng. 


2. Khách phú.— fh°Y nào câu hát khách soạn trên 
bảy chữ thì gọi Khách phú. Khách phủ dùng văn Phú- 
lục có vấn đáp. Trong những lớp tuồng hai tướng gặp 
nhau hỏi nguyên do về việc giao-chinh hoặc các vai tuồng 
hổi nhau về điều quan-trọng, thường bái khách phú. 

Trong lớp Cồ-Thành (Tnồng Tam-Quốc), nhị tầu phân- 
giải cho Trương-Phi nghe bằng điệu Khách phú : 

« Tầu tầu tại tư (chị có nghe tin) Lưu-Hoàng-Thúc 
Nhữ-Nam quy ty, 
« Lao lao chỉ thử, Quan Quân-Hầu nhứt lộ phò trì, » 

Trương-Phi đáp: xs Thậm nghỉ, thậm nghỉ ! Bất thính, 

bất thính! Phi nghĩ lại : 
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(Hát Khách phú) : 


« Tào-Tháo gian-hùng, bỉ tàng dĩ (thiên phương 
loạn chỉ, 
« Quan-Hầu nghĩa-khi, hà bất năng nhứt tử thù tri », 


Quan-Hầu đáp : Hiền-đệ vật đa từ, đa từ; Ngu huynh 
chân hữu quá, hữu quá. 


(Hát Khách phú) : 


« Thử nhựt hàng Tào, bất tế sự thi kỳ ngu dã ; 
« Kim triệu khử Nguy, hạnh tương phùng duy 
nguyện thứ chỉ », 


3. Khách tử— Trong điệu bát khách còn có khách 
tử dùng khí làm chung. Thái-Tử Na-Tra lóc thịt hát 
khách tử. 


Na-Tra : 


Khả lân, khả lân a, khả tích khốc, càn khôn ch 
tú khí, 

Kham ta hồ, nhựt nguyệt chỉ tỉnh di. 

Hườn kỳ cốt nhục, hườn kỳ mạng, 

Thủy lưu thanh bạch, chỉ lưu danh. 

Hồn thiên lăng hưu sát phạt, 

Càn khôn quyện bãi tung hoành. 

Tiều-nhân triêu mộ thường ân oản, 

Quân tử tồn vong bất đảo khuynh. 

Huy đao tự bá ly tình kiếm, 

Tam xích hương hồn vãng Ngọc-cung. 


+ 
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4. Khách lầu mữ.— Lối bát khách nầy dùng khi lên 
ngựa chav mau đề trốn giặc, trốn tình nhân hoặc đi 
phi báo việc gấp. 

Trong tuồng « Sơn Hậu» lúc Tạ-Ôn-Dình chạy trốn 
binh Tề có hát khách tần: 

Tạ-Ôn-Đình (nói lối) : 

Thậm cấp chơn thậm cấp, 

Chí nguy thị chí nguy. 

Nó ủùng ùng như lửa muôn xe, 
Ta chẳng khác nước kia một gáo. 
Âu là : 

Thượng mã hườn hườn ty, 

Đề thương lắm lẫm khai, 

(Hát khách tầu) : 

Trực văn sanh phương lữ hồ oai, 
Đề thương khóa mã tốc bôn khai, 
Vọng khán Tề binh truy bá vạn, 
Ngô đơn thân tấn thối cùng đồ. 

Địch-Thanh trong tuồng 4 Ly Thợn » khi trốn Thoai- 
Ba lên ngựa chạy có hát khách tầu. 

Địch-Thanh (lối) : 

Kinh ngư du đại hải, 

Hường mao ngộ (thuận phong. 
Âu là: 

Đề thiết ky cao xung, 

Huy kim thương trực tấn, a... 
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(Khách tân) : 

ĐÈ đao dược mã tầu khinh khinh. 
Khắc nhựt trường xu vạn lý trình. 
Thừa hỉ chỉnh liêu tiền lộ cấp, 
Trân-kỳ hữu nhựt thượng đơn đình. 

Quân phi báo việc gấp hát khách tầu mã: 

_— Hoang mang sách mã tầu như phí, 

Báo lai trào nội đắc tương trì, 
Hành điều đạo na từ van lý, 
Vọng hồ tung mạc nai !hiên lao. 

5. Khúch tửu.— Lối hát khách nầy dùng khi uống rượu. 
Trong tuồng « Sơn Hậu » Vua TỀ cùng các quan uống rượu 
có hát khách tửu : 

TÈ Vương (Iối) : 

Truyền khai đại yến triều đàng, 
Tứ đẳng đẳng công khanh hoan lạc. 

Bá Quan (uống rượu rồi hát khách) : 

Diên trung hảo tửu chúc long nhan, 
Ngự hưởng xuân tiêu lễ tạ an. 

Phong xuân phất phất triều đơn phụng, 
Võ lộ phiêu phiêu yến thưởng lang. 
Kiến chúc TỀ trào an bàn thạch, 

Thế như đông bải, thọ nam san. 


6. Khách Nam liên xướng.— Trong một lớp tuồng, có 
khi một vai bát Nam rồi mấy vai khác hát Khách, gọi 
4 Khách Nam lên xưởng » Như trong tuồng « Kim-Yâu- 
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Kiều », lúc Kim Trọng đi trấn-nhậm có hảt Nam và gia- 
quyến hát Khách : 
Kim-Trong (nỏi lỗi) : 
Vậy thời: Vầy một đoàn cầm hạc, tác ngàn đặm 
quan san, Sấp lưng từ cố lý gác an, bắc mặt chỉ 
Lam-Tri giơ vọt. (Xong) 
(Hát Nam) : 
Bắc mặt Iam-Tri giơ vọt, 
Chăn dân trời giữ một niềm ngay. 
Vương Ông, Vương Bà, Túy-Vân, Vương Quan đồng 
bát Khách : 
Lam-Trì huề quyến mã đề khinh, 
Cầm hạc Hiên dao tráng thử hành. 
Kim-Trọng (hát Nam): 
Tang bồng đã trả nợ trai, 
Nghĩ mình vinh hiền, thương người lưu ly.: 
Tứ nhơn đồng hát Khách : 
Hoa huyện phong thanh, thục thuỷ thừa hoan gia 
| khánh hậu. 
Cầm đường nhựt vĩnh, đảnh chung đãi dưỡng 
quốc ân vinh. 
Kim-Trọng (Rát Nam) : 
Nhộn nhàng lạc ngựa tiếng vang, _ 
Huyện đàng vừa tới, xuống an vỗ về. 


đ) Xướng.— Xướng nghĩa là nói lớn lên một cách 
chậm rãi cho mọi người đều nghe. Một vai tuồng, mới 
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ra mắt khán-giả thường xướng bốn câu đề tổ tâm-sự 
hoặc hoàn-cảnh của mình. (Tuồng RKim-Vân-Kiều) 
Túu-Kiều (xưởng) : 
Thâm quê tịch mịch chánh hoài xuân, 
Băng ngọc hồn vô bán điềm trần. 
Thượng uyền danh hoa khoa phứ qui, 
Đông tường điệp sứ uồng lao thân. 
Điên-Thuyền, trong tuồng « Phụng-nghi-Đình ›, ngồi một 
mình trong khuê phòng, than thở tình duyên bằng điệu 
4 XƯỞNG ». 
Điều-Thuyên (xưởng) : 
Khồ tâm à... 
Độc tọa thâm khuê ám tự thương. 
Hàm tình vô ngữ lệ lan lan, 
Tẫn kê cầu mẫu tàm vô diện, 


Hà xử tình nhân giải muộn khan. 


e) Bạch.— Bạch là bày tỏ rõ-ràng cho mọi người biết. 
Những vai tướng võ, kép núi, thầv rùa, đào chiến v.v. 
trước khi xưng tên, thường bạch bốn câu hay hai câu 
đề biều-thị cái chi-hướng hoặc tàilực của mình. Bạch 
thường dùng câu Hán-văn bảy chữ. 

` 

Trong tuồng Tam-Quốc, ba anh em Lưu, Quan, Trương 
bạch như sau ; 

Lưu-BL (bạch) : 

Tam phản đảnh túc liệt can qua, 
Cái thế công danh độc ngã kỳ, 
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Quan-Công (bạch) : 
Van cổ trung can huyền nhựt nguyệt, 
Nhứt tâm nghĩa khi định sơn hà. 
Trương-Phi (bạch) : 
Thinh nhược cự lôi khu hồ báo, 


Oai như điền xiết tầu long xà, 
Ba người đồng xưng tên : 
Hội đào viên tá nghiệp Hán gia. 
Ngä Lưu-Bi,.. Quan-Công... Dực-Đức. 
Có khi bạch bằng một bài thí tứ-tuyệt. Châu-Du, 
trong tuồng Tam-Quốc, bạch như sau : 
— Châu-Dn (bạch) : 
Hoành hành tử hải chiếm trung đồ, 
Danh quán anh hùng thế thượng vô. 
Đồng quá long môn oai lãm lắm, 
Thân phi thiết giáp sáng cơ đồ. 
Bạch cũng có thề dùng những câu văn ngoài bảy chữ. 
Như Tiên-hỏa-Long, trong tuồng Kim-Thạch kỳ duyên, bạch. 
Tiêu-hóa-Long : uủ 
Thần củng nhứt bẩ, quải l”Wê tang, 
Thiên ha anh hùng mạc cảm đang, 
Sử ngã cầm phàm, kình ngạc tiềm tôn bắc hải, 
Huy ngô bửn kiếm, tỳ hưu viễn tích nam san. 


q) Ngâm. — Ngàm là điệu tiềm 4hi Đưởng-luật. Giạng 
ngâm nghiêm- -nghị và tha-thiết dùng đề tỏ tình luyến-ái 
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khi vợ chồng hay tôi chủa sắp xa nhau. Thường các vai 
tbồng ngâm thỉ và hát Nam trong bữa tiệc tiễn hành, 
Kim-Trọng và Túy-Kiều ngắm như sau : 
KEim-Trọng (lỗi) : 
Rượu tống biệt lưng vơi một chén, 
Lụy tương tư chua xót hai hàng. 
Hàm sầu thiên các nhứt phang, 
Tiển biệt thi ngâm sồ cú... Hồ... 
(Ngâm) : 
Cung thềm mới đặng bóng trăng kề, 
Tin nhạn mây chia kẻ ở về. 
Túy-Kiều (ngàm) : 
Bờ liễu vó câu trời mấy dặm, 
Biền sầu lai láng lụy thâm quê. 
Kim-Trọng (hát Nam) : 
Thâm quê ở về chua xót, 
Đôi mắt nhìn mấy giọt thâm bâu. 
Kiều (hát Nam) : 
Mới gần nhau lại xa nhau, 
Chơn rời một bước, ruột đau trăm vòng. 
Trọng (hát Nam) : 
Trăm năm đã gắn chữ đồng, 
Ty Hà xin chớ tay bồng thuyền ai. 
Kiều (hát Nam): . 
Phân tay kẻ tới người lui, 
Bâng-khuâng mặt bắc, ngậm-ngù: niềm tàv. 
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Trong tuồng « Bá-ấp-Khảo », lúc Nghi-Sanh và bá quan 
thiết tiệc tiễn hành Ấp-Khảo về Kinh đề thục tội cho 
cha là Tây-bá-Hầu, có ngâm thị và hái Khách, _ 


. (lối) : 
Kim triêu tửu phiếm tam bôi thiêu, 
Lãnh ngoại vân thảm van lý trang. 
Thấảm lụy sải song hàng, 
Hoài tỉnh ngâm số cú (Hồ) 
(Ngâm) : 
Nhứt biệt Tây kinh kỷ độ trình, 
Bồi hồi không vọng nguyệt cô mỉnh, 
Nghi-Sinh (ngắm) : 
Vân hàng thiên ngoại đẻ mê sắc, 
Tửun phiếm diên trung áo não tỉnh Í 
Ấp-Khảo (ngâm) : 
Tráng sĩ bồn về nhỉ nữ luụy, 
Hành nhơn yên hữu biệt ly thính. 
(hát Khách) : 
Cảnh cảnh hoàn đô, thiên lý quan san thiên lý mục, 
-Da du cố quốc, giá ban cảnh sắc giá ban tỉnh. 
Nghi-Sanh (bát Khách) : 
Phất phất chỉnh trần, vạn lý lan đình thôi dịch lộ, 
Sẽ sô bành sắc, thiên chỉ liễu ngạn tống điêu an. 
— Kem đoạn trên, chúng ta thấy cái khẻo trong cách 


hạ câu hát của người soạn tuồng cổ. Cũng trong tình 
cảnh phân-ly, nhưng Kim-Trọng và Thúy-Kiều ngâm Tồi 
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qua hát Nam (bi), còn Bá-Ấp-Khảo và Nghỉ Sanh ngâm 
rồi hát Khách (hùng). 


Xét kỹ trường-hợp của RKim-Trọng xa Túy-Kiều buồn 
thật. Vợ chồng vừa hứa hôn cùng nhau, kế bị tang chú, 
Kim-Trọng phải đành xa người yêu. đề về thọ-tang. Song 
về phương diện tâm-Ìý, cải « đi» của Kim-Trọng không 
có chỉ gọi là nguy-hiềm cả, nên trong tiệc rượu Kim- 
Trọng ngâm rồi hát Nam đề tổ tình phu-thè quyến- 
luyến trong lúc chia bâu, 


- Trái lại cái «đi» của Bá-Ấp-Khảo thậi đầy nguy-hiềm. 
Ấp-Khảo đem bửa vật đến dưng cho Trụ-Vương đề chuộc 
tội cho cha bỉ giam-cầm nơi Dữu-Lý. Ai ai cũng dư biết 
Tru-VYương là kể hôn-quân, lại sủagái Đắc-KỶ, nó nói 
điều gì cũng nghe theo cả. Thế nên chuyến đi của Ấp- 
Khảo có thề gọi là chuyến đi vinh-biệt (Thật ra Ấp- 
Khảo bỉ giết trong chuyến đi nầy vì lời xàm-tấu của 
Đắc-Kỷ). Nhưng bởi hiếu với cha và trung với nước, nèn 
Ấp-Kbảo phải cất bước ra đi. Nay Nghi-Sanh và bá quan 
thiết tiệc tiễn-hành, trong lòng Ấp-Khảo vẫn huồn vì tôi 
chúa phải xa nhau. nên khởi Ngàn rồi kế đó, thay vì 
hát Nam như Kim-Trọng, lại bất qua hát Khách, đề tô 
cái chí khi của người anh-hùng, vì nghĩavụ nên không 
sợ chỗ gian-nan nguy-him. Soạn câu hát như vậy thật 
đúng lâm-lý và rất hay ! 


h) Thán.— Thán là than-thở. Đêm khuya canh vắng, 
xa nhà xa xứ sở quẻ-hương, một mình tha: thân trách 
phản, thường vai lưồng tự thán bốn cân hoặc nhiều câu 
bằng chữ Hán. 
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Cũng trong tuồng Bá-Ãp-Khảo, khi Tây-Bá-Hầu tức là 
Cơ-Xương, bị giam nơi Dữn-l.ý, cô thân độc-thán như 
sau : 

-_— Thiên cao đản đản! Địa hận mình minh! Bất 
thức ngã ưu quân chỉ ý. Vô trí ngỏ ái quốc chỉ tỉnh! 
Vọng khán Tây-Đô, tịch tịch vô tùng âm tín đoan. 

Hồi chiêm cố-quốc, du du đốn giác mộng hồn kinh! 

Trong tuồng « Ly-Thợn s túc Địch-Thanh ở Thợn-bang 
{Thiện-bang) đêm khuya nhớ chúa và nhở mẹ, thản rẳng : 

Bì phong ngũ da quá tường đông, 
Não khách thời văn cô tự chung. 
Ngô-quân hồ † 

Ñgọ^ khuyết cửu thiên lao mộng mi, 
Mẫu thân hồ ! 

Đình vi thiên lý trưởng âm-dung. 

(Tam dịch: Đêm năm canh, ngọn gió buồn, thoáng 
qua bên tường đồng. Người khách buồn thẩm thỉnh-thoảng 
nghe tiếng chuông cẳa một ngôi chùa cũ ở xa vọng lại. 
(người khách chỉ Địch-Thanh. Nẵm mơ tưởng đến quân 
vương (ngọc khuyết) mà lòng băn khoăn thương nhớ. 
Lo lắng cho mẹ ở nhà cách xa ngàn dặm và nhớ đến 
tiếng nói cùng hình-dung của mẹ). 

í Oán.— Oán là ai-oán, dùng khi khỏc người quá cố, 
hoặc khi oán-trách vận-mạng. : 

Túy-Kiều khóc Từ-Hải (Oán): 

Can tràng đoan, can tràng đoạn! 
Phế phủ phân! Phế phủ phân i 
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SỬ quân tao uồng tử, thị thiếp ngộ lương nhân. 
— Kỷ tải kinh dinh bá chiến công, 
Kim triều vị thiếp ngộ anh hùng. 
Đụ hàng thùy thị tiềm gian kế, 
Sơn hải chung tình nhứt mộng trung Ï 
Trong tuồng « Sơn Hậu » Bồng-kim Lân khóc Khương- 
linh-Tá, bị Ta-ôn-Đlnh giết : 
(Lối) : 
Ta Linh-Tá, ta Linh-Tá ! 
Mang dĩ vong, mạng dĩ vong. 
Thủ cấp lưu tại thử, 
Công hà nhựt kiến công (Hồ). 
(Oán) : 
Ta Linh-Tá, Ta Linh-Tá 
Thán thiên vương, (hán thiên vương! 
Thán thích thích can trường sầu đoan đoan, 
Hốt đê mê lụy ngọc sái uông uông. 
Đãn ước bách niên tồn huynh đệ, 
Thùy tri nhứt đán biệt sâm thương ï 


k) Quân bang.— Khi một nước kéo binh đi dẹp giặc 
biên thùy bay một tướởớng-soái cử binh về trào vấn tội 
nghịch thần, thường cho quán cầm cờ hiệu đứng tại 
cửa buồng hay đi ít vòng trên sân khấu, đồng? thanh 
hát bốn câu gọi quân bang đề thị oai ? 


Phàn-định-Công (tuồng Sơn Hậu) kéo binh về trào đề 
trừ Họ Tạ, cho Quản bang : 
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Phụng thiên oai, phụng thiên oai. 
Thừa tướng lịnh, thừa tướng lịnh. 
Nguyện tân phế sanh cầm Ta-thi, 
Quyết phơi can khôi phục Tề-bang., 

J) Hát bài.— Khi chúc thọ cho Vua, các Mỹ-Nữ vừa 

múa vừa hát bài như sau : 

Mỹ-Nữ (Da) : 
Củi đầu dưng thánh thọ. 
Ngửa mặt chúc thiền ca. 

(Hát Bài) : 
Lâu đài thập nhị tấu sanh ca, 
Tịnh xướng tiêu hoa hiến tuế hoa. 
Điềm đích đồng long lưu bích thủy, 
Linh lung ngọc thố chiếu sơn hà. 
Nhơn nhơn phách thủ xang cầm nhạc, 
Xứ xứ khai nhan hiến thọ hoa. 
Đệ tử lê viên phùng bảo cảnh. 
Sơn hà đảnh trỉ chúc hoàng gia ¡ 


m) Tán.— Đường hát Nam, vai tuồng đệm thêm một 
câu chữ Hán gọi Tán. 
Bà Nguyệt- -Riều xuất gia. đầu Phật, trong trồng Sơn+ 
Hậu, hát Nam và Tán như sau : 
Nam : Phật đạo non tiên chí thiếp, tấm lòng thành 
sở mộ nào nguôi. 
Tán : Hà thời phân thuyết nhơn tình tận, nhứt nhựi 
công phu nhứt nhựt nan. 
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Nara : Bận lòng muốn dứt dây oan, sự đời mặc thế 
biếng han sư đời, 

Tán : Ác nghiệp mãn bồng vô đơn tải, Bất trỉ phong 
tống hữu khách thoàn. 

Nam : Cám thương vì lồ vì tiên, liều thân tn trước 
ngõ đền ơn sau. 
Phăng phăng tách dặm thuyền từ, ngao du nước 
trị, ta la non tiên, 


n) Hường.-- Gọi Hưởng là những tiếng Việt đệm ở 
giữa hai câu hát hoặc hai cân lối đề phu nghĩa. 
Thí dụ: Úy at chừ thôi thời Ôi, mẹ ôi ! Ôi, Kim lang ! 
Chư tưởng l Thế nữ ! á thôi nào ! Hay a! Thưa 
Phu-quân ; nầy nầy, ới mầu răng ; ủa lạ nầy v.v. 
ø) Vi.— Khi nói đứt một câu lối, vai tuồng muốn bất 
qua hát Nam, hoặc hát Khách, hay muốn Ngâm, Thán v.v. 
thường nói một tiếng kéo đài ở sau đề ban nhạc biết 
đặng khởi đờn Nam hay đờn Bắc, Ấy là tiếng Vĩ hay 
Vĩa. 
Xin đơn cử một ít tiếng Vĩ thường dùng 
Hồ (nghĩa muốn qua Ngàm, Thán hay ý) 
Xong hay Tới a (muốn qua hát Nam) 
Thưa thính bầm (muốn bát Khách) 
Hảo a (muốn bát Khách (tầu) v.v... 


p) Láy. — Trong điệu hát Bội đào kép thường phải thêm 
những tiếng a, ư, ý a, ừ, hử ở sau một cân hải đề cho 
ăn theo đờn kèn, Đó là những tiếng láy đặc-biệ: của 
điệu hát Bội, 


HÁT BỘI 45 


q) Giáo đầu và chúc văn — Một tuồng hát Bội lúc 
khai-diễn thường có mấy câu của vai tuồng ra trước 
nhất, khoan-thaìi nghiêm-nghỉ hát lên gọi « Giáo-đầu ». 


Trong tuồng Bá-ấp-Khảo giáo-đầu : 
Hải yến trình điềm thạnh trị, 
Hà tháấnh mở vận xương kỳ. 
Rang đền nam cửu ngũ long phi, 
Ngời sân bắc tam thiên hồ bái. 
Long vân hội, long vân thiên tải, 
Ngư thủy phùng, ngư thủy nhứt tràng 
Ngô linh tử Cơ-Xương, biều tự xưng Ấp-Khảo. 


Khi gần chấm dứt buồi hát, các vai tuồng còn lại ở 
lớp chót đồng thanh hải bốn câu gọi « Chúc Vẫn ». 


Bốn câu chúc Vẫn trong tuồng Bá-Ấp-Khảo : 
Mừng đã đặt an thồ võ, 
Toai thay hội biệp quân thần. 
Chúc Nam trào thọ khảo như san, 
Nguyện Tứ Hải dân khương vật phụ ? 


r) Các giọng phụ.— Trước đây là các Giọng hát chánh 
của hát Bội, còn nhiều giọng hát phụ khác, dùng vào 
các trường hợp đặc-biệt như : 


Giọng đào điên ; điệu thiền hay thoàn (của sư tăng), điệu 
phù thủy (của pháp sư); Thài (đào cầm quạt vừa múa vừa 
hát) ; Giao duyên (hát lúc vợ chồng hiệp cần giao bôi) ; Giọng 
gian nan (của các vai hề); lý quản canh ; lý mọi ; lý quảng ; 
TU COn, V.V... 


⁄ 
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IV.— VĂN CHƯƠNG HÁT BỘI. 


Văn hát Bội hay về lối cồ-điền. Những cân nói lối thường 
dùng thề văn biền-ngầu có cân đối. Lời văn chen lẫn 


chữ nho và tiếng nôm và kết-cấu từ 4,5,6,78 chữ hoặc 
nhiều hơn. 


Văn nói lối có nhiều câu rất tao-nhã và dùng đề tả cảnh 


tả tình rất bay. Văn tả, cảnh nghèo như câu : (Tuồng Kim- 
Vân-Kiều) 


Rim- Trọng (nói lối) : 
Xich-xae ba gian lều cổ, 
_ Bơ thờ một bức mành gaÌ. 
Khi sao vào các ra dài, 
Chừ lại dầm mưa đãi nắng. 
Hoặc câu : 
Nhà đột ba căn, trời để trứng, 
Vách xiêu bốn phía, nhện ru con, 
Văn tả cảnh thanh- -phong minh-nguyệt (Kim-Thạch kỳ 
quyên). 
Kim-Ngọc : 
Trời xanh nguyệt rạng, 
Gió mát sóng trang, 
Trăng thanh mặt nước rơi vàng, 
Sao tô da trời nhận ngọc. 


Văn tả tỉnh như lúc Địch-Thanh nhớ mẹ nói lối : (Tuồng 
Địch-Tbanh ly Thợn) 
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lỡ bước vì ngươi Đình-Qui, 

Gá duyên tạm với Thoai-Ba, 
Trăng hồng-lầu giục não cùng ta, 
Gió cố-quốc đưa sầu cho mỗ. 

Mẹ ôi I 

Mẹ nương cửa nhọc tình triêu mộ, 
Con trông mây tải phận thần hôn, 
Bồi hồi vạn lý ngọc môn, 

Trù trưởng tam canh hồ sắt... 
Mặt lơ láo bồ cùng trời đất, 

Luy vắn dài khóc với non sông. 
Nỗi thần hôn con đã then-thùng, 
Vòng hoạn nạn mẹ mang lao-lực. 
Tưởng tới dầu sôi sục sục ! 

Nhớ thôi lửa dậy phừng phừng l 

(Giận nổi thẳng Bàng-Hồng) Cứ đem thói tật năng, vu 
cho người phản quốc. 

Cơm Tăng-thị chưa đền một tấc, 

May Thái-hàng trông mỏi ngàn trùng. 
Đơn-bang hoa-thảo tỏa sầu dung, 
Tổng-quốc sơn-hà dì biệt hận. 

Trong các tuồng hát Bội, văn nói lối thường chiếm 
một phần quan-trọng. Ngoài lối văn biền-ngẫn, soạn-giả 
cũng có khi dùng /ựcngữ. ca-dao Việtnam đề phô-diễn ý- 
nghĩ của mình. 


Vi như trong lớp tuồng Kim-Thạch kỳ-duyên sau đây 
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Cụ Bùi-bữu-Nghĩa tả cảnh vợ lớn, vợ bẻ đay-nghiến nhau 
bằng câu tục-ngữ ca-dao rất hợp tình. 
Lợi-Dồ it : 
Tân thăng tri-huyện, mỗ hiện Lợi-Đồ, 
Đường khoa mục không n$ơ, việc phụng thù quá kŸ. 


(Nói với hai vợ ở chung một nhà) : 
Hai em ngồi, Tế thử thanh phong mính nguyệt; 
Lại có hai em là, Đỗ tư quốc sắc thiên hương. 
Như ta, lảám (trai hai oợ thương đồng. 
Ấy đỏ, lời thề ba bà giúp một. 

Bạch-thị (vợ. lớn) : 
Thưa xin đừng nói tốt, tỏi gẫm ở không bằng. 
Từcg thấy nhiều. tham đó bỏ đăng, 


Hãy đề vậy, ch tre nghệ lông. 


Biêu-thị (vợ nhỏ) : 
Thưa chị, nói làm chỉ cải giọng, 
Chở em, cam chịu thiệt là phản. 
Như chị em ta là, thản câu da, da cũng cậu thản 
Chớ đừng, kiến ăn cú, cá thời ăn kiến. 


Lợi-Bö - 
Á thôi, khéo gây nên chuyện, nói ÍÍ suụt nhiều ; 
Mụ lớn đừng nói ớt nói tiêu, 


ĐI nhỏ chớ cả riềng cả tổi. 
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Cũng trong tuồng « Kim-Thạch kỳ-duyên w lúe thầy thuốc 
Thaạch-đạo-Toàn bị bất giam vì bàm oan (1) ở nhà con 
gái là Thạch-vô-Hà xin với mẹ đem đợ nàng đặng kiếm 
tiền về chuộc tội cho cha. Văn nỏi lối của hai mẹ 
con có nhiều câu tụcngữ như sau : 


Châu-Thị : 
Con ôi! như mẹ con ta chừ, nước không một gảo, 
lửa có muôn +e. 
Như gia đạo người ta, nút giá hãu côn tre, 
Chớ như gia đạo mẹ con mình, rán sành sao ra mỡ. 
Thời, việc không nên một thuở, họa ất đến ngàn đời. 
Ngóng cồ kêu, kêu chẳng thấu trời, 
Ôm bụng tính, tính không ra nước. 


Thạch-bô-Hà : 
Thưa mẹ, trẻ xin đưng một chước, 
Già ngõ bớt ba lo, 
Vả con chăng chút phận liễu bồ, 
Thương cha luống mắc vòng hạ sở. 
Việc ni, một là tốn của, hai nữa thiệt thân ; 
Vậy thời, xin đem con kiếm chốn đợ đần, 
Ngõ đặng của chuộc nơi ràng buộc. 


(1) Bạch-Thị, vợ lớn của Lợi-Đồ bị bịnh, ông thầy thuốc bắc 
Thạch-đạo-Toàn được mởi đến chần mạch đầu thang. Chẳng may 
người vợ nhỏ Điêu-Thị lén bổ thuốc độc vào thang thuốc, giết 
chết vợ lớn đề rảnh tay, Thầy thuốc Thạch-dạo-Toàn can án giết 
người nên bị bắt giam,. 
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Châu-Thị : 
Ái từng cắt ruột, mí biều đành lòng ; 
Thà với nhau một cửa chung cùng, 
Nở khiến trẻ riêng mình lưu lạc. 


Thạch-uô-Hà : 
Thưa mẹ, 
gấp cơn tráo chúc, sao đựng puông lròn. 
Như con là : 
Tóc tơ chưa trã nợ nước non, 
Son phấn quyết giày nơi gió bụi. 
Nến lắm lời riềng tỏi, 
Thêm đau dụ bưởi bông. 
Con nói thiệt : 
mẹ dầu chẳng ưng lòng, 
Con nguyện không thấy mặt. 


Châu-ThịỊ : 

Con đà quyết chắc, mẹ phải đánh liều ; 

Cái ruột rẻ chẳng đã phải theo, 

Chỉa máu thịt nghĩ đau qná đối. 

Chừ, biết ai hầu đem mối, đặng kiếm chốn trao 
thân. 

Trácb lòng trời, khéo gây cuộc phân vân, | 

Nhìn mặt trẻ, luống đau lòng ly biệt. 


Khi hai vai tuồng công-kích lẫn nhau, dùng săn xui 
đề mới lối sẽ gợi được sự sôi-động trong câu chuyện. 


*HÁT BỘI 5l 


Trong lớp tuông « Địch-Thanh ly Thợn » trích sau đây, 
khi Địch-Thanh trốn qua Tây-Liêu, công chúa Thoại-Ba 
theo bắt kịp, vợ chồng đối thoại bằng văn xuôi xen 
văn vần, nghe rất gay cấn. 


Địch-Thanh — Thưa, tôi chào công-chủa, trông thế 
công chúa làm ngơ đó cbăng ? 


Thoại-Ba—- Làm ngơ chẳng làm ngơ ? 
Địch-Thanh.— Công chúa giận đó chăng ? 
Thoqại-Ba.— Giản chẳng giận I 


Địch-Thanh.— Công chúa giận cũng phải lầm chứ, nhưng 
xin công chúa nghĩ lại cho kể ha quan nhờ : Nếu bỏ 
tay hào-kiệt, sao gọi đứng anh bùng ; bận nỗi vợ nổi 
chồng, sao rằng trung rằng hiếu ? 


Thoại-Ba— Á thôi, ai không cho ông trung, ai không 
cho ông biếu. Nếu muốn hiếu trung cho đặng chữ thủy 
chung, thời đàng khứ tựu phải cho mình bạch. Đã trốn 
đi lạm-lạch, lại nói chuyện bơ-thờ; còn trách thiếp làm 
ngơ, nghĩ không nên giận hay sao ? 


Địch-Thanh.— Công chúa nghĩ đó coi : Nay thằng Bàng 
Hồng nó xàm tấu cùng Thánh-thượng rằng. hạ quan là 
kế phẩn-quốc sự-cừu, nên lịnh trên dạy bắt giam từ mẫu 
nơi ngục nội. Thôi thôi, oan ấy Ỷ khôn đôi chối, lụy nầy 
đòi bữa chứa chan. (Công chúalà dâu) đỏ dâu hiền còn 
động lòng vàng, (huống chỉ) đày con thảo há đem thói bạc. 


Thoại-Ba.— Nguyên-soái biết thương mẹ, chớ thiếp đây 
không biết thương mẹ hay sao? Thời mẹ Tề như mẹ Tấn, 
lòng đỏ cũng lòng đây. Như nguyên-soái có thương mẹ 
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thời nói với thiếp, thiếp vào tâu cùng Phụ Vương, đầu 
có chỉ cũng chẳng can chỉ, cái nầy ông trốn ông đi, bởi 
thương lắm cho nên giận lắm ! 


BĐịch-Thanh.— Có: thương thời đừng giận, còn giận cũng 
như không thương. Xin công chúa cho tôi đi, đặng trả 
nợ quân vương, cho thỏa tình mẫu tử. 


Thoại Ba.— Tệ bởi ai sanh sự, chở trách thiếp sự sanh ; 
quyết nắm chú vô tình, cho biết tay độc thủ. (T.B. núm 
áo Địch-Thanh). 


Lưu Khánh. - Thưa công-chúa, đã biết: đao mac tiên 
hồ phu-phụ, đó chút; nhưng mà, nghĩa tối trọng giả quân~ 
thân. Xin buông nguyên soái tôi ra đặng : chỉnh Liêu đoạt 
thủ quốc trân, hồi Tống thúc khai sanh diện. Công chúa 
hãv buông nguyên soái tôi. 


Thoại Ba.— Răng răng tao cũng không buông mà thôi. 


Lưu Khánh.— Thưa nguyên-soái, liệu hà mưu, coi nỗi 
nguyên-soái tòi, ăn xôi chùa ngọng miệng, bị nước bí bó tay... 


Văn nói lối có khi đề tả đia-vi và nghề-nghiệp của vai 
tuồng rất hay. Vi như đoạn văn sau đây, trích trong tuồng 
«Eim-Thach kỳ-duyên » là những câu nói lối của ông thầy 
thuốc bắc Thạch-đao-Toàn vừa tÂ gia cảnh theo ý-nghĩa câu 
tuồng, vừa là những tên các vị thuốc bắc. 


Thạch-đạo- Toản.— Thú vui sanh-địa (1), nghiệp döi Huỳnh- 
Kỳ (2). Đất Tư-môn từ thuở đương-qui (3); Dòng Thach-thị 
nghề y quán-chúng (4). 

(1) Sanh-địa: Chỗ làm ăn được. Vị sanh-địa trị tê-thấp. Nghĩa trước 
là nghĩa theo câu tuồng, nghĩa sau là nghĩa tánh dược. 

(2) Huỳnh-Kỳ : Huỷnh-để và Ky-bá là hai ông tổ thầy thuốc. 

(3) Đương-qui : Lập nghiệp, Vị đương-qui bỗ tâm, bổ huyết. 

(4) Quán-chúng: Nghề làm thuốc hơn người ta hết, Vị quán-chúng 
là rẻ cây ráng trị tả lợi. 
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Như ta, 

An-tức Thanh-nang (5) vân dụng, 

Thung-dung đơn-táo (6) luyện thành ; 

Phương thang tô-bạp bịnh tình (2), 

Mạch lý quvết-minh sanh tử. 
(Lính lệ đến : Thưa, quan huyện mời thầy sang coi mạch). 
Đạo- Toàn : 

Đây qua đẻ vốn đà thục-địa (8), 

Vưng linh đòi nguyện bất lưu hành. 
Lợi- Đồ : 

Mừng thầy, minh sư tăng hữu đai danh 

Số là, chuyết phụ ngẫu triêm vi dang (9). 

Chữ thời : 

Mạch nọ coi qua cho hẳn, thuốc kỉa đầu lại mới linh. 
Đao- Toàn : 

_ Như bịnh bà nay, Kim-anh thử bịnh tỉnh (1, 
Chỉ thiệt phi ác hậu (11) ; 
Chẳng qua là, Chưởng-não (12) trí thương tang phủ. 


(53) Thanh nang: Sách thuốc ngoại khoa của thầy Hoa-Đà, đời 
Tam-Quốc. 


(8) Đơn- Táo : Phương 'thuốc trường sanh của tiên luyện, 

(7) Phương thang tô-hap bịnh tình : đầu thang thì chữa đặng bịnh. 
Vị Tô-hạp trị ngoại cảm, Quyết minh: Biết chắc. Vị quyết-minh-tử 
trị đau mắt, nhỏ tan cườm, 

(8) Thục-địa : Đất quen thuộs, Vị eãjt' là rễ cây địa-hoàng đã 
nấu chin dùng làm thuốc. 

(9) Ngẫn triêm /vi đang : Xãy nhúm bịnh mọn, 

(10) Ýj kim-anh-tử, trị sát trùng và bạch trược. 

(11) ChÏ-thiệt : trải trúc, uống tiêu thực. 

(12) Chưởng nãơ: long óc. Vị chướng não, long não, trị ghế. 
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Chừ thôi thời: Tôi đầu, phòng-phong (13) điều dưỡng 
tỉnh-thần. 

Thưa, Dược phương dưng lại sử-quân, thảo thất xin 
lui Thạch-tử. 


Sau hết, xin trích một đoạn văn nói lối trong tuồng 
« tượng kỳ khí xa» (Cờ tưởng thí xe) của Hoàng-cao- 
Khải, tượng-trưng cho lối văn có khi-phách của quí vị 
anh hùng tuẫn-tiết vì đại-nghĩa. 


Thành Bình-Định cùng nhau ba tử-lết (Quân báo đã 
gần hết lương-thực rồi). 
Vö- Tánh : 
Nay nhứt đán sự-cơ tương bách, 
E tam quân tánh mang nan toàn, 
Thà mình ta êm giấc suối vàng, 
Cho quảu-sỉĩ thoát vòng mũi bạc. 
(Ôi quan phó-soái, tôi nói thiệt cùng người như tôi 
bây giờ) : 
Lầu tắm góc đành chôn lửa đỏ, 
Cửa chín lần ngỗ giải lòng đan. 
(Tỏi nghĩ rằng: quân giặc nó giết thì chỉ giết một 
mình tôi thôi) 
Thế cho nên: 
Người văn-quan lo lấy sự toàn, 
Tôi võ-lưỡng đã cam chịu thác. 


(13) Phòng-phong : Ngừa phong. Thanh phòng-phong trị nhức đầu. 
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Ngó-tùng-Châu.— (Da, Nguyên-soái dạy làm vậy, nhưng 
tôi nghĩ rằng văn vở đều là tôi triều đình cả. Bởi thế 
che nên). Người đã không ái tử, tôi cũng quyết quyên 
sinh. Do lai văn võ lưỡng đồ, đông thị tôn thân nhứt 
niệm. 


Vö-Tánh.— Hảo trượng-phu chỉ chí-khí a Ì 
Ngô-tùug-Châu.— Tỏi xin lui. 


Vö-Tánh.— (Tống-bánh Nguyễn-tấn-Huyên, như ta cùng 
ngươi lâm cơ hoan-nạn, không lễ hai ta đều chết cả ; 
một người mất thời phải một người còn, bởi vì) Nước 
còn đương nhiều nạn, tôi đâu dễ mấy người Ta đã 
đành hết đạo làm tôi, ngươi cũng phải dành mình: giúp 
chúa. 


Nguyễn-tấn-Huyên.— Dạ, dám bằầm quan Nguyên-soái, 
người day vậy, song thiết tưởng : còn thì ta còn cùng 
nhau, mất phải mất cùng nhau, l nào đề cho kể mất 
người còn. Vậy tôi hết lòng vì chúa tớ, trả nghĩa cùng thầy. 
Như tôi, tử sanh quyết ở phen nầy, giúp nước thiếu gì 
người khác. 


Võ-Tánh.— Hảo nam tử chỉ hung-khâm a ! (Người nam. 
th đdữ-tlợn mà đáng kính thay!) Hai người t4 quyết kế, 
lầu bát-giác sửa sang, củi khô thuốc súng sẵn-sàng, ba 
ngày sẽ lên giàn hỏa. (Đồng hạ). 


Ngó-tùng-Châu. (Ba) — Như ta nay: Thân quản gì 
lâm cát, lòng đối với giang san ; dẫu không tài dược- 
mãä khóa-an (cối trên yên ngựa phóng shay), chẳng kém 
kể thao-chùy bỉnh-tiết (múa hùy cầm cương giục ngựa). 
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Chỉ nầy đã quyết (quân), độc-dược (khả) tương lai, 
(Quân đem thuốc độc lại). 

Ngắm : (Xưa nay ai cũng nói văn thần ái-tử, nay ta 
là văn thần, nào ta có sợ chết đâu). 


Này thực gan già chẳng phải non, 
Cũng như vàng đá đỏ như son 
(Thuốc nầy là thuốc độc hả ?) 
Thuốc nầy xia chớ cho là độc, 


(Bởi ta có chết đi nữa, cũng là được thơm đanh về 
sau, thế thì uống vào chẳng Íà ngon lắm ru?) 


Danh tiết mùi thơm chắc của ngon. 
(Ngô-tùng-Châu chết). 


Quản báo — Dạ dạ, quan Hiệp-Trấn đã mất rồi. 
Võ-Tánh.— (Nào ở đâu? Quan Hiệp-trấn đã mất thiệt 
rồi !) Như mần ri: Khóc vì tình bầu bạn, mừng vị nghĩa 
vua tôi; khen cho xem thác như chơi, tiếc chẳng đợi 
ta íL nữa. 
Than: (Hiền huynh ơi !) 
Ai là không tháe, đao phải cho tròn ; 
Thương thay hiền-hữu, lòng đỗ như san; 
VÌ nòi vì giống, vì nước, vì non, 
Dẫu ngàn năm nữa, bia miệng không mòn. 
Hựu viết-- Cảm thương nghĩa cũ, mai táng đã an, 
cách hai ngày ta sẽ đăng đàn, (quản) truyền chư tướng 
đông lai hội diện. 
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(Đem xác Ngô-lùng-Châu vào, rồi các hàng chư tướng 
đều ra). 

Võ-Tánh. -. (Chư tưởng) Tờ nầy hiều-thi khắp các quan 
binh, (la xin cám ơn các ông nghe) từ khi ta trấn-(hủ 
cố-thành; nhờ tưởng-sỉ hết lòng trung-phẫn ; nay bình bì 
thực tận mà lực kiệt thế cùng; (Ta nghe lời cỗ ngữ 
có nói rằng : « Thành tồn dữ tồn, thành vong đữ vong », 
nhưng rửa mà ta đầu cỏ chết đi nữa, không thề đề giặc 
thấy mặt ta đâu, bởi vậy cho nên) Thành này thệ đữ 
câu vọng, giặc nọ bất dung kiến diện, (Tướởng-quân Nguyễn- 
văn-Thịnh, nghe ta đặn) Gởi tây tướng phong thư nhất 
phiến, ta mất rồi người khá giao lai. (Gởi thơ che tưởng 
Tây-sơn xin đừng giết quản-sĩ trong thành), Thôi thôi, 
xin từ giã mọi người, (Nguyễn-tấn-Huyên) sẽ lên lầu 
đồng tọa. 

(Vö-Tánh giao thư cho Nguyễn-văn-Thịnh rồi cùng 
Nguyễn-tấn-Huyên lên ngồi trên lầu Bảt-giác). 

Nguyễn-păn-Thịnh cùng chư tướng đồng viết — Tròng 
thấy lầu cao tảm góc, nhìn qua củi chất tư bề; xương 
đồng da sắt khôn bì, dạ ngọc gan vàng mấy kẻ. 

Đồng vấn : 

Da ngọc gan vàng mấy kẻ, 

Tấm lòng nầy hầu dễ đan thanh; 
Cô-thàn đối với cô-thành, 

Dẫu ngàn năm nữa thơm danh vẫn còn, 

Vö-Tánh — Thiên niên y thành quách, vạn cô thử 
giang san; thương thay trăm họ lầm than, hầu đễ một 
mình êm mát ! : 
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Hầu dễ một mình êm mát ; 

Quyết phen nầy ngọc nát vàng tan, 
Minh nầy đồi với giang san, 

May ra xã tắc lại hoàn như xưa. 


Nguuẫn-tấn Huyện — Trên hết ngay với chúa, dưới 
trọn nghĩa cùng thầy; thủy chung mong trả ơn dày, ly 
biệt càng thương nghĩa cũ. 


Văn : 
Ly biệt càng thương nghĩa cũ, 
Tấm lòng nầy biết thuở nào khuây. 
Âm dương hai ngả chia tay, 
Tồn vong âu cũng thảo ngay một niềm, 


Võ-Tánh.— (Truyền phóng hỏa Ì) 


(Nguyễn-văn-Biên lấy lửa, song lại rụt rè, không dám 
đốt, rồi bỏ chạy). 


Hựu viết: (Thôi thôi xin các ông lui ra, đừng khóc 
làm chỉ nữa mài) Một lời xin từ giã, các tướng phải 
lui xa, tàn thuốc ném ra, tức thời phóng hỏa. 


(Ông Vö-Tánh ném tàn thuốc, tức thì thuốc súng 
bén lửa). 


VĂN HÁT NAM.— Văn đặcsắc nhất của điện hát 
Bội là những câu hát Nam. Văn bát Nam thường dùng 
câu tiếng Việt lục-bát, song-thất lực-bát, hay lục-bát gián- 
thất. Một đôi khi có đệm cân chữ nho. 
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Lúc đi đường vai tuồng thường hát Nam Xuân đề tả 
cảnh vật thiên-nhiên.— Tây-Bá-Hầu, tức là Cơ-Xương, san 
bảy năm Dữu-Lý, được tha về nước, dọc đường hát Nam 
Xuân tả cảnh như sau: (Tuồng Bả-ấp-Khảo) 


Cơ-Xương (nói lối) : 
Ngao ngán tợ thất lâm phi điều, 
Bơ vơ dường lậu võng kinh ngư, 
Chỉ ải quan giục ngựa từ-từ, 
Trông cố quốc đưa roi nhẹ-nhẹ. 


(Hát Nam) : 
Cố quốc đưa roi nhẹ-nhẹ, 
Đoái lộ đồ quanh-quẽ trước sau, 
Đòi ngàn lố xố bút lau, 
Vẽ đồ bích hán giặm màu ngân quang. 
Trải qua mấy dặm quan san, 
Lăng xăng sát khi, nhộn nhàng chỉnh vân, 


Thoai-Ba công-chúa (Tuồng Địch-Thanh ly Thợn) đi 
dạo cảnh mùa Xuân với thế-nữ, có hát Nam-Xuân như 
Sau : 

Thoai-Ba (nói lỗi) : 

Các con! nay đã đến xuân rồi. 
Rưởc gió, liễu giương mấy sắc, 
Chào sương, đào nhuốm trăm màu. | 
Chừ thôi thời : 

Mượn ngàn mai giải thửa cơn sầu, 
Vầy một cuộc dạo chơi cảnh lạ. 
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(Hát Nam Xuân) : 
Cảnh lạ da cho thỏa da, 
Kẻổo lân ngày lã chả châu rơi. 
Vừng mây dệt gấm giữa trời, 
Cá trừng mặt nước, chim cười đầu non. 
(Giang sơn dầu trước hãy còn, 
Nửa vừng phong nguyệt vuông tròn như xưa. 
Chúng ta nên thưởng-thức mấy câu hát Nam Nuân tẢ 
cảnh đi đường trên đây. Nó gợi lại trong trí nhớ chúng 
ta những ký-niệm êm-đềm về các phong cảnh hữu tình 
mà chúng ta thường mục-kích trong khi đi du ngoạn nơi 
chốn lâm-tuyền sơn-đã. 
Nam Xuân thì tả cảnh đi đường lú: vui tươi, Nam 
Ai lại tả cảnh buồn-phiền đau-khổ. Ví như mấy câu Nam 
Ai của Thoai-Ba hát san đây đề tổ nỗi sầu thâm của 
người vợ đi tìm chồng là Địch-Thanh đã trốn thoát Thợn- 
bang. 
Thoại-Ba (lối) : 
Thôi, thôi ! 
Giục vó lửa xông lướt nan xanh, 
Cấp bửu kiếm dò lần đặm tía, 
(Nam Àj) : 
Bửu kiếp dò lần đặm tía. 
Giữ một lòng trọn nghĩa tùng phu. 
Thế-nữ : 
Nghĩ thầy tở cũng đeo sầu, 
Chim cưun ngao ngán, hà châu một mình. 
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Thoai-Ba : ' 
Hữu tình mà hỏa vô tỉnh, 
Bơ vơ phận thiếp, lênh đênh nỗi chàng. 


Thế nữ : 

Non xanh nước bích muôn trùng, 

Người quen cảnh lạ thẹn thùng với ai, 
Thoai-Ba : 

Cang thường một gánh hai vai, 

Thề cùng sông dải núi mài mà thôi ! 
Trên đây là những câu hát Nam bằng thơ lục-bải. 


Cũng có khi dùng câu thơ lục-bát gián-thất, như lớp. 
Khương-Thượng hát Nam dưới đây : 


Khương-Thượng (hát Nam) : 
Thương thầy nhớ bạn nào an, 
Phất phơ trông gió, mơ màng đợi mây. 
Đoái cỏ cây, xa miền tiên động, 
Khinh phiêu tùng, phong tống mang mang. 


Trong tuồng « Tiết-Nghĩa phục rượu Tiết-Cương », lớp 
Túủ-Hà, vợ Tiết Nghĩa, tự-iải có hát Nam Ai bằng thơ: 
« lục-bát gián-thất » : 

Tú-Hà (hát Nam Aj) : 

Chiu dai đường ân nỗi ái, 

Tâm sự nãy khó hỏi ông xanh, 

Mảnh gương phút đã tan-tành, 

Xuân vi giá lạnh, thu đình trăng trong, 
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Bước non sông ngai-ngùng đâu xiết, 
Nợ phong trần rửa hết từ đây. 


VĂN HÁT KHÁCH.— Hát Khách thường dùng câu chữ 
nho thất ngôn, gọi Khách thi, hoặc dùng lối văn phú-lục 
gọi khách phú. (Xin xem mấy thí dụ trong đoạn hát Khách 
trước kia). 


Có một iL soạn-giả tuồng cồ chủ-trương việc đặt 
câu hát Khách bằng tiếng Việt, cố- ý muốn cho khán-giả 
dễ hiều hơn những câu hát Khách soạn bằng Hán-văn. 
Thiết tưởng về các câu nói lối hay ngâm lý, đồi như vậy 
có thề đặng. Còn điệu hát Khách, nếu đồi như vậy sẽ 
mất hay vì câu tiếng Việt không cảm-kích khán-giả bằng 
câu Hán-văn. . 


Văn Bạch, Xướng, Thán Oán, Bang, Bài dùng toàn Hán-văn 
Văn Ngâm, ý dùng vừa Hán-văn vừa Việt-văn. 


V.— LỐI VẼ MẶT VÀ XIÊM-Y CỦA HÁT-BỘI. 


a) Lối vẽ mặt.— Việc vẽ mặt đề đóng trò của hát Bội 
bất nguồn từ thời xưa vì bồi trước các tưởng khi ra 
trận thường dùng mặt nạ. Trong sách Nhạc-phủ tạp-lụe có 
chép rằng: « Dùng mặt nạ đề đóng kịch sanh ra trước 
nhứt ở Bắc-Tề (479 — 501 sau T. C.) Lan-lăng-Vương có sức 
mạnh, đánh giặc giỏi, nhưng nét mặt không có oai hùng, nên 
mỗi lần ra trận đều đeo mặt nạ, trăm trận trăm thắng ». (Kẻ 
nghịch thấy mặt nạ rất ghê sợ nên mất tỉnh thần). Lúc 
sau nầy hát Bội bổ lần việc đeo mặt nạ rất phiền- 
phức và về mặt bằng màu sắc đề thế vào. Trong việc 
xẻ kiều mặt, đại khái các màu sắc được chia ra như 
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sau : Đỏ tươi, đỏ bầm, hồng lợi, vàng, màu vàng kim, tím, 
xanh da trời, xanh lá cây, xám tro, màu bạc (ngắn), đen 
và trắng. Cũng có khi đề mặt thiệt. 


Mỗi màu đều tượng-trưng tánh-tình bên trong của vai 
tuồng, không thề vẽ hỗn loạn được. Thi dụ : 

1.— Quan văn trung thường đề mặt thiệt. Nếu lão thì 
vẽ lông mày trắng, râu bạc. 


2.— Quan võ trung vẽ mặt đồ (Quan Công, Cao-hoài-Đứoe, 
Địch-Thanh, v.v.) hay đồ có tròng táo (Phàn-định-Công, Nhạc- 
Phi, và các con cũng theo sắc mặt của cha như Phàn-Diệm, 
Nhạc Vân, Nhạc-Lôi). Hoặc đồ có tròng Hộ (Hoàng phi-Hồ, 
Dương-chấn-Tử), 

3.— Quan võ trung cũng có khi đề mặt thiệt có giặm 
phấn lợt (Tiết-nhơn-Qui, Đương-lục-Sử. Tiết-đinh-San, Triệu- 
tử-Long, Y.v...) 

4.— Gian-thần hay Ninh-thần vẽ mặt trắng mốc, mặt xám, 
hoặc hồng lợt, vỏ cua mày rổ (Tào-Tháo, Bàng-Hồng, Tư- 
mã Ý). 

5.— Thầy rùa : mặt rần-rực có cặp mắt thao (Dư-Hồng, 
Dư-Triệt, Hồ-Ngươn). 

6.— Tướng võ : mặt vẫn đen và trắng (mắt tròng trứng) 
(Trương-Phi, La Oai, Trượng-Bào, v.v...) 

7.— Tướng võ nịnh vẽ mặt vẫn đen trằng có xen chấm 
đỏ (Tạ-ôn-Đình, Từ-hải-Thọ, Đồ-Kiền, v v...) 

§.— Tướng Phiên mặt rằn-rực, xen lẫn nhiền màu (ngụ 
ý mọi rợ). 
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9.— Yêu : mặt nhiều màu rằn-rực, xen đỏ (Yên Hồ-Ìy, 
Mạt- đà- Lăng). 


10.— Kép núi: mặt xanh-xám, mắt tròng xéo, má đỏ, 
đen hay xanh. Đầu chít khăn đen. 


11.— Trường hợp đặc-biệt như Tôn-ngộ-Không, Trư-bát. 
Giải, Ngưun-Thần, Hạc-Đồng, Kim-tiền-Báo, Hồ-tứ-Vân, đều 
mặt giống như Khi, Heo, Trâu, Hac, Beo, Chồn. 


12-- Thần, Tiên đề mặt thiệt có bai điềm son trên 
gò má, râu đen dài. 


13.— Đào : mặt thiệt giồi phấn sou (trừ ra Chung-vô- 
Diệm mặt đen và Điều-tam-Xuân mặt nửa trắng, nửa đỏ, 
nhưng thường cũng đề mặt thiệ!). 


Sự dùng màu sắc đề vẽ mặt trên đây không tuyệtđối, 
MộL đôi khi diễn-riên sửa đồi một: vài chi-tiết đề hợp với 
hoàn-cảnh đặe-biệt của vai tuồng, nhưng luôn luôn phải tôn 
trọng nguyên-tắc căn-bản. Trong việc về kiều mặt in vào sách 
nầy, chúng tôi dung hòa hai lối bóa-trang Tàu và Việt-Nam. 


Ngoài việc áp-dụng màu -sắc đề biểu-thị bằn-tinh 
trung, ninh, hiền, ngu của vai tuồng. hát Bội còn chủ tâm 
đến việc vẽ các loại mày, khoen mắ:, miệng và trán, cùng 
một mục-tiêu ấy 


Điềm quan-iroog nhứt là vẽ cặp chân mày. Đề miêu- 
tà người lành, phải về mày hiền-từ ; người ác phải về mày 
thô, mặt lờn; người đắc ý về mày như bay, như múa ; 
người tánh nóng hay giận về đôi mày dựng đứng ; người 
hay sầu muộn vẽ đôi mày cau-có, v.v... 


-mụ, phượng-nhần) 


Mặt Quan-Công (Tam-Quốc) 


(Xich-diện, thanh-tn, lâm 


Mặt Tướng trung (mẪ! trông trừng) 
Trương-Phi (Tam-Quốc) 


Ỳ 


m—— 
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Mặt kép 0ö trung (mỗi tròng tảo) 
Phàn-Diệm con Phàn-định-Công (Sơn-Hậu) 


Mặt Tướng nịnh 
Tạ-ôn-Bình (Sơn-Hậu) 


Mặt quan 0õ trung (con mắt tròng zéo) 
Hoàng phi-Hồ (Phong-Thần) 


Mặt Bao-Công (Tống) 
(Trán có mãi trăng nà liên mụ sao Bắc đầu) 


Mặt Thầy rùa (con mắẩt thao) 
Dư-Hồng (Tam hạ Nam Đường) 


Mặt Yêu : 
Hồ-Lụ (Phong-Thần) 


7/7 /7y/A& 5° 


^^ 


» 


HÁT BỘI 65 


Ô. Đới-ngoan-Quân, một nhà điêu-khắc trên ngà và về 
kiều mặt hát Bội Trung-hos, có phân-đỉnh các loại: mày 
như sau : Mày thường, mày thẳng, mày xụ, mày thưa, mày 
rậm, mày răng cưa, mày răng sói, mày dùi đục, mày bươm- 
bướm, mày tầm, mày vòng-nguyệt, mày chữ nhứt, mày chữ 
vạn, mày lưỡi dao, mày lửa ngọn, mày lá liễu, v,v... 


Ông cũng có phân biệt các loại khoen mắt, các loại miệng 
và trán như sau : 


Các loại khoen mắt.— Khoen mắt thẳng, khoen mắt già, 
khoen mắt chim, khoe mắt tròn, khoen mắt nịnh, khoen 
mắt gian hùng, khoen mắt xụ, khoen mắt bầu dục, khoen 
mắt bầu thúng, khen mắt tròng táo, mắt tròng xéo, mắt 
tròng trứng, v.v... 


Các loại miệng.— Miệng nén bạc, miệng cọp, miệng lôi- 
công, miệng vim lửa, miệng củ ấu, miệng quai xách, v.v... 


Các loại trứn.— Trán thái cực, trán bắc-đầu trán, quải 
tượng, trán não vàng, trán núi lửa, trán chữ hồ, trán 
chữ thọ, trán trái bầu, trán trái chùy, trán mặt trăng, 
trán trái đào, trán hình vật, trán thường, v.v... 


Việc vẽ kiều mặt, theo như trên đã thấy, là một nghệ thuật 
có nghiên-cứu rất công phu, nhưng phần nhiều khán-giả 
ngày nav không đề ý cho lắm.. 


b) Mao và Xiêm-Y. 


Mão hay mũ và xiêm-y đều là sắc-phục của vua ban 
cho các quan mặc đề đi chầu. Từ thiêến-tử đến các quan, 
mỗi phầm-cấp đều có sắc-phục riêng biệt của minh. 


Quan uăn 
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Hát Bội cũng trang phục giống như các quan trong triền 
và cũng dùng mão, áo rộng, áo giáp, cân đai, bia, hối, 
cờ xi và binh khi của các quan văn vÕ xưa. 

VUA,— Vai vua đội mão « Cửu Long », mặc áo « Long- 
bào » hay « Long-côn »có thên rồng. 

QUAN VĂN.— Đội mão « Văn-công » chóp mão tròn (quân- 
sư, hoạn quan) hoặc đội mão sBình-thiên» chóp bằng, 
màu đen (thái-sư, hoàng-đệ). Khi thường triều, mặc áo 
Bào tay rộng thường. Còn khi thiết « Đại triều » phải mặc 
Mãng có Gai và thêu rồng. 

QUAN VÕ — Đội « Ngạch », mặc áo « Long-chấn » màu 
xanh bay đỏ, tay hẹp có Đai, xem gọn gàng. 

TƯỚNG XUẤT TRẬN.— Đội mão « Kim khôi », mặc 
giáp nam, mang bia. Sau lưng cỏ hai chùm cờ «linh 
tiễn» hình vuông. Nến nữ tưởng thì mặc giáp nữ, sau 
lưng có cờ linh tiễn hình xéo. 

THẦY RÙỦA.—~ Đội mão « Hiệp chưởng », mặc áo pháp- 
sư, chơn mang giày tàu đen. 


KÉP NÚI— Đầu chít khăn đen, đườởi vành khăn có 
hai vành xếp con bằng vải trắng và đỏ. Mặc áo đen thường, 
lưng có thất «xiêm trường» và quân giáp, từ lưng trở 
xuống, đi chơn không hay mang giáy đen. 

ĐÀO.— Hoàng Hâu đội mão « Cửu Phụng », có gắn 
bông và chạm chín con phụng vàng. Vợ quan thì cài 
trâm giất bông, mặc áo rộng thêu, dưới mặc xiêm trường, 
mang vớ trắng hay mang giày thêu. 

Đào chiến đeo đai, trên đầu giất lông trï thường 
cầm song kiếm, trừ Lưu-kim-Đinh cầm siên, 


" 
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VI.— ÂM-NHẠC HÁT BỘI. 


Trước khi khảo về ảm-nhạc bát Bội, tưởng nên nói 
sơ lược về trống « Chầu 2. 


Trống chầu là thứ trống lớn đề trên cái giá ba chân. 
Nó không thuộc về âm-nhạc của sản xuấu mà thuộc 
quyền «sử dụng » của khản-giả Người cầm chầu đại- 
điện cho khán-giả đề thưởng phạt các diễn-viên trên sân 
khấu. Nếu người cầm chầu thưởng phạt công-bình, biết 
chỗ hay đề thưởng, chỗ dở đề chê thời điễn-viên sẽ được 
phấn khởi trong lòng và hát bay thêm. 


Một điệu-bộ đúng quy-iẮc, một bơi hát xuất sắc, một câu 
văn hay, đêu được thưởng. Xhư hay vừa, thưởng một tiếng 
« thùng », đánh ngay giữa mặt trăng của trống. Nếu {hay khả 
hơn, được thưởng hai tiếng gọi « chầu đôi » Nếu thật hay tuyệt- 
diệu, được thưởng ba tiếng gọi « chầu ba ». Muốn chầu ' 
có phương pháp, nên đề cho đào kép hát dứt một câu 
Lỗi, một cân Nam hay Khách, một cân Ngâm, Lý v.v... 
tồi mới chầu. Chẳng nên chầu « lấp họng » là diễn-viên 
vừa mới mở miệng hát, đánh chầu liền trong họng, 
làm họ bực tức chở chẳng hàn-hoan chút nào. Ngoài ra, 
người cầm chần có thỀ nhấn mạnh một hai roi chầu 
đề tưởng thưởng một kịch-sỉ có nghệ-thuật giả-đặn, điễn- 
xuất tài-tình. Chẳng nèn làm khô con ráy của khán-giả 
bằng những tràng trống chầu đánh muốn vỡ rạp. 


Còn khi muốn phat một điện bộ không trúng cách, 
một câu hát dọc, hát gấy, thay vì đánh dùi trống chính giữa 
mặt trăng, người cầm chầu đánh ngoài bìa trống, nghe 
«tang» không nghe «thùng » làm cho điển-viên phải hồ 
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then và sửa mình. Những lỗi 
trọng đại hơn bị phạt bằng cá:h 
gỗ vào vành trống nghe « cẤc 2 
đề cảnh-cáo diễn-viên, 


Trống chầu cũng có vai tuồng 
giuc khách. Trước khí « ra tuầng », 
chừng 15 phút, thường người ta 
đánh chầu ba, có trống chiến phụ 
theo, đề cho khán-giả nghe đặng 
chuần-bị đến rạp. 


Câu tục ngữ « Nghe trống 4 : 


chầu, cái đầu láng mưởi. Nghe 
trống chiến, nó điếng trong bụng » 


mô-tỶ cảnh bận-rộn của các bà,. 


các cô lúc sửa soạn đi xem hát, 


ÂM-NHẠC..— Âm-nhạc hát Bội 
gồm có trống, chiếng, chập- 
chỏa, đờn, kèn và ống so, 


TRÔNG cô 5 thứ : 


1. Trống-chiền dùng khi đánh 
giặc cùng lúc múa hát.jTrống chiến 
thường dùng hơn các thứ trống 
khác. Người đánh trồng chiến có 
thề nói la « điền-khiền-viên » của 
ban.]âm-nhạc hát Bội. 
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Cầng chúa 
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9. Trống cái là thử trống nhỏ đề ra hiệu trong 3 {nhịp 
đờn đưa hơi cho diễn-viên biết đặng bắt qua nói lối hay 
bắt qua hát Nam. 


3. Trống-cơm thứ trống dài dùng bi hát Nam ÿXuân 
hay Nam Ai đề đưa hơi phụ vơi đờn. 


Trống « bắc cấu » dùng vời chàản-cnỗõa khi các quan 
ra lâm triều hoặc khi vẫn hái. 


5, Trống « lịnh » c6 hai cái treo trong buồng dùng khi 
vua ra đạitriều hoặc lúc mới ra tuồng khởi-diễn. 


CHIÊNG.— Chiêng treo dưới cái giá đề phụ họa với 
trống chiến. Người đánh chiêng dùng hai miếng tre hoặc 
hai miếng cây, gọi cặp « sanh» đề đánh, 


CHẬP-CHÕA.— Chập-chôa dùng với trống bắc-cấu. 


ĐỜN.— Đờn chánh trong điệu hát Bội là cây đờn 
Cò (đờn nhị). Kế đó là đờn Gáo, đờn Kim, đờn Tam, đờn 
Sến. Cây Guitare mới thêm vào lúc sau nầy, nhưng nghe 
không hạp với điệu hát Bội. Tối hơn dùng cây Tranh 
thế cho cây Guitare, nghe hay hơn. 


KÈN VÀ ỐNG SÁO._— Kèn dùng khi hát Khách hoặc 
đề gợi cảm giữa bai câu bát Nam, Ống Sáo dùng phụ 
họa các cây đờn khi hát Nam hay hát Khách (cho nữ 
diễn-viên). Nếu có hát giọng Hồ-Quảng thì thêm cây 
« Cuồn » đề đưa hơi Quảng, 


VI.—NHẬN XÉT VỀ HÁT BỘI 


Trong mục nầy, chúng tôi xin trình bày một ít nhận 
xét về hát Bội. Trước hết, chúng tôi bàn góp ý-kiển về 


Chập-chỗa 
Chiêng 


Bắc-cÂu 
Trông cái 
Trông chiên.„.«.%. Sân-khẩu 
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âm-điệu và nghệ-thuật hát Bội, Kế tiếp chúng tôi thử tìm 
những lý-do chánh về sự sa-sút của hát Bội. Sau hết, 
chúng tôi đề-nghị những biện-pháp thích-nghỉ đề chấn- 
chỉnh lại và ước mong cứu-vẫn phần nào tỉình-trạng khó 
khăn hiện hữu. 


a) Nhận xết về âm-diệu— Luận về ảm-điệu, hát Bội 
đặng hoàn-toàn. Người hát không bị bớ buộc trong càu 
đờn nên được tự-do phô-diễn hết tài-nghệ của mình. 


Khi người bát nói « lối Xuân », ban âm-nhạc cử đờn 
«bài Hạ» của mình và người bát cứ bát câu lối bằng 
văn vần của mình. Người hái không hạt theo câu bài Hạ, 
miễn hơi cao thấp của giọng hát ăn với hơi cao thấp 
của đờn thời được. 


Còn khi người bát nói « lối Ai», ban nhạc khởi đờn 
bài « Xuân Nữ » đặng đưa hơi buồn, chứ câu đờn không 
ăn theo từ chữ của câu lối. 


Nói lối Ai rồi muốn bắt qua bát « Nam Ai », ban 
nhạc liền ngưng đờn Xuân Nữ, kbởổi qua đờn bài « Nam 
Ai» đặng đưa hơi Ai. Người bát cũng tựcđo hát câu 
Nam Ai «lục bát» của mìinh, không hát theø câu đờn 
Nam Ai, như bên Cải-Lương. 


Các giọng bát Bội đều có bài đờn đặc-biệt đưa bơi, 
đề gợi cảm-giác vui buồn cho khán-giả, nhưng đờn không 
theo sát câu hát. Trừ ra trong điệu bái Khách, đờn kèn 
ăn-rập câu hải. Song nền đề ý, kèn thồi đưa hơi người 
hát, chứ không phải người hát phải theo bài kèn Nên trong 
điệu hái Khách, người hát cũng đắng tự-do trình bày hết 
hơi hám của mình. 
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Chỗ lợi của ảm-điệu hát Bội là điều đó và nó giúp 
cho nghệ-sĩ có khả-năng, có kinh-nghiệm càng ngày càng 
tiến-triền trên đường thithố tài-nghệ của mình. 


b) Nhận xét về nghệ-thuật.— Về nghệ-thuật, hát Bội là 
một điện hát có nhiều qui-tắođ và phương-cách đề gợi 
những cảm-giác về « thầm-mỹ » cho khán-giả. 


Từ cách múa men eở cầm binh-khí, đến cách ra hộ 
tay không, đều rập nhau với các giọng hát Thử bảo 
một diễn-viên hát Khách mà cấm không cho múa bộ, 
tất nhiên không thể nào người ấy hát hay được. Thế nên 
các điện bộ của hát Bội đều có khẢo-sửứu kỷ càng 
ăn khơp với các lối hát, chứ chẳng phải mứa hát bừa bãi 
không có quy-củ hẳn hòi. Muốn học tập nghề hát Bội, phải 
theo 't thuở thiếu niên mới mong trở thành mộ: nghệ-sT 
ưu-lt được. 


Nhưng than ói ! cái nghề rất khó học và phải nhiều năm 
tập luyện mới thành-thục được, song hiện nay nghề hát Bội 
không được bù đáp cho xứng công) Hồi Cải-Lương chưa ra 
đời, nghĩa từ năm 1918 trở về trước, điệu hái Bội được công 
chúng hoan-nghinh và ủng-hộ, nền tài chánh được đồi-đào. 
Đào kép nhờ đó được dư ăn, dư đề, và tà-nghệ được 
phát triền không ngừng. Kề từ năm 1918 trể lại sau, 
hát Hội bị sa-sút lần và bị lu-mờ bởi những lý-do chánh 
sau đây ; 


1.— Bị Cải-lương và Điện-ảnh canh-tranh ráo-riết. 
34.— Hát Bội uhuộm chất buồn nhiều hơn chất vui. 


J.— Có người cho rằng điệu hát Bội tượng-!rưng cho 
thời-kỳ phong-kiến nên lỗi-thời, | 
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1) Hồi thuở nho học còn thạnh, trong dân-gian còn 
nhiều nhà nho nên khi xem bát Bội, phần đông khán-giả 
hiều rõ các câu văn chữ Hán va biết thưởng-thức nghệ- 
thuật của điện bát cồ-truyền ấy. Đến sau nhọ học bị mai- 
một lần và nhường chỗ cho nền tân-bọc, dân chúng được 
hấp-thụ văn-minh Âu-châu nên thích xem lối hát mới-mẻ 
của điệu Cải-Lương, đã phỏng theo lối diễn-kịch Ẩn-châu 
từ bình-thức đến nội dung. Từ khi Cả¡-Lương ra dời, hát 
Bội bị cạnh tranh ráo-riết, phải lùi bước trước sự phát- 
trin không ngừng của điệu bát mới mẺ ấy. Lúc mấy 
năm gần đây bị Điện-ảnh xen vào tấn-công dữ-dội làm 
cho hái Bội đã bị sa-sút lại càng thêm sa-sút. 


2) Muốn cứu-vẫn phần nào tình-trạng hiện-tại, cần nên 
chấn-chỉnh điệu hát Bội lại cho hạp thời hơn. Phần thường 
tuồng hát Bội có chất buồn nhiều hơn chất vui, nên không 
hấp-dẫn đối với bạng khán-giả trẻ tuôi, từ ba bốn mươi trở 
xuống. Hạng khán-giả nầy đang buồi xem đời với con mắt lạc- 
quan nên không thích thấy những những cảnh buồn thảm 
thê-lương hoặc nghe những giọng bát ngàm não-nùng ai- 
oán. Họ không thỀ ngồi lâu đề xem những tuồng mô-tả dài- 
dòng những cảnh than khóe vì chia-ly, vì chạy giặc, vì 
chết-chỏc hoặc vì bị nịnh thần hầm bại kể tôi trung. Nỏi 
một cách khác là họ không thích xem những tấp « Bi-kịch » 
thuần-túy. 


"Thế nên các ông Nhưng, các ông thầy tuồng hát Bội 
cần san-nhuận lại các bồn tuồng cỗ. Nên bởi những câu lỗi 
Ai và những câu hát Nam, Thán, Oán, v.v. rồi thế vào 
bằng những câu lối Xuân hoặc lối thường. Thêm những 
lớp có vai Hề, nhưng cấm không cho giễu cương mà phải. 
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theo lời-lễ của thầy tuồng đặtra. Hề hát Bội thường hay 
giễn cương nên đôi khi nghe rất khiêm-nhä. 


Chúng tôi đề-nghị việc nầy vì thấy công-chúng hiện nay 
thích xem tuồng « Sơn Hậu » là một bồn tuồng cồ có nói lối 
nhiều, it câu hát Nam, Khách, Tuy văn-chương tuồng Sơn- 
Hậu cỏ hơi kém, nhưng cách sắp đặt lớp-lang rất gav-cấn 
và có pha vai hà-hước như Lôi-Nhược, Lôi Phuồng, v.v. 
Những tuồng cồ còn ăn khách hiện nay đều có vai khỏi- 
hài như Tống-Tửu Đơn-hùng-Tin có vai Giảo-Kim, tuầng 
Phụng-Eiền Lý-Đáng có vai Từ-Anh, tuồng Tống-Địch-Thanh 
có vai Manh-đình-Quốc, Tiêu-đình-Ont, v.v... Hồi thởi-kỳ hát 
Bội còn hưng-thạnh, các ban lớn như ban Cô Tám ở Chợ- 
lớn. ban Cô Ba Ngoạn ở Cầu-ông-Lãnh, ban Hội-..ồng 
Ninh ở Saigon, ban Phủ Trọng ở Đakao, đều có H nhứt 
vài nghệ-sĩ thủ vai Hề xuất-sắc. Có khi nữ diễn-viên như 
Cô Năm Nhỏ ở rạp Cô Ba Ngoạn cũng thủ vai trào-lộng 
rất tài-tinh. ¿ 


3) Có người không thích xem hát Bội vì cho rằng điệu 
hát nầy tượng-trưng cho thời-kỳ phong-kiến nên không 
còn bap-thời nữa. Đã gọi hát Bội là một lối hát cồ-điền 
thì không thế nào biều nó tránh đặng sự diễn tả lại những 
chuyện xưa tích cñ của thời-kỳ phong-kiến, Nhưng nếu xét 
kỹ, chúng ta sẽ thấy những gương « Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa » 
rút trong lịch-sử Tàu hay lich-sử Việt-Nam, đã được Hát 
Bội đem ra trình-diễn, đều rất có ích cho chúng ta hiện ở 
thế-kỷ hai mươi nầy. Người mình thường nói: « Ôn cố 
tri tân » nghĩa xem cái cũ mà biết cái mới. Đây là một 
lời nói còn có thề áp-dụng cho những khán-giả hát Bội, 
Khi: xem một tuồng hát ví như Sơa-Hậu chẳng hạn, thấy 
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Đồng-kim-Lân và Khương-linh-Táả tận-trung với nhà vua 
bị njịnh-thần soán ngôi, chúng ta có thề noi gương ấy đề 
trung-thành với một lý-tưởng, một chủ-nghĩa hay một chế-độ. 


Xem tuồng Tống-tửn Bơn-hùng-Tin, thấy Quận-chúa 
Thanh-Anh liều mình tử-tiết đề cho chồng là Hùng-Tin 
rảnh tay đi bảo thù và cũng đề tổ dạ trang-trinh liệt- 
nữ đối với chồng, thì người đời nay há chẳng noi gương 
ấy đặng làm rỡ danh thục-nữ hay sao ? : 


;Tựn-trung những tuồng bát Bội đều có phần nội dung 
hạp với luân-thường đạo-lý mà hiện nay không ai phủ- 
nhận được cái giá-trị tinh-thần, dà chúng ta đang ở vào 
thời-kỳ nguyên-tử nầy. Nếu người đời nay biết lấy cái 
nghĩa-khí thọ tội tử-hình của Trinh-Ân đề tận trung. cái 
ngbĩa-khí thọ tội cam-đoan của Quan-vân-Trường đề đền 
ơn, cái nghĩa-khi hy-sinh tánh mạng của Dự-Nhượng đề 
báo thù cho chúa, thì trong đời này dù việc chỉ khó- 
khăn đến bực nào cũng có thề làm đặng tất cả, 


Thế nên, chúng ta chẳng nén quá khắtkhe cho hát 
Bội là lỗi thời rồi tuyệt-nhiên không đi xem. Phần nhiều 
tuồng hảt Bội đều là những bài học rất bồ ích cho chúng 
ta Tny bề ngoài nó khoác cái áo phong-kiến, nhưng bên 
trong nó hàm-súc một cái triết-lý nuyên-thâm, Nó nêu lên 
nhiều tấm gương sáng của người đời xưa cho người đời 
nay noi theo đó đăng giữ tròn bồn phận làm người. Dù 
bậc thượng-lưu trí-thức bậc trung-}ưu bay bậc hạ-lưu cũng 
đều được bồ-ich cho tinh-thần khi đi xem hát Bậi. Và 
lại, nhiều tấn tuồng Tàu hay đến đổi các ban Cải-Lương 
cũng phải phóng-tác theo đề lôi cuốn khán-giả, - 
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VII.— NHỮNG VỠ TUỒNG DANH TIẾNG CỦA. HÁT BỘI 


Tuồng Sơn-Hậu.— Tuồng Sơn-Hậu là một bồn tuồng 
sáng-tác không trích ở truyện hoặc sử sách nào cả. Tuồng nầy 
-_ eó nhiều kịch-tinh và đáng làm một vở tuồng gương mẫu 
cho phái cồ-điền. Nội-dung có nhiền lớp gay cấn rất hay, 
làm nồi bật những vai trung, nịnh, hiền, ngu. Dây là 
một bồn tuồng được sông chúng biết nhiều nhứt và luôn 
luôn được chọn trình-diễn ở các lễ củng Thần. 


Kế tiếp là những lớp tuồng hay rút trong truyện Tam- 
Quốc như: Triệu Tử đoat ấu-CGhúa, “Huê-Dung-Bao, Cầu- 
hồn Giaag-Tả, Đơn đao Phó-hội, Tam chiến Lữ-Bỗ, Phụng- 
nghi-Đình, Tam-khi Chân-Du, v.v. 

Thứ nữa là những lớp tuồng đặcsắc trong truyện 
Phong Thần: Báấp-Khảo dạy đờn, Hoàngphi-Hồ quy 
Châu v. v.. Sau hết những vở rút trong truyện Đường, 
Tổng, Tam-ha Nam-Đường, Đông-Châu liệt lhố+, và v... 
như Tốtg-Tửu Đơn-hùng-Tín, Tiết-nhơn-?†‹aỉ hồi hương, 
Tiết đinh-San cầu Phàn-lê-Huê, Thần-rữ dâng Ngũ-Linh- 
Kỳ, Tiết-Giao đoat ngọc. Tiết-Cương chống búa, ĐV NHƯỢNG 
đã long-bào, Phụng-Riều r„ý-Đáng, Ngĩũ-vân-Thiệu :ầu Nam- 
Đương-thành, Traăm Trịnh-Ân, Lưu-kim-Đinh giải giá Thọ- 
Châu, Địch-Thanh ly Thạn, Ảm-Dương-Trận, Tống-tửu Ô- 
hắc-Lợi. Xử-án Bàng-qui-Phi, Thoai- Ba giải vậy Bạach-hạc- 
Quan, Đãi yến Đoàn-hồng- Ngọc, Mộc-quế-Anh dâng cây, 

Chung- vô- Diệm đại-hội kỳ-bàn, v, v.. 


Sau cùng những tuồng Lý-phung-Đình, Mao y thần 
cùng, Luc-văn-Long, Trằn-trá-Hôn, Diễn-võö-Đinh, Hồng- 
môn Hội-Yến, Thôi-Tử thí Tề-Quản, Tam-nữ Đồ-Vương, 
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Bá-lý-Hề, Trần-nhựt-Chánh, Tứ-Trang tân-khoa, Ngũ biến 
báo phụ cừu, Thất-hiền-quyển, Nhứt-Điện, Nhị-Điện, v.v... 


Soan-giả tuồng hát Bội thường giấu đanh-hiệu, nên 
không thề đề tên vào đây. Phần thường có một ít bồn 
tuồng có đề tên người phiên-dịch ra Quốc-văn, chứ không 
biên tên tác-giả chính-thức bồn tuồng. 


Ngoài ra, còn có những tuồng bát Bội xuất sắc về 
phương diện văn chương và có đề tên tácgiả như: 
Kim-Thạch kỳ duyên của Cụ Thủ-khoa Bùi-hữu-Nghĩa, 
sanh năm I807 tại Long-Xuyên (Cầnthơ), tiồng Tượng- 
kỳ khí xa của ụ Hoàng-cao-Khải sanh lại làng Đông- 
Thái (Hà-Tỉnh) và tuồng Địch-Thanh ly Thợn của Nguyễn- 
văn-Diên bản chữ nôm, do Phan-văn-Hùm địch ra Quốc- 
Ngữ. 


IX.— DANH-SÁCH NGHỆ-SĨ HÁT BỘI 


Sau đây chúng tôi xin lược-kẻ đanh-sách những nghệ- 
sĩ phái nữ và phái nam mà chúng tôi được hân-hanh 
thưởng-thức tài nghệ từ xưa đến nay, trong điện bát 
Hội Nếu có chỗ sợ sót. chúng tôi xin cáo lỗi trước. 


Nữ nghệ sĩi— Lớp tiềnphong: Các Cô Năm Chung, 
Tư Bồn, Năm Nhỏ, Sáu Xền, Ba Quyên, Tư Minh... Và 
các Cô Ba Đắc, Cao-Long-Ngà, Sáu Bê, Năm Sadec, v.e,.. 


Lớp hiện tại: Các Cô Ba Út, Năm Đồ, Hai Nhỏ, Ba 
Sáng, Kim Ánh, Ba Ngãnh, Kim Bông, Tư Nết, Ngọc- 
Lượng, Lệ-Hồng, Bảy Sự, Sáu Buôi, Lệ Ánh, Thúy Manh, 
Huỳnh-Mai, Thanh-Thế, Mộng-Lành, v. v... 
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Nam Ngh¿-ST— Lớp tiền.phong: Nhưng Trì, nhưng 
Do, nhưng Lắm, nhưng Phi, bầu Thẳng, bầu Lẻ, bầu 
Luông, v, v.,. 


Lớp hiện-tại: Minh-Tơ, Thành-Tôn (trưởng ban Vân- 
Hạc), Hữu-Thoại, Hoàng-Sóc, Năm Gòn, Mười Sự, Chín 
Tài, Thiệu Của, Ba Kiên, Tám Hiễn, Sản Hầu, Bầu Tảo, 
Chin Luông, Bảy Lập, Tám Văn, Hoàng Nở, Hai Thẳnh, 
Thanh-Tòng, Văn-Thịnh, Ba Luông, Năm Thao, Ba Thái, 
Long-Ằn, Bửu-Truyện, Thanh-Bình, Hoàng Bá, v. v... 

Những Ban hát Bội hay hát Hồ-Quảng hiện-hữu : 


1.— Ban Khánh Hồng diễn thường-trực tại định Cầu- 
quan (Saigon). 


2.— Ban Thanh-Bình Kim-Mai I, tai đình Cầu-Muối 
(Saigon). 


3.—~ Ban Hiệp-Thành Minh-Tơ lại đình Chánh-Hưng 
(Saigon), 


4.— Ban Phườởc-Thành Itại rạp chùa Ông, Phúủ-Nhuận 
(Gia- định). 


5.— Ban Phước-Thành II tai đỉnh Xóm Cũi (Chợlớn). 
6.— Ban Tài-Bức tại rạp Phú-Thọ (Tân-Bình). 

7.— Ban Thành-Công tại đình Phú-Hòa (Tân-Định). 
8 — Ban Nghĩa-Hiệp tại đỉnh Binh-Tiên (Chợiớn). 
9.— Ban Hoa-Xuân tại đình Hòa-Hưng (Saigon). 


10.— Ban Thanh-Bình Kim Mai HH tại đình Minh- 
Phụng (Chợiởớn). 


CHƯƠNG THỦ NHÌ 


CẢI-LƯƠNG 


Il.— LỊCH-SỬ CẢI-LƯƠNG. 


Hai tiếng « Cải-Lương » có nghĩa «Sửa đồi cho tốt 
hơn». Từ xưa ở Việt-Nam không có lối diễn-tuồng nào 
khác hơn là hát Chèo hay hát Tuồng (ở Bắc-Phần) và hát 
Bội (ở Trung và Nam-Phần). Đến năm 1917, khi Cải-Lương 
ra đời, người: mình nhận thấy điện hát nầy có vẻ tân- 
tiến hơn điện hát Bội, nên cho đó là một việc cải-thiện 
điệu hát xưa cho tốt đẹp hơn. Vì lễ ấy người mình dùng 
hai tiếng œCải-Lương » đề đặt tên cho điệu hát mới-mẻ 
nầy. (Tiếng Cải-Lương gốc ở câu Cải Lương phong-tục 
mà ra). 


Dưới đây, chúng tôi xin lược-thuật lịch-sử của điệu 
Cải-Lương đã phát-sinh tại mấy tỉnh trung-tàm Nam-Phần. 


Trước kia ở ri-rác trong các tỉnh Nam-Phần có những. 
ban tài-tử đờn ca trong các cuộc lỄ tại tư gia lân-hôn, 
thăng quan, giỗ quải, v.v. Nhưng không bao giờ có đờn ca 
trên sân khấu hay trước công chúng. 


Qua lối năm 1910, ở Mỹ tho có ban tài-tử của Nguyễn- 


Năm 1913, tài-lữ Nguuễn lống-Triều đưa đờn 

ca cồ-điền lên sản-khẩu tại Mỹ-Tho, đã đãi 

niên đá đầu tiên cho nền ca-kịch Cải-Lương 
ở Nam-Phần. 
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tống-Triều (1) tục gọi Tư Triều (đờn kìm), Chin Quản 
(đờn độc-huyền), Mười Lý (thồi tiêu), Bảy Vô (đờn cò) 
Cô Hai Nhiễu (đờn tranh), Cô Ba Đắc (ca). Ban tài-tử nầy 
đờn ca rẤt hay vì phần đông đã được chọn đi trình bày 
cỗ nhạc Việt-Nam tại cuộc triỀn lắm ở Pháp mới về. 
Kế năm 1911, tài-tử Nguyễn-tống-Triều muốn đưa ca nhạc 
ra trước công chúng, nên thươnglượng với Chủ nhà 
hàng «Minh-Tân kháảch-san» ở ngang ga xe lửa Mỹ tho- 
Saigon đề ban tài-tử đờn ca giúp vui cho thực-khách, 
đến nghe càng ngày cảng đông. Nhận thấy sáng-kiến 
nầy có kết-quả khả-quan Thầy Hộ, chủ rạp hát bóng Casino 
phia sau chợ Mỹ tho, muốn cho rạp hát mình được đông , 
khán-giả bèn mời ban tàitử Tư Triều đến trình-diễn mỗi 
tối thứ bảy và thứ tư trên sản khấn, trước khi chiếu bỏng. 
Lỗi đờn ca trên sân khấn được công chúng hoan-nghinh 
nhiệt-\iệt. 


Lúc bấy giờ, lối năm 1912, chúng tôi tòng học tai 
tỉnh-ly Mỹ tho, có đến xem. Cách chưng dọn sân khẩu 
còn đơn sơ. Cái màn bạc dùng làm bối cảnh (fond), kế 
đó có lát một bộ ván, trước bộ ván. có đề một cải bàn 
chưn cheo. Hai bên sản khấn có đề cây kiỀng, xem rậm 
đám và khán-giả có sẳm-giác đứng trước một cải phòng 
khách hang trung-lưu. Cách bài trí sản khấu nầy tuy đơn 
giản, nhưng nó gợi cho các nhà dàn cảnh Cải-Lương mai 
hậu những ý-niệm về việc (rang-hoàng sản khấu. Các tài- 

(1) Ô. Điện-văn-Cương ở Gò-Vấp, lúc sanh tiền, thường nói : « Khi 
tôi nghe Tư Triều đờn Kim và Cậu Năm Diệm đờn Tỳ rồi, tôi 
không còn muốn nghe ai đờn nữa cẢ.n(Xia đừng lộn Tư Triều, 
tức Nguyễn-tống-Triều, người Cai-thia, với Bảy Triền, tức Trằn-văn- 
Triền, người Rạch-Gầm, con Cụ Năm Diệm và thân-sinh của nhạc- 
sĨĩ Trần-văn-Khê. Bẩy Triều có sáng chế bản Oán đây 'Tố-Lan,) 
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tử đều ngồi trên bộ ván và mặc quốc-phục xem nghiêm- 
trang. Cô Ba Đắc ca rất hay và biết đủ các bài-bản cô- 
điền. Nhất là cô ca bản Tứ-Bại oán Bùi-Kiệm Nguyệt- 
Nga rãi duyên-dáng. 
Bản Tứ-Đại (lớp đầu) 

Kiệm từ khi thi rớt trở về, 

Bùi Ông mắng nhiếc nhún trề : 

«Cũng tại mầy bam bề vui chơi ». 

Kiệm thưa : « Tài bất thẳng thời, 

Con dễ nào không lo bề công danh, 

Tuổi con còn xuân xanh, 

Công ơn mẹ cha, con chưa đáp đền, đó cha ôil» 

BùiÔng nghe 

Tiếng nỉ-non vuốt-ve khuyên Kiệm : 

cThôi con ở lại nhà, 

Đặng hôm sớm với cha ». 

Trên đây là bài ca Tử-đại oán, soạn theo lối văn kề 
truyện. Khi muốn ca-kịch bóa bài Tứ-đại, người ta phải 
sửa đồi câu ca bằng lối vấn-đáp như sau : 

(Bài Ông đương ngồi ở phòng khách, Bùi-Biệm ngoài 
bước vào xá một cải). 

Bửùi Ông (hỏi): Sao, việc thì cử thế nào con? 

Bài Kiệm (Vô ca Tứ-đại lớp đầu) : 

Dạ thưa cha, con nay thi rởt trở về. 

Bùi Ông (ca tiếp): 

Kiệm à, nghe qua tao tức tối trăm bề. 
Cũng tại bởi mầy, sao ham bề vui chơi. 
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Bùi Kiệm : 

Thưa cha, tài bất thẳng thời, 

Con dễ nào không lo bề công danh. 

Tuổi con còn xuân xanh, 

Công ơn mẹ cha, con chưa đáp đền, đó cha ôi] 
Bùi Ông: 

Già đây nghe tiếng nỉ-non. (Xây qua nói với Kiệm) 

Thôi thôi, con Kiệm, con hãy ở lại nhà, 


Đặng hôm sởm với cha. 


Đây là một bài ca có đối-thoại giữa Bùi Ông, Bùi 
Kiệm và Nguyệt Nga. Nó khơi nguồn cho các soạn-giả 
đặt những bài ca có vấn đáp cho điệu Cải-lương sau 
nầy. Cô Ba Đắc ca bài Tứ-Đại oán với một giọng như ` 
có vắn-đáp, nhưng cô không ra bộ. Ngoài ra Cô Hai Nhiễu 
cũng có phụ ca với có Ba Đắc, ra trước công chủng trên. 


Cái sáng-kiến đưa đờn ca tàilử lên sân khấu của Tư 
Triều từ năm 1912 tại Mỹ tho đã lan tràn đến Saigon và 
nhiều tỉnh ở Nam-Phần. Trước hết lối năm ƒ913-14, ông 
chủ nhà hàng « Cửu-long-giang» ở san chợ mới Saigon, 
nghe tin ban tài-tử Tư Triều ở Mỹ tho được ăn khách, xuống 
mời về đờn ca tại nhà hàng của ông (sau đồi hiệu Mékong). 


Lần lầa bài Tứ-Đai oán Bùi-Kiệm Nguyệt-Nga của cô 
Ba Đắc ca đượa phồ-biến trong mấy tỉnh trung-tâm Nam- 
Phần như Vĩnh-Long, Sadec, Mỹtho, v.v... 

Đến năm 191ã, Ô. Tống-hữu-Định, tục-cdanh Ô, Phó 
Mười-Hai ở Vĩnh-Long quy-tựu anh em tàï-tử, rồi cho ba người 
thủ vai Bùi-Ông, Bùi-Kiệm và Nguyệt-Nga, đứng trên ván 
vừa ca vừa ra bộ. 
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Qua năm 1916, Ò, Andréẻ Thận, người Sadec, lập 
ban hát xiệc có thêm vài ba màn ca ra bộ. Kéếp có 
Bảy Thông, Tám Cang, đào có cô Hai Cúc. 


Kế tiếp năm 1917-18, Ông Châu-văn-Tủ, tức Ô. Năm 
Tú. một nhà khá giả ở MỸ tho, chuộc ban ca kịch của 
Ô, Thận, rồi kêu thêm đao kép mới và chấn-chỉnh lại 
được hoàn-toàn hơa. Ô Năm Tú là người có công nhứt trong 
việc gầy dựng lối hát Cải-Lương buổi ban đầu. Ông mướn 
thợ về tranh cảnh phỏng theo lối trang-tri rạp hát Tây 
Saigon, Ông mua sắm y-phục cho đào kép rất chu-đáo 
và cây nhà văn Trương duy-Toản soạn tuồng. Ông cất 
một cái rạp hát rộng lớn và đẹp-để gần chợ Mỹ tho đề 
cho ban ca-kịch của ông trinh-diễn. Mỗi tối trước khi 
khai-diễn, ông bày ra lối chưng « Tableau vivant» (Màn 
chưng đào-kép) đề cho công chúng thấy trước những 
mặt làm tuồng trong đêm bát. Điệu hát Cải-Lương chánh-thức 
thành-hình từ đó. Mỗi tuần gánh ông Năm Tủ bát tại Mỹ- 
tho ba đêm rồi lên rạp Eden Cholon ba đêm. Ông cũng cho 
thâu thanh vào dĩa nhựa cac tuồng hát của ông với 
mục-tiêu phồ-biến điệu CảiLương trong toàn quốc. 
Sau đó ¡it lâu, cũng tại Mỹ tho, cô Tư Sự lập ban « Đồng 
bao Nam» và Ô. Hai Cu,thợ kim-hoàn, lập gánh « Nam 
đồng-ban » rồi kế « Tái-đồng-ban ». Trong bốn ban Cải- 
Lương đầu tiên nầy có nhiều đao kép trử-danh xuất- 
hiện như cò Năm Phi, cô Bảy Phùng-Há, cô Tư Sạng... 
và kép Hai Giải Nam Châu, Tư Chơi, Tám Mẹo, Tư 
Út, Ba Du, Năm Long, v.v... 


Từ đó điệu Cải-Lương càng phát-triền mạnh và nhiều 
Ban được thành-lập : Văn-Hi-Ban (Chợ lớn), Si-đồng Ban 
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(Long xuyên), Ky-lânBan ở Vũng Liêm (Vĩnh-long) và 
Tân-phước-Nam (Sóc trăng). 


Trên đây lược-kê những ban ca-kịch trong đợt đầu 
của Cải-Lương từ năm 1917 đến năm 1922. Kế đợt nhì 
trong khoảng 1923 đến 1945, có nhiều đại-ban ra đời : 
Tan-Thinh, Tập-íeh-ban, Trần-Dắt, Tân-hiban, Vöð-hi-ban, 
Phước-Cương, Huỳnh-Kỳ, Nhạn-Trắng, Mộng-Vân, Sao- 
Mai, Hề-Lập, Nam-Phi, Phụng Hảo, Kim-Thoa, Việt-Kich 
Năm-Chân, Hậu-Tẩn, v.v... San khi được phổ- biến trong 
toàn cõi Nam-Phần, lần lần điệu Cải-Lương đem trình-diễn 
tại Trung-Phần và Bắc-Phần và được đồng bào các nơi 
ải-mộ. 


Sau hết tới đợt Ba từ năm 1946 (sau thế-chiến thứ hai), 
đến năm 1965, rất nhiều ban ca-vi nhạc-kịch Cải-Lương 
ra đời. Nhưng phần đông bị yều-lử vì không được đồng 
bào ủng-hộ. Hiện nay còn những ban hạng Á -B, xin kề 
nhón như sau : Thanh-Minh Thanh-Nga, Dạ-lý-hương, 
Hương mùa Thu, Bạch-Lan Thành-Được, Kim-Chung, Thủ- 
Đô, Kim-Chưởng, Thống-Nhứt, Thanh-Hương, Phước-Chung 
Hoa-Sen, Thanh-Tao, Tuấn-Kiệt, Trăng mùa Thu, Š5ao ngàn 
Phương, v.v... 


I.— NHỮNG ĐẶC-ĐIỂM CỦA CẢI-LƯƠNG. 


Cải-Lương là một nghệ-thuật tả-chân. Từ cách dàn 
cảnh đến các điệu bộ, màn mè đều hưởng về lối tả-thực 
như ngoài đời. Sau đây xin lược-khảo về ba đặc điềm 
của Cải-Lương. 


a) Sânkhấu Cải-lương.— (Dàn cảnh và y-phục hóa- 
trang). 
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Cách đàn cảnh của Cải Lương phổng theo lối Âu : 
có phân màn, phân hầi, Mỗi màn đều có tranh cảnh về 
theo chỗ đã xay ra lấn kịch. Mãy ban hát lớn chưng nhiều 
cảnh rất khổ-quan. Một nhà dàn cảnh hữu tài góp phần 
vào cái hay, cát đẹp của vờ kịch rất nhiều và giúp cho 
soan-giả xây-Gựn§ vở kich của mình “lrợ? dễ-dàng theo 
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ý muỗn. 


Về hình-thức kŸ-thuái sàn-kbấu, điệu Cải Lương càng 
Hgày Cũ14 phàt-tiền, NôHÀ cách phục-sức cho diễn-viên 
còn nhiều khu$+ếtđiềm. Rhi CảiLương diễn tuồng Tàu, 
nhờ v-quan của Huê-Kiền có sẵn đề bản, nên Ít có điều 
chỉ đáng phê-binhi 


Trải lại khi Cải Lương đến tuồng Hương Xa như 
tuồng Mông-Cô. La-Mã, Ài-Cập, Ấn-Độ, Ba-Tư, v.v... thấy 
còn nhiền sơ-hở đáng chỉtrích. Ví như một ban kia 
diễn tuồng Mông-Cồ, nhưng lại đề cho phần nhiều đào kép 
trang-pbuc không có vẽ Móng.Cồ chút nào kết. Hiện nay 
chúng tôi còn thấy có Ban đề cho Kép trong những tuồng 
tuồng kiếm-hiệp Hương-Xa mặc quần áo bằng bàng màu 
có thêu bông rất đẹp nhưng trên đầu không có mũ bay 
ngạch chỉ cả và cội dựng đứng lên như hề hát Bội, thật xem 
không có mỹ-thuật chút nào. Nếa có người ngoại quốc 
đến xem hái, họ sẽ bình-pbầm thế nào về lối ăn-mặc « đầu 
Ngô mình Sở * của kich-sĩ nước nhà. Tại sao sáng chế quần 
áo đặng lại không thề chế đồ đội trên đầu. 


Thế nên các soan-giả và các đao-điễn cần kru-tâm vỀ vấn 
đề này cho lắm, Khi mình soạn một bồn tuồng về thời đai 
nào, nên tìm trong sách vở lưu-trữ tại Thư-viện bay Bảo- 
tàng-viện, đề thấu-đáo cách ăn-mặc, từ quần áo. đến nón 
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mũ, giày đép, của những nhàn-vật trong thời-đại Ấy hầu 
khỏi vướng những khuvết-điễm nói trên, 

Khi diễn tnồng xã bối sũng phải thân-trọng như vậy. 
Nên phân biệt tấn-kien đá xây ra hồi tiời-kỹ liền chiến hay 
mới xảy ra độ mươi tắm sau nầy, đăng cho diện-viên mặc 
y-phục và hoá-tranz đúng vào (hời-kỳ =ủa tmồng, 

Tóm tắt, những người có trách-nhiệm về cách dân cảnh, 
trang-tri và phục-sức điển-viên trong một vở tuồng nên quan- 
sát kỹ-càng các chí-tiẾt của vở tuồng cho hợp với hoàn- 
cảnh thời-gian và không-gian, vì khán-giả ngày nay có 
con mắi thầằm-mỹ tình-đời, chứ chẳng phải như khán- 
giả ngày xưa nữa. Và có khi người ta xem rồi bất 
mãn, nhưng cũng đề bụng, không muốn nói ra. 


b) Điệu-bộ.— Điệu-bộ của hát Bội hay về lối tượng-trưng. 
Điện-bộ của Ci-Lương hay về lối tả-chân. Phải ra bộ thế 
nào cho giống hệt ngoài đời. Đó chẳng phải là một việc 
dễ lam và đó là chỗ biều-lộ cái biệt-tài của một kịch-sĩ 
có một nghệ-thuật với raột nghệ-sĩ tầm-thường. 

Vi như trong một cái chỉ ngón tay : lúc bình thường 
chỉ khác, lúc giân chỉ khác, lúc buồn chỉ khác, lúc cười 
chỉ xhác, chứ không giống nhau. Thế nên mỗi điệu-bộ 
đều phải khảo-cứn kỹ-luỡng và theo một quy-tắe nhứt-định. 

Hiện nay tại trường Quốc-gia Ẩm-nhạc, do sự sáng- 
kiến của Bộ Quốc-Gia Giáo-dụe, có một bộ-môn dạy về 
ca-kịch và thoai-kịch. Đây là một việc đáng mừng cho 
nền kịchnghệ nước nhà vì các điệu bộ sẽ được khảo-cứu 
t-mỉi trước khi đem ra giảng dạy cho các điễn-sinh. Trong 
ít lâu, chúng ta sẽ có một lớp nghệ-sĩ có khẩ-năng xuất-lộ 
trên sân-khấn, như bên Âu-Mỹ. 
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€c) Mòu mè.— Điệu-bộ màu mè là hai yếu-tố căn-bẳn 
đề thề-hiện cải tài điễn-xnất của kịch-sỉ. Diễn-viên Cải- 
lương phải có kinh-nghiệm thực-tế ngoài đời cho nhiều 
mới lột hết tinh-thần vai trò của mình. Một cái cười, cái 
nhìn, liếc, trừng, nhín mày, rớm lệ, v.v... cũng có thề 
diễn-tÄ tâm-trang bên trong của vai tuồng. 


Nhất là trong các luồng xã hội những màu mè : bỉ, 
nộ, ái, Ố.. cần phải có vẻ tự-nhiên, chẳng nên gia- 
bội nhiều như bên hát Bội. Có một ít kịch-sĩ Cải-lương 
có tật bay la hét lớn như hát Bội, thật không có nghệ- 
thuật tả-chân chút nào. 


II.— CÁC GIỌNG CẢI-LƯƠNG. 

Điệu Cải-lương cũng có nhiều giọng như hát Bội : 
Giọng Bắc, giọng Oán, giọng Nam, Lý, Bình, Ngàm, Hò, 
Nói thơ, Thán, giọng Quảng và giọng Tân-nhạc. 

A) GIỌNG BẮC. 

Trong giọng Bắc có nói lối Bắc và ca Bắc, 


1.— Lối Bắc. — Nói lối Bắc của Cải-lương không có đờn 
đưa hơi như lối Xuân bên hát Bội, song nói chậm-rãi, 
rõ-ràng và nghiêm-nghi. 

Trong tuông « Lưu-kim-Đinh giải-giá Thọ-Châu s (T.V K,.), 
lớp Cao-quân-Bảo đi săn bắn cùng hai đứa ở, có nói lối Bắc 
như sau : 

Cao-quân-Bảo : 

Nay đắc linh mẫu thân điền-điệp, 
Càng gia thần hai gã tùy-tùng. 
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(Nầy hai chán) : 
Chốn lâm sơn nhẹ bước ruồi giong, 
Tìm thắng cảnh hữu tình giải muộn. 


(Nói thường) : 
Thật mình vào chỗn nầy cảnh-trí xinh đẹp biết bao † 


(LõI) : 
Nễềẻo xa thấy Hễu dương muôn cụm, 
Lỗi gần xem tòng bá ngàn cây. 
Khá khen cho tay tạo khéo bày, 
Nào nhượng chốn bồng-lai tiên cảnh. 


2 — Ca Bắc. — Ca Bảo hơi vui và dùng đề tả cảnh vật 
thiên-nhiên, như lớp Cao-quân-Bảo nói dứt mấy câu lối 
trên đây, bắt qua ca bài Bắc : 


` 


Lưu-thủy-trường 


Vào chốn này thỏa tình ưởớc mong, 
Nhìn xem phong cảnh rất toại lòng : 
Kia nhành thung gió thồi lao-xao. 
Nọ hoa cỗ đượm trăm màu, 
Hương đưa mùi vị ngat-ngào, 
Cảnh chào người rất xinh thay ? 
Bèo ƒ 
Xem trên cội tòng chim bay, 
Dưởi cụm cây, thủ kia đang chạy, 
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Bưởm ong qua lại. 


Rừng nhuộm màu quan san, 


Bếp : 
Mặt trời chiếu điệu ngàn thông. 
Cảnh sắc xuân có thêm vẻ đẹp. 
Nước khe chảy dợn, 
RÏ-rả nghe như đờn. 


Bảo : 
Vui, thủ vui thanh-lịch, 
Non cao xanh-mịch, 
Đá gành cheo-leo, lá hoa chen lộn, 
Đỏ đen ngũ sắc như màu tranh nhuộm, 
- Lại thêm giỏ mát, khoái dạ trởớc mơ, 
Chiếc lá trên nhành phất-phơ, 
Con oanh vàng chuyền nhởn-nhơ. 
Sơn lâm sơn tav trời khéo đặt, 
Cảnh-trí bày xinh-ilich. 
Thức mây rồng bay chớn-chở. 
Cuối khe nhip cầu bắc ngang, 
Liêu rủ manh lơ-:hơ, 


Bóng chiếu nước sóng gợn ngàn tơ | 


lièo : 
Mau bước đến thạch bàn, 
Ngồi ần bóng tàn, 
Đặng chờ đàn hượn nai. 


Tim kiếm tìm khắp ngàn đông lây, 
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Chim thủ đi gần lối đây, 
Chắc cậu mình sẽ bắn hay. 


Bốp : 
Cung xạ tiến như thần, 
Xem khắp trong trần, 
Cậu nào nhượng chỉ ai. 


Bèo : 
Tài cậu đành không hai, 
Nội Tống trào chẳng ai, 
Không một ai sánh tày. 


Bếp : 
Kia đã nghe con chim gọi. (Tiếng chỉm kêu) - 
Khá đi nhè-che, 
Lai gần cậu hãy nhắm coi. 
Bảo : 
Tai vắng nghe nhạn lạc bầy, 
Ân cội tòng nầy, 
Giương cung thần ra lay. 
Thương tiếc thương cho nhạn, 
Vì ta mi vong mạng. 


Bèo : 
Kìa tên đã trúng ngang 
Thật con nhạn rõ ràng. 
Mừng lắm thay, 
Ta đem về giúp bữa hôm nay. 
Lãi ca Bắc có thỀ dùng đềtä cái chí-khí nam-nhi phải 
tận trung báo quốc, khi nước nhà hữu sự. 
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Trong tuồng « Vì nghĩa liền mình », (T.v.K), Huỳnh- 
công-Nghĩa, một quân-nhân, lúc ra trận có nói lối và ca Bắc. 


Nghĩa : 
Nay đắc lịch tiền binh nhập đẳng, 
Đứng anh hùng trả nợ râu mày, 
Lo làm sao rang vẻ cân đai, 
Cho rở mặt nhà trai Nam-Việt. 


Khóc-hoàng-thiên 
(Da) : 

Phải lo báo quốc! Phải lo bảo quốc ! 
Cái nợ mày râu, nam nhi ]o đến. 
Bốn biền chống vững giang san, 
Anh bùng nệ chỉ. 
Chỉ trung tử sanh chở sợ, 
Vì nước dầu có lâm nguy, 
Tiếc chi giọL hồng, 
Tiếng đời ngợi phong. 
Chúng ta cháu con tiên: rồng, 
Dễ hòng sợ ai. 


Ca Bắc cũng dùng tả tình cảnh sinh ly tử biệt, Như 
trong tuồng « Gia-Long tầu quốc », Công-chúa Ngọc-Truyền 
than thân phận bằng điệu Xàng-Xê. 


Xàng-xê (lớp đầu) 
Công-chúa : 
Bền lòng, ôm hận trường thê lương thảm não. 
Tào khang nghĩa thám chia đoạn, 
Ngàn sầu chan-chửa trong cảnh cô đơn. 
Vì nước chàng cam máu đồ thây phơi, 


ˆ 
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Lìa ái ly tình như thế nị, 

Thiếp phải sao cho trọn đạo phu thê, 
Quyết noi lấy gương Tỉnh vệ, 

Dày công lập cho đầy bề đông. 

Trời ôi, cảnh đời chỉ khắt-khe, 

Nỗi khốn nguy cảnh tình ly nghĩa đoạn. 
Hận nước với thù chồng, 

Nặng đổi gánh thiếp phải đền đáp xong. 
Hờn thay lũ Tây-sơn bây tán lận, 

Ta thệ rằng bận bất cọng thiên. 


Lớp Nguyễn-Huệ bắt được Lê-phước Điền, dụ hàng 
ca bài Bắc Xuân-Tình. 


Xuân-Tình 


Nguyễn-Huệ : 
Ta thương xót đấng nghĩa khi anh hùng, 
Không đành sát hai người Lrung. 
Vậy tướng quân suy nghỉ cho cùng. 
Nếu như cượng lời bất phục, e tính mạng nan 
tồn, 
Ta tiếc cho bậc anh hùng, 
Mới nhiều lời khuyên lơn. 
Tướng quân nên bình tâm tự thuập, 
Người khôn phải biết kinh quyền, 
Đừng nê-chấp hẹp hồi, 
Mà chịu thiệt đời không hay. 
Phưởc-Điền : 
Ôi, đã ngay chúa, dẫu thác ta có sá gÌ, 
Phải nào như hạng tham sanh, 
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Mà bản rẻ tàm hồn, 

Phận ta vì nghĩa vụ, 

Nav rủi gặp vận cùng, 

Được chết là toại lòng, 

Chở có nhiền lời khuyên dụ thất công Ì 

Ca BẮc cũng dùng đề tÁ chỉihướng của mình, Đoàn- 

thế-Trung trong tuồng « Bội-phu quả báo » (S.6- Mộc-Quán} 
tả chí thư-sinh của mình bằng hài : 


Không Minh tọa lầu 
Chi của nam-nhi, cung thì tứ phang Ì 
Khi võ tu văn, theo buổi nước an. 
Gương thánh hiền truyền đề sử xanh, 
Khá giữ gìn nhờ thuở nên danh. 
Cội rễ tánh lý ; sử sách biên thành, 
Đạo nghĩa cách-rri, Tày-hớn thông rành, 
Lòng trau giồi mựa nại hèn sang, 
Minh chuyên cần nghiệp lại càng ngoan. 
Nhờ cha mẹ áo cơm bảo bọc, 
Thầy cùng bạn thương mến dạy khuyên 
Hãy gắng sức mình ; 
Hầu về sau vạn tải lưu danh. 

Trên đây chúng tôi lược kê một ít băn Bắc đề 
tỷ-du. Trong điệu Cải-lương, còn rất nhiều bài Bắc vì lối 
ca Dắc và lối thông dụng nhất của Cải-lương. Bản Bắc 
có bẵn dài và bằắn vắn : 

Những bản Bắc dài có : Lưu-thủy-trường, Phú-Lục, 
Tay-Thi, Cô-Bản, Binh-bán-chấn, Xuân-Tình. Và bảy bài 
Tồ như: Xàng-Xê, Ngũ Đối thượng, Ngũ Đối hạ, Long- 
Đăng, Long Ngâm, Vạn-Giá, Tiều-Khúc. 
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Hạng bản ván như: Lưu-thủy-đoàn, Hành-vân, Bình- 
bán-vẫn, Kim-Tiền, Ngũ-điềm-Mai, Bài Tạ, Khồng-Minh 
tọa-lần, Mẫu-tầm-tử, Xang-xử-liun, Lưu-thủy cao-sơn, Thu- 
Hồ, Tam-pháp nhập-môn, Khóc hoàng-thiên, Long-hồ-hội, 
Sơn-đông hướng-mã, Ngự-giá, Bá Hoa, Mạnh-lệ-quản, Tứ- 
đai-cảnh, Minb-Chân, Bắc-sơn-trà, Lưu-thủy tầu-mä. Trang 
nguyên hành-lộ. Hướng-mã hồi-thành, v.v... 


Những bản mới áp-dụng cho điệu Cải-lương: Minh- 
hoàng thưởng nguyệt, NÑgự-giá đăng-lâu, Phò-mä giao-duyên, 
Tùng-lAm daạ-lầm. Tống-Phong, Giang-Tô, Phong-Nguyệt, 
Uyên-ương hội-vũ, Tô-Vẽ mục-dương, Cung-thiềm bán- 
nguyệt, Nguyệt gác xuân-đài, Hö-điệp song phi, Tứ-bái- 
chánh, Da-hành lữ-khách, Túy-Nguyệt, Võ-biền xuất-tội, 
Thượng uyền da-hành, Liễu-thuận-nương, Thu-Phong, Long- 
Nguyệt, Phong-ba-đình, Duyên kỳ-ngộ, Nặng tình xưa, Lạc- 
xuân-hoa, Đăng-sơn lãm-thúy. 


Và những bản mới sáng tác lúc sau đây có những 
cái tên rẤt tân kỳ : Sương chiều, Tú-Anh, Ảnh nắng. 
Trôi nỗi phong trần, Lệ rơi thấm đá, Giá hờn, Nhạn về, v.v... 


Ngoài ra còn tám bài Ngự và mười bản Tàu của 
các ban Tài-tử thường đờn, nhưng giới Cải-Lương có dùng 
một ít bắn mà thôi. 


Tám bài Ngự : Đương-thải-Tôn, Vọng-Phu, Chiêu-quân 
Ái-tử-ke, Bát-man tấn-cống, Duyên kỳ-ngệ, Tương-Tư (hơi 
Nam biến thề), Quả phu hàm-oan (hơi oán biến thể). 


Mười bản Tàu : Thầm-Tuyết, Ngươn Tiêu, Hồ-Quảng, 
liên Hườn, Bình-Nguyên, Tàây-Mai, Kim-tiền Huế, Xuân- 
Phong, Long-Hồ, Tầu-Mã. 
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Bị GIỌNG OÁN 


Giọng Oán là giọng đặc-biệt miền Nam, Đờn Oán 
thường dùng dây hồ tư (tục gọi dây Chinh) và dây Tố- 
Lan. Hai dây nầy do các tàitử miền Nam chế ra và 
bài Oán đầu tiên là bài Tưử-Đại. Giọng Oán tuy có hơi 
bi-đát nhưng không kém về trang nghiêm và hùng dũng. 
Những vị nào biết ca Tứ-Đại đều công nhân điều ấy. 


Người sáng-chế hản Tứ-Đại là một nhac-sư kiêm thi- 
sĩ. Theo sự nhận xét riêng, bản Tử-Đai là một bài thơ 
bát cú vì cách kết cấu bài Tứ-Đai giống như cách kết 
cấu bài Đường luật. 


Dưới đây xin phẩn-tách bàn Tứ-Đại trích trong tuồng 
« Vi nghĩa liền mình » (T.v.É), lủ: Trần-uấn-Kiệt từ biệt 
cha và vợ, con, đi tùng chỉnh (Xã trưởng làng Thiện- 
Lương vì thầm yêu cô Ái-Hoa, vợ Tuấn-Riệt, nên ép chàng 
phải đi linh mộ). (Tuồng diễn tại Biển hoà năm 1925). 


1.— Tứ- Đại Oán 
Tuấn-Kiệt (ca lớp nhứt : 
Đâu vị đâu sóng dậy đất bằng, 
Iàm cho phân rẽ đôi đàng. 
Nỗi ức lòng biết đâu mà mình oan. 
Trời sao nỡ phụ kẻ bần hàn, 
Chốn sa tràng thân nầy quản chỉ. 
Ngặt nỗi nhà khuynh nguy, 
Bề thần hôn, ai đền ơn sanh thành Ì 


(Lớp nhứt ăn với câu Phá bài bát cú). 
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Tuấn-Kiệ! (ca tiếp lớp nhì) : 
Đạo lam cang. 
Chữ hiểu trung biết sao giữ vẹn. 
Thương bấy cha già. 
Kìan vợ vêu, nọ con thơ. 
Cảm rỗi nhà híìu quanh bơ cơ. 


(Lớp nhì ăn với câu Thừa bài hải củ) 


Trần- Lão (cỡp ba) : 
Con òi: Thân cách thiên sen, 
Con chịu nhọc nhẫn gian nan, 
Chốn sa trường lẫn tên mũi đạn. 
Nỗi khồ lòng ai đân có hản, 
Giày sương đạp tuyết. 
Cha thương con vô hồi. — Xót cho chắng hỡi trời Ì 
Trách bấy chủ Xã tráo chắc đồi dời. 
Phu thê phụ tử rã rời. 
Thảm nỗi tình biệt ly. 
Khuyvên con gắng gượng ra đi, 
Đặng chữ trung mất lòng chữ biếu. 
Làm trai bá trọn hai thờ. 
Cou nén giả lấp làm ngơ. 
Cha ở nhà dịu dất trẻ thơ. 


(Lớp ba cũng gọi lớp Xang đài, án với vẽ trên cập 


Trạng). 


Ải.Hoa (lớp tư) : 


Ngày nay chàng phải xuất chỉnh. 
Em ở lại nhà giữ bề kiên trinh. 
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Chốn gia đình em lo báo bồ. 
Nuôi cha già, con khờ em dạy dỗ, 
Dầu cho lao khồ đến thế mô em cũng thờ. 
Trách bấy, thẩm bấy cho trời. 
Khiến chỉ cái cuộc đổi đời, 

Làm cho người phân ly. 

Thương thân chàng ra đi, 

Vai mang sao đầu đội nguyệt, 
Lắm túc lộ đồ, 

Đường nguy hiềm xiết bao. 

Nỗi dữ lành ai tỏ âm hao, 


(Lớp tư hay lớp Xang dài nhì, ăn với vế dưởi cập 
Trang). 


Tuấn-Riệt (lớp năm) : 
Sao, tôi dám hỏi cở sao? 
Thân bắn hèn thêm điều lao đao. 
Hay là, vận thời 
Xui khiến cuộc bị hoan, 
Làm cho người hiệp tan. 
Ghen ghét chỉ chữ mạng với chữ tài, 


(Lớp năm, cũng gọi lớp Xang vẫn nhứt, ăn với về 
trên cập Luận). 


(Ca tiếp lớp sảu): 
Hồ! Hồ bấy phận làm trai, 
Ơn cha còn mang nặng bai vai. 
Phụ tử đành chia bai, 
Thôi thời, ở lại nhà, 
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Em rán nuôi dưỡng thân cha, 
k Xin đừng phôi pha. 
Cám thương thay cha già, thương thay cho phận 
cha già! 
(Lớp sáu, cũng gọi lớp Xang văn nhì, ăn với vế dưởi 
ập Luận). 
Trần-tử-Minh (ca lớp bảy) 
Ôi, cha ôi! Xin chớ ngại ngùug. 
Cha dầu tách đặm ngàn trùng. 
Chốn gia trung mẹ con tôi toan liệu, 
Lo việc nhà bình an. 
Vái cho cha bền quân thẳng trận. 
Nam địa phản hồi. 
Chừng ấy hiệp thê nhỉ. 
Tên ký lỡ rồi, xin cha hãy rán ởi, 
(Lớp bảy cũng gọi lớp Hồi thủ, ăn với cầu chuyển 
của bài bát cú). 
Trần-Läo.— (lớp tám) 
Con ôi, cách mặt từ đây. 
Biết ngày sau có đặng xum vầy. 
Tuấn-Kiệt (ca tiếp): 
Ôi! cha ôi! Thác gởi sống về, 
Xin cha ở lại dãI-diu thê nhỉ, 
(Lớp tám, gọi lớp Dút, ăn với câu kết của bài 
bát cú). 


Sự phân tách trên đây cho chúng ta thấy người sắng- 
tác bản Tứ-Đại đã dựa theo thề-thức cấn-lạo bài Đường-thi.. 
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Giọng Oán còn nhiều bản khác như : (:ang-Nam, 
Phụng Cầu, Phụng-Hoàng, Văn-thiến-tường, Hình-sa lạe- 
nhạn và Thạnh-dạ đề-qguyền (bai bẫn sau nầy giới Cải- 
Lương Ít khi dùng). 


9.— Cửu-khúc Giang-nam 
Bản Giang-Nam có hơi Ai-oán. Đèm khuya canh vắng, 
một nhỉ nữ cô phòng than thân tủi phận bằng điệu Giang- 
Nam. 


Xuân đêm, đêm xuân, 

Đêm ; đêm xuân, 

Than thể thân duyên nợ. 
Ngơ-ngần chốn loan phòng, 
Linh-đỉnh cái phận liễu-bồ, 
Hồng, ông Tơ Hồng ôi I 
Thân thương, thương thân, 
Thương, thương thản 

Số long đong theo bận bịu.. 
Lùng lạnh lùng gối loan, 
Giọt sầu chứa chan, 

Ngơ, ngắằn-ngơ canh làn. 
Sầu vấi-và thuyền tình, 

Bẵn theo mình, 

Tình chí xiết nổi cưu mang 
Non nước non, 

Nầy có thấu cho chăng ! 


3.— Phụng cầu hoàng- 


Phụng cần hoàng là bản của Tư-Mä Tương-Như đờn 
đề tỏ tình cùng nàng Trác-văn-Quân. 
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Trong tuồng « Lưn-kim-Đinh» (T. v. K.), lớp Cao-quản- 
Bảo trốn đi Thọ-Châuäi bị Lưu-kim-Đinh theo bắt kịp, 


có ca Phụng cầu hoàng đề xin lỗi như sau : 
Bảo : 
Lưunnương hởi nàng, 
Lưu-nương hổi nàng Í 
Nàng bao nỡ phụ-phàng. 
Lòng nầy vì xốn xang. 
Trung hiếu vẫn chưa toàn, 
Mới bỏ thiếp vội băng ngàn, 
Xa nhau giọt sầu chứa-chan, 
Chữ tỉnh cưu mang. 
Anh nguyền kết nghĩa tào-khang. 
Kim-Đinh (nó) : 
Bỏ người ta mà đi con kết nghĩa tào-khang n 
Bảo (ca) : 
Anh dễ đâu phụ rầy tình nàng, 
Sợ mây mưa đánh đồ đá vàng, 
Chớ ý muốn vầy phụng loan. 
Đính : 
Đôi ta nay kết duyên vợ chồng, 
Dầu sao cũng giữ một lòng, 
Thiếp cam gởi phận mả hồng. 
Nguyện một lòng chung vẹn, 
Em không lỗi hẹn, 
Có ông xanh chứng lòng. 
Bảo : 
Điều lỡ lầm xin tha, 
Miễn lòng đôi ta, 
Gi# cho trọn giềng ba. 


ỗi gi? 
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Đinh : 
Khen thay trang anh hùng, 
Biết khi quyền biến nhi tùng. 
Nay thiếp xin cùng ban, 
Lập lời thề cho tạn, 
Ai sau chẳng quản, 
Trên chứng mỉnh có Thièn-Hoàng. 


‡ˆ—¬ Phụng-hoàng. 
Bản Phung-hoàng cũng hơi oán, nhưng không bi-đát 
bằng mấy bản kia. Dười đây xin biên một lớp Phụng- 
hoàng lấy tích Túy-Kiều và Eim-Trọng. 


Kim-Lang vị tân qui hương cố, 
Đọc sách nhờ Fuy-Nương, 

Mãn tang hãng trông. 

Tuy bắc nam cầm sắt phân kỳ, 
Túy nguyện trọn, 

Một cùng chang im. 

Vương Ông phút đâu họa gởi thình-linh, 
Có tên đi bán tơ đình, 

Trủú một đêm mà vong mạng. 
Quan sai người lại tra, 

Chánh chủ hoa tơ không giấy lậu, 
Pháp quan gia bình, 

Của tich-kỷ, người cầm giam. 


3.— Văn thiên-tường. 
Vãn-thiến-lường Ía một bài oán có nhiều hơi trầm 


bồng rất hay. Nó thường dùng cho các vai đào kép ca 
trong lúc chia ly đề tổ tình phu thê quyến-luyến. 
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Khi Cao-quản-Bảo thuận-lình cùng Lưu-kim-Đinh 
có ca Văn-thiên-tường đề phân tay : 


Bảo : 
Vì trời xui nên đổi ta kết duyên, 
Xuyến kim giao cho bạn ngọc, 
Của tin nảy gọi chút ghi, 
Em giữ lấy chở phu-phàng. 
Sầu vi tình vừa đeo mang, 
Chung vui chưa phí chén hoan, 
Ai khiến xui rễ phán đôi đàng. 
Cân tiết hạnh đó gìn trọn nghĩa, 
Nghĩa đá vàng đừng vong, đó em ôi! 
Đính : 
Lang quân chở lòng ngại nghỉ, 
Đây em xin, 
Chỉ thề non sông chứng chiếu cho lòng, 
Của tin em giữ, 
Dẫn sac cũng vẹn chữ lòng. 
Còn lo cho anh, 
Bước đường Thọ-châu rừng núi chập-chồng, 
Anh phải rán. 
Khá tua ven giữ minh vàng, 
Vì tưởng Dư-Hồng, 
Nỏ có phép thần thông. 


Bảo : 


Em chẳng nên lo, sức dám kinh ngàn bình. 


Dễ đâu đề lụy đến mình, 
Ngọn gươm hiếu-nghĩa ai đương. 
Nội Tống trào đều kinh! 
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Trong giọng sản côn hai bai Bình-sa lac-nhan và Thanh- 
đa đề-quyên được các bạn TàiTử thường đờn, nhưng 
giơi Gải-lương tt hay dùng. 

€ GIỌNG NAM. 

Giọng Nam la giọng thẻ-iương nhất của điện cồ-nhạc 
Viêt Nam. Trong giọng Nam có lối Ai và ca Nam. 

a) Lối Ai — Lỗi Ai nói thật chậm nghe não-nùng 
aioán và thường dùng câu văn vần. Trước khỉ bắt qua 
ca Oán hoặc ca Nam, vai tuồng thường nói lỗi Ài. Có 
bạn Cải lương cho đờn đưa hơi cân lối Ái bằng bản 
Xuân-Nữ. 

Bản Xuân-Nữ, tục gọi Nam rịn, có vai tuồng gợi 
cảm xúc thê-lương cho khán-giả. 

Dười đây xin biên ít câu lối Ai và bản Xuản-nữ. 

Trong tuồng « Tham phú pbu bần » (T.v.K.) lúc cô Ái Châu 
bì cha gÄ ép cho con nhà giàu và phu lời giao tước 
cùng một gã thư sinh nhà bị thủy tai có nói lối Ai và 
ca Xuân Nữ. 

Ái Châu (lối Ai): 

Trách bấy trời xanh độc ác, 

Khiến cho tơ đỗ xe lợi. 

Trái lứa đôi, đành thảm một đời, 

Rời cầm sắt, chịu sầu đôi trẻ, 

Cha vì bạc, ham nơi quyền-thể, 

Thiếp bởi nguyền, mến chỗ nghĩa nhân. 
Chanh khúc sầu ruột thắt như dần, 

Xót phận bạc lòng đâu tợ xế. 


(Ca Xuân-Nữ) : 
Bởi cha già, khiến cho trẻ ôm sâu riêng than. 
Vì ai xui duyên nợ lỡ-làng, 
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Nên lứa đôi rẽ phân aai đang, 

Nghĩ thôi xót đan gan ving, 

Ông xanh khéo phỉnh phởờ hường nhau 
Nguyền xưa tóc lơ trăm năm kết giao, 
Thê một lỏng củng nhau, 

Nào hay gia thế phải cơa nguy nan, 
Rày cha nỡ ham đều giàu sang, 
Khiến cho trẻ ôm sầu ngàn thuở, 
Nguyện dứt rồi ngây thơ. 

Thà cam chiếc thân một thác cho an, 
Nào đâu đề hồ đời hường nhan. 
Tiếng hứa như châu ngọc, lời giao hơn bac vàng, 
Cha nỡ bỏ cho rã rời phụng loan Í 


b) CaNam.... - - — Những bản Nam chỉa ra hai hạng : 


— Hạng Nam chính-thức có : Nam Xuân, Nam Ai, Nam 
Chay, Nam Binh và Đảo Ngũ-Cung. 


— Hạng Nam đo hơi Bắc biến thề : Hành-Vân, Chuồn- 
chuồn và Vọng-cồ. 


{. Nam Xuân — Nam Xuân ca nhịp lơi hơi can Bắc 
và đờn nhấn công-phu hơn đờn Bắc. Hơi Nam Xuân nghe 
dịn hòa và thâm-trầm, nhưng Ít thê-thằm như Ñam-Ai. (Ba 
bản Nam sau đây do Ô. Phan-trúcQuân soạn theo điệu 
đờn Tư Triều ở Mỹ tho). 


Trước kia bẩn Nam-Xuân có 8 lớp, mỗi lớp 8 câu. 
Ngày nay đờn tất có 20 câu đầu rồi qua Nam Ai. Tám 
cân trong mỗi lờp đều hạ một vần, nên nghe rất thỉ- 
vị. Dưới đây xin biên vài lớp Nam-Xuân lấy tích « Kiều- 
du Thanh-Mính » | 
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Lớp Nhút : 
Thương thân người cối trần trăm năm, 
Khắp chin Châu, mấy ai người trỉ-âm, 
Như Kim-Lang cùng Vương-tủy-Kiền duyên âm thầm 
Gian nan rồi, nén ban tỉnh thâm. 
Nhớ xưa tiết Thanh-Minh, có hoa tươi rậm, 
Hiệp một đoàn. đạp thanh hành ngâm. 
Xem thấy cô phần, chạnh cám cồ cầm. 
Câu thì đề hương nguyện làm rảm, than thân 
tủi thầm, 
Lớp Nhi : 
Xây đâu thấy Kim-Lang đương khi lạ lùng, 
Tình thừa mưa, ý còn ngại ngùng. 
Vội vàng chia nhành tơ, vó ký thẳng xông, 
Trăng già lẳng lơ, khiến tấm lòng ưởc mong. 
Cơn hội ngộ, tưởng đến thủy chung. 
Nỗi tóc tơ ủ ê màu phù-dung. 
Chưa yên giấc loan phòng, Đạm-liên ứng đoạn- 
trường mấy khúc, 
Thức ngồi đau lòng vàng, nghĩ thương người tình 
chung ! 


9. Nam Ai — Qua Nam Ai, ca nhịp lơi hơn Nam Xuân 
nhiều và nghe bị ai thống-thiết hơn Nam Xuân. Nam Ai 
dùng tả tình cảnh thê-lương của vai tuởng. Bản Nam Ài 
có 14 lớp (có 4 lớp phản Xuân), mỗi lớp cũng có ö cầu 
và cũng hạ một vần. 

(Tuy-Riều tiếp theo) 

Lớn Nhừi : 

Đưa tin gà, chưa tàn hơi nhang, 
Ý thiết-tha, đám đâu rời bạn lang. 
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Xây đâu nghe thơ đồng, đem tin nhà thưa bên màn, 
Đặng tin nhà, tấc dạ nào an. 


(Qua Ai) : 
Cổ tin thúc phụ sớm từ đàng, 
Não nùng thay, tha hương dặm ngàn. 
Nghiêm đường dạy về quê sinh kíp hộ tang, 
Thương châng Kim chỉ xiết nỗi kinh hoàng. 
Lớp Nhi : 
Xót xa tấm lèng, bằng vào đài trang, 
Tổ trước sau than với nàng, 
Vẳng nghe thắm sầu khan, 
Cái nhơn duyên gì, khiến xui cho phận lỡ-làng, 
Tình lang ôil hỡi Eim-Lang Ì 
bôi duyên triu mến chưa đầy mấy tháng, 
Sự bởi đâu, mới hiệp rồi lại tan. 
Xót xa thay tấm lòng, lụy tuôn theo vài hàng. 
Tống ly-biệt, xa-xôi niềm quan san. 


ả. Đão-ngĩ-cung.— Bài Đảo là một bài độc nhất của 
cồ nhạc Việt-Nam có một giọng đặc biệt nghe dội-dạc 
lắm. Sáu câu đầu bài Đảo đều hạ vần trắc nên nghe 
xóc dựng. Bài Đãö có 8 lớp, mỗi lớp 8 câu cũng hạ 
một vần. 

(Túy-Kiều ngộ Tưừ-Hải) 

Lớp Nhứt: 

Gái đức tài văn-chương nết-na trọn vẹn, 
Sánh cùng trai râu hùm hàm én, 


Đứng nam nhỉ chỉ chí bốn phang khi lâm kỷ, khi 
lỗi hẹn. 
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Sông TẤn Dương mây rồng may có phen, 

Trai anh bùng xeimm Từ-Công sắt son nói ra không 
thẹn; 

Cơn phong trần, gươm anh hùng mài bén. 

Thục nữ chờ đó, nào đoái thân hèẻn, 

Câu tết nghĩa cũng khả khen. 


Lớp NhI: 

Trai phư Từ đảng giá khách hào hoa, 

Chi hộc-hồng lưới biền trời cao Xã, 

Nơi cõi Nam, tom thâu năm linh thành vang 
đanh la, 

An tam quân vui vầy câu khải ca. 

Kiều nàng bền sắt son chỉ tin một lòng đa. 

Cơn hiềm nghèo chỉ phai lòng vàng đá. 

Bỗng liền thấy mười tưởng rước bên nhà, 

Rưc rỡ thay loan phụng giá ! 


4#. Nam: cha — Tràng điệu Cải-lương, khi mẤt vai tuồng 
hìị giặc truy nã, vừa chay vừa ca gọi Nam chạy. LỚP 
Nam chay lš hai lợp Trăng của Nam àI rui ra, nhưng 
ea nhịp thúc để phù-hc? xơi bộ điện chay giác. 


Công chua Ngọs-Truyền (Năm Phi) trong tuồng « Gia- 
Long tầu quốc s, bị Pịn) Tay Sơn duộổi nà, có ca Nam 
chạy. 

Công chua (nỗi HN 

Khô cha chá nầy ! Trước mặt mỉnh-mông biền cả, 
»au lưng dỏi tiếng truy binh. 

Bact vến cọn ối! Chẳng có tại bộ hồ đoạn kình, 
Át khó nỗi thoát vòng nguy-hiềm. 
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(Ca Nam chay): 
Lớp Nhứt : 
Lâm cảnh nầy e mạng nan tổn. 
Sau trước lại không có nẻo thoát thân! 
Hỡi nầy cao xanh đành kbiến chỉ 
Cái cảnh khốn nguy. 
Họa dập-dồn, cân phước bất trùng lai. 
Kia binh chúng áp-bức ngặt nghèo, 
LẺ tấn thối, đành rằng cùng phương. 
Khổ rồi, binh giặc vây chặt tư bề Ì 
(Nói lãi) : 
Vương-mẫu cùng Vương-đệ öõi ! 
Giặc hung-háng trước mặt, 
Biền thăm-thắm s+ủ lừng 
Không cảnh hồng khó nói tac chân, 
Phiền mang hauc sa rơ thất thể. 
Lớp Nhì (ca) : 
Trời hại ta rỏ:, kuong phương thể thoái ÝV, 
Sau lưng binh xây. trước biệr ngăn, 
Ngộ cảnh nầy, chỉ chết mới xong. 
Ta thệ rằng, chẳng cho danh giá của ta. 
Bị quân thù bồi xo# nơi đây. 
Đều nguy khồ xem rắp đến bén mình; 
Đoái biền thẩm dau-đớn lòng anh thơ, 
Đã đành đem thản phản đếa ơn nước nợ nhà Ì 
(Tự tử) 


5. Nam Bình.— Bản Nam Bình, cũng gọi Trường-Tương- 
Tư, gốc ở Trung-Phần mới đem vào Nam trong vòng bến 
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mươi năm nay. Giọng Nam Bình hơi nhẹ-nhàng thưr-thái, 
nhưng ít thê-lương như Nam Ài. Dưới đây xin b.en lớp 
đầu bản Nam-Bình. 
(Nguyệt-Nga than Vân-Tiên) : 
Giữa đêm khuya, lòng em thồn-thức lệ mãi tuông 
tràn, 
Đau đớn thay, chim quyên gọi đàn. 
Tình đời säu lìa tan, 
Thân trệ nồi trôi trôi trong thắm cảnh, khồ tâm 
suốt canh tàn. 
Trời cao trớ-trêu, đau thương mãi vương máng, 
Đạo hiếu không gìn trọn phận làm con. 
Hoa nhụy lạt phi mong gì trời sáng SOI. 
Dầu hao tim lụn, gió thôi tái-tê lòng, 
Xe lơi tơ-hồng, càng sầu trông. 
Hỡi hóa công... 


Dỳ GIỌNG NAM DO HƠI BẮC BIẾN THÊ. 


Đại-diện cho giọng nầy có bản Hành-Vân, Chuồn-chuồn 
và Vọng-cồ. 


1._— Hành-Vân hơi Nam . 


Bản Hành-Vấn là bản ca Bắc, nhưng khi dùng đề tả 
tàm-sự buồn phiền lại biến-thề hơi Nam vì ca nhip lơi 
và ngân-nga nhiều. 


Trong tuồng « V¡ nghĩa liều mình » Trần-tuấn-Kiệt, một 
chiến-sĩ, ha cách quê-hương và gia-quyết, tả tâm sự của 
mình bằng giọng Hành-Vân hơi Nam. 


* 
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Chạnh chung tình, Lụy nhỏ đôi hàng. 

Cha con, chồng vợ hai phang. 

Trời ôi có thấu những nỗi gian nan, 

Từ khi cách biệt. 

Cảnh nhà vợ yếu, 

Với con thơ, cha lại bóng xiêu, 

Huột trăm chiều, phải cam đánh liều. 

Cho rồi bồn phận, 

Phận đứng làm trai, 

Trả nợ râu mày, 

Giày sành đạp luyết, nào ngại chốn chông gai đắng 
cay Ì 

Kia xem non nước, khác hẳn xử minh, 

Binh mã rập rình, : 

Cuộc chiến-chỉnh hồn kinh. 

Giận trò đời nhiều việc (rớ-trinh, 

Khiến chỉ binh cách, làm cho đồ-thán sanh-linh. 


9.— Chuồn-chuồn hơi Nam 


Bản Chuồn-chuồn, trước kia hơi Bắc, sau đồi lại hơi 
Nam và vô mùi Vọng-Cồ. Thường dùng đề tả cảnh tình 
của vai tuồng trong khi gặp cơn hoạn-nạn. 


Công-chúa Ngọz-Truyền (Năm Phỉ) trong tuồng « Gia-Long 
tầu-quốc » có ca Chuồn-chuồn như sau : 


Công-chủa (nói lối): Vương mẫu ôi! Bởi con quyết 
chống vững giang-san xã-lắc, nên con đành cam 
lướt đạn xông tên. Con buồn là buồn cho Từ-Cung 
sức yếu tuổi cao, vi loạn-lạc nên phải chịu nay 
đầu gành mai góc hề. 
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(Ca chuồn chuồn): 


Nay đầu gành, mai góc bề, hoạn-nạn biết là bao Ì 
Nghĩ đến càng thêm chua xót bấy cho lòng con. 
Bởi con đây không tròn câu mộ-kbang thần-tỉnh, 
Vì năng nợ quốc gia, nên con phải lo đáp đền. 
Cầu xin ơn trên cho mảu-thân với vương-đệ, 
Qua khỏi tai nàn, khôi phục lai gia:g-san. 

Còa phận con đây van nhẫn bac nài, 

[uyết đem lực tàn mà chống “hỏi với thời-cơ, 
Cho rạng đanh nữ kiệt với lưổi gươm nầy Ì 


%.— Vọng cổ Hoài-lang 


Bản Vọng-cồ hoài-lang là một bản ca hiện nay đuợc 
thông-dụng nhất trong giới Cải-Lương, Ngoài ra nó được 
triệt đề khai-thác trên các dĩa nhựa và được phần đông 
đồng-bào ưra-thích. 


Cái công-dụng đặc-biệt của bản ca ấy đáng được giới 
mộ-điệu lưn-ý. Sau đây chúng tôi xin trình bày những. 
xấn-đề lHên-quan đến bản Vọng-cồ. 

8) Lược sử bản Vọng-cồ. 

b) Những thời-kỳ tăng nhịp của bản Vọng-cồ. 

e) Những thề-thức cấu-lạo bản Vọng-cồ. Cách hạ-vận 
và lối giám giữa hai câu Vọng-cồ. 

d) Các phương pháp gối đầu bản Vọng-cồ. 

e) Vì sao bản Vọng-cỗ được công chúng hoan-nghinh. 
Sự áp-dụng bản Vọng-cồ trong tuồng Cải-Lương và nơi khác. 

g) Dân-tộc-tinh của bản Vọng-cồ. 
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a) Lược-sử bản Vọng-cõ — Bản Vọng-cồ, trước hết có 
tên là Dạ-cô, đo Ô. Cao-văn-Lần tục gọi Sáu Lầu ở Bạc-liêu 
sáng-chế hồi năm 1920. (San ba năm khi Cải-Lương ra 
đời). Sanh năm 1890, ông Sản Lầu được 30 tuổi khỉ ông 
chế bản Vọng-cô. Lúc Ấy ông cưới vợ được 10 năm, 
nhưng không có con. Cha mẹ ông buộc phải cưởi vợ khác 
vì sợ tuyệt tự, Ông buồn rầu không còn muốn làm ăn 
gì nữa. Ban ngày ra ngoài đồng, ông nghiền-ngẫm những 
lời vợ ông nói với ông trước khi chia tay, ông vẫn biết 
đờn cô-nhạc nên trong (âm-trang người chồng đau khô 
trước cảnh gia-đình tan-rã, ông cảm-hứng tạo ra bản nhạc 
20 cân gọi «Dạ-cồ hoài-lang» (Đêm khuya nghe tiếng 
trống nhớ chồng), có ý đề ký-niệm mối tâm-tình của vợ 
ông đối với ông. (Lời gạnh riêng: Có lẽ vì Hoàng Thiên ' 
bất phụ hảo tâm nhơn, nên khi ng sáng-tác bản Vọng- 
cồ rồi, ít lân vợ ông thụ thai và hiện nay Ông Bà còn 
song toàn, được sảu người con). 


Về sau bản nhạc ấy đổi tên là « Vọng-cồ hoài-lang » 
cho rộng nghĩa thêm. (Trông mối tình xưa mà nhở 
đến chồng). 


Sau đây chúng tôi xin biên bản «Da cỗ hoài lang» 
nguyên thủy của ông Sáu Lầu sáng-tác hồi năm 1920, 


Đạcó Hoàilang (nhịp đôi) 


1.— Từ là từ phu-tướng, 

2.— Bửn-kiếm sắc phong lên đàng. 
3.— Vào ra luống trông tin chàng, 
4.— Đêm năm canh mơ-màng, 
5.— Em luống trông tin nhàn, 


Ông Cao-oăn-Lầu, ở Bạc-Liêu, người đã 
sáng chế bản Vọng cô hồi năm 1920 


" 
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6.— Ôi, gan vàng quặn đau. 
7.— Đường dầu xa ong bướm, 
8 — Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. 
9.— Còn đêm luống trông tin bạn, 
10— Ngày mỗi mòn như đá vọng phu, 
11.-- Vọng phu vọng, luống trông tin chàng, 
12.— Lòng xin chớ phụ-phàng. 
13,— Chàng hỡi chàng có hay, 
14.— Đêm thiếp nằm luống những sầu tây. 
15.— Biết bao thuở đó đây xum vầy, 
16.— Đuyên sắt cầm đừng lợt phai. 
17.— Thiếp cũng nguyện cho chàng, 
18.— Nguyên cho chàng hai chữ bình an, 
19.— Mau trở lại gia đảng, 
20.— Cho én nhạn hiệp đôi, 

Kế đây xin biên bản đờn «Dạ cỗ Nguyén thủy » (Dây .Bắc) 
1— Hò lu xang xế cống, 
2.— Lin cồng, líu công xê xang, 
3.— Xừ xang xẻ hò iiu cống xê xang hò, 
4.— Liu xế xang xự xÈ xang lìu hò, 
5— Xửừ liu, xáng ñ Hu cống xÈ, 
6.— Lin xáng xàng xề lu xề xáng ú lu. 
?.— Hò lìu xang, xang xế cống, 
8§.— Xê xê liu xử, liu lĩu xừ xang. 
9._— Xử xang xế, liu xê xang xự, 
10.— Xê lía xửừ, liu lỉu xử xang, 
11.— Xử, xê liu xử, líu liu cống xê lín hò, 
12.— Liu xề xang xự, cống xê xang lu hò, 
13.— Nừ xang xừ cống xế, 
14— Xê líu xử, liu lu xử xang, 
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10.— Xừ xang xẽ, hò líu cống xÈ xa:g hò, 
16.— Liu xáắng xảng, xề liu xề xáng ú lu. 
17.— Hò xự cống xẻ xang hò, 

18.— Xê liu xử, lia lu xừ xang, 

19, Xử xang xế, hò líu cống xế xang hò, 
20.— Lin xáng xàng xế liu xế xáng ú lu. 


b) Những thời kỳ tăng nhịp của bản Vọng-cổ— Bản 
Vọng-cồ nguyên thủy « Từ là từ phu tướng® trên đây 
ca giọng Bắc, nhịp đôi, về được thông-dung tử năm 1920 
đến năm 1926. 

Kề từ năm 1927 về sau bản Vọng-cồ biến chuyền 
không ngửng và mỗi thời-kỳ ưởc-độ tám, chín năm ÿ HẠ 
tăng nhịp gấp đôi một lần. 


Dưới đây xin tạm phân các thời-kỳ tăng nhịp của bản 
Vọng-cồ, dưa theo chỗ đai-đồng, nhưng vẫn có chỗ tiều- 
dị xê-dịch một ít năm. 

Thời-kỳ 1 (1920-1926) nhịp đôi nguyên thủy. 
Thời-kỳ II (1927-1935) tăng lên nhịp Tư 
Thời-kỳ III (1936-1945) tăng lên nhịp Tám. 
Thờ:-ký IV (1946-1954) tăng lên nhịp 16. 
Thơi-kỳ V (1955-1961) tăng lên nhịp 32. 
Thzi-kỳ VL (1965-...) tăng lên nhịp 64. 

Mỗi thời-kỳ tăng nhịp trên đây có thể chia làm hai 


đợt. Đợt đầu bài ca hơi ít chữ, qua đợt nhì bài ca nhiều 
chữ hơn, song số nhịp vẫn giữ ÿ. 
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Trước hết bản Vọng-cồ nguyên-thủy ca nhịp Bôi, giọng 
Bắc vì có một Ít câu Vọng-cồ giống câu Hành-vân. Sau 
lần lần tăng lên nhịp Tư, ca nhiều chữ hơn, hơi kéo đài 
có ngân-nga, nên bản Vọng-cồ từ giọng Bắc đã biến thể 
ra giọng Nam có pha hơi Oán và được công-chúng thích 
nghe hơn giọng Bắc. 

Sau đây xin biên l2 câu Yọng-cô nhịp Tư, rút trong 
tuồng « Giá-trị danh-dự » của soan-giả Nguyễn-thành-Châu 
do Tư Chơi ca hơi Nam. (Từ nhịp Tử đến sau đờn đây 
Bắc-Oán, chứ không đờn dây Bắc-chánh nữa). 


Giá-trị danh-dự (Vọng-cồ nhịp Tư, đợt đầu) 
1.— Con ôi! ở đời mà càng gắp cơn khó xử, 
2— Thì mới biết ai là sắt đá, ai vàng thau, 
3.— Có tuyết sương mới bản dạ bá tông, 
4_— Có lửa đỗ lại mới biết gan anh hùng. 
5.—— Con ôi! cha thương cho con một gánh hiếu tình, 
6 Khó mà con xử cho vẹn đôi bề gồm cả bai. 
7.— Cha cũng biết rằng nếu nay con vì chữ hiếu, 
8._—- Tất thế nào rồi đây cũng phải chịu lở đuyên con. 
9.— Nếu vì cha mà đề cho con phải mang khóc hận, 
10 — Thì cái tuổi già nầy dẫu cho có vui cũng 
gạt nước mất mà làm vui. 
11.— Nhưng giữa trận giặc có thẳng nồi muôn đội 
tưởng tài, 
12.— Thì cũng không có gan cho bằng con thẳng 
nồi một trận giặc tình Ï 


Kế đây là một bản Vọngcồ nhịp Tư (đợt hai rút 
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trong tuồng « Khúe-oan vô-lượng » của soạn-giả Huỳnh-thủ- 
Trung tức Tư Chơi, do cô Phùng Há đơn ca. (Cô Phùng 
Há thủ vai Bich-Vản than-thở với con gái về việc chồng 
là Lâ-gia-Khanh (Năm-Châu) bị hàm oan vì tội sát nhơn 
và bị đày ra Côn-Đảo. (Sân khẩu Trần-Đắc). 


Khúc-oan vô-lượng (Vọng cô nhịp Tư. đợt nhì) 


1.— Đêm nào ngọn đèn khuva, mẹ đảy chong 
trắng đĩa. 

2.-— Chàng ôi, nếu có gặp nhau họa chỉ trong giấc 
mộng h¬ÿnh-iưrợng. 

d.— Trời đất òi! Vợ chồng tôi đang vui cân đầm 
ấm nơi cảnh gia đường, 

4.— Vì ai gieo oan mà đề cho thiếp phải cam đồn 
dập nợi khốn cảnh đoạn trường. 

— Hơn bốn năm trường tựa nơi cánh cửa thiếp 
trông chờ. 

6.— Đã biết rằng tuyệt vô hy vọng mà lòng mong 
thiếp những hoài mong. 

7#— Con ôi! có lễ khi cha con bây giờ, vì nỗi 
cách xa vợ con, la nơi cố quán, 

8.— Nên đã tóc rối với da chì, chịu hàm sầu nơi hải 
đảo, mòn mỏi mình ve, 

9.— Lại còn lúc đêm khuya, mẹ vẳng nghe tiếng 
con hàn quyên kên lẻ bạn, 

10.— Mẹ đây ngơ-ngần tâm hồn, mẹ mở cửa trông 
ra kia là muôn đặm trùng dương : 
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11.— Mờ mịt xa trêng phù vân bích thủy, giỏ đưa 
cơn sóng dợn muôn đường. 

12.— Cải cánh buồm ai xa xa. khi ân khi hiện 
trên mặt hề, mẹ tưởng khi cha con về, nhưng 
nào đàn phải cha còn về { 


Vọng cỗ (nhịp Tani) 

Trong thời-kỲ nhịp Tam bản Vọng-cồ được phố biến 
khắp Nam Phần nhờ nghệ-sỉ Lư‹hoài-Nghĩa, tức Năm 
Nghĩa, mở màn với lỗi ca châm rãi và gản-nga nhiều 
ở mấy chữ cuối câu. 

Sau đây là bản « Năng gánh nợ đời › của Năm Nghĩa 
ca độc chiếc đồng thời vơi bản « Vãng-vẫng tiếng chuông 
chùa », cùng một ca-sĩ. (Chép theo dĩa ASIA, không Tổ 
tên tác-giả và xin cáo lỗi nến có chỗ sai sót). 


Nặng gánh nợ đời (nhịp Tám, đợt đầu) 

1.— Oằn-oai gánh nợ đời, tôi khó trả cho xong, 
sao lại còn cứ vay thêm mãi. 

2. — Tôi nhớ đến ân dưỡng tình, thì suy lại cân 
« một dục tịnh nhi phong bất dinh 2. 

3.— Xem gương xưa luống thẹn cùng ai, ấn rau, 
nhịn gao, khóc măng, đốn củi, đề đền đáp 
cho vẹn mỗi thâm tình, 

á.— Rồi nghĩ lại nỗi mình, cũng phân mày râu, 
mà thua loài điều thủ, thì lội bất hiến ấy 
đành cam mang lỗi phần. 

5.— Tôi tưởng đâu vay lấy chút văn chương, đề 
cùng Chàu-Công ký dẫn hầu có học hỏi mối 
đạo lành. 
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Than ôi ! nhưng mà chẳng biết bao nhiêu là 
sách sử, nó không giúp mình hầu cứu vẫn sự 
thân nãy. 


Đề giới-thiệu bản Vọng-cồ nhịp Tảm, đợt nhì, chúng 
tôi xin trích trong tuồng « Tô-ánh-Nguyệt » của soạn-giả Trần- 
hữu-Trang, bản Vọng-cồ sau đây do Tư ỦÚi ca. (Thầy 
Minh, lúc lâm chung, trối với cậu Tân, em cô Nguyệt). 


Tôê-ánh-Nguyệt (nhịp Tám, đợt nhì) 


1.— 


4.— 


ảd.— 


4.— 


).— 


6.— 


San khi tôi có chết đi rồi, xin Cậu chứng kiến 
cho tấc lòng tôi mà tỏ hết khủe nôi cho ai kia 
được rö nỗi khổ tàm của tôi trước giờ tôi 
nhắm mắt. 

Dưới nấna mộ xanh, thân người mạng bạc, ngàn 
muôn năm linh hồn tôi họa chăng được Hiêu 
tan khối hận chốn tuyền đài. 

Mười tám năm đư lắm lúc tỏi muốn vạch mật 
phơi gan mà than thở với đất trời. 

Nhưng mà mối hận tình nó nấu nung trong lim 
phôi, nghĩ bao nhiêu tội lỗi, gặp mặt ai tôi nói 
chẳng nên lời. 

Ngày hôm nay, tôi sắp lia xa bao nhiều kẻ 
thân yêu quí mến mà từ giã cỗi đời. 

Cậu ôi, tôi nhờ cậu nói lại với má thằng Tâm 
rằng tôi mong giữ sạch nợ trần ai đặng thoát ra 
khổi vòng tình thiên hận hải, vậy tôi xin có 
một đôi lời nhắn nhủ cùng với ai. 


Vọng-cổ (Nhịp 16) 


Dười đây là bản «Tôn Tẫn giá điên» do nghệ-sĩ 
Nguyễn-thành-Út, tức Út Trà-Õn, ca độc chiếc trên dĩa 


* GAI-LƯỜNG 193 


ASIA, (không rõ tên soạn-giả). Với một nghệ-thuật kỳ-xảo, 
tuyệt-điệu, đệ-nhứt danh-ca đã khai sanh cho lỗi ea buông 
nhịp rất mớimẻ và rất giá-dặn về nhịip-nhàng. 


Tôn-Tàn giả điên (Nhíp 16, đợt đầu) 
1— Ủy trời đất ôi! nỗi đoạn trường, cũng vi tôi 
đây quả tin thằng Bàn-Quyên là bạn thiết cho nên ngày 


hôm nay thân của tôi phải ra nông-nỗi. 


3 Còn như công cuộc ngày hôm nay đây, bởi tôi 
không cần thận cho nên bạn tôi nó mới đành nhẫn tâm 
chặt lấy một bàn chơn tôi. 

3 — Khi tôi còn ở trên non thì tôi quyết än thân 
tu tâm dưỡng tánh, luyện thuốc trường sanh mong thành 
chánh quả đặng có tọa hưởng Bồ-Boàn. 


4 — Nào hay đân thẳng BảnQuyên nó lên năn- 
nỉ ÿ-ôi, lời ngan tiếng ngọt, nó nói rằng chúa của nó 
là một đắng minh quân chơn mạng. Bởi vậy cho nên nó bảo 
tôi một một, bai hai cũng phải xuống mà đầu hàng. 

5 — Cho nên khi ấy tôi mới hạ san, thì thầy của 
tôi có cho tôi một bức cảm nang lại dặn lôi rằng : hễ 
khi nào lâm nạn thì dở ra xem rồi liệu chước biến quyền. 

6.— Vậy thì tôi đây vọng-nguyện với Tôn-sự, khai 
thơ cứu mạng, ủa sao tôi chẳng thấy điều chỉ lạ, chỉ thấy 
trong thơ có một chữ « Cuồng ». Ò, ờ, phải rồi, đây thầy 
tôi bảo tôi giả điên đặng có thoát thân, 


k¿ 
“=. W 


Qua đợt hai của nhịp 16, cô Tư Sang ca bản « Xử tội 
Bàng-quí-Phi » dưới đây với một làn hơi thanh-thẫn và cắm- 
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xúc gợi cho người nghe một mối thương-lâm não-nùng 
ai-oán. (Không rõ tên soạn-giả). 
Xử tội Bàng-Quí-Phi (Nhịp 16, đợt nhì) 
1.— Trước đền rồng, tội nữ dập đầu, mong ơn trên 
nhị mẫu hậu xót thương, mở đức táiï-sanh, dung cho kể 
tiện-nhận khỏi thác nơi tam ban trào điền. 


2.— Thiếp may đặng toàn thân, đành cam lòng nơi lãnh 
cũng trọn đời an phận, nguyện mình tâm khắc cốt, ơn 
nặng nhị mẫu hoàng, sánh tợ nhị thiên. 


3.— Bởi cha tôi, kỷ trưởng cao niên, trí mờ tảm-tối, 
mới gây ra nông-nỗi, phải mang trọng tội, ngoai-quốc thông- 
đồng. 

4.— Nhưng con xin linh mẫu hoàng, xét giùm cho 
thiếp mấy thu dư hết da hầu hạ lịnh cửu trùng, dưởi 
trướng đổ nâng, một lòng thành kỉnh, đành rằng 
thân khinh tội trọng, song tiệnnhân chỉ cầu xin 
với linh mẫu hoàng tưởng công chiết tội, nới tay xá lỗi 
cho thiếp nhờ. 

— Bệ haôi! Bệ hạ nở đành lỏng làm lơ ngành mặt, 
điềm nhiên tọa thị, ngồi wem thiếp thọ lãnh gươm linh, 
độc dược cùng ba thước lụa điều. 

6.— Bệ hạ nỡ đề người yêu, chiu dập liễu vùi hoa, 
chẳng chút xót xa, không một lời kêu ca bào chữa, đề 
thiếp đây máu rơi tất thở, bệ hạ ôi, bao nỡ đành lòng, 
đi doan tơ tình đang buổi của đôi ta nồng nàn ! 


Vọng cổ (nhịp 32) 


Bản « Đội gạo đường xa» san đảy của soan-giả Kiên- 
Giang do nghệ-sĩ Hữu-Phước đơn ca trên dĩa Lam-sơn, 
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có thề đai diện cho Nhịp 32, đợilI, Đây là một bài ca nêu 
Gương hiếu thảo của Tbầy Tử-Lộ. 


Đội gạo đường xa (Nhịp 32, đợt D 

(Lổ)) : 

Thầy Tử-Lộ vào chầnu Không-Tử, 
Gục đầu nức nở khóc như mưa. 
Nhở những ngày rau cháo muỗi dưa, 
Con đội gạo đường xa nuôi mẹ. 

1— Nhưng hỡi ôi! Sau khi chiếm bằng khôi nguyên 
thì mẹ cha đã vội bước qua đời... Trên đường vinh quy 
bái tồ, lòng con đau xót vô hồi... Tiếng trống dập-dồn, 
tiếng chào mừng rộn rã, lời chúz tụng hoan hô, không 
có che lấp được nổi buồn riêng của một vị tân quan, 
khi liên tưởng đến phút trở về gặp lại mẹ cha trong lần 
hương khỏ'. 

2 — Tbầy ôi! Nhở những ngày cùng song thân náu 
nương dưới mái thảo đường. Đến án thư con dài mài kinh 
sử suốt đêm trường. Ngày ngày, mang giày có mặc áo 
rơm, vượt trăm dặm đường xa đội gao qua tiếng hát 
thiết-tha. (Thơ Vân-Tiên) : Còn cha còn mẹ như tiên, Mất 
cha mất mẹ như chim lạc đàn. Ai hồ cha mẹ cơ hàn. 
Ngày sau trời phạt kêu đàng xin ăn. : 

3 _— Trên đường gió bụi, sỏi đá gai chông, dầu làm 
rách chiếc áo rơm, đôi giày cổ hay rướm máu gót chân, 
nhưng không có làm sờn lòng người đội gạo khi nhớ đến cha 
mẹ thường nhắc câu : s Ngọc bất trác hất thành khi, nhơn 
bất học bất trị lý» và thường khuyên con dùi mài kinh 
sử đề chờ kịp khoa thi, chân con bườc vội vàng trên 
đường gai góc mà con đang ngỡ bước vào cửa trường thi 
hầu chiếm giải mây rồng. 
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4.— Nhờ chí công ăn học, người được bằng hồ đề lên nén 
vinh qui bái tồ cho rựcrỡ tông đường. Nhưng về đến 
qnê xưa thì cha mẹ không còn. Ngày nay con được làm quan, 
Có xe song mẩ, có vàng đầy kho. Đi đâu có trống có cờ, 
Công chao kết tụi, bến đò ríc hoa, Những con không còn 
mẹ còn cha. Lòng con nao khác đám ma ban chiều. 


3.— Hỡi quân hầu l Hi ngựa xe, hổi cờ quai, hãy cùng 
ta dừng !ai phút giây trước nấm mộ hoang tàn. VÌ ngày 
vinh qu: bái tồ chính là giỗổ của song đường, ta tạm côi 
chiếc áo nhà quan mặc lai áo rơm, mang giày có, đầu 
đội chiếc thúng rách ngày xưa, la muốn đi, đi trên con 
đường cũ tưởng niệm song thân. Vì con đường gai góc từ 
nhà cũ đến làng xa chính là con đường đi đã đưa ta đến 
cồng quan trường. 


6.— Nghe chuyện thầy Tử-Lộ đội gao củng tế mẹ cha 
cho nên vua nước Sở liền cho quản sĩ kiện chiếc thúng rách, 
áo rơm và đôi giày có tả tơi về lận triều ca rồi nhờ 
các văn gia thi sỉ viết lại một tấm gương hiếu thảo của 
một vị quan đã đội gao đường xa nuêi mẹ nuôi cha từ 
thuở cơ hàn. Hỡi ai bất hiếu bất nhàn, Xem gương Tử- 
Lộ ăn năn sửa mình, Lo cho cha mẹ lận tỉnh, Tròn câu 
hiếu đạo, vẹn gìn phận con. 


Vọng-cổ (Nhịp 32, đợt I1) 


Những bài ca Vọng-cồ trịch san nầy phần nhiều của 
soan-giả Viễn-Châu, tức nhạc-sĩ Bảy Bá. Ô. Bảy Bá là một 
phà thi-sĩ kiêm nhạc-sĩ nên những bài ca của ông soạn 
đều rất dễ ca và v-tứ được dđdồi-dào, câu văn điểêu-luyện, 
gọn-gàng, hấp-dẫn. Bài ca của ông xuất-bản rất nhiều và 
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giời môộ-điệu thường lăng cho ông cái đdanh-hiệu « Vua 
soạn Vọng-cồ » ? 


Sau đây là bài « Nguyệt-Kiều xuất gia » của ông sOạH, 
do Cô Thanh-Nga đơn ca trên dĩa Hồng-Hoa. . 


Nguyệt-Kiểu xuất-gia (Nhịp 32, đợt nhì) 


1_—- Đêm nay Nguyệt Tam Cung cất mái tóc xanh 
thành tâm phái nguyện, mong các em hãy mau mau thức tỉnh 
mộng công hầu... Chị xa em há lại chẳng âu sầu, nhưng 
chị muốn lánh xa vong trần luy bởi cõi đời là bề khồ 
sông mẻ, đêm này chị đã quyết làm ti phát trì trai 
lần chuỗi bồ đề, nương bóng từ bị gi sạch ưu phiền, 
hồn lãng lãng với chuồng chiền mỗ sớm, 


2— Các em đừng trách chị sao nỡ rễ chia tình cốt 
nhục, không cùng các em tọa hưởng sang giàu... các em 
không thấy đóa phù dung sớm nể tối phai màu... Cỗối 
phù sinh chỉ là cỗi tam, cuộc đỉnh hoàng như một giấc 
chiêm bao, các em ham điện ngọc lầu sop, chị vui hưởng 
cảnh trăng thanh gió mát, các em quen sống cuộc đời 
ngựa xe võng lọng, chị cam bề áo bả hài gai. 


3_— Các em ôi! có trải mùi trần thế mới biết vỉ 
đời là tân khồ đẳng cay, sanh ra trong cối tạm trần ai 
không có chỉ gọi là miên trường vĩnh viễn. hoa mới nở 
đã tàn, trăng vừa trèn lai khuyết, vừa mới thấy tóc 
xanh đang độ, sờ lên đầu đã lắm tấm điềm sương. Các 
em ôi! cười vui chỉ trong giấc mộng để vương đề trăm 
họ lầm than thảm khốc, can em khòng được nên chị 
đành xuống tóc chớ nào quên tỷ muội chi tình. 
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4.— Nhưng nghĩ lại ngôi tam cùng thiếp còn không 
vọng tưởng thì đâu tiếc làm chỉ mái tóc nhuộm phong 
trần.. đêm nav dưới vầng trăng xin lạn huy hoàng... 
xin Phật Trời chứng chiếu cho tấm lòng của Nguyệt-Kiền 
tam cung, không màng câu chung đỉnh lợi danh; tin 
nhân quả nên quyết một lòng tu niệm, sau mấv lờ 
khấn nguyện thiếp thành tâm thi phát giữa đêm trường. 


5ð — Mây trắng báo hiệu bình mỉnh trở lại nơi phương 
đông sắp rạng ánh dương hồng, nồn lâng lâng rũ sạch 
bui trần thôi ném hết phấn son gương lược, thôi giã 
từ điện ngọc lâu son, mái tây cũng nguyệt gác đầu non, 
chuông chiêu mỏ ngân nga nhẹ điềm, lần dấu thổ tìm 
nơi am vắng kề từ đây xa lánh bụi trần. 


0.— Các,em ôi! các em còn say sưa với miếng đỉnh 
chung, chỉ lo tu niệm cho tròn quả phúc, các em đừng 
cười vui trên máu xương kẻ khác. đừng làm điền trái 
đạo nhân luận, bà tấc hơi gẫm chẳng bao lâu, kinh Phật 
có cuữ «hữu sanh là hữa diệt» các em đừng tạo thêm 
nhiều oan nghiệt mà kiếp ký sinh thêm đau khồ buộc 
ràng. Các em ôi: thôi thôi từ giả các em chị cất bước 
lên đường tu niệm. 


(Thơ) : 


sương sa lác-đác hiến ngoài, 
Chị đi tim chốn Phật đài nương thân. 
Vọng-có (Nhịp 63) 


Lúc sau này, bài ca đặt thêm nên có một ít nghệ- 
sĩ ca nhịp 64, nhưng đờn nhịp 12%, vì mấy cái láy của 


CẢI-LƯƠNG 1298 


bài ca người đờn ni bằng chơn trải, nên nhịp chế bằng 
hai số nhịp của bài ca. Còn nhịp chánh nỉ bằng chơn 
mặt. 


Dưới đây là bản Vọng-cồ œ Ba Râu đi Chợ lớn» của 
soan-giả Viễn-Châu do Văn-Hường đơn ca trên dĩa Hồng- 
Hoa, có thề tượng trưng cho nhịp 61. Bản nầy có tánh- 
cách khôi hài, nhưng hàm-súe ý-nghĩa mỉa-mai bọn tiều- 
gian-thương ở thị-trường hiện-tai, Đây xin Qui Vị nghe 
giọng trào-phúng của nghệ-s Văn-Hường chỉ-trích lỗ: 
thươog- mãi bất chánh. 


Ba Rau đi Chợ lớn (Nhịp 69 


(Lếi) : 

Chú Hai ôi! Tôi có đứa con gái út tên là con 
bây Cưởng, 

Nó theo chồng lên Chợ lớn đã ba năm. 

Ba năm trường tôi mới được lên thăm, 

Thân già cả giáp bầm không chỗ nói. 


1— Nội cái vu ra đến bến xe gặp một lũ tiều yêu 
đừa lôi đứa kéo, làm tôi rách tiêu cái khăn xéo và điểu 
thuốc rê cũng văng tuốt xuống đáy xe đò... Tôi ngồi cả 
canh mà anh sớp-phơ ảnh vẫn ngáy khò khò.. Ai nghĩ 
coi trong vé xe nó đề khởi bành đúng năm giờ rưỡi 
vậy mà gần tám giờ rồi nó chưa chịu « đề-ba »; buồn 
miệng tỉnh bút thuốc thì sợ khói bay làm ngộp cả cô 
em bên cạnh, muốn ăn trầu thì sợ cỗ trầu nó trúng bà 
xã ngồi bên; bực quá tôi hồi thẳng lơ th nó đồ thừa 
cho anh sớp-phơ, hỏi thẳng sớp-phơ thì nó đồ thừa chơ 
thằng cha bán vé. 
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2,— Chừng chiếc xe è ạch lết đến bắc Mỹ-Thuận thì 
bị kẹi cả trăm cải xe hàng, đậu nối đuôi nhau dài gần 
hai cây số, tôi mới ghẻ vào một quán cơm làm đỡ một 
dĩa cơm gà; trời thần ơi! gà chết từ tám đời vương mà 
nó cũng đem bán đại cho ông già.. Rán nuốt cho hết 
dĩa cơm, hút hết một gói thuốc rê bự xộn, chiếc xe 
mới lù lù ở bền trôi qua, vừa leo lên xe thì tôi nghe 
ði thôi điếc tai như là một đám giặc chòm : ồi xá lị 
đây cô, hủ tiến bột lọc đây bà, bác đong thử vài lon 
Ốc gạo, ông mua dùm it chục nem chua, 


_8,— Tôi móc túi lấy tin ra mua mỗi thử một mở 
tính lên Chợ-lớn cho mấy đứa cháu ngoại nó mừng. Xe 
chạy qua khỏi cầu An-Hữu một hồi tôi cầm gói Ốc gạo 
lên coi thì trong 10 phần có tới tám phần ốc chết. 
Vạch gói ồi ra, thì ồi làm mặt chỉ có 2, 3 trải tốt, còn 
mấy trái ở dưới toàn là ði thúi hoặc sâu. Tôi mở chin 
mười lớp lá chuối lấy ra một cục nem thì thấy cục 
thịt nhỏ bằng ngón tay út mà đen đen mốc mốc, tôi 
nồi dóa liệng cải giỏ xuống đường nghe một cái xạch, 
ngồi làm thính mà chán nẵn sự đời, 


4.— Khi xe đến Chợ-lớn, nghỉ xong rồi, tôi biều 
chồng con Cưởng dẫn tôi đi chơi chỗ nầy chỗ nọ, 
từ Chợ-Quản, Năn-Xy, Chí-Hòa, Phú-Thọ, cho đến lăng 
Ông Bà Chiều, Thị-Nghè... Tân-Thuận, Phú-Xuân, Xóm- 
Chiếu, Nhà-Hè... Nó lại đưa tôi đi coi cọp trong sở 
thú mà bây giờ họ gọi là Thảo-cầm-viên, sẵn dịp vui 
chưn, lên lăng Cha Cả, quẹo qua Ông Tạ xuống tới Hòa- 
Hưng đi dạo mấy vòng, tuốt lên Tân-Định, vòng qua 
Phú-Nhuận tôi mới trở về nhà. 
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5.— Chồng con Cưởng còn rủ tôi đi coi hát bóng, 
mèn ơi! cải rạp lớn bằng mấy cái đình đưới tôi mà chỉ 
có 5 đồng bạc, là coi đặng hai người, vấn bát về nhà 
bằng xe thồ mộ mà tôi đây bắt tức cười, xe ngựa dưới 
mình ngồi ngó ra đẳng trước còn xe ngựa trên nầy ngồi 
thòng chưn xuống đất day mặt ra phia sau lưng, còn vô 
tiệm mua hàng đừng thấy nó đề cái bảng « giá nhứt định » 
mà làm làng mua đại thì có ngày tự vận, một cái mền 
rễ tôi nó mua có bảy mươi đồng bạc mà nó thách 
tôi tới bốn trăm đồng. 


6.— Bữa về dưởi nầy tôi không dám đi chiếc xe bữa 
trước, tôi mua vé một chiếc xe khác và có hỏi kỹ : về 
tới Sa-Đéc đàng hoàng, chừng xe qua bắc Mỹ-Thuận, tới 
ngả ba chỗ cây xăng thì chiếc xe đậu lại và anh lơ 
lễ phép mời tôi xuống, tôi nói: Tôi đi Sa-Đéc mà ! Dạ, 
bác chịu khó đi xe lăm-bết-ta về Sa-Đéc, xe cháu chạy 
về Cà-Mau. Tôi nỗi ôn nói: Chớ sao nãy anh bán vé 
nói xe nảy về Sa-Đéc ? Anh lơ nói: Dạ tại nó ầu, chớ 
xe cháu về Cà-Man. Nó vừa nói nỏ vừa lấy gới đồ, vừa 
kéo tôi xuống đất, tôi chưa kịp nói vài câu phải quấy 
thì chiếc xe đã rồ máy bổ mình tôi đứng ở bên đường. 
(Thơ Vân-Tiên) Chuyện đời nghỉ cũng vui vui. Khi không 
nó bỏ mình ngồi ở ngả ba. Tôi bao chiếc lăm-bết-ta. Lôi 
về Sa-Đéc hết ba chục đồng ! 


©) Những thể-thức cấu tạo bản vọng cổ — Hồi năm 
1920 bản Vọng cồ « Từ là tử phu-tưởng » của ông Sáu 
Lầu ra đời với bản đờn nguyên-thủy «Hò lu xang xẻ 
cống » (Xem đoạn trên), 
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Trong bản đờn Ấy 20 câu dứt như sau : 


Câu 1 đứt chữ cóng ; Câu 2 dứt caữ Tang 
Câu 3 — — hỏó . Câu 4 — — hỏ 
Câu 5 — — xế : Cân ñ — — lữ 
Câu 7 —- — cống ; Câu 8 — — x+ang 
Câu 9 — — xự , Câu 1U — — xững 
Câu 11 — — hò , Câu 12 — — hồ 
Câu l3 — — xẻ : Câu 11 — — xứng 
Câu l5 — — hỏ , Câu 1ö — — lu 
Câu !7 — — hỏ , Câu 18 — —- x+ang 
Câu 19 — — hỏ ; Câu 20 — — lu 


` 


Dựa theo thề-thức hạ giọng Bình, Trắc ở chữ đờn 
cuối cùng của mỗi câu trên đây, các soan-giả tuồng Cải¡- 
Lương cấu-tạo bản Vọng-cồ ăn theo giọng Bình-Trắc của 
chữ dứt câu đờn. l 

Thi-dụ trong tuồng « Tham phú phụ bần » (T.v.K.) 
trình diễn năm 1926 tại Biên hòa, lúc cô Ai-Châu than 
vấn cùng Huỳnh-kỳ-Thoại là vị hôn phu bị cha nàng 
bội ước và muốn gả nàng cho chỗ khác giàu hơn, có ca 
Vọng-cồ nhịp đôi như sau, 


Tham phú phụ bần (Vọng-cồ) 
Ai-Châu (đào) : 
1.— Vi đâu nên xui khiến (cống) 
2.— Cha nữ rẽ thúy chia uvên (xang) 
3.— Làm cho đôi ta đeo phiền (hò) 
4.— Mang nặng lời nguyễn (hò) 
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R. k. Thoại (kép) : 
ö.— Đành cam dứt câu nghĩa tình (xề) 
6. — Trên Thiên-loàng xin chứng minh (liu) 
7.„— Rồi đây gia viên người phát mãi (cống) 
8.— Tôi nghĩ hồ thầm cho phận đứng làm trai (xang) 
9.— Nhà lâm nguv gặp cơn tai bại (xự) 

10.— Chẳng đền bù chút ngải cho song thân (xang) 

11.— Từ đây đành tấm thán cơ bần (hò) 

12 — Làm sao trả nợ nần (hò) 

Ái-Châu : 

138 — Lòng em ngnuyền thì ăn (xê) 

14.— Ngặt cha già vềm cựn nghinh tân (xang) 

15.— Đành lòng tham phủ phụ bần (hò) 

16.— Trách bấy người ăn ở, chẳng cân (lin}) 

HH. k. Thoại : + 
17.— Tôi củi đội ơn nàng (hò) 
18.—- Tuy việc chẳng thành nghĩa nặng phải mang. 
(xang) 
Ái-Châu : 

19.— Mai sau duyên phận lỡổ-làng (hò) 

20.— Em cũng nguyền một thác cho an ! (lin). 
Trên đây là bản Vọng-cồ nhịp Đôi. Qua thời-kỳ nhịp 
Tư và nhịp Tám, thề-thức cấu-tạo bản Vọng cỗ cũng vẫn 
giữ nguyên-căn, song chữ đặt thêm nhiều bằng hai và 
nhiều khi cho tröi vận. , 


Đến thời kỳ nhịp 16, với bản « Tôn-Tản giả điên » 
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nghệ-sĩ Út Trà- Ôn làm xáo-trộn các thành phần của bài 
Vọng-cồ bằng cách lồng vào câu Vọng-cồ những điệu Hò, 
điệu nói Thơ Vân-Tiên v.v.,. Thật là một bài ca đã đánh 
dấu một bước liến, một kỷ-nguyên mới cho bản Vọng- -cồ. 


Dưới đây xin biên những câu kết-cấu theo thề-thức 
mời (Chép. theo đỉa ASIA, không rổ tên tác-giả). 


Tôn-Tân giả điên (Vọng-cồ nhịp 16 tiếp theo trang 123). 


Cảu 7.— Y xê xế ra bây ôi! dang dang bây ra đặng 
tao lên cung trăng kiếm chị Hãng-Nga, hỏi thăm chỉ 
coi năm nay được là bao nhiêu niên kỶ, 


8. — Rồi tôi chun xuống đất coi đất mông hay là 
đày, đặng có dời non tát bề, lấp sông, bắt Long-Vương 
lên tra khảo hỏi coi nó có biết tên của tôi hay là 
không. 


9.— Không, không có thể nào ai mà biết tôi đâu. 
Tôi đây là con của Trời, cháu của Phật, tôi là vua là 
chúa, là tưởng là quân, là trù-phòng tề-nhục. 


10.— Tôi giỏi lắm, tôi biết ca, tôi biết hát lại vở 
biết đờn. Tôi biết hò mà biết nói thơ nữa, vậy thì bà 
con cô bác hãy ngồi lại đây, lắng lặng mà nghe ngón 
đờn tuyệtdiệu của tôi: Hò xê cống xê xang hò, cống 


xang XÈ xang. 


11.— Bây giờ buồn quá, đề nói thơ cho bà con cô 
bác nghe chơi: Buồn cười vua Trụ đa đoan, mê nàng 
Đíc-Kỷ rồi lai giết oan hết cả trào. Nói qua đến lớp 
vua Ú mà yêu-ấp ả má-đào... 
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12.— Ẩm ôm nàng Bao-TỶ giặc vào cũng không hay. 
Còn vua Kiệt có tánh rồi hay say, nghe lời của Muội- 
Hÿ mà lại giết ngay tôi Long-Phùng. 


18 — Hò hơ chết tôi, tôi chịu xin đừng bận-bịu bở 
điệu chung tình. Hò bơ... con nhan bay cao rồi khó 
bắn, hò hơ... con cá ở ao quỳnh cũng khó cảu... 


14.— Than ôi! nào là bả lợi danh, mỗi phú quí, 
thường nó làm cho con người phải đắm chìm trong bề 
khổ trần ai; nào là xa cha, cách mẹ, la xứ xa quê, 
nên tấm thân nầy không có trọn hiểu, trọn trung. 


* 
.., 


Nhờ cách trình bày độc-đáo bài Vọng-cồ trên đây, 
Út-Trà-Ôn được biệt-tặng cái danh-hiệu « Đệ nhứt danh 
ca miền Nam s. 


Qua thời-kỳ nhịp 32, điệu Hò và nói Thơ cũng được 
xen vào câu Vọng-Cổ. Trong bài « Đêm tân hôn» dưới 
đây của soan-giả Viễn-Châu do Văn-Hường đơn ca trên 
dĩa Lam-Sơn, các thỀ-thức trên cũng được áp-dụng. 


Đêm tân-hôn (Nhịp 32) 

Câu 1.— Anh ôi, chẳng biết tại sao tôi vô duyên bạc số: 
nên yên đã mấy phem nhưng duyên nợ không thành... 
Nói ra tôi thêm thẹn cho mình, anh có biết không hồi 
tháng Mười năm ngoái, tôi có thương trệm nhở thầm 
con gái của bà Hương Lễ ở Cầu Kinh; trời đất quỉ 
thần ôi, con nhỏ nó diện cách gì mà xinh thiệt là xinh, 
đôi môi nó đổ chót như son tàu và cấp mắt nó long 
lanh như chứa đựng một trời tình biền ái. 
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2.— Mỗi khi nó chèo ghe dườởi rạch, nước trong ín 
hình bỏng tha-thướt, gặp mặt tôi là mỉm miệng cười 
tình, nó cất tiếng Hò lên làm tôi rung động cả thân 
mình... Hò hơ... Quản tử có thương thì thương cho trói, 
đừng mê bóng sắc mà bỏ sót con bạn tình. Chừng nào 
cầu ván hết định, mái chùa hết ngói.. Hò hơ.. mái 
chùa hết ngói, hai đứa mình mới xa nhau... Anh ôi, cải 
miệng nó có duyên còn hò nghe ngọt xới, làm cho tòi 
về nhà tôi cứ mãi chiêm bao. 

3— Anh nghỉ coi: tôi đâu có phải là thẳng ham 
vợ, nhưng ở theo sách vở thì có câu «Nam đại bất 
hôn như liệt mã vô cương », cho nên tôi mới chạy đôn 
chạy đáo, cây nhờ bà con lối xóm rồi lo mùa trầu mua 
rượu, hai gói trà con khỉ, bốn chai rượu sâm nhung; 
đỏ rồi hè nhan lội bộ qua ba bốn cảnh đồng, mồ hôi mẹ, 
mồ hôi con nó rởi nghe lộp độp, qua đến nơi nghe bà 
Hương bả nói thiệt là mát ruột mát gan, bả nói : (Điệu 
Lục-vân-Tiên) « Cậu mà thương đến con lôi. Thật là hữu 


phước cho đời con hai » Tôi nghe qua thật mát lỗ tai. 
Cái mình nhẹ hều như muốn bay lên trời. 


Qua đến năm 1964, một thay đồi quan-trọng đã diễn 
ra trong việc cấu-tạo bản Vọng-cồ. Soạan-giả cô-nhạc cho 
lồng vào câu Vọng-cồ những điệu tânnhạc như: Mưa 
rừng, Trăng rụng xuõng cầu, Hòn Vọng-phu, v. v... 

Ví như trong bài «Sầu vương ý-nhạc » sau đây của 


soan-giả Viễn-Châu do Minh-Cảnh đơn ca trên đỉa Lam- 
Sơn, có lồng tàn-nhac vào câu Vọng-cô. 


Sầu vương ý- nhạc (Nhịp 32) ˆ 
Câu 1.— Mỗi khi có địp xuống Hảu-Giang và đi ngang 
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cầu Bến-Lức, tòi còn nhớ mãi những lời ca não nuột 
của em bẻ thơ ngây hát đạo ở ven đường... nắm chiếc 
gây tre em dải theo một ông lão tật nguyền..., em cất - 
lên tiếng ca buồn rười-rượi: « Mựa rừng ơi mưa rừng, 
hại mưa nhớ ai mưa triền miễn, phải chống mưa buồn 
bì lình đời, mưa sầu 0ì lỏng người duyên kiếp khóng 
lẩu », ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não. 


2,— Không ai bảo ai nhưng cả xe đến im lặng và 
nghe đâu đây như có tiếng thở dài... gió lạnh từ xa như 
họa theo tiếng nhạc u hoài... ông lão sửa dây đờn em 
bé cũng trở sang điện khác : « ải đang di, lrên đường 
đề, ai có nghe pang câu hò để mê, sô đáu em, dù trời 
khuua, anh pẫn đưa em øề.. » giữa trưa buồn nghệ não 
nuột làng ơi, 


4.— Những đường tơ như chùng theo mấy ngón tay gầy 
guộc đang run run bấm nhẹ mấy cùng đàn... chiếc đàn 
long phim tang thương như một kiếp cơ hàn... đôi hố 
mắt sâu thăm-thẩm như chứa đựng mội nỗi niềm dỉ vẵng 
xa xăm,.. xe đến rồi đi, kẻ xuống Hàu-Giang người về 
Đoỏ-thị, ai không nghe cối lòng bâng-khuâng với lời ca 
ngày thơ vụng dai vang-vang trong tiếng nhạc thâm trầm. 


5.— Cầm chiếc lon rỉ sét đưa lên, vài bàn tay bỗ 
vào đây tờ giấy bạc, ông lão run run đề lộ nét vui mừng, 
cô bé cũng hân hoan cất tiếng ca rẵng : «œ Qua thiên san 
kìa ai tiễn rượu 0ửa làn, pui ca xang rồi đi tiến bình 
ngoài ngàn, người đi oề bạn lý quan san, người mong 
chờ trong bóng cô đơn » hồi ôi buồn làm sao như người 
đi kể ở, buồn làm sao như rạn vỡ tâm hồn. 
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6.— Bằng trắng đã lên rồi! Đoàn xe từ từ chuyền 
bánh, tôi nhìn lần cuối cùng hình ảnh của cha con người 
ca hát dạo, lòng bỗng đảng tràn ngập một niềm thương : 
người ly hương, ta cũng ly hương, họ nhaec-sĩ ta cũng 
nhạc-sĩ, đời của ai rày đây mai đỏ thì đời của ta cũng 
sương gió lâu rồi. « Mưa rừng ôi mưa rừng, hạt mưa 
nhớ ai mưa triền miền, phải chăng mưa buồn ðì lính 
đời, mưa sầu oì lòng người, duyên kiếp không lâu ». 


* 
*x* 


Rồi tiếp qua năm 1965, những bản Vọng-cồ mới gọi 
là « Tân cồ nhạc giao duyên » ra đời rất nhiều, trong 
đỏ xin lược biên : Phiên gác đêm xuân, Ngày tam biệt, 
Đêm cuối cùng, Nhớ một chiều xuân, Mấy dặm sơn khê. 
Lễ Bóng, Tôi viết tên Anh, Mưa rừng ơi, Anh cho em mùa 
xuân, Hòn vọng phu, Đò chiều, Quán nửa khuya, Giàn 
Anh, Tình anh linh chiến, Mong ước, Lá thư không gởi, 
Chiều mưa biên giới, Lá thư miền Trung, Biệt Kinh- 
Thành, v. v... 


Về việc trộn lộn tản-nhạc vào câu Vọng-cỗ, chúng 
tôi sẽ bàn góp một vài ÿý-kiến sau nầy. 


Cách thức gieo vần trong bài Vọạng-có 
Về cách gieo vần trong bài Vọng-cồ, lúc ban đầu 
câu ca còn vấn, nên soạn-giả thường hạ vận ở chữ cuối cùng 
của mỗi câu. 
Như trong bài « Tham phú phụ bần » trước đây, 
(xem trang 132) vẫn đề ở chữ dứt mỗi câu (chữ xiên). 
1— Vì đâu nên xui khiến 
2.— Cha nỡ rẽ thúy chia uyên 
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3 — Làm cho đổi ta đeo phiên, 

4 — Mang nặng lời nguyền. 

5._— Đành cam dứt câu nghĩa (ỉnh. 
6.— Trên Thiên-Hoàng xin chứng mìỉnh. 


Trong tuồng « Tô-ánh-Nguyệt » của soan-giả Trần-hữun- 
Trang bài Vọng-cồ sau chót do cô Phùng Há trình bày, 
văn mỗi câu cũng gieo ở chữ cuối cùng. 


Tô-ánh-Nguyệt (Vọng cò) 

Nguyệt ca: 1.— Anh Minh ôi! Như anh cùng với em 
đây sống trong thế-hệ giao thời, mới cũ đang đồi thay, 
cho nên thân thế đảo điên, tan nát cuộc tình duyên, 
phải đành cam cảnh chia nyên rể thúy. 


2.— Em không trách phiền anh, giữa chợ đời bán lợi 
mua danh, anh cũng chỉ là một nạn nhơn không hơn 
không kém, em chỉ thương hai cho anh, chưa thoát ly 
cái chế độ của gia-đinh. _ 


3.— Riêng phần em thì trái tìm đầu tên, đã trao 
cho ai, đầu cho trăm đẳng ngàn cay, cảnh ngộ rủi may, 
lòng dặn lòng thề chẳng đổi thay, cho dơ dáng dạng hình. 


4— Anh Minh ôi! Bấy lân em còn sống đây, sống 
trong cảnh cô đơn với chuỗi ngày khô hẻo, đề nhìn xem 
hạnh phúc của người yêu, và đề chăm nom đứa con đại 
chở phải đâu em sống riêng cho cuộc đời mình. 


5.— Hôm nay con đã lớn khôn, anh đã gầy dựng 
trong cuộc hôn nhơn, ngày giờ này anh đã yên thân 
dườởi nấm mồ xanh, thì em cũng nguyện theo anh cho 
trọn chữ chung finh. 
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6.— Mộng tình ái đã vở lan, thì nợ trần gian còn 
chỉ đân bận bịu, mười tám năm riêng chịu... các bạn 
6i đây là chế độ gia-đình xin nhắn với chị em cùng 
hội cùng thuyền, em xin vĩnh-biệt kề từ đây. 


. 
*. 


Đến thờikỳ nhịp 32. 61, càn ca thêm nhiều chữ và 
đài quá nến hạ vần ở chữ cuối câu như trên sẽ nghe 
hết hay, nên soan-giả gieo vần liên kết trong càu. Và 
cũng vào thời-kỳ nầy, bài ca soạn 6 câu thôi, kbông soạn 
20 câu như trước vì đài quả nghe chắn. 


Thí dụ trong bài « Nẵng chiều quê ngoại 2 dưới đây 
của s. g. Viễn-Châu do Cô Thanh-Nga đơn ca trên đĩa 
ASIA, những tiếng gieo vần liên-kết trong câu, viết chữ 
xiên : 


Nắng chiều quê ngoại 
Câu 1.— Mấy nếp nhà tranh ần mình sau hàng tre 
rủ bỏng đang vươn lên ngọn khói lam chiều. Cảnh hoàng 
hôn sao nhuộm về tiêu điều. Khóm lau thưa xào-xac trên 
lối đường mòn vắng lặng cô liên ; nhà Ngoại tôi khuất 
sau mấy dãy dừa xanh soi bóng dịu hiền, bên cạnh mái 
- đình làng đìu-hín có phủ. 


4.._— Trước đỉnh trầm hương khói lam nhẹ tỏa, Ngoai 
tôi ngồi tụng kinh dưới bức lượng Di-Đả; Mơ tóc trắng 
điềm lơ-thơ trên nét mặt hiền-hỏa, tay lần tràng hại tai 
mơ-màng theo tiếng chuông mỗ ngân-nga. Tôi nhè-nhẹ 
bước đến khơi lại mớ tro than cho cháy bừng lên ánh 
lửa hồng trong đêm mưa lạnh, cho Ngoại của tôi được 
ấm thân giả. 
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Kế đây là bài «Giọt lệ Hàng-Giang » của s. g. Viễn- 
Châu do Gô Thanh-Thanh-Hoa đơn ca trên đĩa Lam-Sơn, 
cách gieo vần theo một thề-thức khác. 


Giọt lệ Hàn-Giang 

1.— Giọt Lệ Hàn-Giang chứa chan một thiên tình sử, 
có phải chăng ngày Lê-Huê Phàn-nữ trở về đây với tâm 
sự của riêng nàng... HỢ thiếp còn mang sao chẳng trọn 
duyên chảng... tưởng được vẹn niềm hương lửa ai có 
ngờ bình vỡ gương ian, nát lòng chưa khi rượu giao-bôi, 
chưa cùng ai cạn chén ân tình; thiếp đã vội vã hồi 
quê, lệ tuôn rơi ngập ngừng thấm áo. 

2.— Thiếp về đây, bỏi lá lá rơi, hỏi hoa hoa rụng, 
hỏi vầng trăng xế bóng, hỏi con tim đã ran vết thương 
rồi... vườn cũ xơ-rơ chiếc én lửng-lưng frởi.. thôi thì 
duyên hầm híu, thiếp đành cam chịu, aiï phu tình có 
trời đất chứng (ri, tuấn mã bôn ba hồi cố quản, một 
màu quan tái nhuộm &ủ huy, chàng nhẫn tâm phụ phàng 
bủng rẩy, cảnh cô phòng thiếp chịu sầu bí. 

Phê 
Tiếp sau là bài «Gánh chè bột khoai » của s. 8. 


Minh-Đức do Cô Ngọc-Giàu trình bày trên đĩa « Dư-Âm », 
lối gieo vần theo một điện khác. 


Gánh chè bột khoai 
1.— Chè bột khoai ngọt ngon thanh mới, xin mời bà 
con cô bác hãy mua giừm... Giúp em qua khỏi cảnh nguy 
củng. Đêm nay mưa gió âm-u, em đã lê chơn khắp phố 
phường hoa-lệ. Gánh chè bột khoai vẫn nặng chỉu trên 
bai, nhìn giọt mưa lấm-tấm Ủaụ, mà cm tưởng chừng 
đó là những giọt nước mắt mồ-hôi chảy đải trên đôi má. 
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2 — Ánh đèn điện huyền Ảo mỏng lung, tổa những 
tia sáng mờ nhợt:hoạt lên khắp mặt đường. Phân chiếu 
những hột mựa như muôn dòng lệ u-buön. Ài có biết 
đâu em đang se thắt cối lòng chua xót phân long-đong, 
(THƠ) Em là cò bán hàng rong. Tháng ngày khồ nhọc 
nuôi chồng nuôi con. Tắm thân gầy yếu héo don. Ủa 
tàn hương sắc hao món tuôi xuân, 


*.* 
* 


Sau hết, trong bài « Bạch-thu-Hà » của s. §- Viễn- 
Châu do Cô Lệ-Thủy ca trên dĩa Hồng-Hoa, có lỗi gieo 
vần liên kết và ngâm thơ rất hay, 


Bạch-thu-Hà khóc Võ-đông-Sơ 
(Thơ) : 
Lỡ giấc mơ tình giữa tuổi xuân, 
Lầm than giỏ bụi biết bao lần. 
Thiên thu điệp mộng hồn trình nữ, 
Van cỗ tình hoài vọng cố nhân, 


(Vọng-cô) : 


Câu #— Thiếp muốn xé tan áng mày lrên tầng cao 
điệu mợi, đề hỏi thử cao xanh ông ghét ghen chỉ mà 
đề lội kẻ chương đải.. Một kiếp quần thoa lận đận 
biết bao ngảy... Nhưng mảnh kiên trỉnh thiếp nguyễn vẹn 
giữ cho trọn lời đoan thệ cùng di. 

(Thơ Vân-Tiên) : 

. Thôi rồi đá nát vàng phai, 

“Cầu ô lỡ nhịp mộng đời dở đang. 
Nhìn lên trướng rủ màn Íang, 

Chàng đi đề thiếp khóc ¿han một mình. 
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5,— Ảnh nguyệt mới nhô lên đã bị phủ che bởi 
vầng mây xám, cũng như đời thiếp vừa thoát cơn khô 
nạn đã đành cam vắng bạn chung (tình... Quấn mảnh khăn 
tang thiếp quỳ trước tùng đỉnh... Chàng ra đi muôn đời 
không trở lại, chén rượu đào thiếp đưa tiễn vong lính. 


(Nhạc) : 
Rượu sanh ly dưới làn hương khói, 
Trước linh sàng thiếp thồn thức lừng cơn, 
Rượu đôi chung lễ người thiên cô, 
Tiễn đưa ai, đi mãi không về. 
Nói lối giặm giữa hai câu Vọng-cổ 
Thường trong tuồng Cải-Lương, khi một người ca dứt 
một câu Vọng-cỗ, nhằm nhịp Song-Lang chót rồi, thì đờn 
nhồi 12 nhịp hoặc 8 nhịp mới bắt qua ca câu kế. Trong 
khoảng đờn nhồi, vai tuồng không ca nữa. Vậy đề tránh 
cho khỏi nguôi tuồng, soạn giả thường cho vai đối thoại 
nói lối thêm một câu, gọi «lõi giặm» đặng trảm vào 
khoảng trống, rồi người ca mới bắt qua câu kế, 


Thi-dụ trong tuồng « Lỡ bước sang ngang » cỦa soạn- 
giả Thu-An và Hoàng-Khâm do đoàn Thanh-Minh trình- 
diễn, có nói lối giặm : 


Lỡ bước sang ngang 
CẦM-NHUNG (Thanh-Nga) câu 4.— Lam-Sinh, em đến đây 
với cõi lòng tan mát, cố thu vào lim từng hơi thở lạnh 
của ân tình. Cho nên em mới cam tâm nhận tiếng bất 
bình. Anh hãy chửi em nữa đi cho lâm tình lắng xuống 
mà cảm xót đời em. Lạnh lùng như một tối tàn thu. 
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gió đùa lá chết mà ở bên sông sương đông mờ giăng 
phủ như cổ chận lối đi của một khách sang đò. 


LAM-SINH (Hữu-Phưởe) (nói lối giăm) : Thời cô trở lại 
đường quang đãng. Đào nở bên sông, kết nhụy vàng. 


NHŨNG (Thanh-Nga) Ca tiếp câu 5.— Thôi. những mảnh 
tim tình tan võ ấy, Hoa đào từng cánh rụng ly tan. Ảnh ôi Ì 
Rồi bốn mùa đi qua mãi mãi mà lòng em không có 
môt mùa nao. Lời thề năm xưa nẩm trong tiếng khóc 
nghẹn ngào. Mặc cho người ta cứ tưởng-tượng rằng đời 
em như đôi chỉm nhạn giữa trời cao. — Biết đâu chỉm 
ấy cô đơn quá. Dầu nhạn đủ đôi tắm nắng chiều. — 
Nổi buồn qua song cửa, dầu nơi lầu cao cũng thấm lạnh 
tâm hồn. 


LAM-SINH (nói lối giảm): Cái lạnh của người chăn 
ấm, đâu bằng cái lạnh kế dầm mưa... 


NHUNG (ca tiếp câu 6) : Anh Lam-Sinh I Anh vẫn không 
tin em yêu anh bằng tình yêu trong trắng, nhưng tình 
yêu kia đã bất lực trước mẹ cha, Em thiếu kiên gan nghị- 
lực, vì em chỉ là cô gái năng biếu thân. Thôi ! (tho) : 
Quản trọ ân tình phong kín cửa. Em còn gì nữa nói 
yêu anh. (Ca): Nhưng trước khi đôi ta rể bước, anh hãy 
dành cho em niềm thông-cảm sau cùng. Ánh nhận nơi 
đây tất cả tấm lòng thành, lấy số tiền nhỏ mọn đề anh 
tiêu dùng trong lúc bịnh nguy. 


*®.* 
* 


Trong tuồng « Sầu quan-i » của soan-giả Thu-Ân và 
Thiếu-Linh do đoàn Thủ-Đôê trình-diễn, cũng có nói lối 
giăm như sau: 
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Sau Quan-ải 


Phương-Đài (Ngọc-Hương) 4.— Không, ngài hãy cướp 
cha tôi về cõi sống, thì thân tôi dù nát tan muôn mảnh 
cũng không màng. Vì tôi là một đóa hoa hẻéo dủa tồi 
tàn. Đời nhung gấm cần chỉ hương cỏ dại, chỉm phụng 
hoàng đâu thích đậu cảnh tre. Cho nên tôi chỉ sợ ngài 
khinh tôi là bụi đường dơ áo mão, chớ đâu có tiếc gì 
một chút đào hoa đã phai lợt nét xuân bồng. 


Lữ-Mộc-Chỉnh (Hoàng-Giang) Lối giặãm.—  Phương- 
Đài ! Nâng cần một người cha, ta có thề hy-sính giành 
lại cho nàng nguồn hy-vọng ấy, tại sao nàng lại do dự 
với ta ? 


Phương-Bài (Ca tiếp câu 5) — Ngài ôi! Hoa dầu đẹp 
cũng có ngày tàn-tạ, còn ơn dưỡng sinh muôn thuở 
chẳng phai mờ. Tôi không muốn bị người ta cướp mất 
đi một hình ảnh tôn thờ, cho nên ngài là thánh là thần, 
là người ban cho tôi ơn tái-tạo, ngài có đủ quyền uy 
của thượng đế đề đáp lại lòng ngưỡng vọng của chúng- 
sanh thì có lý đâu ngài lại vô tâm với một sanh-linh 
đang gào thét dưới chơn ngài. 


Mộc-Chỉnh (Lối giăm): Phương-Đài ! Thực-tế trên đời 
chưa có một hy-siah nào mà không cần bù đắp. Thì 
nàng đừng buộc ta liều lĩnh làm một việc chỉ lợi cho 
nàng. ì 


Phương-Đài (Ca câu 6): Không Lữ-Mộc-Chinh [ Tôi 
không hao giờ bất ngài làm một vật hy-sinh vô-lý, vì 
tôi 'không phải là gỗ đá vô trí. Ngài hãy cứu mạng cha 
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lôi, đề hồi sinh lại lòng tôi mối tình thiêng-Hêng phụ 
tử. Thì tôi, tên Mạc-pbhương Đài nầy, xin thề hiến trọn 
tấm thân hoa, đem tóc tơ đề đền ơn tải lạo. Và tôi 
xin đặt vào tay ngài tất cả sinh mạng của tôi đề cho 
ngài được tựư-do sai khiến trọn đời. Lñ-Mộe-Chinh! Ngài 
hãy tin tôi, mau ra lay cứa mạng cha già. Ngài đi đi, 
đừng do dự mà tử thần cướp mất mang cha. 


Cũng trong tuồng trên, lúc Thu-Yển khóc tỏ tỉnh cùng 
Kim-Bình, có nói lối giặm: 


Sau Quam-ải (tiếp) 


Thu-Yến (Thanh-Thanh-Hoa) Ca câu Í.— Ngài ôi! tôi 
khóc cho một cuộc đời vô vọng của đóa hoa rơi TỤng 
dưới chân đồi. Nó đã tàn phai hương sắc tự lâu rồi. 
Nó đã xa la sự sống của những ngày ủ mộng đời 
xuân sang. Cát bụi sẽ phủ lên mình nó đề rồi mưa 
nắng thời gian không còn biết nó là hoa gì, được mấy 
tuồi ước mơ mà đã chôn vùi nguồn mơ trớc. 


Kim-Bình (Út Trà Ôn) Nói lối giãm.— Tôi không hiều 
nàng có ví rằng: đời họa làn ấy, chính là đời... tàn tạ 
của Kim-Binh không 7 


Thu-Yến (Câu 2)— Da không, tôi muốn nói đời hoa 
ấy là tôi, là một Thu-Yến, đã hơn ba năm nay hầu hạ 
dưởi chân ngài. Nó từng thức thâu đêm nghe gió lạnh 
thở dài, nghe lá rung, nghe tâm tình thồn thức và đề 
buồn vui theo ánh mắt của người yêu... Ngài ôi! Tôi 
đã yêu, nhưng tôi không có quyền thố-lệ, vì tôi đã lổ 
lầm yêu... Hương tình của thuở ban đầu nhạt phai. Thì 
không thế nào tôi nói lại tiếng yến ai Ï 
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Kim-Bình (Lối giảm): Thu-Yến đã yêu ? Yêu ai trong 
không-gian u tối nây ? 


Thu-Yến (Ca câu 3) — Ngài ỏil Tôi là kể tàn tật, 
linh hồn trong trắng. Mà mảnh hường nhan không che 
kin được vết thương, nếu tôi có yêu là vều người chung 
cảnh-ngộ, người trong sạch linh hồn mà tàn phế xác thân. 
Người ấy đang cùng quần lương trị, tâm hồn điên loạn 
cũng như tôi. Người ấy là người còn có quyền điều khiền 
đám tàn quân. Có quyền oán vua hận chúa và người ấy 
chính là người đã từng phen hạ lịnh cho tôi dưng cơm 
đưa nước, đốt lửa, giăng màn Ì 


d}) Các phương-pháp gối đầu bản Vọng-cổ 


Đề giúp nghệ-sĩ vô ca Vọng-Cổ cho êm, các soạn- 
giả thường áp-dụng nhiều phương-pháp khác phau đề gối 
đầu bản Vọng-cỗ : 


1.— Dùng những bản ngắn cồ-điền, 

2.— Dùng câu lối văn xuôi. 

3.— Dùng câu lối văn vần như: Thượng lục hạ bát, 
Song thất lục bát, Thơ tử-tuyệt hoặc câu Thơ mới, v. v... 

4— Dùng bản Tân-nhạc mới chế có đệm nhạc hay 
Ngắm Tao-Đàn. 

ð.— Dùng bản Tân-nhạc có sẵn (Phương-pháp này dùng 
đề soạn bài ca cho dĩa nhựa, chớ không thề dùng trong 
tuồng Cải-Lương). 


145 NGHỆ-THUẬT SẢN-KHẤU V.N, 


1— Trước kỉia soan-gii thường cho gối đầu vô Vọng- 
cồ bằng những bản ngắn cồ-điền như : Sơn-đông hưởng mã, 
Cao-Phi, Giang-Tô, Thủ-Phong-Nguyệt, Hướởng-Mã hồi-thành, 
Lý con sáo, Sương chiều, Lưu-thủy hành-vắn. 


Sau đây xin biên it bản ngắn cồ-điền đề làm thi-dụ : 


Sơn-đông hướng mã 
Trong tuồng « Nhớ mẹ hiền » của Văn-Hưng có lớp 
vô Vọng-Cổ bằng bản 5ơn-đôồng hướng mã. 


Xuân-Xíai (đào) : 
Lác nguy biến nên bền lâm, 
Anh dũng chở sờn gan. 
Làm sao ngày sau còn ghi, 
Dẫu hoạn nạn, nên nghe lời em phân cạn, 
Hiếu trung giữ tròn, 
Muôn đời lưu truyền. 


Vọng-cỗổ 
Hồng-oân (kép) 1.— Xuân Mai em ôi! Có thử lửa 


đỏ mới biết vàng thau, có trải cảnh gian-lao mới rạng- 
rỡ chí anh hào... 


Cũng trong tuồng nói trên, có c8 bản Cao-Phi đề gối 
đầu Vọng-Cô. 
Cao-Phi 
Lão-Bà (Mẹ của Hồng-Vân) ca : 


Lòng nầy xót thương, 
Nhưng bởi vì bồn phận phải đành. 
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Kìa là nước non, : 
Đường nguy biển phải cảnh chia ly, 
Con nên vn tâm vững trị, 

Đợi chờ cho đến chiến thẳng, 

Lửa đôi sẽ thành, 

Vui chung hưởng những điều vinh hoa. 


Vọng-cä 
Xuân- Mai (vò câu 1)— Mẹ òi! xin mẹ an tầm, chớ 
tưu-tr mà trí não phải hao mòn... 


Trong tuồng « Đời có Phượng » của soanegii Điền- 
Lang có ca Giang-Tô qua Vọng-cồ. 


Giang-Tôê (chói) 

Lão-Bà (ca) : 

Đầu đuôi cô khá tô phân, 

Vì đâu nên phải nồi trôi? 

Cho già biết cùng... 

Vọng-cổ 
Phượng (võ ca): Bà ôi! lừ ngày lrở về quê một 
tháng thì cháu lâm tai nạn hãi hùng... 


Trong tuồng « Tiết-Giao đoạt ngọc » của Lê-văn-Đương 
œ6 lớp ca Thủ Phong Nguyệt đề vô Vọng-cô, 


Thủ Phong-Nguyệt 
Tiết-Giao (ca): 
Sao đành dứt tơ tình, 
Chẳng xót tưởng mối tình thơ, 
Thuyền cñũ cánh buồm xưa. 


- 
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Hồ-Nguy‡£i-Có (tiếp) : 
Em những mong bóng hồng sưởi lòng ; 
Duyên tỉnh nồng nàn... 
Vọng-cổ 
Tiết-Giao (vô): Ôi, còn nhớ thương sao nàng vội tuốt 


lưỡi gươm vàng... 


Trcng tuồng « Hồn liệt-sỉ núi Chỉ-Linh » của Lâm- 
văn-Huẹ, lúc Lê-Lợi bị quân Tàu vây ngặt tại trận Chí- 
Linh, Lê-Lai quyết tâm cứu Chúa. 

Lẻ-Lai (nói lối : Bệ hạ ôi! Quanh thành lũy lửa tràn 
binh phủ. Nhìn quân la oai vũ sắp mỗi mòn. Thôi thì 
thần quyết hy-sinh cho vẹn nghĩa tôi con. Bệ-ha phải sống... 
Bệ-ha sống ắt quân ta còn chiến đấu. 

Hướng - mã hồi thành 
Lê-Li (c8) : 
Non nước lúc suy YOH§E, 
Ta lãm vòng nguy nan, 
Cái chết đã an, 
Ta chỉ ngại lo, 
Dân quốc khổ đau dưới lai ách gông xiễng. 
Lê-Lat : 
Xin gác ưu phiền, 
Chúa thượng cử lên đường, 
Đề cho kẻ hạ thần... 
Lẻ-Lợt ! 
Ta có l đâu, mưu sự sống an, 
Trước cảnh lầm than, 
Gót sắt xâm lăng dọc ngang giày xéo tan tành... 
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Vọng-cổ 


Lê-Lai (vô) I.— Vậy thần xin Bệ-hạ kíp tìm phương 
đào tầu, giờ báo nguy đã thúc điềm khắp quanh thành. 


Trong « Tình Lan và Điệp » của s.g. Viễn-Châu, do 
cô Bạch-Lan trình bày trên đĩa Lam-Sơn, có Lý Con Sáo 
đề qua Vọng-cô. 

Lý Con Sáo 
Hoa bay theo, gió cuốn rụng đầy sân rêu, 
Nhin hoa tàn rụng rơi, 
Lan bảng khuâng tê tái tâm hồn. 
Bởi bao cay đẳng dập dồn, 
Tình đầu vừa tan theo khói sương. 
Lan khóc than trong tháng năm sầu thương. 
Mùi thiền đành quen câu muối dưa, 
Mong lắng quên khồ đạu ngày xưa. 


Vọng-cô 
(Vô) Cán 1.— Điệp ơi tiếng mồ chuông đã chấm dấu 
một cuộc linh duyên đầy trái ngang đau khồ, Lan phải 
lim đời boa trong lớp áo nâu sồng... nếu vẳng từng đêm 
suối lệ tuôn dòng... 


Trong « Thoại-Ba Công-chúa » của s. g. Viễn-Châu do 
cô Thanh-Thanh-Hoa ca trên dỉa Lam-Sơn, có ca Liru- 
thủy Hành-vân đề qua Vọng-cỒ. 

Lưu-thùủy Hành-vân 
Trông vớ ngựa đường xa ruồi giung, 
Sương trắng rơi chập chùng. 


` 


:5o NGHỀ-THUẬT SÂN-KHẨU V.N. 


Lên yên, thân thiếp xông pha đâu nài quan san, 
Nong nả sao cho gặp mặt chàng. 
Nghe tiếng nhạc chìm trong giỏ sương, 
Ai mãi mê trên đường, 
Phụ Lang ' Ò. hỡi Pau Lang mau dừng cương yên 
Cho thiếp đây lâm sự phân trần. 
Võ Vọng-cổ 
1, Địch Lang ôi ! khá dừng cương đề thiếp đây tổ 


bạyv hơn thiệt, rồi sẽ lên yên lướt dặm băng ngàn, một 
năm dư nghĩa phu thê còn chạm khắc quả tim vàng... 


Trong « Chúc Anh-Đài » của Viễn-Chân, Cô Lệ-Thủy 
cũng ca Lưu-thủy Hành-vân đề vô Vọng-cồ. Nhưng thay 
vì ca hơi thấp rồi qua Vọng-cỗ cất hơi cao như cô Tbanh- 
Thanh-Hoa, Cô lại khởi ca Hành-vân hơi rất cao, rồi 
khi qua Vọng-cồ, cô trở lại hơi thấp. 

tưu-thủy Hành-vân 
Sương trắng nhuộm rừng phong vấn vương, 
Đưa tiễn em lên đường. 
Nam Sơn đây chốn chia tay phản hồi gia trung, 
Hoa lá bay rơi rung theo dòng. 
Oanh vến vang lời ca tiễn đưa, 
Đôi mắt haen lệ mờ. 
Bao phea toan nói với ai những điều mai sau, 
Nhưng bỗng dưng em lại nghẹn ngào. 


Vô Vọng-cổ 


1.— Suối biếc dãy Nam Sơn cuốn trôi từng bông hoa rụng 
đánh đấu buồi phản ly của Lương-sơn-BĐá, Chúc-anh-Đài... 
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Q9 — Có khi soan-giả dùng cấu mẩn xuôi đề gác qua 
Vọng Cổ. Tùy tài nghệ của kich-si, nến biết nói lỗi mở 
hơi «mi» cho cân ca của mình có hưng thủ, th dù 
với câu văn xuôi thuờng cũng có thề vô Vọng-Cồ một 
cách ồn-thỏa. 

Như trong tuồng « Máu nhuộm Phụng-hoàng-Cung của 
s. gø. Duy-Lân, lúc Riền-Nhan nhìn nhận cha là Kiều-quốc- 
Sĩ, có võ Vọng-Cồ bằng câu văn xuôi. 


Máu nhuộm Phụng-hoàng-Cung 

Kiền-Nhan (Phùng Hả)— Cha ôi ! raười mấy năm xa 
cách nay mới được trùng phùng, tấm thân con trôi nồi 
bềnh-bồng, con là Kiều-Nhan đây cha Ì Sao cha không 
nhìn nhận ? còn đắn đo e ngại? Từ lúc con mới nên 
hai thi... 

Vã Vọng-cổ 

1 — Con đã sớm lạc loài bởi chiến họa giữa bai 
nước Bào, Liêu, xử xứ tiêu điều, nhà nhà tan nát; 
con cùng mẹ con mới đáp thuyền trở về quê ngoại trong 
lúc từ hướng non sông bừng khói lửa. 


Trong tuồng « Sầu-Quan-ải » của Thu-An và Thiến-Linh, 
do đoàn Thủ-Đô trình-diễn, có dùng văn xuôi đề qua 
Vọng-Cồ. 

Sau Quan-ải 

Kha-Cát (Thanh-Hải) Nói lối.— Trời ôi, các ngài 
có biết không? Kế giết vua là một cận lhần trung tin; 
là một võ tường hiên ngang đã từng đánh Bắc dẹp Nam 
đề dựng nên... 
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Vô Vọng-cổ 
1.—.. Cơ nghiệp của tiên triều. Rồi nay nó lại thí 
vua đề mưu định việc gì. Các cửa cung-vi nó trọn quyền 
xuất nhập vì nó là người tin cần của nhà vua... 


Trong tuồng «Lỡ bước sang ngang » của s. g. Thu- 
An và Hoàng-khâm do đoàn Thanh-Minh trình diễn, có 
noi lối bằng văn xuôi đề qua Vọng-cồ. 


Lỡ bước sang ngang 
Tân (Việt-Hùag) Nói lối.— Anh muốn nói tình thương, 
nhưng tỉnh ấy... là tình con người có nghĩa có nhân... 
chớ không bao giờ dám xin chí chữ ái-ân. Trong lời 
nói đầu tiên anh muốn nói... 


Vô Vọng-có 
1.— Vì anh biết... ảnh đã gây ngàn muôn tội lỗi qua 
nhiều năm đã chết ý ân tỉnh... Say đuôi theo muôn vạn 
bóng hình, bằng tất cả tham vọng gcủa một người đã 
mất lương-tri, anh cũng là kể thông minb... 


Trong tuồng « Tấm lòng của biền » của Hà-Triều, Hoa- 
Phượng, đoàn Thanh-Minh Thanh-Nga trình-diễn, có nói 
lối văn xuôi đề qua Vọng-cô. 


Tấm lòng của biển 
Bà Hai (Ngọc-Nuôi)— Cô Hai à! Rồi đây cô sẽ thành 
gia thất và sẽ có con. Khi bồng trẻ sơ sinh trong lòng, tỉa 
mất hồn nhiên cũng thâm-trầm tình mẫu tử. Đó là ngày 
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nay nuôi con bằng sữa bò, sửa bột. Huống chỉ ngày 
xưa tôi phải ăn cơm đỏ, muối tiêu đề tạo bầu sữa ngọt 
trong tấm thân... 


Vô Vọng-cổ 


›»S— .. đã tiều tụy khô cần... Tôi với cô tuy là nước 
{ä người dưng, nhưng tôi coi cô là núm ruột của mình... 


* 

** 
s,- Phần thường, soan-giả dùng câu văn văn đề gác 
qua Vọng-cồ cho êm như ngâm thi Tứ-Tuyệt, văn Thượng 


lục hạ bát, Song thất lục bát, hoặc cảu thơ mới bát, 
cửu ngôn. 


Ÿi như trong tuồng * Tô-ánh-Nguyệt » của Trần-hữu- 
Trang, Cô Phùng Há thủ vai Ánh-Nguyệt có ngâm Tứ- 
Tuyệt và nói lối Ai đặng qua Vọng-cồ. 


Ngãm thí + Tứ-Tuyệt ? 

Ánh-Nguyệt (Phùng-Há) : 

Mật giấc u minh rảnh nợ đời, 

Tình còn mang nặng lệ còn rơi. 

Nếu chẳng : 

Mối duyên oan trái rồi vay trả, 

Thì thiếp đây : 

Lời hẹn khi xưa giữ lấy lời. 
(Lối Ai): Than ôi] 

Vòng tục luy ai kia toan rũ sạch, 

Nợ trần ai thiếp cũng nguyện đền xong. 

Cõi dương gian nếu chẳng được hiệp vợ chồng, 

Nơi tuyền hạ ta trọn lòng chung thủy. 
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Tiếng minh thệ vẫn bên tai còn nhớ kỹ, 
Mười tám năm như giấc mộng buổi canh tàn. 
Đã chán chê mùi tân khồ chốn doanh hoàn, 
Đời hạnh phúc, ta tìm nhau trong kiếp khác. 


Ca Vọng-có 


1.— Anh Minh ôi, như anh cùng với em đây sống 
trong thế hệ giao thời... 


Trong «Thoại-Ba Công Chúa» của Viền-Châu, Cô 
Thanh-Thanh-Hoa gác qua Vọng-cồ bằng câu Thơ Song- 
Thất Lục-Bát : (dĩa Lam-Sơn). 


Thoại Ba Công-Chúa 
(Lõi) : 
Thiếp lâm chánh tợ trường giang thủy, 
Nhựt da tùy lang đáo Phúc châu. 
Rồi đây cách mấy nhịp cầu, 
Chàng Tương giang vĩ, thiếp đầu sông Tương. 


Ca Vọng-cổ 
1— Địch Lang ôi! đâu lẽ chàng đành tâm phản hồi 
cố quốc đề cho Thoai-Ba vàng vỗ chốn cung hoàng... 


Trong «Lắng tiếng chuông ngân » của Viễn-Chân, Cô 
Thanh-Ñga gối đầu bài Vọng-cồ bằng câu Thơ lục bát 
và Thơ Mới : (dĩa Việt-Hãi) : 


Lắng tiếng chuông ngân 
(Thơ lục-bát) : 
Chiều nào nghe tiếng chuông ngân, 
Lá rơi phủ kin mộ phần cha lôi. 
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Thẫn thờ quét lá vàng rơi, 
Dế giun rền-rï muôn lời oán than. 

(Lối Thơ mới) : 
Ôi sương trắng phủ màu tang trên nấm mộ, 
Quyện trầm hương (heo ngọn gió buổi chiều thu. 
Nghe mơ-hồ trong lặng lễ hoang-vu, 
Như có tiếng nhạc sầu nơi cô-quạnh. 


Ca Vọng-cổ 


1.— Hỡi ôi, chiếc lá vàng bay vật vờ trong gió lạnh 
giữa boàng-hôn văng-vẳng tiếng chuông chùa... 


Trong bài « Dưới cội BB-Đề » của Viễn-Châu, cô Lệ- 
Thủy gác qua Vọng-cồ bằng Thơ Tứ-Tuyệt và Thơ tám 
chữ (dĩa Ÿiệt-Hải). 

Dưới cội Bồ-Đề 
(Thơ Tưử-Tuyệt) : 
Khoan nhặt tây lầu trống trở canh, 
Sương lam mờ phủ kbắp kinh thành. 
Thiếp nghe trơ trọi hồn đơn chiếc, 
Giữa chốn loan phòng lạnh gối chăn. 
(Lối) : 
Thái Tử ôi ! Thiếp lặng ngắm lá vàng bay trước gió 
Nguyệt tàn canh vò võ rọi đầu non. 
Chàng ra đi không từ giã vợ con, 
Mong tầm đạo thoát ly vòng tử khô. 
Ca Vọng-cổ 

1.— Tiếng trống tàn canh điềm lên mấy bồi giúc- 
giã, đó là lúc chàng rời bỗ cảnh vàng son đề rảnh dạ 
tu hành... 
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Ngoài ra, soan-gii cũng có dùng lối păn-pần tự-do 
đề cho nghệ-sïĩ gối đầu qua Vọng-cồ một cách khôi-hài. 
Văn-vần tự-do là lối văn tuy có vần, song câu đài câu 
vẫn không đồng đều nhan. 


Ví như trong hai bài e Tôi đi bớt tóc » VÀ « Pháp 
sư giải nghệ » của Viễn-Châu, do Văn-Hường diễn-tả trên 
mặt dĩa Hồng-Hoa và Lam-Sơn, lỗi văn-vần tự-do đã được 


áp-dụng : 
Tôi đi hớt tóc 


(Lỗi) : 
Mỗi khi nghe má thẳng Nhái cần nhẵn cửi-nhửi 
(10 chữ) 
Nó nói đời bấy giờ mà tôi còn đề củ tỏi ha châu. 
(13 chữ) 
Tía nó òi, nghe lời tôi đi hớt tóc gội đầu, 
(11 chữ) 


Cho được gọn ghẽ bảnh bao cùng thiên hạ. (9chữ) 


Võ Vọng-cổ 
1.— Tôi mới cải lại với má nó rằng : « Thân thể phát 
phu thọ chỉ phụ mẫu» tôi giữ cục sinhông là đề nhớ 
công ơn tồŠ phụ ông bà... 


Pháp-sư giải nghệ 
(Lối) : 
Thôi thôi, bỏ trống bỏ cồn, bổ ảm-binh thần tưởng, 
(11 chữ) 
Thầy hết thời đành giải nghệ cho xong (8 chữ) 
Bồ đèn nhang, bỏ tiền tồ mấy trăm đồng (9 chữ) 
Bồ con gà luộc với mâm xôi còn nóng hồi (19 chữ) 
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Vô Vọng-cố 


1.— Chớ cô bác nghĩ coi từ làng trên xóm dưới ai 
ai lại chẳng biết tên thầy Tư làm pháp-sư đã bốn năm đời... 


Dưới đây lÀ tuồng « Lương-Sơn-Bả, Chúc-anh-Đài » 
của s. g. Lê-văn-Đương trình-bày trên dĩa Hồng-hoa, lúc 
Anh-Đài nói lối qua Vọng-cô, có dùng vàn-vần tự-do, 
đề diễn-tả nỗi đau thương. 


Chúc-anh- Đài 
(Tiếng, trống bập-bùng tiếp theo một bản nhạc 
buồn} 
Anh-Đài (Út Bạch-lLan) : 
Hãy dừng xe lại! Kia Mộ chàng Lương, 
Một nấm đất bên đường trơ trọi, 
Vừa đắp xong, không lá cỏ che sương. 
(Gọi to) : 
Bờ Lương huynh! Mới hôm nào học chung trường. 
Mới hòm nào đưa tiễn biệt. Hôm nào anh tha thiết, 
Đến cầu hôn nhà Chúc-anh-Đài Ï 
Anh ơi ! (khóc nức nở) : 
Rồi ra đi bỗ lại chiếc khăn tay, 
Đoạn mái tóc em gởi chàng kỷ-niệm, 
Lâm bịnh nặng, không ngăn dòng huyết hận, 
Sôi máu hồng, anh giả biệt ra đi. Còn em... 


Vô Vọng-cổ 
Câu 6.— Anh tưởng em đã đẹp phận vu-quy, thì đây 
chiếc áo cưới em côi ra đề trả về cho lễ cưới, còn mảnh 
khăn tang phủ trắng oan mồ... 


* 
*“ự 


1E0 NGHỆ-THUẬT SẢN-KHẤU ÁN, 


4.— Lúc san nầy, đề đồi cách vô Vọng-cồ cho mới 
mẻ, soan-giả thường cho ca những bản tân-chế có đệm 
nhạc êm. 

Như trong bài « Người ấy là anh », của Viễn-Châu, 
do Cô Diệu-Hiền đơn ca trên dĩa Việt Hải, có gối đầu 
bản Vọng-cỗ bằng : 


Ca Sác Hoa Anh-Đào 


Hoa rơi nơi đầu thòn — Hoa rơi khi hoàng hôn, 
Trông cánh hoa phai làn — Gởi người bao thương nhớ, 
Sương sa khi chiều đông — Bảng khuâng em chờ mong. 
Ôi cách xa phương trời — Tình tha thiết bao lời. 
Nghe gió lộng hồi chuông — Bao mối dây tơ vương. 
Em nhở ai biên thùy — Sao mong mãi không về. 
Bao năm trên đường xa — Ai vui quân hành ca. 
Em ngắn bông hoa tàn — Tơ lòng thêm vương vấn. 
Hoa rơi nơi đầu thôn — Hoa rơi khỉ hoàng hôn. 
Trong gió đưa duyên lành — Chờ trao gởi tâm tình, 


Vô Vọng-cô 
1.— Pháo cưới nồ vang tiễn đưa những nàng xuẩn 
nữ hàn hoan rộn rã bước theo chồng... 


Kế đây là bài « Người chồng lýtưởng cỦa em » của 
Viễn-Châu, do cô Thanh-Nga đơn ca trên dĩa Lam-Sơn, 
có gối đầu bản Vọng-Cô bằng NHẠC : 

ÁNH BÉN KHUYA 
Canh khuya rồi còn ngồi mong ai, 
Bao nhớ nhung trôi về đêm dài. 


Lớp phấn hồng mờ phai hương sắc, 
Ngần-ngơ bên ánh đèn sân khấu, 


"= 
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Nhớ mong ai muôn lối đường về. 

Gió lay lá cành bay tơi bời giữa khuya, 

Lá rơi, lá rơi như đời phẩn son, 

Lắng nghe cung đàn nỉ non, em thấy buồn cô đơn. 
Ta mơ nhìn bầu trời thẻ lương, 

Muôn ánh sao chập chờn đêm trường. 

Khách đã về đường xa muôn lối, 

Đứng giữa nơi hí trường thanh vắng, 

Khiến tim em tê tái lạnh lùng. 


Vô Vợọng-cổ 
1.— Khi em biết được ai là khách tríi-âm, ai là người 
chồng lý tưởng, em sẽ thành tâm đâng trọn quả tìm vàng.., 


Trong bài « Cô hàng chè tươi» của Viễn-Châu, do 
Cô L@-Thủy đơn ca trên dĩa Lam-Sơn, có gỗi đầu bản 
Nhạc đề qua Vọng-cồ : 

Ai đang tiến bước ra nơi tiền tuyến. 
Súng trên vai đi đi dưới sương mờ. 
Hăng hái lên khi sơn hà nguy biến, 
Bước vinh quang em tha thiết mong chờ. 
Bóng anh khuất dần, trên lối mòn gập ghềnh ra 
ải quan, 
Em đứng nhìn anh, gởi mộng hồn theo bóng 
mây ngàn. 
Anh ra chốn ấy trăng treo đầu súng, 
Bước biên ngang anh đi cửu quê nhà, 
Mai mốt đây anh trở về thôn xóm, 
Có em đang chờ anh dưới trăng tà. 
Có em đang chờ anh dưới trăng tà... 


~ 
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Vô Vọng-cổ 


1.— Các anh đi đâu khi vầng dương vừa lố dạng hãy 
vào đây uống cạn mấy chung trà... 


Trong bài «Lắng tiếng mưa rừng » của Viễn-Chân, 
do cô Phượng-Liên đơn ca trên đĩa Việt- Hải, có bản Nhạc 
gối đầu : 


Lắng tiếng mưa rừng 
Mưa cuối đông bảng khuảng buồn bay, 
Nghe giọng kèn mà thương nhớ ai. 
Mưa gieo buồn mưa ơi, 
Khi cố nhân xa rồi. 
Hồn theo vương vấn, 
Theo muôn ngàn lá rơi, 
Nghe gió reo đâu đây vì vũ, 
Xứ thượng sầu theo ai nhớ thu. 
Mưa thu buồn rơi rơi, 
Ôi nói không nên lời, 
Cùng ai trao gởi, 
Theo cánh chim tung trời. 


Vô Vọng-cổ 


1.— Ai nhớ thương ai qua tiếng kèn lau nức nở trong 
khi giữa đồi xa đang vọng lại gió mưa rừng... 


Sau đây là lối Liên ca diễn khúc của s. g. Viên-Chân, 
nhan-đề « HÁN-ĐẾ biệt CHIẾU-QUẦN › do hai tài-tử Ngọc- 
Hương Thanh-Hải trình bày trên dĩa Lam-Sơn, có ngâm 
Tao-Đàn đề vô Vọng-cồ : 


— 
` 
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HÁN-ĐỂ BIỆT CHIÊU-QUẢN 

Hán-Vương (Thanh-Hải) (Lối) : 

Ái khanh ôi! 
Buồi đưa tiễn thêm ngỡ-ngàng da trẫm, 
Vai cầm bào ướt đấm lệ quân vương. 
Nén tim đau khanh cất bước lên đường, 
Ôm đoạn thấm trẫm ngày thương đêm nhở. 
Tao-Đàn (Đệm nhạc) 
Chiếu Quán (Ngọc Hương) : 
Hán, Hồ đõi ngà tình dang dở, 
Duyên kiếp ngàn năm cách biệt rồi. 
Mấy tiếng tỳ-bà bao ngấn lệ, 
Bên bờ biền thầm, giớ chơi vơi. 
Vã Vọng-cổ 

Hản- Vương : 1— Ái khanh ôi! Nhan môn quan chỉa 
tay đầy nước mắt, trầm xót đau như cắt đoạn can tràng... 
Nhìn mặt khanh trẫm càng thêm tủi thẹn với chiếc ngai 
vàng... Mấy thu qua mổi mòn trong cũng lạnh, trấm đề 
cho nàng vò võ kiếp hồng nhan, năm canh sầu mộng, sáu 
khắc tư lương, đốt đỉnh trầm hương soi lại dung nhan gầy 
héo võ vàng, khi nghe tiếng trống sang canh liên hồi 
khởi điềm, 

2_— Trẫm đã vô tâm phụ phàng một bỏng hoa thấm 
đề cho đóa hoa xuân phải rä cánh phai tàn... Khúc nhạc 
ải ân dở dang bản Phượng cầu hoàng... Có nhiều đêm 
trầm nghe từ xa vọng lại những tiếng tỳ-bà réo rất nỉ 
non, trẫm cứ ngỡ đó là nhạc điệu sầu thương của một 
cũng phi đã tàu phai hương sắc, chớ có ngờ đâu đó 
là tiếng lòng thồn thức của kẻ vô phần sớm lỡ một đời hoa. 


_ 
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Chiêu-Quân (Lỗi) : 
Quân Vương ôi Ì 
Xin đừng nói những lời tha-thiết, 
Tiếng ân tinh như muối xát da Chiêu-Quân, 
Buổi trườc kia đã ruồng rầy một dung nhan, 
Nay nhắc chuyện đá vàng thêm thẹn tủi. 


Tao-Đàn (Đệm nhạc) 
Húán- Vương : 
Chia tay duyên thắm, hồn tê tái, 
Nhắp chén ly bôi, dạ rã rời. 
Người ngọc đi rồi, ta ở lai, 
Nổi niềm tâm sự tổ cùng ai. 
Đường tơ thôi đã dứt, 
Đầy vơi lệ cảm hoài. 
Chiêng trống vang vang, sầu viễn cách, 
Lá vàng ải nhạn, gió tung bay. 


Võ Vọng-cổ 


Chiêu-Quân : 3.— Đệ hạ ôi! Thần thiếp ra đi bôm 
nay như chim chiều bạt gió, như hoa trôi bèo giạt ở 
ven gành... Duyên kiếp trời xui như một mối tơ mành... 
đã không hưởng nhờ ơn Võ lộ mà lai còn chịu tấn cống Hồ 
bang, thiếp muốn gượng điềm trang nhưng thêm tủi cùng 
son phấn, thì mượn chiếc tý-bà chùng dây long phim 
đề dạo lên một bản đoạn ly tình. 


4. _— Bệ hạ ôi! Kiếp này duyên đã lở nguyện tái 
sanh cây lá giao cảnh... Rồi đây khi thu mãn đông sang, 
xuân mang về cho ngự uyền một nguồn hương sắc mới, 
bệ hạ có nhớ đến thiếp thần xin hãy nhu cánh hoa 
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đào còn cười cợt gió đông đề nhớ người cũng nữ một 
đi không trở lại chưa được gần bên chín bệ lại phải 
cống Hồ đề trả nợ quản vương, nợ gì đâu mà lãnh 
cung mòn mỏi, duyên gì đâu mà Hồ, Hớn đôi đường. 


Hán-Vương: (Lỗi) : 

Ái khanh ôi! 

Bởi Mao-điên-Thọ đem lời sàm tấu, 

Trầm vô tâm không suy nghĩ cạn củng. 
Chiêu-Quân : 

Đày thiếp thần giữa chốn lãnh cung, 

Năm tháng chịu lạnh lùng sương tuyết phủ, 
Háún- Đế : 

Nay vận Hán gặp hồi điên đảo, 

Phải đưa khanh tấn cống sang Hồ. 

Cậy nhờ khann vẫn cứn một cơ đồ, 

Lòng quả đức xót xa niềm tủi hận, 


Ải Nhạn chiều mưa (Nhạc) 

Chiêu-Quân : 

Nhạn môn quan, đây ngày chia ly, đây ngày 
chia ly; 

Dưới mưa rơi tiếng tỳy-bà vẫng khúc bỉ ai, 

Mây nước bao la chia rễ tình ta. 

Hản- Vương : | 
Thôi khanh ôi! Cơn biến nguy đành rễ đôi, 
Đuyên đói ta như khói mây, bèo nước trôi, 

-“Chiên- Quân : 

Xa non nước, im thân nầy có nài bao, 
Nếu quân vương vẫn nặng tình khi nhớ nhau. 
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(Ngâm) : 
Ban ơn cha vếu mẹ già, 
Thần bỏn hoạn dưỡng hải hà nặng mang. 


Vọng-cỗ 


Hún-Vương: 15.— Ái khanh ôi! Trao đóa hea xuân 
cho người xa la, trẫm thấy lệ nghẹn ngào tuôn trong 
tấc da buổi chia lia... Khanh ra đi đâu có hẹn ngày về... 
từ đây lãnh cũng vắng tiếng đàn áo não và muôn đời 
dứt đoạn nghĩa phu thê, khanh có oản trách trầm chăng, 
trẫm cũng cam lòng nhận chịu, khi nhìn khanh đau 
khồ ma lòng trâm nát tan như trường giang cuộn sóng 
ba đào. 


Thơ 
Han- Vương : 
Trống chiêng gìiuc giã lời ly biệt, 
Uày cô còn đau nỗi đoan trường. 
Chi¿u-Quảt: : 
"Một thuở ra đi, sầu van kiếp, 
Hoa lòng héo hắt mộng lòng tan. 


Tao-Đàn (Đệm nhạc) 


Hản Vương : 
Tỷ Bà bặi tiếng, tỉnh ly cách, 
Một dãy sông xanh, lệ mấy hàng. 
Sương khói chiều nay, mỜ äi vẫng, 
Lệ tình ướt đẫm nhạn môn quan. 
(Tiếng trống chiêng giuc-gi3). 
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Vọng-cồ 

Chiêun-Quân : 5.— Quân vương ôi! Phút chỉa ly giọt 
châu rơi tầm tãä, trong khi tiếng trống chiêng rộn rä đồ 
liên hồi.. Từ đây Hồ, Hớữn đòi phang, vĩnh biệt nhau 
rồi... bến chia ly đượm một màu tang tóc và tiêu điều 
ải nhạn môn quan, mấy đặm trường đình chứng kiến 
cảnh ly tan, Bệ hạ đối với thiếp thần đã tròn đao nghĩa, 
kia sương lam phủ giăng cây có xin quân vương hãy trở 


lại xe rồng. 


6.— Từ đây có gặp gỡ nhau chăng hãy chờ khi nghe 
tiếng trống điềm tàn canh, lầu tây nghiêng bóng. nguyệt, 
hồn thần thiếp sẽ biện về trong giấc mộng đề giây phút 
cận kề gần gũi linh thiên nhan. Quân vương ôi! hãy 
lau giòng lệ chia ly, quay mặt đi, đừng nhin theo chiếc 
thuyền loan từ từ tách bến mà thiếp đây thêm tê tải 
tâm hồn... Buồm đả căng lên đón gió trùng dương và 
đưa Chiêu Quân về miền xa la, mang theo một tâm sự 
não nùng với tiếng tơ đồng giữa nhạn môn quan. 


ĐỀ Qui vị độc-giả thưởng-thức mấy điệu ngâm thơ 
và ngâm Tao-Đàn, chúng tôi đã biên trọn mấy câu 
Yọng-cồ. 


+ 
** 


5.— Sau hết, trong khoảng năm 1964-65, soan-giả thường 
cho gỗi đầu bản Vọng-cồ bằng những bản tânnhạc đã 
có sẵn như: Hòn Vọng-Phu, Phiên gác đêm xuân, Ngày 
tạm biệt, Đêm cuối cùng, Nhớ một chiều xuân, Mấy 
dặm sơn khê, v.v.. Và nhiều khi sean-giả cho lồng 


~ 
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vào câu Vọng-cồ những thành-phần của các bản tân-nhạc 
ấy. Bản « Hòn Vọng-Phu » dườởi đây do cô Mỹ-Châu đơn 
ca trên đĩa Lam-Sơn, có thề làm thi-dụ : 


HỒN VỌNG PHŨ 
(Tan-nhạc: Lê-Thương) 
(Cồ-Nhạc : Viễn-Châu) 


Lịnh vua bành quản trống kêu đồn, 
Quan với quân lên đường, 
Đoàn ngựa xe cuối cùng, 
Vừa ruồi theo lối sông. 
Phia cách quan sa trường, 
Quan với quân lên đường, 
Hàng cờ theo trống đồn, 
Ngoài sườn non cuối thôn, 
Phất phới ngâm ngùi bay... 
Vô Vọng-cổ 
Cáu 1.— Qua thiên san có kẻ bồng con đứng bêp đặm 
liễu tiễn đưa nhau khi chén rượu chưa tàn... Em tiễn 
người đi trong lệ thâm đôi bàng... Tiếng vỏ câu giảm lên 
đường vạn lý lần tiếng trống bập bùng vọng lại giữa 
hoàng hôn, chàng đi rồi em vẫn đứng ôm con nhìn sương 
lam phủ kín lưng trời, em đưa tay nhặi lá vàng rơi đỀ 
kỷ-niệm ngày chàng ra biên ải. 


Phần nhạc lồng mảo câu 6 : 
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng. 
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng, 
Người không rời khỏi kiếp gian nan, 
Người hóa thành tượng đá ôm con. 
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(Trở lai câu 6 Vọng-cồ): Bến cũ còn đây nhà xưa 
còn đó nhưng người năm xưa đã vắng bóng lâu rồi, trên 
sườn núi cheo leo có một hình đá tháng ngày soi bóng 
nước. 

(Thơ) : : 

Bởi ai mòn môi trông chồng, 
Cho nên đã hóa ra Hòn Vọng Phu. 


Theo thiền kiến chúng tôi, nếu muốn gỗi đầu Yọng- 
Cề bằng tân-nhạc, nên lựa những điệu nhạc Êm vì gác 
qua V.C. phải có âm hưởng êm mới hạp giọng. Thế 
nên gối đầu V. C. bằng cách ngâm TAO-ĐÀN, hay ca những 
bản tân-chế có đệm nhạc êm như trong « Hán-Đế biệt 
Chiên Quân » v.v... cũng đủ bay rồi. Còn muốn cho cả 
tân nhạc, tốt hơn đề ca ở chỗ riêng, chẳng nên chơ lồng 
vào câu Vẹng-cồ, vì điều ấy làm mất «dân lộc tính » 
của bản V. C, và sợ một ngày kia chúng ta sẽ không 
còa nghe ca Vọng-cồ mà nghe bái «lai căn ». Vả lại cái 
phương-pháp cấn-tạo nầy không th áp dụng cho tuồng 
Cải-Lương. 


* 
» * 


e) Vì sao bản Vọng-cổ được công-chúng hoan nghinh.— 
Sự áp-dụng bản vọng-cổ trong tuồng CảHHương và các 
nơi khác. 


Người Việt chúng la ưa thích Vọng Cổ vì bản ca ấy. 
thường được dùng cho tuồng Cải-Lương trong những lớp 
gay-cấn và cảm-động nhất. Một tuồng bát mà không có 
ca Vọng cồ hoặc ca Ít quả sẽ bị bỏ rơi. 
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Thế nên soan-giả luôn luôn thừa những lớp tuồng 
« cụp lạc » đem bản Vọng-cồ ra đề thỏa-mãn thị-hiến của 
khán-giả Các vai tuồng khi muốn viện-dẫn lý-do đề bênh- 
vực cho lập-trường của mình đều dùng một ¡l câu Vọng- 
cỗ đặng thuyết-phuc người đối-thoại. 


"Giọng ca Vọng-cồ được chậm-rãi, rõ-ràng, mình-bạch 
và người ca có thỀ nhấn mạnh nhữag điềm quan-trọng 
đề lưa-v người nghe, Đây là một giọng ca đặc-biệt vừa 
ca vừa nói chnvện rất hap cho những cuộc tranh-luận 
có tánh-cách giải-thích và van-cầu mà các giọng ca khác 
không thê thav thể đặng. 


ĐỀ minb-chứng điều nầy. chúng tôi xin trích một lớp 
tuồn~“ « Máu nhuộm Phụng-hoàng-cung » của s. g. Duy-Lân 
tron. đó bản Vọng-cồ được đem ra sử-dụng nhằm bồi 
gây cấn nhất của tuồng. Ấy là lúc lão Kiều-quốc-Sĩ muốn 
thuyết-phục con gái là Kiều-Nhan đề nàng đem gươm về 
thíichKhách chồng hầu trả thù cho Tổồ-Quốc. Và con 
gái cũng dùng Vọng-cồ đề van-lơn cha thông-cảm giùm 
hoàn-cảnh nan-giải của mình. 


MÁU NHUỘM PHỤNG HOÀNG CUNG 


KiỀu-quốc-Sĩ (Duy-LAn). Lối.— Con ôi! Cha như nằm 
trên đống lửa, cha như đứng trên chông gai, đề nhìn 
cuộc phú quí vinh hoa mà con đang tọa hưởng. Và lại 
con là đứa con duy nhất của cha, con là nguồn sống 
của cha, con là hy vọng cuối cùng của cha, thể tất cha 
phải đem bao nhiêu tâm sự của cha giải bày cho con 
được biết. Đây con hãy bình-tỉnh bước lại đây, lại gần 
đây rồi con... 


CẬI-LƯƠNG 17t 


Ca Vọng-cổ 
Cáu 7.-- Yên lặng con ngắm nhìn, con thử nhìn kỹ 
lại dung nghi của cha, xem cha có phải là hạng người 
mê đắm cuộc vính hoa, hay có thề say sưa mùi chung 
đỉnh. 


8 — Con ôi! từ ngày mẹ con mất đi thì cha vào ra 
hỉm quanh, lòng cha khác chỉ là tàn tro lạnh, của có 
còn tham sống nơi đất Liêu nầy chỉ vì cha thương con 
là giọt máu của cha đã hoang rơi trong buồi con còn thơ ? 


9.— Khách địa bơ vơ, thân cha đương bị câu lưu 
nơi địch quốc, nên ngày nay cha vời con lên đây là cha 
muốn biết tự trong tâm hồn con có còn phưởng-phất chút, 
tình quê hương hay là con phụ vong mà đi quên nguồn 


quên cội. 


10.— Đây, tóc cha đã bạc, lưng cha đã còm, cha 
không còn sống bao nhiêu lâu nữa, rồi đây cha sẽ gởi 
nằm xương tàn vùi chôn dưới ba tấc đất, nên cha 
muốn nghe một lời chân thật của con cho trọn tình phụ 
tử, cho vẹn nghĩa với quân vương. 


1i— Con ôi! Con là bực tnyệt thế giai nhân thông 
minh đỉnh ngộ, lời cha chưa cạn th con đã hiều xã, 
cha hỏi con, nếu một mai có kẻ nào nó toan hai mạng 
cha thì con phải làm sao mà đền bảo thù nhà. 


12.— Chim khôn thì không quên ồ cũ, con hiếu không 
xao lãng thù cha, dân trung không hề vong đất nước, ồ 
cũ tan thì chim than riu rit, thù cha chưa báo thi con 
phải nếm mật nằm gai, còn nếu chẳng may mà Tồ-quốc 
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có ngửa nghiêng thì kẻ dân trung phải xã thân ra mà 
đền đáp cho sơn hà. 


(NÑói): Cha không muốn dông dài luận lỷ, cha chỉ nói 
vẫn tải con một vài lời thôi: Đây, nến có kể nào giết 
cha thì con phải làm sao ? 


Kiều-Nhan (Phùng-Há).— Da thưa cha... 
Kiềun-guốc-Sĩï (Duy-Lân). — Sao ? 


Kiền-Nhan— Nếu có kế nào cả gan hại mạng cha, 
thì con... nguyện sẽ đồ máu ra đề rửa hận đó cha à. 


Riều-quốc-Sĩ— Hay lắm, giỏi lắm, vậy mới phải là 
con hiến của cha. Nhưng nếu nước ta bị người xâm 
lấn, con mới liệu làm sao ? 


Kiềun-Nhan— Nếu nước ta bị người xám lấn thì con 
sẽ hy sinh cả thân thề đề đền bồi đó, cha à. 


Kiều-quốc-Sf.— Cha khen con, cha khen con, con như 
vậy mới xứng đáng là họ Kiều của cha. Nhưng... kể 
xâm lấn nước ta là người nước Liêu ? 


ÑiỀu-Nhan.— Nhưng nếu kể xâm lấn nước la là người... 


Niều-quốc-Sĩ.— Nước Liêu, nước Liêu, thì sao con ? 


Kiền-Nhan.— Thì con không thề xem nước Liêu là 
thù địch được. 


Kiều quốc-Sĩ.— Ô... con không thể xem nước Liêu là 
thù địch? Vì sao vậy con ? 


Niều-Nhan.— Vì... 


Kiền-quốc-Sĩ.— Vì sao ? 


5 
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Kiều-Nhan.— Vì nước Liêu là nước của chồng con, 
nước của con con, vì nước Liêu là quê hương thứ hai 
của con, cha à, 


Kiều-quốc-Sĩ. —- Ô, vi nước Liêu là quê hương thứ hai 
của con, phải rồi nên con mới đành ngồi yên đề nhìn 
cái quê hương thứ bai ấy nó giày đạp, nó tàn phá cái 
quê hương thử nhứt đi đa nghe. 


Thôi thôi (tiếng khóc). 


Kiều-Nhan (ca tiếp Vọng cò) : 

Cáu 13.— Cha ôi xin cha hãy xót thương thân con 
trôi nồi bềnh bồng, nhờ ơn Liêu quốc bao dung từ khi ' 
on còn thơ ấu, số hệ khiến xui cho con phải chìm 
đấm giữa muôn trượng phong ba. 


14.— Trước hết con nhờ ơn dưỡng phụ Thân-vương- 
Hầu, lúc nhai cơm khi bú mớm, dưỡng dục gian lao, nay 
có lẽ nào hữu ân vô oán, con lại đi phản bội cho đành sao ? 


15.— Còn chồng con thì yêu quí con, nâng đỡ con, 
xây đắp cho con muôn ngàn danh vọng, nay có lý đâu 
rẻ khinh tình trọng mà con đang tay giết hại một đấng 
anh hùng. 


16.— Cha ôi, cha thường dạy con rằng con là giọt 
máu di lưu của mẹ cha trong huyết quản, thì nay con 
của con vẫn là tỉnh hoa của con tạo thành. Nó là cháu 
ngoại của cha, cha ôi cha nở nào chẳng xót thương. 


KiềỀu-quốc-ST.— (NóI): Nay cha bị Liêu chúa nghỉ ngờ, 
tất cha phải dành sẵn cho cha một phương tiện, Lý- 
minh-Chương Ì 


._f 


174 NGHỆ-THUẬT SÂN-RHẤU V.N. 
Lụ-minh-Chương.— Mô Phật. 


Kiều-quốc-Sĩ.— Cầm cải hộp gấm đề trên bàn Phật 
kia đem cho lão. 


Lự-minh-Chương.— Mò Phật. 

Kiều-qguốc-Sĩ.— Đây, con ngắnh nhìn xem. 

Kữu-Nhan— Á.. (với về kinh hãi). 

Kiều-quốc-Sï.— Không con đừng sợ, lưỡi độc kiếm 
nầy cha đã cố công rèn luyện nên trong hai năm trời 
khổ tâm nhọc trí, mũi kiếm chỉ đụng nhẹ ngoài da thôi, 
cũng đủ giết mạng người trong khoảnh khảo, vì cha có 
tầm rất nhiều chất độc của núi rừng. Trước khi cha 


luyện nên nỏ, cha có nguyện vởi nước non rằng: lưỡi 
kiếm nầy nó sẽ giết... 


Riều-Nhan.— Ai vậy cha ? 


KiỀn-quốc-SĨ.— .... một người trong hai người mà số 
trời đã định sẵn. 


Kiun-Nhan.— (tiếng ran rầy) Người ấy là, là ai vậy 
cha ?... 


Kiền-quốc-Sĩ.— Người ấy là cha đây 


Kiều-Nhan.— Có lŠ nào cha lại đi rèn độc kiếm đề 
rồi tự giết cha hay sao cha ? 


KiỀn-quốc-Sï.— Phải, con nói đúng lắm, nhưng nếu 
cho cha được sống thì phải có kể khác thế mang vào. 


Kiều-Nhan.— Phải có người thế mạng, người ấy là... 
Kiều-quốc-Sï.— Là chồng con, Liêu-Vương... 


— 
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Kiều-Nhan.—- Không, không oùa ôi, con không thể 
giết chồng con, con không muốn mang danh ác phụ, con 
không nỡ nhìn xác chồng trên vũng máu, con không 
đành cho con dai mất cha; thà là con đem thân thế 
tử cho chồng, thế cũng đủ cho con xử xong tình hiến 
rồi cha à. 

Kiền-quốc-S?.— Hay a, con quả một trang hiền phụ, 
con không nở giết chồng, thì cha sao lại đành đoạn 
giết con. Nhưng bởi tình thế nan phản cha phải trọng 
lời thề nguyện. Thôi vây đề cha tự sát cho xong, 


Kiều-Nhan.— Khoan đã cha, cha, con xin vâng lời 
cha, con đi giết chồng con đây, con đi giết chồng con. 
đẩy ! Trời ôi, con không lãnh mạng thì cha chết, bằng vàng 
lời thì tan nát tình duyên, thôi thôi cắn răng âu là gặp 
biến phải quyền, vì Tồ-Quốc cam dứt niềm phù phụ rồi. 

Kiều-quốc-SỈ— Phải đó con, vì phu phụ là tiều-tiết, 
mà Tôồ-Quốc là đại-nghĩa, phải sát thân hy sinh đi con, 
hy sinh đi con. 


Kiều-Nhan.— Con phải hy sỉnh,' trời ôi con hy sinh 


Kể đây là một lớp tuồng «‹Lỡ bước sang ngang » 
của soạn giả Thu-Án và Hoàng Khảm do đoàn Thanh- 
Minh trình diễn, trong đỏ bai vai đào kép thử tình nhau 
bằng câu Vọng-cồ. 

Lư bước sang ngang 

Lam-Sinh (Hữu-Phước)— Không, anh cảm thấy tim 
anh chập chờn mở cánh.... 

Đạp trên cành xuân thấm mảnh vườn yêu. 
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Tuyết-Anh (Bich-Sơn): Còn Cầm-Nhung ? 

Lam-Sinh (Hữu-Phước) : Cầm-Nbung! Em ôi hình ảnh 
Cầm-Nhung đã lăn mất giữa màu hoa tríỉnh trắng. Đẹp 
mơ-màng trong sáng như vầng trăng thu t rạng tư... 


Ca Vọng-cổ 

Cáu 13.—... muôn đời Anh sung sướng được em 
yêu bằng một thứ tình cảm lăng không lời. Nhưng chứa 
chan kín đáo biết bao lời chung thủy của con tim. Chớ 
không như ai, nói yêu đề gởi lời yêu theo mây gió, 
nói chung tình nhưng lai phản tình bằng muôn ngàn 
thủ đoan bước sang ngang. 

ANH (Nói giặm) (Khóc cảm động thử lòng Šinh).— 
Sao mãi đến bảy giờ anh mới nói? Em... em đã lỡ 
ưng người ta rồi. 

SINH.— Sao? Em nói sao ? 

ANH.— Em sắp lấy chồng... 

SINH: Cáu 12.-—- Em sắp có chồng! (đau khô) Thể 
là hết. Thế là thuyền mơ anh sau phút chơi vơi vì sóng 
giỏ... phải mở lòng thêm lần nữa đề đưa rước một người 
tách bến sang sông, thay bạn đồi tình. Trên bến đời 
nhiều hoa gấm, khách yêu không đợi một người. Và tất 
cả đều đưa mắt ngó mênh mông như bướm ong sợ xuân 
vội tàn, sợ tình vội cũ, thay đồi sắc màu theo nhịp 
hước thời gian. : 

ANH (Nói giảm): Em yêu anh... em có thề chết vì 
anh,.. nhưng đã lỡ như thế.. em biết làm sao ? 


SINH : Câu ?5.— Cám ơn em đã đến với anh vào những 
phút buồn tế lạnh, đem lại nguồn cảm mới có thề 
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làm sống dậy một con tim. Nhưng em sắp đem ra khổi 
đời anh tất cả những gì mầu nhiệm và huyền-ảo nhất 
trần gian. Kề từ đây, với một hồn lạnh, một thân côi, 
một khối sầu tuyệt vọng... anh sẽ bắt đần nghe lại tiếng 
tim rạn vỡ như nói một niềm thương đau khồ mấy 
muôn phần. 


ANH: Cáu ƒ?6.— Ánh ôi! Chúng ta đã l hẹn lỡ yêu 
với mộng đời không trọn, Thôi thì anh quên đi những 
gì đáng tiếc của ngày qua. Anh hãy gượng vui đề chờ 
duyên thời gian mầu nhiệm đem đến cho anh một pgười 
đẹp không nhanh chân phản bội và chẳng vội vàng yêu, 
anh hãy quên em như Nhung đã quên anh. Quên như ,„ 
thời gian quên ngày tháng, như đò ngang quên khách 
đợi chờ. 

Thơ : 

Bến yêu mẤếy chuyến đò ngang, 

Là anh còn gặp mấy nàng xinh xinh. 
Trăm năm hẹn một mối tỉnh, 

Lòng yêu trắng một mầu xinh trắng lòng. 


SINH.— (Bỏ lại ghế ngồi ôm đầu đau khồ) Nói : Thôi, 
em hãy về đi. 

ANH.— (tươi cười đến gần nhìn âu yếm) Nói: Ảnh Ì 

SINH.— (Nói) : Còn gì nữa mà anh em, 

ANH.— (Nói): Em muốn nói giỡn với anh vậy chở 
em hồng có ưng sai hết. 

SINH.— (Hỗi): Sao? Em nói sao ? 

ANH.— Nói là em hồng có sao bết. 

SINH.— Vậy mà eul.... 
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ANH.— (Phụng phiu) Nói: Ai biều từ lâu nay anh làm 
khồ em chỉ. 

SINH.— Anh xin lỗi em. Anh hối hận đã không nhìn 
thấy một vừng (răng trước mặt !... : 


Tiếp theo đây một đoạn tuồng « Nửa đời hương phấn » 
của soạn giả Hà-Triều Hoa-Phượng do đoàn Thanh-Minh 
Thanh-Nga trình diễn, lúc các vai chánh dùng Yong-cồ 
đề giải-thích thái-đệ cửa mình trước cảnh chia-ly thảm- 
não. 

NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN 

CANG (Hữu-Phước) : Bây giờ em đã có vợ rồi. Anh 
không cần phải giấu em nữa. Tùng, cô Hương xa em 
là do nơi anh. 

TÙNG (Thành-Bược) : (Ngạc nhiên nhìn Cang) 

CANG : Vì anh sợ Hương sẽ là vợ của Tùng. 

TÙNG : Trời l 

CANG : Nên cô Hương mới âm-thầm dứt áo ra đi 
trong khi lòng cô vẫn tha thiết... 

Vọng cổ 

1.— Yêu Tùng, nước mắt của cô rơi theo từng bước 
ngập ngừng, nhìn cô Hương đi mà lòng anh se thất. Nhưng 
Tùng ơi! Vì những lời trăn trối của mẹ cha, vì danh giá 
của gia-đình ta, mà buộc lòng anh phải yêu cầu Hương 
nên phải xa Tùng vĩnh-viễn. 

TÙNG (nói): Anh tàn nhãm quá anh Hai, Hương ơiÌ 
Tùng có hay biết gì đâu Ì 
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CANG : 92.-- Ngày nay mọi việc xong xuôi, em của tôi 
đã có vợ rồi, ơn của cô tôi xin ghi phớ muôn đời. Šự 
hy sinh của cô thật là cao c và cũng là cay đẳng xót 
xa. Cô Hương, cô hãy rán quên đi mọi việc đã qua, 
rồi thời gian sẽ giúp cô sớm thiết tha yêu lại cuộc đời tươi 
đẹp như hoa. 


HƯƠNG (Ủi Bạch-Lan) : Cám ơn anh (nức nở). 
TÙNG (quá đau đớn) : Hương Ì 
HƯƠNG : Tùng! (càng khó nhiều). 


CANH (ca tiếp): 3 — Cô Hương, trong những giờ 
phút đau khô nhứt người ta cần phải khóc thật nhiền cho 
vơi bởi phần nào chua xót. Nhưng trong hoàn cảnh nầy, 
những giọt nước mắt của cô nó có giátmị như những 
Hều thuốc hồi sinh. Nó sẽ làm sống lai mối tình đã 
chết trong lòng Tùng tự bấy làu nay. Cô Hương õi ! Cô 
đã đi gần mút quãng đường dài cao đẹp, thì xin cô hãy 
gắng thêm vài bước nữa, chở đừng vì một phút yếu dạ 
nen lòng mà cô bỗ cả một công trình. 


HƯƠNG : Vâng tôi sẽ cố gắng. 


(Ca) Cán 4— Tùng ơi ? Chấ: đây là lần chúng ta gặp 
gỞ sau cùng. Hương khuyên Tùng hãy rán quên Hương 
và Hương cũng rán quên Tùng. Xa nhau Tùng cho phép 
Hương được giữ lại những vật kÿý-niệm mà Tùng đã Híng 
cho Hương và cả bức thơ nầy nữa, vì bây giờ Tung 
đã hiều Hương. Tùng ơi! đêm đêm Hương sẽ thắp nhang 
cầu trời phật phù hộ cho Tùng yên vui với hạnh phúc. 
Tùng có hạnh phúc thì Hương mới được vui. Tùng ơi Ì 
Hương sẽ vui sống với hạnh phúc của vợ chồng Tùng. 
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(Nói luôn): Từ giã anh Hai. Vĩnh biệt Tùng. (đi). 


TÙNG (nói): Không! Hương ơi! Trong khi Tùng cưới 
vợ đề trả thù Hương thì trái lai Hương đem cả tương 
lai hanh phúc mà hiến dâng... 


(qua Vọng-cỏ) : 

a.— Trọn vẹn cho Tùng... Thật không còn gì cao cả 
cho bằng. Vậy mà bấy lâu nay Tùng nỡ nguyền rủa và 
khinh bỉ Hương. Nhưng Hương ơi ! Nguyền rủa và khinh 
bỉ vị hiền lầm nhau chắc còn ít đớn đau hơn là khi đã 
hiều được nhau, khi ma Tùng vừa cưới vợ xong rồi. 


HƯƠNG : (Lối giặm) Thôi Tùng hãy quên đi mọi việc 
cũ. Hán mà thương vợ cho gia-đình êm ấm, cho anh Hai 
được vui láng và (khóc nghẹn) Hương cũng vui nữa. 


TÙNG (Ca)6.— Hương ơi! Làm sao Tùng quên Hương 
cho được. Anh Hai ! Tôi không còn lòng dạ nào mà thương 
ai hết. Người như vầy mà anh cho là xấu xa. Dĩ vãng 
xấu không đáng sợ đâu anh à. Sợ là sợ cái xấu trong 
hiện tại và tương lai kìịa Đâu anh hãy thử tìm khắp 
nơi coi ở đâu có được một người đàn bà cao đẹp như 
thế nầy. Tôi sẽ đi với Hương. Hương ! Tùng sẽ đi với 
Hương, chúng ta sẽ chung sống với nhau dầu trong mái 
tranh vách lá nghèo nàn. 


Kế tiếp là hồi kết-cuộc của vở tuồng « Tấm lòng của 
biền » của Hà-Triều Hoa-Phượng và Cô Nguyệt trình bày 
trên đĩa Lam-Sơn ; các vai chánh cũng dùng Vọng cồ đề 
biều-thị tấm lòng hy-sinh cao-cả của mình. 
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TẤM LỎNG CỦA BIÊỀN 


THANH (Thanh-Nga): Câu 3.— Má! Má ơi ! Dòng sữa 
ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì có lẽ 
đâu trải tìm con lại khô cạn máu thâm linh... Con đã vô 
tình pham tội phụ ơn dưỡng dục sanh thành... Vậy mà 
bấy lâu nay má vẫn nuốt lệ khóc thầm không chịu nhìn 
con. Má chôn sâu sự thật vào trong dĩ vẫng, sơn phết 
đời con bằng sự sang giàn vav mượn của người ta đề 
cho con bề hiếu đạo không tròn. 


ÔNG ĐỆ (Tám Vân): Hai à, con nó nói vậy, em 
cũng nên nhận con cho nỏ đừng thắc mắc nữa. 


BÀ HAI (Ngọc Nuôi) : Con l 
THANH (Thanh-Nga): Má! 


BÀ HAI: Đâu phải đến nay má kêu tiếng con ơi 
lần thứ nhứt mà đã từ lâu má lén kêu nho nhỏ tiếng 
con... 


(qua Vọng-cổ) : 


Câu 4.—... vời tất cả thâm tình... Dầu con coi má như 
người dưng, má cũng coi con là nhữứ núm ruột của mình... 
Nhưng tiếng con tha thiết của má, từ đây con sẽ không 
còn nghe nữa. Vì má phải xa con, đi chôn giấu cái cội 
nguồn khôn rực rỡ, đề cho con khỏi bị bên chồng khinh 
rẻ thì hanh phúc tình duyên của con sẽ được nguyên 
lành. 


THANH : Không! Má đừng đi. Thà là tình con tan 
vỡ hơn là duyên má dỡ dang. Con còn nhỏ, đời con còn 
dài, lo gì má. 
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ÔNG ĐỀ.— Con nó nói vậy em cũng nên nghe lời 
nó cho nó vui. 


BÀ HAI : Cán 5.— VÌ muốn hy sinh cho con trẻ mà ˆ 
mả chịu khổ đau đã hơn hai chục năm trời. Nay má đâu 
nỡ đề cho con dang đổ mộng xuân thời.. Má phải đi. 
Dầu ở xa nhau nhưng lúc nào má cũng thương nhớ đến 
con. Lâậu lâu má lại lén về thăm đề nhìn con sống yên 
vui trong hanh phúc, còn hơn là hy sinh một mối tình 
tươi đẹp đề điềm tô hạnh phúc tình duyên cẵn cỗi của 
tuổi già. 

ÔNG ĐÈ.— Mẹ có lý của mẹ, con có lý của con, tôi 
không biết khuyên sao cho đúng nữa. 


BÀ HAI. — Con đề má đi. 


THANH : Cáu 6.— Má! Má không cần phải đi đâu cả. 
Anh Hưng! Đây là má ruột của em, và ba em đã tục huyền 
với dì Hai nuôi vủ này đây. Nếu anh thấy đó là một 
điều làm tồn thương danh giá thì anh hãy về, đừng đề 
cho mẹ con em phải mỗi người một ngả. Má ơi! Má đã 
vì con mà má phải sống như một người cô phụ đếm thời 
gian đề chờ xuân sắc phai tàn. Mối tình đầu con dầu 
cỏ hỏng. nhưng vẫn còn hy vọng ở ngày mai. Chở con: 
không đề má thêm lận đận trên đường đời, lặng nhìn 
hanh phúc buồn trôi. 


Saa hết trong tuồng « Hoa Mộc-Lan » của s. g. Viễn- 
Châu và Ngọc-huyền-Lan do các tài-tử trình bày trên dĩa 
Lam-Sơn. có lớp đôi vợ chồng mới tiễn-biệt nhau bằng 
câu Vọng cỗ sau khi gối đầu bằng bản Sương-Chiểu. 
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HOA-MỘC-LAN 
BỘI-NGỌC (L¿-Thủy) : Rồi đây : 
(Lãi): .. ' 
Có những khi chén rượu rót đầu gành, 
Hay những lúc nhung cừu phơi trước giỏ. 
Khi sương trắng phủ giăng đầu cây cỏ. 
Khách chỉnh phu ruồi ngựa... 


Sương Chiều 

(Ca) : 

Chốn biên thùy. Nhìn là vàng tung bay. 

Có gởi mộng hồn, về nơi quê cũ, 

Đề nhớ thương bóng ai, phương trời mỗi mòn 

đợi trông. 

HOA MỘC-LAN (Thanh-Nga) : 

Ngày ra đi, lửa binh mờ biên cương 

Chén ly bôi, cạn lời nhớ thương 

Ngày trở về, vui chiến thẳng 

Nước non thanh bình 

Thỏa tình đợi trông. 
BỘI-NGỌC : 

Mới gần nhau, phút đã chia lia 

Người đi chốn ấy 

Bao chiến công đón chờ người nam nhỉ. 


Vọng-cổ 
HOA MÔC-LAN :4— Bội Ngọc ôi, rồi đây khi bụi 
quan san mịt mùng vương vó ngựa, thì cũng chỉnh là 
lúc kể phòng khuê tựa cửa đứng mong chờ., Tôi sẽ ra 
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đi trong gió lạnh sương mờ... trăng lanh tàn !thu soi 
đường chiến mã, sương gió biên thùy sẽ chép lại vần thơ, 


(Thơ) : % 


Biên thùy sớm nắng chiều mưn, 

Mắt xanh vương ngấn lệ mờ mà chỉ. 
Cạn rồi chén rượu chia ly, 

Cầm tay đưa tiễn người đi chưa về. 


9.— Muôn dặm hồn quê vẫn mơ về phương mây xa 
thẩm, nghe gần xa gió lộng giữa lêm trường... Vườn cũ 
đìu biu rơi rụng cánh mai vàng, tôi ra đi gối đầu trên 
kiếm thép khi mộng hồn chưa trọn giấc Nam Kha, mũi 
đạn làn tên với gió bụi trường sa chưa nản chỉ mày 
ràu nam lử thì nơi chốn thâm khuê người cô phụ hãy 
yên tâm mà đợi buồi tao phùng, 


(Nói giặm): Bội Ngọc ôi, tôi có một tâm sự bên lòng 
khó tỏ. Ngày trở về nàng sể rö nguồn cơn. 


BỘI-NGỌC : 6 — Chàng ôi, giỏ giang đầu đã quyện 
khỏi sương lan, trăng chếch bóng bến Hàm-Dương sầu 
lặng lề, thuyền ngư phủ chập chờn ánh lửa như báo 
hiện cuộc chia lia khi trống điềm tàn canh, em chờ khi 
chấm dứt cuộc đao binh sẽ ra trước cồng đón người 
xưa trở lại; em sẽ phủi cho ai bụi đường ngoài biên 
ải và trao lận tay ai mấy cánh mai vàng, mấy cánh mai 
nơi công vườn xưa của ngày vui năm cũ mà trong 
buồi chia lia ta đã trao lời hải thệ sơn minh. 


Ngoài sự áp-dụng cho tuồng Cải-Lương, bản Vọng-cồ 
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còn được triệt-đề khai-thác trên các dĩa nhựa về nhiều 
đề-tài khác nhau, xin lược-kê như sau : 


1.— Luân-ÌJ uà tìnhcảm gia-đình: Thâm ân từ mẫu, 
Mẹ dạy con (sắp có chồng), Tình phụ tử, Chạnh lòng hiểu 
thảo, Chén cơm cúng mẹ, Hương cau quê ngoai, Phận 
làm dâu, Lòng mẹ, Tình mẫn tử, Người chồng lý-tưởng 
của em, Đội gạo đường xa, Đèm xuân nhớ mẹ, Người 
vợ hiền, v.v... 


2.— Xã-Hội: Quả báo nhãn tiền, Kiếp nghèo, Đời mưa 
gió, Em bẻ đánh giày, Sầu vương ý nhạc, Tình anh bán 
chiếu. Em thương người nghệ-sĩ, Nhạc-sĩ với cung đàn; 
Đời vũ-nữ, Lắng tiếng mưa rừng, Gánh chè bột khoai, 
Em tôi làm nghề chiêu-đãi, v.v... 


J.— Đạo hạnh: Quả tìm bất diệt Dưới cội bồ-đề, 
Thích ca tầm đao, Quan-Âm Thị-Kinh, Dưởi bóng từ bị, 
Luận về đạo Phật, Nguyệt-Kiều xuất gia, Cha về cöi Phật, 
Tiếng chuông chùa Xá-Lợi, Mục-Liên tìm mẹ, v.v... 


4.— Nhán oật truyền Tàu : Thoại-Ba Công-chúa, Dương- 
quí-Phi, Lưu-kim-Đinh giải-giá Thọ-Chản, Chung-vô-Diệm, 
Vua Trụ thiêu mình, Giọt lệ Hàn-Giang, Bá-ấp-Khảo, Tiết- 
đình-San, Tôn-Tân giả điên, Tiết-Cương tế mộ, Ngưu-Cao 
tảo mộ, Tống-tửu Đơn-hùng-Tin, Tống-tửu Ô-hắc-Lợi, Triện- 
tử-Long, Tần-Quỳnh khóc bạn, Tháải-sư Vãn-Trọng, Hán- 
Đế biệt Chiêu-Quân, Hạng-Võ biệt Ngu-Cơ, Hoa rơi trong 
Ngư-Uyền, Tiếng cười Bao Tỷ, 


).— Nhán-uật lịch sử Việ-Nam: Ảnh lửa Mê-Linh, 
(Trưng Nữ-Vương), Giọt lệ Chi-Linh, Trọng-Thủy Mị-Châu, 
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Lê-Lai cứu chúa, Bach-thu-Hà, Võ-đông-Sơ, Thử-phi Phi- 
Yến, Tiếng Quyền-Sầu (Phan-thanh-Giản), Trống loạn Thăng- 
Long-Thành, Khóc Vị anh-hùng Yên-Thế, Huyền-Trân công- 
chủa, Anh-nữ trước pháp-trường, Khóc Trương-cóng-Đinh, 
Giòng lệ biệt cố-nhân, Phan-văn-Hùm, Hồi chiêng nơi 
Pháp-điịa, Ngọc Hân Công-chúa, v.v... 


6,— Chính-nhân hiệp-s : Người ấy là anh, 'Hẹn ngày 
Thanh-bình, Cô lái đò; Hàng chè tươi, Thơ xuân ngoài 
chiến tuyến, Cung đàn ướt lệ, Tình anh lính chiến, Bức 
tâm thơ người chinh-phụ, Đò chiều biên-giờới, Hoàng-tử 
lòng em, Tình cá nước, Lẻ bóng, Tiền chàng ra mặt 
trận, Tâm tình người chinh-phụ, Biệt Kính-thành, v. v... 


7 — Sự lích xưa: Viếng Tháp Chàm, Hòn Vọng-phu, 
Phau-Công Cúc-Hoa, Thoại-Khanh Châu-Tuấn, Hồn bướm 
mơ tiên, Mang xuống tuyền đài, Thiếu-phụ Nam-Xương, v. v... 


Sau đây chúng tôi xin chọn lọc một ít bản Vọng- 
cồ có liên-quan đến các đề-tài nói trên, đề làm thí-du. 
Đầu tiên là bài « Thâm ân Từ-mẫn » của soạn-giả Kiên- 
Giang, một nhà văn thường sáng-tác về Luân-Ìý gia-đình, 
Bài nầy do cò Ngọc-Giàu đơn ca trên mặt dĩa Lam-Sơn. 


Thâm-ân từ-mãu (Vọng-cồ) (Luân-lý gia đình) 


Câu f.— Hỡi du khách đừng đi vội-vã, hãy cùng tôi 
ngẩm dáng hình cò bay lả, mà liên tưởng đến người mẹ 
khô gầy... Bóng cò trắng nghiêng nghiêng theo nẵng xế 
dài... Chỉnh vóc dáng hình hài tuyệt mỹ của người mẹ 
Việt-Nam suốt đời tận tụy vì chồng con... từ ngày cất 
hước vu qui cho đến khi kiệt tàn hơi thở. 
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2.— Sắc trắng là tấm lòng trong trắng của đấng mẹ 
hiền Dù khồ đau chua xót ưu phiền, me vẫn đem nụ 
cười che nước mắt, nhin ăn nhượng mặc, chất mót từ 
đồng từng chữ, vất máu thành sửa, mài đá thành cơm, 
đầu nắng mưa cay đẳng làm héo mòn thân xác, tình 
mẹ thương con, vẫn vạt dào lai láng như nước trong 
nguồn chảy ra, 

3.— Từ ngàn xưa, những bậc vĩ nhân liệt sĩ làm 
nên việc lớn đều nhờ công đức của mẹ hiền, dạy dỗ 
con từ ngày con vừa đổ để cho đến lúc vô trường, 
nhưng khi con làm nên sự nghiệp có gia thế uy quyền 
thì bầu sữa ngọt đã vơi, giòng máu tươi đã cạn, thân mẹ. 
già như trái chin cây. 

(Thơ Vân Tiên) : 

Lưng còm tóc bạc thân gầy. 

Mẹ già hưởng được bao ngày yên vui. 

Bao nhiêu người mẹ trên đời. 

(Đều) thương con tha thiết đến hơi thở tàn. 


4.— Người Á-Đông ta nặng mang truyền thống luân 
thường đạo lý thì làm sao quên được công ơn từ mẫu 
ví như nước trong nguồn. Nước Cửu-long-Giang đầu cạn, 
đá Trường-Sơn dẫu mòn... công ơn tử mẫu vẫn còn trơ 
trơ, khi con mới nói bập bẹ thì tiếng mẹ, mẹ là tiếng nói 
đầu tiên, ôi! tha thiết thiêng liêng khi con kêu mẹ kêu 
cha, môi thơm sữa nở tròn tựa đóa hoa tươi thì mẹ 
quên hết nổi nhọc nhẫn đau đớn dầu phải hy sinh làm 
thân trâu cày ngựa cỡi đề nuôi con khôn lớn nên người. 

5,—_ Khi con yên bề gia thất nên vợ chồng, mẹ vẫn lo cho 
con như thuở m bồng. Nếu con của mẹ chỉ thủ làm ăn lập 
nghiệp tiến thân làm rỡ ràng làng nước thì danh của mẹ được 
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vẻ vang, nếu rủi có đưa con du đẳng hoang đàng, xóm 
làng gièềm siềm thi me phải cam chịu tiếng thị phi, dầu 
phải chạy nợ hỏi bạc góp tiền vay đề nuôi con húe con 
pằm nhà (hương hay đề+ tội trong chốn lao tù, 


ñ.— Nếu các vị vua chúa thời xưa được HỚP Xác 
trong nấm mồ cảm thạch thì tại sao ta không ướp xác 
ma thân bằng thúy tình ngọc bích « Da-minh-Châu » đề 
con ngỡ mẫu thản còn sống muôn đời.. Trước mồ mẹ 
con sẽ tạc tượng hình con cò trắng lặn lội bờ sông 
vì con muốn giữ lại hình dáng khô gầy chính là hiện 
thân của người mẹ suốt mấy mươi năm nay làm nội 
tưởng lrong mặt trận gia-đình. 

(Tho) : 

Con cò lặn lội bờ sông. 

Đó là hình ảnh tấm lòng mẫu thân. 
Vải trời mẹ sống trăm năm. 

Đề con đền đáp thâm ân biền trời. 


lu 
+... 


Quả báo nhãn tiền (Xã-hội) 


(Luận về luật Nhơn-Quả của soangiả Quy-Sắc, do 
nghệ-sĩ Thanh-Hải trình bày trên dĩa Lam-Sơn), 


1.-- Bởi người đời chẳng tin luật tuần hoàn quả báo 
nên vẫn say mê ác bao tham tàn.. Đến khỉ rước quả 
khồ, ăn năn thì đã quá muộn màng.. Phải biết luật 
trời không tư vị; ai gieo gió thì gặt bão mai sau. Sách 
Bứu-Giám cũng dạy rằng: Làm dữ thì có dữ trả, làm lành 
thì được trả lành, nếu chưa trả là tại ngày giờ chưa đến... 
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2.— Sử sách từ ngàn xưa dễ lại đã chứng mìỉinh luật 
trả vay không sai chay mảẩy may não, Ví như Tru-Vương 
một nhà vua dũng lược anh hào, Nhưng vay nự máu 
quá nhiều rồi cũng phải trả ngày sau. Luật nhân quả 
buộc nhà vua tự đốt tại Trí*h-tinh-lầu dề rín day chúng 
sanh tránh bao tàn vì bả ri danh. 


,— Lê-ngọa-Triều mỏ: nhà vàs bạo ngược, không 
tin luật quả báo nhãn tiền, iận sái anh đoạt lấy ngai 
vàng, giết dân chúng đề xem máu đồ; ngược đãi cả tu 
nhân lăng giới, róc mía trên đầu Đại-Đức Quách-Ngang. 
Tội lỗi ấy Ngọa-Triều cũng phải trả; bán thân bất toại 
bình Trời dành. Hồn oan bu quanh đòi mạng; mới hai - 
mươi bốn xuân xanh phải chiu lia trần... 


4.— Người đời tại sao có kể tật nguyền cảm điếc là 
do kiếp trước nuôi nhiều tàn bao gian hùng... Tội kia 
chưa trả thị đã vội xuống Diêm-đường... Nên phải đầu 
thai sang kiếp khác trả tội tình mà kiếp trước đã vay. 
Cách trả ấy Phật gọi là SANH-BẢO chẳng ai thoát khỏi 
luật kia. Nếu kiếp này làm lành làm phước là nuôi quả 
đẹp cho kiếp san này. 


5.— Thân mẫu của ông Văn-Xương là bà Diện-Hnệ 
chơn nhơn cũng đã dạy rằng... Nhân vật tuần hoàn sống 
thác, ở và lia khỏi dương trần, không nhứt định ; ở tạm 
rồi đi như trăng tròn trăng khuyết; hoa nở rồi tàn ởi.. 
Hết sanh đến tử, hết tử rồi sanh luân hồi không đứt. 
Như thế trần gian là cõi tạm thì chúng ta tranh danh 
đoạt lợi đề làm gì. 


6.— Nam mô A di đà Phật. Nếu thiện nam tín nữ 
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tin lời Kinh Ngọc-Lịch: xét ghỉ công quả; phân biệt 
ngay gian, quả báo trước mất; linh hiền vô cùng. Ai 
làm lành thì đặng phước ; ai làm dữ thì ngày sau mắc 
họa. Lời Kinh răn dạy mình bạch rỗ ràng... Bần tăng 
ước mong thiện nam tin nữ; nên thấy luật quả báo 
nhắn liền, mà lòng ghê sợ hãi hùng, tự răn tự bỏ chuyện 
làm ác gian. 


Quả tim bất diệt (Đao-hanh) 


(Vọng-cồ của soạn-giả Viễn-Châu do Cô Thanh-Nga 
đơn ca trên đĩa Việt-Hải). 


1— Qua lớp khói mờ bay, trông thấy một nhà sư 
còn ngồi chấp tay niệm Phật, mà bao người chứng kiến 
phải thôn rơi chan chứa lệ muôn bàng. Vũ trụ ngừng 
quay trong ngọn lửa kinh hoàng, trời ôi da thịt nào 
không nứt nể, máu xương nào không cháy rui thành 
than, khói xám tung bay mờ cả một khung trời, mắt 
nhìn nhau qua màn lệ rưng rưng, khi chiếc áo nhà tu 
đã dần dần tan trong lửa đỏ. 


2— Đại-lộ mang tên hai nhà ái-quốc (Phan-đình-Phùng 
và Lê-văn-Duyệt) mà ngày xưa đã nêu gương chỉ sĩ anh 
bùng, ngày nay có một nhà sư cũng đã tự thiên mình, 
mượn cái chết để bảo tồn Phật-pháp há nại điều sanh 
tử tồn vong, nguyện cúng dường nhục thể tự thiêu thân, 
miễn Phật-giáo được trường tồn vĩnh cửu. Đạo mất còn 
mới là điều trọng hệ, còn xác thân này là cát bụi mà 
thôi. 
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3.— Ngồi đưới ánh nẵng hồng gay gắt bao quanh 
ggười có mấy trăm vị tăng ni, những tiếng cầu kinh tụng 
niệm lâm-râm, những giọt lệ chảy dài trên khỏe mắt, vị 
chân tu vần điềm nhiên niệm Phật khi ngọn lửa hồng 
bao phủ toàn thân. 


(Thơ); 
Nam mô tam bảo từ tôn, 
Tràng phan tiếp dần lính hồn siêu thăng. 
Xác thân dù đã tiêu-tan, 
Danh thơm vẫn ở thế-gian muôn đời. 


4.— Sáu tháng trôi qua trong uất hờn nghẹn thở, 
nhưng thâm tâm mỗi người như bảo nhỏ một triều đại 
rồi đây sẽ sụp đồ suy tàn, gieo giống vô lương sẽ gặt 
trái không biền, đạo huyền vi đang cần người bảo vệ 
th thể xác này như cát bụi phù du. (Thơ Vân-Tiên) : 
Ngâm ngùi thương một nhà tu, Máu tim nghẹn chảy lệ 
sẵn trào dâng. Cửa thiền vắng tiếng chuông ngân, Niềm 
đau nỗi hận khó phản nén lời, 


5.—- Ngày 26 tháng 4 là ngày rước nhục thân ra hỏa. 
thiêu nơi dưỡng địa là cả một ngày tang của phật giáo 
đồ, cảnh vật hôm nay cũng ảm-đạm bơ phờ, theo sau 
chiếc linh xa đoàn người lặng lễ, miệng thì thầm niệm 
tiếng nam-mô, khi ngọn lửa hồng tắt hẳn giữa lò thiên, 
mỗi người lo góp nhặt mấy viên xá-lợi, thì lạ thay quả 
tìm của nhà sư quả cố vẫn còn nguyên giữa mở tro tàn. 


6.— Cho hay phật-pháp nhiệm mầu lẽ đao huyền vi, 
qua bao nhiên (tai biến khổ nguy, công quả cũng đến 
kỳ viên mãn, giờ đây nhà sư tự thiêu buổi trước cỗi 
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non bồng đã trực väng siêu thăng, trên đóa hồng liên 
nghỉ ngút khói hương hình ảnh vị bồ tát vần đượm vẻ 
từ bí vô lượng, khách thập phương vào đây chiêm ngưỡng 
thấy lâng lâng thơ-thởi tảm hồn ; hết cơn sóng giỏ phũ 
phàng, Phật-giáo lại đến hồi hưng thịnh. 
(Thơ): 
Thế gian vật đồi sao dời, 
Quả tím bất điệt muôn đời còn đây. 


« 
* . 


Thoạ-Ba Công-Chúa (nhân-vật truyện Tàn) 


(Vọng-cồ của soạn giả Viễn-Châu do Cỏ Thanh-Thanh- 
Hoa trình bày trên dĩa Lam-Sơn). 


1.— Địch Lang ôi! khá dừng cương đề thiếp đây tổ 
bày hơn thiệt rồi sẽ lên yên lướt dặm bàng ngàn, một 
năm dư nghĩa phu thê còn chạm khắc quả tỉm vàng, 
cớ sao nhứt nhơn nhứt mä chàng nỡ đành trở lại Tống 
Bang ; có phải chăng vì sợ lỗi câu trung quân ái quốc 
và chẳng vẹn niềm thần tỉnh mộ khang, chàng đang tâm 
én nhan đôi đàng, đề cho thiếp đành lỡ duyên kim cải. 


2.— Phu Lang ôi! yềm lụy tống quân bán lò, nhìn 
mặt nhau nói chẳng nên lời, tấm lòng son thiếp xin Bạc 
có đất trời : 

Van Lý phong yên quy cố quốc, 
Lưỡng hàng bị lệ Tống tình lang. 

Dù chàng có nhớ cố hương cũng tỏ bày cho thiếp 
đây được rồ, có lý đâu khi trống canh điềm hồi bán dạ, 
chàng lại nở một mình đi khóa mã đề thương l 
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4.— Địch Lang ôi! đân lẽ chàng đành tâm phản hồi 
cố quốc đề cho Thoại-Ba vàng võ chốn cung hoàng... 
đêm đêm tựa cửa rèm châu thắt thẻo mơ màng... đốt 
"mấy tuần hương tổa khói thiếp gởi hồn sang tận Tống 
Bang, bán dạ tư lương sầu đoạn đoạn, can tràng thống 
thiết lệ kim v... duyên mà chỉ, nợ mà chỉ, ông tơ 'xe 
đường chỉ rối đề cho tim ai phải tê tái tơi bời. 


ð.— Địch Lang ôi! từ Tống bang lạc đường sang Thợn 
quốc, ai đã xui chỉ cho gió bắt mưa cầm, gái thuyền 
quyên tao ngộ khách anh hùng, một năm dư trong hương 
nồng lửa đượm đến ngày này thập ngoạt hoài thai, dù 
thiếp chưa biết đứa con của đôi ta sẽ là gái hay trai, 
nhưng đó là kết quả của ngày chung chăn xẻ gối, thiếp 
có làm gì nên lội mà chàng nhẫn tâm bỏ thiếp cho đành. 


6.— Địch Lang ôi ! chàng đã quyết vẹn bề trung hiếu, 
thiếp cũng đành đề cho chàng trở về cho trọn chữ biếu 
trung, vỏ ngựa bôn ba chàng khá ruồi dung, nơi Thợn 
quốc thiếp vẫn chờ ai trở lại, chàng ôi, Kim nhựt phân 
lụ quân bất tái KỦ hàng châu lệ tống quên bí... Thoại- 
Ba nầy nén tím đau tiễn chàng về Tống quốc, lệ chia ly 
đẫm ướt khăn bồng. Địch Lang ôi! sau khi về đến cố 
hương cho trọn niềm thần tử, nơi Tống trào xa diệu vợi 
chàng có còn nhớ thiếp bay chăng ? 

.. 
Ánh lửa Mê-linh (Trưng Nữ Vương) (Sử Việt-Nam) 

(Soan giả Viễn-Châu, có Lệ-Thủy ca độc chiếc trên 
đĩa Việt-Hải) 

1.— Mê-Linh ơi, bẩy khóc lên đi giữa mùa ly loạn 
đề an-ủi kể ngàn năm xa vắng bạn tâm đầu... xé mảnh 
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khăn tang đồ lệ tiếc thương chồng... chàng ra đi không 
bao giờ trở lại mảnh hình hài trả nợ nủi sông, thôi 
rồi tan vỡ cuộc ái-ân, lỡ nhịp cầu Ngân ô thước chịu 
chia lia, nửa gánh giang san nửa mối duyên hài, nặng 
oằẰn vai thù nhà nợ nước, 


2.— Sét đánh ngang tai khi hay tin chang tuyệt mang 
bởi nơi tay gã Tò-Định tham tàn, cố nén thương tâm 
sao lệ cử tuôn tràn, nguồn nất hận trào dâng lên tim 
phôi, lửa căm hờn sôi sục cả buồng gan, sống tôi đòi 
đâu biết sống là ham, thà một thác cho vẹn niềm phu 
phụ. Trưng-Nhỉ em ôi! Hãy đứng lên một lòng em với 
chị cứu quê nhà và trả vẹn thù riêng, 


4— Xếp lại chỉ kim lên đường ra chiến trận, gái Mê- 
Linh quyết đứng lên rửa hận cho chồng... cho lũ xâm 
lăng rõ mặt giống Tiên Rồng... chở đâu phải khoanh tay 
bó gối đề muôn đời chịu mãi nhục nỏ vong, lúc xuống 
biền mò trai, khi lên non tìm ngọc, sống lầm than trong 
khồ nhọc nhưng toàn dân Giao-Chỉ ngàn năm vẫn mang 
nặng mỗi căm thù. 


5.,— Một nén hương thơm, đôi tuần rượu lạt, chanh 
tình xưa chan chứa lệ đôi hàng, tại vì đân cho phượng 
phải xa hoàng, vung gươm thiêng phất cờ nương tử, chốn 
sa trường rõ mặt gái Mê-Linh, trước phút ra quân Bà đưa 
cao lưởi kiếm với một lời thề khẳng-khái: trước cứu 
quê hương khỏi vòng nô lệ sau đối cùng ai vẹn chữ 
cang thường. - 


6.— Một buồi bình mình sương còn ướt đọng cành 
cây, qua rặng núi sao mai vừa lỏ dang, ánh lửa Mê- 
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Linh oai hùng chiến sáng, đó là lúc hai Bà truyền lính 
xuất quân, trên lưng voi cờ phất trống rung, giặc khiếp 
đảm chen nhau tim đường tầu thoát, ai dám bảo nữ nhỉ 
không gan đồng da sắt bởi quần thoa đâu nhượng kể 
râu mày, Mê-Linh ơi! hãy cười lên đi trong ảnh sáng 
ngời bay trong bóng cờ nương tử: Mé-Linh ảnh lửa 
chưa lân, Ngàn năm rạng tiếng nhị hoàng - Trưng- 
Dương. 


* 
*“ 


Người ấy là anh (Chinh-nhân) 


(Vọng-cồ, s. g. Viễn-Châu, do cô Diệu-Hiền đơn ca, 
trên đĩa Việt-Hải). 


1.— Pháo cưới nề vang tiễn đưa những nàng xuân 
nữ hân hoan rộn rã bước theo chồng, mùa đông năm 
nay sao lạnh lẽo khôn cùng, em bảng khuảng nhìn xác 
pháo, dạ bàng hoàng theo gió lạnh mùa động, mẹ hỏi 
em cỏ nhớ đến chồng không, em bảng khuảng e thẹn cúi 
đầu hướng nẻo xa xôi, mơ kể chiến binh ở miền đèo 
cao núi thắm. 


2.— Chồng của em một trai làng gương mẫn, giờ đây 
là một chiến binh dũng cẩm can trường, buồi la quê 
vác súng lên đường, en gởi thơ hỏi -ngày làm lễ cưới. 
anh trả lời hãy đợi đến năm sau. 


(Thơ) : 
Khuya rồi gió động tàu .cau, 
Tưởng anh quay gói phương nào về đây. 
Đầu thôn trống điềm sang tư, 
Suốt mấy canh đài, trần trọc nào an. 
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4— Mỗi khi nghe súng nồ xa xa lòng em bàng hoàng 
run sợ nhớ đến người yêu trong khói lửa biên thùy, 
hoa thắm tàn phai rụng cánh mái hiên ngoài, em không 
sợ như hoa phai bương rã cánh, chỉ sợ sa trường mũi 
đạn lẫn tên, 


(Tho) : 
Vái trời cho gió thôi lên, 
Cho mai trồ nhụy cho bền chí trai. 
Làm người trên cõi trần ai, 


Gia đình Tồ-quốc hai vai nặng oẫn. 


9 — Năm nay khi mùa đông vừa trở lại pháo cưới 
đâu đây lại nồ rộn cuối chân trời, em thấy lòng em như 
xác pháo tơi bời, thì kia, một quân nhân với làn đa 
xam nắng bước kiêu hùng trở lại quê xưa, bến đò chiều 
lặng lẽ như mơ, mùi khói súng lần trong mùi khói pháo, 
em không dẫn được cơn cảm xúc, lệ rừng rưng ra đón anh về. 


6.— Hò hơ.. Tay bưng quả nếp vô chùa. Thắp nhang 
lạy Phải. Hò hơ... Thấp nhang lạy Phật xin bùa anh 
đeo... Mùa đông năm nay em không thấy lanh bởi em 
đã ở cạnh bên người chiến sĩ hiên ngang, chàng nhủ em 
rằng: em ôi ! sống gần nhau bên hạnh phúc, anh bỗng 
nhở đển các bạn đang xông pha tận chốn sa trường. Thế 
rồi hôm sau anh lại giã từ em tiếp tục con đường sử 
mạng, em bá vai anh bảo nhỏ : « kế dám quên bạnh 
phúc riêng mình, người ấy là anh ». 


* «+ 
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Hẹn ngày thanh-bình (Gương chiến-sĩ) 


(Do Hùng Cường và Bạch-Tuyết trình-bàv trên đài 
Truyền Hình Việt Nam). (Không rõ tên lác-giả, xin cáo 
lỗi). 

Bạch-Tuyuết (Cau 1).— Em quyết chi noi gương các bực 
nữ-lưu đi vào lịch-sử, như Bùi-thị-Xuân, Trưng-Vương 
liệtnữ khi ngồi voi xông trận cứu quẻ nhà... Lời nói 
của Triệu-Trinh-Nương ngàn năm như Thái-dương muôn 
thuở sáng lòa. Còn như tiếng sét vang đội trong lòng 
những ai quên nhiệm-vụ thiêng-liêng: Tôi muốn ci cơn 
gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biền 
đông. Tôi muốn quét sạch cõi bờ cứu dân thoát vòng ïy-- 
loạn, chở tôi không muốn bắt chước những người chỉ 
biết củi mặt quay lưng, đề trọn đời làm trâu cày nga 
cối. 


(Lối giặm) : 
Ta hbhãnh điện làm dân Việt-Nam 
Đã mang dòng máu chống xâm lắng. 
Phải đi theo bước Trần-hưng-Đạo 
Phải xét theo lời của Quang-Trung. 


Hùng-Cưởng (2)— Tuyết, em nói như thế, nghĩa là : Ta 
phải mang sắt thép đọc ngang trên chiến địa, hái vinh 
quang trên xác máu quân thù... Phải xếp thành đội ngũ 
vùng lên như muôn sóng bạc đầu... Nói lên ý-chỉ toàn 
dân Việt, là đem cái chết kiên-hùng đề đồi lấy tự-do, Nếu 
nhận xích xiềng đề sống yên thân trên mảnh dư đồ của 
ông cha đề lại, thì ăn sao ngon chén cơm Đồng-Tháp, 
nuốt sao trôi hớp nước Cửn-Long, hồ thẹn củi đầu đứng 
nhìn dãy Trường-Sơn, 
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(Lỗi giặm) : 
Đã có Mẹ hiền là Việt-Nam, 
Thì khi mẹ gọi cứu giang-san. 
Hàng-hàng lớp-lớp lao vào giặc, 
Thịt nát xương tan cũng chẳng màng. 

Bạch-Tuuết (3).— Nếu tình yêu nước không riêng dành 
cho nam giới, thì bước đến chiến trường nào phân biệt 
gái trai. Có chung lòng quả cảm, có chung chí quật 
cường, có “chung niềm thù hận, thì già sáu mươi, trẻ nhỏ 
mười lăm cũng có thề cầm gươm ôm súng, cũng có thể 
chia điều vinh-dự một công đán. Chớ thân xác lớn mà 
lòng hèn yếu, thị trai mười tám cũng thua gái mười lăm, 
không bằng cụ già sức yếu. Vi những người đó mắt 
như mù, có tai như điếc ; nên chẳng thê vi dân mà tiêu 
diệt lũ hung (tản. 

Hàng-Cường (Ngàm) : 

Gấp gỡ nhau rồi tạm biệt nhau, 
Anh về Quảng-Trị, em Cà-Mau. 

Bạch- Tuyết (Ngàm) : 

Việc non việc nước là trên hết, 
Chuyện của chủng mình gác lại sau. 

Hùng Cường (4). — Gác việc riêng tư đề giết quân 
thù, hẹn bwồi trùng-quang tưng-bừng chiến thắng. Bốn mắt 
chia ly như thầm căn-đặn : mai mốt có nhở nhau xin 
hãy tặng chiến công đầu... Quảng-Tri xa xôi là miền nắng 
lửa mưa dầu... Nơi trui luyện những người yêu nước 
thành trụ đồng rào chận gót xâm lăng. Em ở cuối miền 
đất nước, gởi ra tuyến đầu hạt gạo Cà-mau. Ta cùng vun 
xởi cành lá Tự-Do, mau chóng đến mùa trồ hoa Hạnh 
Phúc, cho trái chín thương yêu ngọt dịu muôn đời. 
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(Lối giặm) : 

Thanh-bình ngày ấy không xa lắm, 
Nếu mọi người dân quyết một lòng. 
Nguyệt điện xa vời còn với tới, 
Huống hồ bình giặc giữ non sông. 

Bạch-Tuyết (5)— Đẹp đề thay màu xanh áo linh, màu 
quê hương đồng lúa gợn chân trời! Áo thấm mồ hôi của 
người chiến-sĩ mà khồ sở gian nguy không nói được 
nên lời.. Cũng như luống cày thơm, thấm mồ hôi đồ, 
của bác nông phu nghèo khai-thác phù sa. Cả hai được 
màu xanh quê hương ấp-ủ, như mẹ hiền săn-sóc đứa 
con fỀơ. Nếu chiến sĩ không thề rởi xa áo linh, người 
dân cày chỉ gần gũi ruộng nương. Thì anh ôi! đứa trẻ 
thơ cũng không thề lia xa dòng sửa mẹ hiền. 

(Lỗi giăm) : 

Trưng-Vương ngày trước cầm thoi dệt. 
Có giác, buông thoi cầm giảo gươm. 
qGiặc đến nhà, đàn bà phải đánh » : 
Đó là ngan-ngữ của dân Nam. 

Hùng-Cường (6) — Em hãy cho anh nhìn kỹ mặt em. 
Hãy cho anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ. Anh thấy mến 
em hơn vài giây phút trước, hơn những lúc ta cùng quen 
nhau, cùng chung học dưới mái trường xưa. Bởi vỉ em 
khác hơn một số bạn bè, không lấy phạc điệu loạn cuồng đề 
thay thế nhịp đi cứu nước. Không dùng phẫn sọn đề che 
dấu gương mặt hồ ngươi, vì quên trách nhiệm với sơn hả. 

Lòng anh như nở trăm hoa. 
Vườn hoa chinh-nghĩa quốc gia sáng ngời. 
Từ xưa cho đến muôn đời, 
Những khi quốc biến ta đáp lời núi sóng. 
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Viếng Tháp Chàm (Sự tích xưa) 


(Vọng-cồ, soạn giả Quy-Sắc, do nghệ-sĩ Hữu-Phước 
đơn ca trên dĩa Lam-Sơn), 


1.— Màn quên lắng không thề phủ trùm thân Tháp, 
trên rêu xanh còn n-uất nhớ Chiêm Trào... Quanh chân 
Tháp như còn ủ vết máu đào.. Máu của đám tàn quân 
Lâm Ấp cương quyết giữ Đồ Bàn cho đến lúc tàn hơi.. 
Đã mấy trăm tuôi Tháp không sờn tuế nguyệt. Chân không 
lav dù muôn van bề dâu. Vạn năm sau Tháp vẫn giữ 
nguyên hình trong sương gió. 


2.— Dù thế. những đêm gié biền đùa hơi lanh, lòng 
Tháp gợn hơi buồn. Tháp cố vươn mình che trăng bạc 
như che đây nổi lòng. Chắc Tháp buồn vì nhở dòng lịch 
sử xa xưa. Nhớ cải thuở... 


Gió Nam thồi thành Hời run rẫy sợ 

Trời Chiêm đành im lặng, biền Chàm câm, 
Nên Tháp mãi vang lời trong hơi gió, 

Nỗi hờn còn trong tiếng vọng dư âm. 


3.— Giỏ đông thồi để trùng im tiếng hát. Nhưng núi 
rừng Hời chẳng chịn thôi rên. Trên đồi hoang Tháp âm 
thầm chua xót. Gởi lòng trong sương lạnh lúc trăng lên... 
Hải rác quanh đồi vài pho tượng; mắt trừng trừng oán 
hận nấu làm can. Phẳng phất đâu đây linh bồn Chàm ủ 
rũ, trong gió đem hiu bất khóc Chiêm đình, 


4.— Đây chỉnh là chỗ trú quân của những thượng 
tướng anh búũng Chiêm quốc, hoặc đây là cnng ngọc của 
các vì vua chủa, thì đống gạch vụn giữa lòng Tháp có 
thề là chỗ ngự của Chiêm hoàng... Hay của các Chiêm 
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nương lá ngọc cành vàng, Mấy lớp gạch thẳng hàng ngang 
hông Tháp, cũng có thề là ngự uyền của Chiêm vương... 
Là nơi giải muộn của Hoàng triều, là nơi tình lự của 
các vị tử hoàng cùng các cô Chiêm nữ yêu-kiều, 


2— Cũng không chừng đây là kinh thành Phật thê, 
của Chế-bồng-Nga khi phách ngang tàng. Các khóm cây 
kìa là tam cung lục viện của Chiêm hoàng. Cái thuở 
can qua pha máu lệ, mà Chiêm binh rần rộ chiếm Thăng- 
Long. Đây là chỗ các tướng hùng bàn mưu lược. Bãi biền 
kia là chỗ tháo dượt ba quân. Trên xác lá khô như còn 
đọng, tiếng hát hò quát tháo của quân Chàm. 


6.— Còn đâu nữa lâu đài Phật thệ, còn đâu thời 
oanh liệt Chế-bồng-Nga. Thời rực rổ oai hùng đâu thấy 
nữa. Di tích Chàm còn lại bấy nhiên thôi. Vài tháp 
vắng cổ cây bao phủ, vài miếu hoang ủ rủ âu-sầu... Mây 
năm thắng cứ trôi và trôi mãi. Tháp vẫn buồn và mỗi mãi 
vẫn buồn. Nhưng buồn chỉ nữa Tháp ôi! Tiếc làm chỉ 


nữa cái thời đã qua... 


g) Dân-tộc tính của bản vọng có. Có người cho bản 
Vọng-cồ đượm giọng buồn thẩm nên không thích nghe. Đó là 
một ý-kiến sai lầm của những lỗ tai không ưa cồ-nhạc. 
Không phải tất cả bản Vọng-cồ đều có giọng buồn chán 
và vếm-thế, Tùy lời ca và cách trình-bày, bản Vọng-cồ 
có dùng đề chọc cười thinh-giả được. Phần nhiều các bài 
Vọng-cö do Văn-Hường hay Hễ-Minh trình bày đều có tánh 
cách khôi hài, hoặc mỉa mai thế sự. 
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Qua giọng ca trong-trẻo tươi trể và ngọt-ngào của Lệ- 
Thủy bay lan hơi thanh-thoát ruag cảm và nhẹ-nhàng của 
Diện-Hiền, nhiều bài Vọng-cồ được gột rửa tánh-chất thê 
lương của nỏ và chứa đựng được nhiều lạcthủ yêu đời, 

Thế nên bản Vọng-sồ dùng để tâ tâm sự của người 
đơi trong luc buồn phiền hay lúc hoan-hỉ, lúc nghiêm- 
nghị hay luc khôi-hài đều được tất cả. Tựu-trung bản Vọng- 
cỗ là mô! bản ca được phôbiến nhất trong dân-gian 
từ thành-thi đến thôn-quê và từ Nam chí Trang-Bắc phần, 
không nơi nào phủ-nhậ1 quyền ngưự-trÌ của nó trên đài 
cỗổ-nhac. Một bản ca dược công-chúng hoan-nghinh như 
vay tÃI phải có é đân-tỏc-tinh » và nói lên được cái gì 
uẫn-súc trong lòng người Việt Nam. Đề minh-chứng điều 
nầy. nhủng tôi xin trích-lục một đoạn văn trong bài hồi- 
ký c¡a Linh-Mục Vũ-văn-Thiện đã đăng trên Báo « Thẳng- 
Tiến » ngày 17-11-1963. Với một lối văn bình-di mà hữu 
duyên, Linh-Mục đã nhận-xét một cách rất xác-đáng về 
sự hấp-dẫn của bai Vọng-cồ : « Điệu nhạc Vọngcồ quá 
thu húi mẵnh-liệt tàm hồn người dân miền Nam, thậm 
chí một người Bắc như tôi cũng thấm-thía cái sức thôi 
miễn có một đó. Nó như nắm lấy trải tìm, xoắn chặt 
gan ruội. Có những lỗ tai quê mùa không chấp nhận 
một thứ Am-nhạc nào, đã phải bịn rịn chung quanh sáu 
câu Vọng-cồ. Đieu nhac thần diệu nầy mới ra đời chỉ ba bốn 
chục năm nay, không thề không trả lời cho một nhu 
cầu thiết thực của người dân luôn mang tâm-trạng kẻ 
lưu đày... 

« Ngày nay, nhạc điệu trẻ tuổi nhất của nền quốc nhạc 
bốn ngàn năm văn-biến Việc-Nam đã thay chỗ tồ tiên 
của nó xâm lăng thôn-quê và thành-thị. 
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«Đến như dân Hà nội mà cũng mê say Vọng-cồ thì 
thôi ! Tôi còn nhở hairap Quảng- Lạc và Tố-Như đất khách 
nhất tại Thăng-Long, cũng là rap chuyên diễn tuông Vọng- 
cỗ Nam-Việt: các gánh hát có khi từ trong Nam Ta, 
song cũng có khi tuyên mộ đào kếp ngay tại chỗ. » 


Thiết tưởng, khi một vị Linh-Mục đã phò bày x-kiến 
về bản Vọng-cồ như vậy, thật không sòn lý-do nào đề 
phủ-nhận gái giá-trj về dàn-tò¿-tinh của bản nuạc đặc- 
sắc ấy. 


* 
* ẻ* 


Bến đây chúng tôi xin kết thúc bài kháo-cứu về bản 
Vọng-cồ. Sở dĩ chúng tôi sưu-tầm kỹ hơn mấy bản nhạc 
khác là vì muốn lưu lại sau nầy những kỷ-niệm về sự 
biến-chuyền và Cải-tiến không ngừng của một điệu nhạc 
đã được phần đông người Việt Nam ái-mộ. 


Kế tiếp, chúng tôi lược-khảo về các giọng Lý : 


E) GIỌNG LÝ : 

Điệu lý có nhiền giọng : Lý giao-duyên, Lý Ngựa Ô, Lý 
Huế, Lý Tam-Thất hay Lý Con Sáo. 

1.— Lý giao-duyên : Lý giao-duyên thường đề cho vai 
Đào lý khi trông chồng hay nhớ con đi lâu về. Nàng 
Lý-ngọc-Thơ trong tuồng « Bội-phu quả bảo » của s. g. 
Nguyễn-trọng-Quyền, vừa may vừa Lý giao-duyên : 

Đã hai thu, chàng đâu vắng bặt ? 

Tin cá thơ nhàn, trông nhớ nỗi chàng. Trần trọc 
năm canh. 

Hỡởi nầy chàng ôi, khuya sớm cô phòng, 

Rể cặp giao-loan, lề cặp oan-ương Ï 
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Chỉ Ha kim, tỷ niềm chồng vợ, 

Xa mối tơ tình, thêm rối tơ lòng. Dạ tợ mành xe Ï 
Nầy chàng ôi, nghe dế ngậm sầu. 

Đòi đoạn héo don, nào bạn phụng loan ? 


2.— Lụ Ngựa Ô: Lý Ngựa Ô có hai hơi: Hơi Bắc và 
hơi Nam. Hơi Bắc lý mau và nhịp một, còn hơi Nam 
chậm bơn và nhịp Tư lơi. 


Sau đây bài Lý Ngựa Ô — Bắc của nàng Lý-ngọc- 
Thơ và công-tử Bốc-thiên-Vận trong tuồng « Bội-phu quả- 
bảo » nói trên : 


Lý-ngọc-Thơ : 
Á thưa, kính thưa Viên-tử, đanh-gia. 
Chồng tôi thi khóa, đã quá hai năm, 
Ngư trầm nhan yêu, đậu không chưa hiều. Bỏ lôi 
một mình. 
Ý ! một, một mình, bỏ tôi một mình quanh hin, 
Thấy mưa, mưa chạnh tình, chanh tình không vui 
Bốc-thiên- Vận : 
Á mưa chan, mưa chan rỈrả ngoài hiên, 
Vào đây tá-túc, bỗng chút nghe than, 
Chồng nàng ứửng thi, quan san vạn lý. BiẾt nên 
chăng là Ì 
Ý biết đà, biết đà nên danh. 
Vậy chớ chồng nàng, chồng nàng tên chỉ ? 
Lý-ngọc- Thơ : 
Á Phan, Phan sanh, vốn kể hàn nho, 
Thái-Hòa tên đặt, còn mặc thanh-khâm, 
Nay băm-mốt tuôi, con nhà dòng-dỗi. Thơ hương 
roi truyền. 
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ŸÝ roi, roi truyền, roi truyền thế-gia. 
Cửa nhà, anh ở Quảng-Xuyên. 


Thiên-Vận : 
Á nghe, tôi nghe họ nói vang tai, 
Phan-sanh đã trốn, gần bốn tháng nay, 
Về rày hương-quán, bộ danh đã hoán. Thu khoa 
hỏng rồi ï 
Ý hồng, hỏng rồi, hồng rồi, hết trông, 
Ảnh, ảnh về, ảnh về đã lâu ! 


3.— Lú Huế : Lý Huế hơi nhẹ-nhàng và chậm, nhịp 
tư lơi. Cô Ái-Hoa (tuồng Vì nghĩa liều mình), sau khi hay - 
tin chồng tử-trận và quá lời nhiếc mắng tên Xã, có Lý 
Huế với đứa con như sau : 

Ả¡-Hoa : 

Con ôi Í 
Bởi cái tin sét đánh kia làm cho mẹ rất đỗi đớn 
đau. 


Nghe những lời bất chánh nọ, mẹ cảng thêm 
nỗi xúc tâm. 

Mẹ lỡ tay đà xỉ mạ nó quá lời, 

Chắc về đây nó sanh oán bận, 

Sẽ kiếm điều hai mẹ con ta ! 


Trần-tử-Minh : 
Bây giờ cũng đã khuya rồi, 
Xin mẹ vào phòng nội nghỉ an. 
Việc lánh thân, sáng mai (a sẽ luận bàn. 


4.— Lý con Sáo : Lý con Sáo cũng gọi Lý-Tam-Thất 
có hơi Nam; Lúc sau nầy điệu Cải-lương thường dùng. 
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Nàng Khương Thị (Cô My Lan) xin đi tìm chồng ở 
Van-lý trường thành, có lý con Sáo : 
Ôi ! xót-xa ngóng đợi bóng người chỉnh-phu, 
Ma đàu nào thấy chỉ. 
Tôi đây mới xin phép mẹ già, 
Cho tôi lướt dặm trường. 
Xuống trường thành đề hi thăm ai, 
Cho rõ câu rủi hav là may. 
Không thế nào ngồi không mãi đây, 
Ôi! đớn đau, muôn đẳng ngàn cay Ï 


G) BÌNH : 

Bình là đọc phân minh lừng câu, lừng điệu như 
bình Kiều, bằng câu văn lục bát. Trong cảnh thừa nhàn, 
một vai tuồng thường bình vài câu đề tả gia-cảnh của mình. 


Trong tuồng « Tham phú phụ bần » (T.v.K.) vai 
Hương Hộ có bình như sau (khi mở màn thấy Hương- 
Hộ bưng chén trà uống rồi đề xuống, kế bịuh) : 


Thanh nhàn vui thủ thôn quê, 

Bạc tiền sẵn đề hộ về thân sau. 

Đời nầy được tiếng mình giàu, 

Quan dân yêu chuộng ai nào đảm khinh, 


Lớp Huỳnh-kỳ-Thoai (tuồng Tham-phú) bãi trường về 
nhà bay tin cha mẹ bị thủy-tai và bị chà xã-tri đòi 
nợ, có bình trước khi bắt qua ca Oán. 


(Binh) :; 


Con thẹn người nằm giá khóc măng, 
Hai mươi bốn thảo chưa bằng người xửa. 


CAI-LƯƠNG 207 


(Ca Tứ-Đại, lớp xang đài): 
Cám thương gia thế đảo điên, 
Hạn thất mùa đã gần tam niên, 
Thấy khốn cùng con hết lòng cầu nguyện, 
Hay đâu trời lại thêm điền tai biến, 
Khiến cho ngập lụt, hết kề chỉ viên-điền, 
Chủ nợ lại đòi tiền ; 
Khồ bấy tấm thân này, 
Dưỡng sinh đòi đức cao dày, 
Chưa đền bồi cho xong. 


Hương-chủ (ea) : 
Buồn thay trời chẳng công, 
Nở bại dân trong cơn cơ cần, 
Phải mắc nợ nần, 
Còn vương nạn thủy tai, 
Lại sợ điều khốn khồ nay mai. ` 


Trên đây nẻu một vài trường hợp có thề dùng 
cân bình đề bất qua ca cho êm, Hiện nay người ta lạm 
dụng câu bình và cho hai vai trồng đương đối-thoại lại 
bình nhiều câu liên-tiếp, làm nguôi vở tuồng và nghe mất hay, 


H) NGÂM: 
Điệu ngâm có ngâm thi tử-tuyệt thì báảt-củ hoặc 
ngâm lục bái, hay song thất lục bát, 


Ngâm tứ-tuyệt thất ngôn 
Trần-(ử-Minh, trong tuồng « Vì nghĩa liều mình », bị 
tên Xã trưởng làng Thiện-lương lập mưu đốt nhà đề bắt 
mẹ về ép duyên, có ngàm tử-tuyệt như sau : (Cha của 
Tử-Minh cũng bị tên Xã ép đi lính đã tử trận). 
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Cám bấy mẫu thân mắc khổ nàn, 
Cũng vì chú xã dạ tâm lang. 
Lập mưu đành dứt tình thê tử. 
Nhớ đến càng thêm lụy ứa tràn. 


Ngâm tứ-tuyệt bát-ngôn 
Lối thơ mới bát-ngôn cũng được ngảm trong điệu 
Cải-lương. (khóc Phan-văn-Hùm) : 
Lòng đất lạnh vùi thân người trung liệt, 
Giữa bao tình luyến tiếc của ngàn dân. 
Phan-văn-Hùm ghi trên trang sử Việt, 
Đề ngàn đời noi dấu bậc tiền nhân. 


Ngâm thi bát-cú 
Phan-thái-Hoà, trong tuồng « Bội-phu quả-báo » (Nguyễn- 
trọng-Quyền) lúc làm tờ ly-dị với vợ có ngâm bát-củ : 
Cất bút đề tờ lụy ứửa theo, 
Vận cùng đâu khiến phải nghiêng nghèo. 
Ba ơn trỉu nặng như hoàn núi, 
Bốn biền lênh đêếnh tợ cánh bèo. 
Hàn-Tin không thời thê, tầu ngạo, 
Tô-Tần, có lúc Ấn, gươm đeo. _ 
Phụ tình riêng trách lòng ai cạn, 
Duyên nợ gì xui có bấy nhiêu Ì 


Ngâm lục-bát 
Ái-Hoa tiễn chồng đi tùng chỉnh có ngâm lục-bát 
(tuồng Vi nghĩa liều mình) : 
Chàng dầu muôn dặm tràng đình, 
Em nguyền nắm giữ hiếu trình một niềm, 
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Ngâm song-thất lục-bát 
Trước khi ca Vọng cồ thường có ngắm bốn câu song 
thất lục bát như sau (Phan-văn-Hùm) : 
Ai yêu nước, ai yêu nòi giống l 
Mau lên đường đề chống xâm lăng. 
Đầy trời mây bận phủ giăng, 
Muôn dân thống khồ nặng oằn điêu linh. 


IHÒ: Lối Hò cấy lúa, Hò chèo ghe. Hò đưa đồ 
của miền Nam mới áp-dụng trong điệu Cải-lương lúc 
sau nầy. 

Cô lái đò trong «Trai làng Đông-Thái » hò bốn câu 
SAU: . 

Hò ơ... Ai về Đông-Thải đêm nay, - 

Cho tôi nhắn gởi một vài câu thơ : 

Vụ-Quang cổ dại phủ mờ, 

Rừng thiêng ngóng đợi ờ... 

Hò ơ... Rừng thiêng ngóng đợi màu cờ năm xưa. 


Kỳ NÓI THƠ: Giọng nói thơ Vân-Tiên miền Nam 
cũng có dùng vào điệu Cải-lương và thường đề chung 
với câu ca Vọng cồ: 

Vọng-cổ Phan-văn-Hùm 
Câu 6... Diệt thù giải phóng quê hương, 
Dựng nền độc-lập phú-cường vinh-quang. 


Dầu ông thác xuống suỗi vàng, 
Thiên thu còn mãi tên Phan-văn-Hùm. 


Lạ THÁN: Điệu Thán của Cải-Liương có đờn phụ- 
họa đưa hơi, dùng đề than khóc người quá vắng. 
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Trong tuồng «Vì nghĩa liền mình », lúc Huỳnh-công- 
Nghĩa, một chiến-sĩ, quì gần xác bạn là Trần-tuấn-Kiệt 
bị tử-trận, nói lối thương và Thán như sau : 

(Lối) : 

Anh Tuấn-Kiệt ôi ! Những tưởng đôi ta còn hiệp mặt, 
Nào hay một phút hóa chia ly. 
Cám thương chàng mạng bạc lảm nguy, 
Bề gia thất lấy chỉ nâng-đỡ. 
(Thán) : 
Trách bấy trời cao chẳng đoái thương, 
Khiến nên một phút rẽ đôi đường. 
Suối vàng đó đã đành an phận, 
Đây ở dương gian luống đoạn trường! 

Cũng trong tuồng trên, Trần-tử-Minh, con của Tuấn- 

Kiệt, khóc cha và ông bằng điện Thán : 
Thảm bấy cho cha tử chiến trường, 
Ông vì mắc nạn phải tai ương. 
Nén hương khấn vải hồn linh hưởng, 
Cơm hầm trà thô gọi chút thương... 


M) GIỌNG QUẢNG: Giọng Quảng là giọng của bản 
Bắc Việt Nam, như Tây-Thỉ biến thề giọng Quảng-Đồng. 
Sau lần lần có ban Cải-lương lấy những bản Quảng-Đông 
chính-thức như Mành Bản, Dĩ-Phạn, Phành-Phát, Bọc-cẦm- 
Lung, Sắ(-Dùi-Tbầu, Lạc-âm-Thiều, Xão-Hẳn, Xái-phì, v. v... 
rồi đặt bài ca bằng tiếng Việt, đề vào tuồng như Ban 
Phung-Hảo hồi mấy năm về trước, khi diễn tuồng Tàu. 

Gần đây Han « Đông Ấu Minh-Tơ › và nhiều ban Cải- 
lương khác áp dụng phương pháp này đề diễn tuồng Tàn. 
Những giọng Hồ-Quảng không bành-trướng được vì nó thiếu 
qdân tộc tính x. 
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N) GIỌNG CẢI-CÁCH HAY TÂN NHẠC: Giọng Cải- 
cách, cũng gọi giọng Tân-nhạc, là giọng hát theo Âm-điệu 
Tay-Phương. Giọng nầy có hai lỗi : 


1) Lối hát theo bản Tây-Phương có sẵn mà lời Việt. 


2yLỗi sáng-táe bản mới theo nhạc-luật Tây-Phương 
bằng lời Việt. 


1) Trước kia, khoảng năm 1922-1930, một tuồng Cãi- 
lương mời khai diễn có chưng các vai đào-kép trong màn 
đầu và thường hợp-xướng bản Madelon hay bản Marseil- 
laise bằng lời Việt. 


Dưới đây xin lấy thidụ bản Madelon trong tuồng . 
«Vì nghĩa liều mình » (T. Ÿ. K), trình diễn tại tỉnh-Ìy 
Biên-Hoà, đêm 4-1-1925, đề giúp tài-chánh cho Hội Ngân- 
Khổ Học-Đường (Caisse des Ecole3) chủ-trương việc nuôi 
học sinh nghèo trong tỉnh. 


Điệu Madelon 


Nay nhờ quan trên lòng thương đến các con học trò, 

Them người hào-gia cùng viên-chức rán hết lòng lo. 

Lo đoàn ngây thơ cho sung-sướng ấm no “vui vầy. 

Vì vậy cho nên kêu các nơi cùng nhau lúc nầy, 

Đến giúp chúng tôi bạc tiền thiếu chỉ, 

Thương xót chúng tôi là đoàn ấu trÏ, 

Lập quán phát cơm con nghèo khồ ăn. 

Công ơn các quan thiệt to vô ngần, 

Chúng tôi cảm mến ơn dày, 

Lập ra cuộc hát bữa nay, 

Giúp vui quan khách đến xem, anh em tôi mừng 
rổ thay Ì 
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Điệp-Khúc : 

Ngày nay mới có «la Caisse des Ecoles 3, 

Từ này về sau, chủng tôi hết lo đói khốn. 

Xin qui Ông quyên tiền « Ngân-khố Học-đường », 

Mai san nầy con cháu đặng hưởng, 

Thời ơn ấy sánh như trời như biền cao xa, 

Làm người Nam ai lại không chuộng dân tân-hóa, 

Đoàn trẻ thơ đề lời cảm mến các quan, 

Chúc đồng bang, Ông cùng Cô, đặng bình an 
Năm, trăm năm Ì 


Hồi thời kì tiền chiến, lối tời Việt hát theo bản Tây 
được bảnh-trướng mau lẹ trong nhiều ban Cải Lương và 
người ta thường nghe hát những bản sau nầy: Jai đeux 
amours, le chant du Marin, €'est pour mon papa, Quand 
on esE Matelot, HoTrsey, v, v... 


9) Trong ít lâu lối thứ nhì là lối sáng-tác những bản 
Tân-nhạc bằng lời Việt xuất hiện, do một nhóm sinh- 
viên Đại-học chủ-trương, như: Tiếng gọi Thanh-niên, Ải 
Chi-Lăng, Bạch-đẳng-giang, Hồn Tử-aï, Hờn sông Gianh, 
Kinh cầu nguyện, v. v... 


- Tiếng gọi Thanh-niên 
Nầy anh em ôi, đứng lên đáp lời sông núi, 
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối. 
VÌ non sỏng nước xưa, truyền muôn năm chở 
quên; 
Nào anh em Bắc Nam, cùng nhau ta kết đoàn, 
Hồn thanh xuân như gương trong sáng. 
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Rồi trong vòng mười lãm năm sau này, những bản 
'TAn-nhạc được soan ra vô số, song bản nào có « đân- 
tộc tính » được tồn-tại còn những bản không có tỉnh 
cách dân-tộc, nhất là loại « khóc gió thương mây » đều 
bị vùi chón trong quên lãng. 


{V.— VĂN CẢI-LƯƠNG VÀ: CÁCH SOẠN BÀI CA 


Văn Cảilương có thề viểt theo bai lối: Như soạn 
tuồng Tàu hay dã sử có thề viết theo lối văn cồ-điền 
được. Khi soạn tuồng Xã-hội bay loại Hương-xa, nẻn viết 
lối văn nay. 


Những câu nói lối của Cải-lương có thề viết bằng . 
xăn vần từ 4 đến 9 chữ hoặc nhiều hơn. 


Vi như trong vở tuồng tàu « Lưu-Kim-Đinh » những 
câu lối thường viết bằng văn vần. 
Cao-quân-Bảo : 
Tôi đã hết lời ngon ngọt; 
Nàng thêm nhiều tiếng chua Ẵc3Y. 
Vậy khá tua đỡ lấy giáo nầy, 
Chớ trách mổ sao không kiêng nỀ, 
(Hai người đấu thương, ÑKim-Đinh trá bại vào 
rừng) 


Lưu-kim-Đinh : 
Xin công-tử bởt hờn đừng giân, 
Khá ngừng thương tôi tỗ một điền. 
Đánh hồi giờ, sức đã biết nhiều, 
Thiếp chịu sút, xin theo sửa tráp (ước đăng 
cùng chăng) 
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Cao-quân-Bảo : 
Đây vì việc gấp, 
Chẳng tiện nói sòng. 
Nàng ở lai kén chồng, 
Tôi đi qua cứu chúa. 


Như trước kia chúng ta đã thấy trong mục « Các 
giọng Cải-Lương» hầu hết các lối văn Việt-Nam đều được 
Cải Lương sử-dụng. 


~—— Binh, dùng văn Lụuc-Bát. 


— Ngâm, dùng thi Tư-tuyệt thất ngôn, Tứ-tuyệt bát 
ngôn, thí Bát-củ, bay thơ Lục-Bát và Song-thất Lục-Bát. 


— lhán, dùng thì Thất-ngôn tử-tuyệt. 


Về những bài ca Bắc, Oán, Nam thì tùy câu đờn dài vắn 
đề soạn cảu ca, nhưng phần thường phải có vần nghe 
mới hay và giọng phù trầm của lời ea phải ăn theo 
vận bình trắc của chữ đờn. 


Lơi văn đặt xen lẫn tiếng Nôm và chữ Nho. Ít có 
cân ca soạn thuần chữ Nho như văn hát Khách, Xướng, 
Bạch, Ngâm, trong điệu hát Bội. 


Nhưng cũng có bài ca soạn bằng chữ Nho như bai 
bài Biah-bán vắn và Hành-Vân dưới đây : 


Bình-bán vấn 


Ta cửu trùng khấu đầu bải mạng, 
Tử ngu thần ca lễ tống an. 
Tứ phang lại du minh hoàng 
Tụy bườn dinh võ văn bá quan, 
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Tiêu thiều nhạc tấu ca xang, 

Chúc thánh thọ tuế tăng thiên van, 

Oai đức nhuận thanh binh hải ngạn, 
Sanh thế thượng tu cập vỉ hoan. 

Kim tiêu tứ hải sum đàng, 

Phụng thăng long, ứng phụng thiên nhan. 
Quê hương trình mãn xã ban, 

Cầm tú mỹ lâu đài hiên ngang, 

Thành thập niên tủ lệ bá ban, 

Tống triều tiên thính lai du ngoạn, 
Châu bửn hội nhơn vật cường tráng, 
Rinh thành đế đô thanh xuân vĩ hoan. 
Kim hoan ảnh tùng gia quan, 

Chung cồ kỷ binh hành nghiêm trang, 
Tọa long xa cửu trùng chánh đoan, 
Tống đế ngự hồ cứ long bàn, 

Vinh khang phiên hoa vô hạn, 

Miên trường giang san đại danh phú lang. 


Du xuân Hành-vân khúc 


Mạng hứng hoa-viên hề, 

Tinh nguyện hứng hoa-viên hề, 

Nhứt nhựt thanh nhàn thị tiên. 

Song-song đào dương mai trước, 

Lý cúc đối khiếu mẫu đơn, 

Xuân sắc tân, chiêu hồi bồ-điệp. 

im oanh huỳnh ly phi yến, 

Tranh thượng phong, chiếm sào đoạt chỉ, 
Thần trì hề khoái tâm đề từ. 

Trùng-trùng đào hồng mai bạch, 
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Tráng thị trường, thừa nhàn vịnh ngâm, 
Thiền hoa tái lai dương tầm, 

Xao cầm điều Thượng-lâm, 

Hồng Inc thi độc ngâm, 

Nhứt thiên thù ân Thánh-đế, 

Hứng hoài xuân sắc dung-dung, 

Bất đãi tái thưởng Vu-phong, 

Van hồng chung, đồng nghỉnh cốc-phong. 
Huyền hồ hoàn, hốt quan trì ngư, 
Nhứt xang lâm phương-giai thú, 

Toán lai danh lợi bất như, 


Trần-phong-Sắc (ngẫu đề) 


Việc soạn bài ca cho tuồng Cảilương — Viết tuồng 
Cải-Lương, điều khó nhất là sắp bài ca cho trúng chỗ. 
Trong điệu Cải Lương có nhiều giọng: Bắc, Oán, Nam, 
Lý, Binh, Ngâm v.v... Mỗi giọng đều có tiết-điệu riêng, 
không giống nhau. Muốn đề bài ca cho đúng điệu, phải 
biết đờn và biết mùi của mỗi bản. Tùy lúc vui, buồm, 
giận, sợ của vai tuồng phải chọn lọc kỹ trong những bản 
đờn, bản nào hợp với hoàn-cảnh và bạp với vai tuồng 
mới đề vào. 


Nếu đề sái, người ta biết rằng tác giả không thạo 
đờn. Như có Ban kia cho vai Vùna lý giao-duyên, thật 
nghe trải tai vô cùng, vì bản Lý giao-duyên mỗi câu đều 
sắp nhịp ngoại ở san có giọng than thân tủi phận, thường 
đề cho vai Đào lý trong khi thương nhở chồng đi xa lâu 
về, hoặc đề cho vai trẻ em lý mà thôi. Không khi nào 
Vua nói chuyện lại đề Lý Giao-duyên. 
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Dưới đây xin biên một ít bẩn đờn đề làm tỉ-dụ tồng- 
quát : 


Luủe vai nên đề ca bài Bắc như : Xang-xử-liu, Sơn-đông 
hướng mã, Thu-Hồ, Long-hồ-hội, Khóc-hoàng-thiên, Không 
Minh tọa lầu, Ngũ-điềm-Mai, Bài Tạ, Tam-pháp nhập môn 
và các bản Bắc vấn mới chế, v. v... 

Lúc giận ca : 

Kim-Tiền, Mẫu-Tầm-Tử, v. v... 

Lúc buồn ca: 

Xuân nữ, Văn-thiên-Tường, Tứ-Đại, Phụng Hoàng, 
Giang Nam, Phung-cầu, Ngâm, Thán, v. v... 


Nói chuyện thường ca : 
Thủ Phong-nguyệt, Lưu-thủy Trường, Tây-Thi, Cô- 
bản, Xuân-tinh, Xàng-xê, v. V... 


Nói chuyện có hơi buồn ca : 
Nam-Xuân, Ñam-Ai, Chuồn Chuồn, Sương chiều, 
Hành-vân hơi nam, vV. v... 


Ngoại trừ bản Vọng Cổ, tùy lời ca và cách trình bày, 
cỏ th dùng trong lúc vui, lúc buồn, lúc nghiêm-trang hay 
lúc khôi hài cũng đặng (xin nghe trong các dĩa hải). 


Sau này có nhiều bài ca mới sáng-tác cũng nên cần- 
thận trong sự chọn lọc đề sắp cho đúng chỗ theo Am- 
điệu của mỗi bài mới hay. 

Lúc tiền chiến, trong giới Cải-Lương có nhiều danh ca 
biết nhiều bài bản dài, nên ca nghe gất hay. Ngày nay 
vì thời cuộc, những danh ca ấy maimột lần lần, còn 
những nầm non trong đợt sóng mới, chuyên về Vọng 
cồ và bài bản vẫn, 


2I8 NGHỆ-THUẬT SÂN-KHẤU V.N. 


San đây xin nêu vài thíidụ của những bài ca đặt 
đúng chỗ và đúng điện. 


Trong tuồng « Gia-Long tấu-quốc » (của mọt nhóm trí 
thức, trình diễn năm 1943) lớp Lê-phước-Điền bị quân 
Tay-Sơn bắt dụ hàng, nhưng đẳng trung thần quyết liều 
thác chẳng chịu qui-thuận. 


Lê phước-Địềần (nói lối). Giờ nầy là giờ kế ha thần 
đáp đền ơn vua nợ nước, lại là giờ chúa tôi ta vĩnh- 
biệt thiên thu. Vậy kế ha-thần xin lạy Chúa thượng mà... 


Vô ca Xàng xê (lớp Xề) 


Giã từ, và cầu nguyện sau nảy, 

Hoàng-thượng thoát qua tai nàn, 

Phục an nước Nam cơ đồ, 

Dầu hạ thần ở nơi cửu tuyền, 

Thời cũng là được ngậm cười, 

(Trở) : 

Dạ ngay chúa can đành xả thân, 

Ôi thánh quân có biết chăng cho ngu hạ, 

Tân tâm ngổ lo đền quốc vương, 

Nào hay thất thời sa cơ, 

Đem cái chết đây đề xử xong nhiệm-vụ. 

Nhưng một khối trang hồn, 

Nguyện phưởng-phất theo phò thánh-quân. 

Ngay nầy trong giờ la nhau. 

Nên ngu phu kính xin từ biệt (Chúa thượng van 
tuế., Tự tử) 


Bẳn xàng xê lớp Xề, năm câu đầu đều xuống chữ +ẻ, 
nên có giọng trầm hùng rất hạp với tình cảnh của người 
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sắp lâm chung, hay sắp tuẵn-tiết đề giữ tròn tiết-ngbĩa 
của đấng tôi trung. ĐỀ cho vai Lê-phước-Điền ,ca xàng- 
xe lớp Xề chỗ nầy thật đúng điệu-nghệ, phi người biết 
đờn khó đề bài ca trúng chỗ như vậy được. 


Cũng trong tuồng trên, lớp Công-Chúa Ngọc-Truyền 
(Năm Phï) hay tỉn chồng bị tử trận, bèn làm lỄ cúng 
chồng và ca Nam-Ài như sâu. 


Công-Chúa (nói lối).— Phò mã ôi ! Đạo chúa tôi là 
nghĩa trong, niềm phu phụ ấy tỉnh thâm. Trời nỡ xui 
tôi bỏ chúa, vợ mất chồng. Phật xin độ kể dương-gian 
người âm-phủ. Phò mã öi! Đất Hà tiên còn lay động, trời 
Phú-quốc vẫn mịt mù. Đứng anh hùng sanh vỉ tưởng tử- 
vị thần, dầu sanh tử cũng bảo vợ hiền phò chúa thánh. 
Tình sâu không phân cạn, nghĩa nặng khó đền bồi. Tạm 
nén hương cầu nguyện linh hồn, nơi âm cảnh niệm tình 
chứng chiếu. 


(Nam À)) : 
Sâm Thương chia rể mối tình trường, 
Hờn vì đâu xui, cho cảnh ly hận sầu 
Cơ cầu chỉ bấy tạo công, 
Phận thiếp cũng quyết cùng nhau, 
Câu tử sanh cho đồng. 
Vái vong hồn chàng anh linh 
Chứng minh chơ thiếp báo thâm cửu. 
Ơn nhà nợ nước sau nếu lo xon§, 
Sẽ xia theo chàng, : 
Bề trọn tình phu thể, 
Cảnh khốn nguy lễ dưng sơ tạm, 
Tưởng nhau về minh chứng lòng thành. 
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Xin lễ bái kinh chàng, 
Nơi cực lạc hồn an I 


Cho Công-chúa ca bài Nam Ai đề cúng chồng thật 
rất nhằm điệu. Nếu đề bài khác vào chỗ nầy không thề 
nào bay bằng. 


V.— ÂM-NHẠC CẢI-LƯƠNG VÀ VỊ-TRÍ CÁC NHẠC-KHÍ 


Ảm-nhac Cải-Lương hơi nhẹ-nhàng vì dùng đờn dây 
tơ và dây kim, không có kèn trống như hát Hội. 


Có 6 thử đờn thường dùng trong điệu Cải-lương như sau : 


1.— Đờn kừưn: Đờn kim cũng gọi « Nguyệt cầm » có 
hai dây tơ và tám phim. Người đờn Kìm ngồi trông ngay 
ra sân khấu, giữ nhịp Song-Lang và thường điền-khiền 
ban nhac. 


Tiếng Kim tuy không trong và thanh như tiếng Tranh 
hay Lục huyền-cầm, nhưng cũng có ảm-hưởng nhiều nên 
khi hòa với cây Tranh nghe rất hay. 


Tùy hơi cao thấp của diễn-viên đờn Kim có thề đờn 
năm dây Hò như sau : Hỏ nhứt šn vào bực thứ nhứt 
dây Tiếu; Hỏ nhỉ, ăn vào bực chữ Xự dây Tiếu ; Hỏ ba 
ăn vào bực chữ Xang ; Hòỏ tư thường gọi đây Chỉnh, 
ăn vào bực chữ Xê và Hò năm ăn vào bực chữ Cống dây 
Tiến. 


Khi nam diễn-viên ca Vọng-CỀ, đờn dây Hò nhứt, 
lúc nữ diễn-viên ca, đờn dây Hò tư. Nến có kép ca hơi 
cao hơn bực thường thì đờn Hò nhì, thay vì Hò nhứt. 
Còn gặp đào ca bơi rất cao, trở đờn dây Hò năm, thay 
vì Hò Iư, 
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9 — Đèn Tranh: Đờn Tranh hay đờn Thập-Luc có 
16 dây. Tiếng đờn Tranh được thanh-tao nhờ dùng dây 
kim và nhấn có tiếng ngân nhiều. Cũng như cây Kim, 
đờn Tranh có thề đổi bựa đây Hò tùy hơi cao thấp của 
người ca. Đờn Tranh nhờ nhiều dây nên được ba âm- 
giai : Thượng, trung, bạ, có tiếng song-thính nhiều và đờn 
nghe dịu ngọt. 


3 — Đờn Có: Cây Cò. cũng gọi đờn Nhị, có bai dây 
tơ, không có phím và dùng cây cũng đề kéo ra tiếng. 
Đờn Cò là thứ đờn đắc dụng nhất của Âm-nhạc Việt- 
Nam. Nó chẳng khác nào cây Violon trong âm-nhạc Âu- 
Mỹ. Luôn luôn nó có mặt trong nhạc Hát Bội, nhạc Cải- - 
Lương, nhạc Tài-Tử, các ban Nhạc-Lễ. Thâm chí trong 
các đám Bóng rỗi hay Thầy Chùa làm đám cũng đều có nó. 


4— Đởờn Sến: Cây Sến có hai dây tơ và có đủ bậc 
như cây Banjo, nên đờn it nhấn và có nhiều chữ lợ nghe 
ngộ. Có khi đờn ba dây nghe hơi như đờn Tỳ. 


5._— Guitare : Cây Guitare cũng gọi Lục-huyẽn-cầm bay 
Tây-ban-cầm, có sáu dây kim, nhưng thường đờn có nắm 
dây. Đờn nầy gốc ở Tây-ban-Nha mới nhập-tịch nhạc Việt 
độ ba mươi năm nay. Tiếng thanh như đờn Tranh, khi 
đờn bực cao, Cây Guitare dùng đờn Vọng-cỗ và bài Oán 
nghe hay, nhưng khi đờn Bắc và đờn Nam không hay 
bằng đờn Kim. Lúc gần đây mới có cây Oetavina, giống 
như cây Guitare song nhỏ hơn và cách sử-dụng y như 


cây Gulilare. 


% $ 
6.— Wiolon: CAy Violon, cũng có tên là Vĩi-Cầm, có: 
bốn dây tơ và cung kéo như đờan Cò. Nhập-tịch nhạc 
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Việt một thời-kỳ với cây Guitare, do jean Tịnh khởi 
dùng trước. Đờn nầy dùng phụchọa với cây Gulitare hay 
cây Tranh đề đờn Vọng-Cồ nghe hay, nhưng ít dùng đờn 
sác bản khác vì tiếng nó kêu lớn làm lấn-áp mấy cây đờn kia. 


7.— Ống Sứo : Ống Sáo, hoặc ống Tiêu, cũng có dùng 
trong điệu Cải- Lương, nhưng nó có một bậc Hò, khêng 
thay đồi đặng như các cây đờn. Thành-thử người ta phải 
theo bậc Hò bất di bất dịch ấy. 


8.— Câu Cnỗn : Cây Cuỗn giống như cây Kèn, nhưng 
không có cái Loa. Nó dùng trong những gánh Cải-Lương 
hát giọng Hồ-Quảng. 


Ngoài ra, trong âm-nhạc cồ Việt Nam còn có cây 
Tỳ Bà, cây Tam, cây Đặc Huyền, cây Gáo, nhưng giới 
Cải-lương í! hay dùng. 


VL— NHẬN XÉT VỀ ÂM-ĐIỆU CẢI LƯƠNG 


Luận về Am-điệu, Cải-Lương có một vài khuyết-điềm 
và cũng có chỗ ưu-điềm đáng nêu lên. 


Bài ca Cải-Lương đặt theo bản đờn, nên kịch-sĩ phải 
thy âm-nhạc, không được tự-do phô-diễn hết tài-nghệ của 
mình như trong điệu bát Bội. Ca dư bơi thì trễ đờn, 
còn thiếu hơi đứt trước đòn. Eịch-sĩ bị bó-buộc trong 
khuôn-khồ nhịp đờn, dầu có hơi hám nhiều cũng không 
thề vượt ra ngoài nhịp vì sợ ca lỗi nhịp. Điều ấy làm 
trở ngai cho thiên-tài của kịch-aï. 


Lúc sau này, trong điệu CảiLương có bản Vọng-cồ 
thêm nhiều nhịp (nhịp 64). Bài ca Vọng-cồ đặt không ăn 
sát câu đờn, miễn vô đầu và dứt câu đờn, ca cho trúng 
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hơi, trúng nhịp sang-lang thời được. Nhờ vậy có nhiều 
kieh-sĩ được fự-do phô-bàv hết khả-năng của m::h trên 
sản-khẫu hay trên đĩa nhựa. 


MôL khuyết-điềm thứ bai là đương nói chuyện kếbắt 
qua ca. Trừ một ít danh ca biết cách « mở hơi» cho 
câu ca của mình có hứng-thú, còn phần đông vô ca 
nghe khô-khan lã-chä lắm, không có mùi vị chút nào. Lỗi 
ấy một phần do ban Am-nhac thờ-ơ, không thuộc chỗ 
nào sắp ca đăng rao đờn trước hầu gợi ý cho khán-giả 
cỏ cảm-giác vui buồn trước khi nghe ca, như bên âm- 
nhạc hát Bội. Trong điệu hát Bội nhờ những tiếng «ra 
vĩ » sau chót mấy cà&tlối mà giàn âm-nhạc biết diễn-viên 
sắp muốn bắt qua Ngâm, Thán, Oán, boặc muốn bắt qua 
hát Nam bay bát Khách, nên khởi đờn gợi ý trong ba 
nhịp trống, rồi diễn-viên mới bắt qua câu hát của mình. 

Sau hết, điệu Cải-Lương được chỗ ưu-điềm là nhờ 
âm-nhạc biết tùv hơi cao thấp của kịch-sĩ đề lên dây 
Hò, nên kịch-sỉ ca đúng hơi « thiên-phủ » của mình không 
rán hơi quá như bên hảt Bội (vì đào kép bát có một 
hơi Hò). Nhờ vậy kịch-sĩ Cải-Lương ca khỏe hơn. 


VIL.— KẾT-LUẬN TỔNG-QUÁT VỀ CẢI-LƯƠNG. 


Đề kết thúc chương khảo-cứu về Cải Lương, chúng 
tòi xin lần lượi trình bày về ba vấn-đề sau này : 
a) Các thời-kỳ biến-chuyền của nền ca-kịch Cải-Lương. 


b) Nghệ-thuật Cải-Lương được giới mộ-điệu ưa-thich 
vì nó đi sát với quần chúng. 


c) Giải Thanh-Tâm. 
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a — Các thời-kỳ biến-chuyến của nền ca-kịch Cải-Lương 


Bộ-môn Cải-Lương chánh-thức thành-hình từ năm 1917 
đến nay gần 50 năm có thề tạm chia làm ba thời-kỳ như sau : 


Thờikỳ thứ nhứt từ năm 1917 đến năm 1922, 
Thời-kỳ thứ hai từ năm 1925, đến năm 1945, 
Thời-kỳ thứ ba từ năm 1946 đến năm 1965, 


Trong thời-kỳ thứ nhứt có bốn ban CảiLương đầu 
tiên ra đời tại Mỹtho như ban «Thầy Năm Tú», ban 
« Đồng bào Nam » của cô Tư Sự, ban « Nam- đồng-ban » 
và « Tái đồng-ban » của Ô. Hai Cu. Sau đó ít lâu có 
4 ban khác ở cáo tỉnh xuất hiên: « Văn-hi-ban » của Ô. 
Huỳnh-kim-Vui ở Cbolon, « Sĩ-đồng-ban » của Ô. Bảy Số 
ở Long-xuyên, «K}-lân-ban » của Bà Huyện Xây ở Vũng- 
Liêm (Vĩnh-Long). « Tán-phước-Nam » của Bác-sĩ Minh ở 
Soctrăng. Đây là 8 Ban ca-kịch tiền phong xuất-hiện tại 
Nam-Phần. 


Trong thời-kỳ sơ-khởi nầy, những tuồng tích còn lấy 
trong các thơ xưa như: Vân-Tiên Nguyệt-Nga, Kim-vân- 
Kiều, Trần-đai-Lang Xướng-tử-Ca, Thoại Khanh Châu-Tuấn, 
Lâm.sanh Xuân-Nương, Thanh-Sanh Lý-Thông, v. v. Rồi 
lần lần tuồng soạn theo đã-sử Việt-Nam như: Nữ-Yương 
Trưng-Trắc, Triệu-Ai-Vương với Bà Cù-Thị, Trọng- Thủy 
My-Cbâu, Lê-Lai cứu chúa, Lê-Lợi khởi nghĩa, Cao-Hoàng 
phục-quốc v. Y. 


Kế đó có một ít tuồng Tàu trình-diễn: Phung-nghi- 
Đình, Hoàng-phi-Hồ đầu Châu, Tống-tửu Đơn-hùng-Fin, 
Thôi-tử thí lệ mẽ np Xử bá đao Từ-hải-Thọ, Anh-hùng- 
Náo, v.V.. 
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Những soan-giả hữu danh đương-thời : Trương-duy-Toản, 
Đào-Châu, Mộc-Quản Nguyễn-trọng-Quyền, Trần-phong-Sắc, 
Ngô-vĩnh-Khang. 

Về phần nghệ-sÏĩ có những ngôi sao sáng xuấẩất-hiện, 
phải nữ có: Hai Cúc, Năm Phỉ, Phùng-Há, Tư Sang, Hai 
Xiêm, Mười Nhường, Ba Hui, Hai Phụng, Bảy Ngọc, Tư 
Mão, Hai Vui, Ba Nhàn, v. v. 

Phải Nam: Bảy Thông, Tám Cang, Hai Giỏi, Năm 
Châu, Tư Chơi, Tám Mẹo, Tư Út, Ba Du, Hai Bông, Năm 
Long, Mười Mùi, Hai Quản, Bộ Thế, Sáu Cụt, Tư Thạch, v.v. 

Tiếp qua thởi-kỷ thứ hai (1923 —. 1945) là thời-kỳ Hưng- 
Thịnh của điện Cải-Lương. Trong khoảng thời-gian nầy nước nhà 
được thanh-bình nên Cải Lương phát-triền không ngừng, 
Có nhiền đại-ban ra đời như : Tân-Thỉnh, Tập-ich-ban, 
Trần-Đắc, Tân-hí-ban, Võ-hi ban, Nhã-linh-ban, Phước- 
Cương, Huỳnh-Kỳ, Nhạn-Trằng, Mộng-Vân, Sao-Mai, Hề 
Lập, Nam-Phi, Nam-Phương, Phụng-Hảo, Việt-Kịch Năm 
Chân, Kim Thoa, Hậu Tấn, v. v.. 

Trong thời kỳ nầy có nhiều tuồng Xä-Hội, tục gọi 
tuồng Tây, xuất hiện như: Tội của ai, Tiếng nói trái 
Tìm, Giá-trị đanh-dự, Giấc mộng cô đào, Trọn tiết với 
chồng, Lỡ tay trót đã nhúng chàm, Tình trường nham 
biềm, Khúc oan vô lượng, Áo người quân tử, Tơ vương 
đến thác, Tứ đồ tường, Duyên chị tình em, Tô-ánh-Nguyệt, 
Đoạn tuyệt, Đời cô Lựn, Lan và Điệp, Ýé ngựa truy 
phong, Cách-lan phương-tử, Túy-Hoa Vương-nữ, Gió ngược 
chiều, Khi người điên biết yêu, Hồn bướm mơ tiên, Men 
rượu bương tình. Tham phú phụ bần, Vì nghĩa liều mình, 
Hai khối tình Hàm Lê. (Trong số tuồng nầy có bồn phóng- 
tác theo tiều-thuyết hoặc kịch Âu-Châu). 


Nhà soạn-kịch Ngnyễn-thành-Châu, kiêm diễn-piên 

sả đạo-diễn, hơn bốn mươi năm trong nghề, đã - 

nâng cao trình-độ nghệ-thuật Cải-Lương của nước 

nhà, Hiện naụ Ông điều-khiền đoàn ea-kịch « Ảnh 

Chiêu Dương » được sự ủng-hộ nồng-nhiệt của 
khún-giả, 
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Kế theo là những tuồng dã-sử: Gương liệt-nữ (Triệ 
Âu), Hận nước thù chồng (Trưng-Vương), Giọt máu chu 
tình (Võð-đông-Sơ và Bạnh-thu-Hà), Võ-Tánh tử tiết, Gi 
Long tầu quốc, v. v... _ 


Tuồng Tàu: Đường-hoài-Ân bị tình tru, Quan Công 
tầu mạch thành, Lưu-kim-Đinh giải giá Thọ-Châu, Phụng: 
nghi-Định, Xử án Bàng-qgui-Phi, Mạanh-lệ-Quản thoát h 
Trường-hận (Dương-quí-Phi), Quần-anh-kiệt, Huê-dưng-đạ 
Mộc-quế-Anh dâng cây, Xử án Quách-Hoè, Tranh-Châa 
Mộng Hỗö-điệp, Dư-Nhượng thích khách, v. v... 


Tuồng Phât: Bố-thi bắt-nghiebh-ý, Tiền thân Phật-T, 
QuanÁm Tùui-Kính, Thí¿h ca đắc đạo, Trần Huyền 
Trang, v. *... 


Những soan-giả trong thời-kỷ thứ hai : Mộng-Vân. Đặng: 
công-Danh, Nguyễn- công-Manh, Nguyễn-thành-Châu, Huỳnh 
thủ-Trupg tức Tư Chơi, Trần-duy-bân, Lê-hoàiNở, Trầm 
hữu-Trang. v. v... 


Nghệ-sĩ phái nữ /có : Năm Phi, Phùng-Há, Tư. Sang 
và thêm các cô Kim-Thoa, Bảy Nam, Thanh-Tùng, Thanh: 
Loan, Hai Đàng, Tư Kỷ, Cbin Bia, Mười Truyền, Biek 
Thuận, Năm Sadec, Bảy Llựu, Chín-Lê, Kim Cúc, Kim Lan, 
Ngọc-Xứng... 


Phái Nam: Năm Châu, Tư Chơi, Tư Út, Bảy Nhiêu, 
Day-Lân, Từ-Anh, Ba Văn, Mười Bửu, Năm Định, Năm 
Nở, Tám Mẹo, Hai Thiêng, Ba Thâu, Hai Tiền, Tám 
Danh, Hai Hoành, Văn Ngân, v. v... 


Thời-kỳ thứ ba là thời-kỳ chính-biến (1946-1965). Tros§ 
thời-kỳ nầy tinh-thể nườc nhà bất ồn-địỉnh nên ban đêm 
thường bị giới-nghiêm, các ban Cải-Lương chịu ảnh-hưởn§ 
rất nặng nề về phương-diện tài-chánh. Nhưng cũng cớ, 
nhiều bap hết sức cố gắng đề vượt qua hoàn cảnh kkứ 
khăn này. 


“nu. 


Một màn luồng xả-hội « Khúc oan pô lượng », sân 

khẩu Trần-Đăt (1927). Các oai : Lê-gia-Khanh (Năm- 

Châu), Hoàng-bich-Vân (Phùng-Há), Phạm-hoằng- 
Khai (Tư Ú9,. 
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Từ hồi hậu thế-chiến thứ hai đến nay có nhiều ban 
Cải»L ương ra đời. Song phần đông bị mai-một vì không 
được giới mộ-điệu ủng-hồ, Hiện nay còn những Ban hạng 
À-B như sau : Thanh-Minh Thanh-Nga, Da-Iý-Hương, Hương- 
mùa Thu, Kim Chưởng, Kim Chung, Thủ Bỏ, Lan-Được, 
Thống Nhứt, Thanh Hương Hùng Minh, Phước Chung, Hoaš 
Sen, Phanh Tao, Trăng mùa-Thu, Hoa-thủy-Tiên, Tuấn-Riệt, 
Sao ngàn Phương, Ánh-chiêu-Dương, v.v... Ngoài ra có 
nhiều tiều-ban đi lưu diễn ở các Tỉnh, Quận, các chợ 
nhỏ, it khi về Thủ-Đô, nén không thề kề vào đây. 


Năm 1964, Đoàn Thanh-Minh Thanh-Nga của Bà Nguyễn- 
thị- Thơ được tặng giải thưởng « Ban ca-kịch xuất-sắc nhất s 
là nhờ sân khấu sáng đẹp, tuồng tích chọn lọc, diễn- 
viên ưu-fú. Đoàn nầy sở trường diễn tuồng Xã-Hội được 
công-chúng tán-thưởng tài nghệ của các kịch-sĩ đã diễn- 
xuất đồng-đều và sống-thực. 


Những tuồng xã-hội của Đoàn Thanh-Minh Thanh- 
Nga đã diễn lược kê như sau: Lỡ bước sang ngang 
(soạn-giả Thu-An và Hoàng-Khâm), Nửa đời hương phấn 
(Hà-Triều Hoa- -Phượng), Con gái chị Hằng (H. T. H.P,), 
Rồi 30 năm sau, Đêm vĩnh-biệt (H. T. H. P.), Vụ án, 
song hôn (Hoàng Khảm), Hai chuyến xe hoa (Thái-thụy- 
Phong), Ngã rẽ tâm tỉnh (NÑguyễn-Phương), Hai nàng dâu 
trẻ (TháiThụy-Phong, Trần-Đình), Phu tử tùng tử (H. 
T. H. P), Tiếng séL nửa đêm (Mộc-Linh), Vàng sáu bạc 
mười (Hoàng-Khâm), Tấm lòng cửa biền (H. T. -H. P. 
và Cô Nguyệt, Giấc mộng đêm xuân (Nhi-Kiều), Đôi 
mắt người xưa (Nguyễn-Phương), Yêu trong hoàng-hôn 
(Ñguyễn-Phương), Cô giáo Hiền (Hoàng-Khâm), Mây trái. 
hướng (Thái-thuy-Phong và Hoàng-tiên-Thúy), Người tình 
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của biền (Nguyễn-Phương), Hắc-y nữ-hiệp (Hoàng-Khàm), 
Bông-hồng cài áo (Hoàng-Khâm), Chiều con non Thái 
(Bạch-Diệp, Minh-Nguyên), Đoan-tuyệt (Trần-duy-Lâu) Sân- 
khấu về khuya (Nguyễn-thành-Chân). 


Ngoài ra, đoàn Thanh-Minb Thanh-Nga cũng có diễn 
các loại tuồng khác : 


Tuồng Tàu : Khói sóng Tiêu tương (Hà-Triều, Hoa- 
Phượng và Cô Nguyệt, Võ-Tác-Thiên (Phương-Ngọc), Dương- 
qui-Phi (Trương-Vñ), Tình nở hoa xuân (Nhị-Kiều và Thanh- 
Xuân), Trần-thế-Mỹ (Nhị-Kiều), Người đẹp Bạch-hoa-Thôn 
(Hoàng-Khàm), Bích-vän-cnng kỳ-án (Phương-Hà, Bá-Chị), 
Trăng rụng bến Từ-Châu (Nhị-Kiền và Anh-Tuấn), Tình 
nở Đào-hoa-Thôn (Ngoe-huyền-Lan và Viễn-Châu), Mộng ' 
gia-nban (Trọng-Biệp), Hoa-mộc-Lan (NÑgọc-huyền-Lan và 
Viễn-Châu), Một trang tình sử (Hoàng-Khâm), v. v... 

Tuồng Nhựt: Nỗi buồn thu-thảo (H. T. H. P), Giấc. 
mộng Vương Phi (Nhị-Kiều), Khi hoa anh-đào nở 
(H. T. H. P-). 

Tuồng dã-sử: May bốn phương trời (Yến-Linh Hoa- 
Phượng), Bên hào Lạc-Thủy (Lê-minh-Hùng, Thái-Sơn, Lê- 
Khanh), Đồ-Bàn di hận (Lê-Kbanh), Người đẹp bán tơ 
(Kiên-Giang), v. v... 

Tuồng Hương-xza: Mộng đẹp nửa đời hoa (Nguyễn- 
Phương), Hận-tình Vương nữ (Tuấn-Khanh), Trăng rừng 
vẫn sáng (Phương-Hà, Trang-Khanh), Mưa rừng (H. 7. H. P.), 
Phương-Dung Hoàng Hậu (Trường-xuânTrúc và Nhị-Kiều),. 
Giỏ ngược-Chiều (Nguyễn-thành-Châu), v. v... 

Nghệ-† của Đoán (Nữ) : Thanh-Nga, Kim-Loan, Phương 
ánh, Ngọc-Nuôi, Kim-Giác, Kim-Nga, Tbanh-Lệ, Bé Hương- 
Lan, v. vV... 
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(Nam) : Hữu-Phước, Việt-Hùng, Thanh-Tủ, Hoàng-Giang. 
Tám-Vân, Minh-Điễn, Kim-Quang, Chi-Hiếu, Ba Nghĩa, Hương 
Huyền, Hoàng-Đức, Bảo-Quốc. 


DẠ-LÝ-HƯƠNG.— Đoàn nầy đào-kép đồng đều và diễn- 
xuất ca ngắm khá, 


Tuồng: Cô gái Đồ-Long (H.T.H.P.), Anh hùng xa- 
điêu (H.T,H, P.), Sương mù trên non (H. T, H. P.), Thành- 
Cát Tư-Hän (Thiếu-Linh), Vô-Ky Triện-Minh (H. T., H.P.), 
Người đao-phủ (Thiểu-Linh), Bụi mờ ải-nhan (H.T. H.P.. 
và Tuấn-Khanh), Người không mẹ (Thiếu-Linh) Võ-Tòng 
sát tầu (Thiếu-Linh), Nỗi bnồn con gái (H. T. H. P.), Hoa 
thơm phong nhụy (Trần-Hà Ngọc-Biệp) Tuyệt-tình-ca (Hoa- 
Phượng, Ngọc-Điệp). 


Diễn piên (Nữ): Bach-Tuyết, Như-Ngọc, Kim-Ngọc, Mai- 
Lan, Hồng-Nga... 


(Nam) : Tấn-Tài, Thanh-Sang, Minh-Đức, Minh-Tấn, Ba 
Xây, Văn Hường, Tư Rọm, Hoàng-Long... 


HƯƠNG MÙA THU.— Đoàn nầy nhờ có soạn-giả Thu- 
An làm giám đốc và đao-diễn nên tuồng tích khả và 
điễn-xuất khả-quan. : 


Tuồng : Tiếng trống sang canh (Thu-An), Xác áo bên 
cầu gỗ (Thu-An), Giỏ ngựa đêm trăng (Thu-Àn và Anh- 
Phương), Lá của rừng xanh (Thu-Àn), Nước ngược dòng 
(Thu-An), Chiều lạnh tuyết băng sơn (Thu-An), Châu- 
Bích-Lệ (Thu-An), Bà chúa ăn mày (Thu-An), Gươm ngũ- 
đế (Thu-An và Lê£-Tr), Quán ma (Thu-Án), Tiếng súng 
một giờ khuya (Thu-Àn), v. v... 
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Nghệ (Nữ): NgọcHương, Bo-Bo-Hoàng, Hoài-Mỹ, 
Bạch-Lê, Bach-Liên, v. v... 


(Nam): Út Hiền, Văn Khoe, Hoàng-kim-Bằng, Hề Minh, 
Bảy Xe, Huỳnh Minh, Công-Khanh, Minh-Đạt, Thanh- 
Án, v. v.ạ. 


KIM-CHƯỞNG.— Đoàn nầy nhờ khéo lèo-lải nên được 
"cải danh hiệu « Đệ nhứt anh hùng lưu-diễn » và được 
nhiều tuổi nghề hơn các bạn đồng hành, 


Tuồng : Thuyền ra cửa biền (Yên-Trang và Phong- 
Ảnh), Hai chiều ly-biệt (Thu-An), Người gọi đò bên sông 
(Mộc-Linh), Trống hoàng-hôn (Lê-Trí và Thu-AÁn), Quỹ: 
Bảo (Mộc-Linh), Mặt trời đêm (Tuấn-Khanh), Người anh 
khác mẹ (Thu-Án và Phan-Khương), Nhà sư và tưởng 
cướp (Mộc-Linh), v, v... 


Nghệ-sf (Nữ) : Trương-ánh-Loan, Phượng-Liên, Thanh- 
Nguyệt, Thanh-Nhàn, Kim Nên, Mộng-Thu, v. v... 


(Nam): Diệp-Lang, Phương-Quang, Dũng-thanh-LAm, 
Trường Xuân, Phi Hùng, Hề Chơn-Tâm, Hề Vui, Hữu 
Nhiêu, Vũ-phương-Giang. 


XIM-CHUNG.— Công-Ty Kim-Chung đã chuộc được nhiều 
danh ca và tạo được bốn đoàn ca-kịch. Đây là lần đầu 
tiên một tô-chức qui-mô đã thành-lập đề kinh-doanh ngành 
Cải-Lương. 


Tuồng.— Thượng phương bảo kiếm (Van-Lỷý) Rừng 
thầm giao duyên (Ngọc-Văn), Hoa đào trước giỏ (Nguyễn- 
Huỳnh), Đêm buồn tàn thu (Ngọc huyền Quân và Vạn-Lý), 


Tuồng +xã-hội (xưa) 
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Liương-sơn-Bá, Chúc-anh-Đài (Ngọc-Văn, Hoài-Hương), Tình 
hận trên băng hồ (Yên-Lang), Mãnh áo quê nghèo (Yên-Lang} 
Tiếng cười Bao-Tự (Ngọc Văn), Trời lạnh sương khuya 
(Yên-Lang), Anh hùng Lã-phụng- Tiên (Ngọc-Văn), Tiếng 
hát trên sông Loa (Ngọc-huyền-Quân và Thanh-Cao), Cánh 
hồng tả tôi (Vạn-Lý). 

Nghệ-si (Nữ): Kim-Chung, Lệ-Thủy, Anh-Hồng, Diệu- 
Hiền, Bich-Hợp, Kiều-lệ-Tam. Mỹ-Châu, Hà-mÿ-Xuân, Thu- 
Hương, Ái-Lan, Thúy-Liễu... : 


(Nam) : Hùng-Cường, Thanh-Hải, Kim-Nbuyên, Huỳnh- 
Thái, Minh-Cảnh, Phước-Hậu, Út-Hậu, Thanh-Nhàn, Thanh- 
Phương, Ngọc-Ấn, Quan-Hữu, Hề Văn-Hường, Hề Ba Hội, 
Hề Tư Vững... " 


THỦ-ĐÔ.— Tuồng : Chiếc áo ân-tình, (Thu-An, Phong- 
Anh), Sầu Quan-Ái (Thu-An và Thiếu-Linh), Xấp thơ tỉnh 
(Kiều-Lê và Võ-hoài-Nam), Nhạn Nam sầu én Bắc (Hiền- 
Lương), Hoa đào trên kiếm thép (linh Khanh), Giây Oan 
(Thiếu- Linh), Tình người tử tội (Thiếu-Linh). _ 


Nghệ-si (Nữ) : Mỹ- -quyên-Chi, Huyỳnh-Hoa, PHỮ Hÿ Hếu 
Y, Tô-kiều- Lan, Hồng- Hoa.. h 

(Nam) : Phương-Thảo, Thanh-Hiền, Văn-Sa, Hữu-Hạnh,. 
Sáu Nhỏ, Minh-Quang, Hà-trúc-Phương, Tường-Lân... 

THỐNG-NHỨT.— Tuồng : Lưới-trời (Vân-An), Tần-thủy- 
Hoàng (Điền-Long), Phút sau cùng (Điền-Long) Gã câm 
và người đẹp (Hoài-Nhân), Sầm-sơn lệ-sử (Vân-An), v. v, 

Nghệ-sT (Nữ): Ngọc-Bich, Ngọc-Kim, Thanh-Xuân, Kim- 
Hà, Thu-Vân, Mỹ-Ngọc... 
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(Nam) : Út Trà-ôn, Minh-Châu, Hoàng-Sương, Quốc- 
Xiệt, Ngọc-Trai, Chơn-Tâm, Hoàng-Liêm, Văn-Núi, Quang- 
Hiền, Yến-Đạt.... 


LAN và ĐƯỢC.— Tuồng : Đồ-Long-đao (Hoài-Thanh), 
Thuyền-về bến ngự (Hoài-Sơn), Mây chiều xuyên nguyệt 
thôn (Kiên-Giang H. T. H. P), Khi rừng mới sang Thu 
{Quy-Sắc), Đồng xanh cát trắng (Quy-Sắc), và Chàu-sơn- 
Dũng), Lối mộng vào tìm (Thanh-Cao), Qua mùa phượng- 
vĩ (Phượng-Hà, Hoàng-Quản), Sầu qua mấy nhịp cầu duyên 
{Thanh-Cao) Nối quảng đường tỉnh (Hoài-Nhân), Hoa nở 
cuối mùa (Quy-Sắc). 


Nghệ-sĩ (Nữ) : Bạch-Lan, Ngọc-Giàu, Thanh-thanh-Hoa, 
Thanh-Thanh-Nga, Kim Huệ, Hoàng-Vàn... 


(Nam): Thành-Được, Ba Vân, Nam-Hùng, FVăn-Ngà, 
Thanh-Sơn, Út Nhị, Văn-Chung, Thanh-Kỳ, Văn-Ša,... 


Các Ban ca-kịch và các nghệ-sĩ kề trên đây do theo 
tình-trạng sân khấu Cải-Lương trong khoảng đệ nhứt lục 
cá nguyệi năm 1965, Về sau tất cả có sự thay đồi vì 
một vài ban bị tan rã, nhưng tác đào kép chánh ở 
những ban ấy cũng được mời cọng-tác với các đại-ban khác. 


Gia đi có những ca-sỈ trên Dài Phát-Thanh, không 
phải diễn-viên sân-khấu, nhưng cũng có tên tuổi như : 
Cô Ba Bến tre, Cô Năm Cần-thơ, Cô Ba Trà-Vinh, các 
cô Lè-Liễn, Bạch-Huệ, Ngọc-Ảnh, Hương-Xuân, Thanh- 
Hoa, Hạnh-Ngộ, v. v... 


(Nam): Tám Thưa, Thành-Công Năm Phồi, Năm 
Bửu, Tám Bằng, Sản Vị, Bảy Quới, Chín Sớm, Sáu Thoàn, 
Ba Ngươn, v. vV... 
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Danh-cầm : Bảy Bá, Năm Cơ, Văn Vĩ, Hai Biều, Bẩảy 
Hàm, Ba Khuê, Chin Trích, Ngọe-Sáu, Ba Dư, Văn Lầm, 
Hai Thơm, Hửa Duyên, Út Trọng, Bảy Phải, Năm Hưng, 
Duy-Nhất, v. v... 


b) Nghệ thuật cải-lương được ủng-hộ vì nó đi sát với 
quần chúng.— Hát Bội là lối diễn trò cho mội hạng 
người biết thưởng-thức xem, còa Cải Lương là lối diễn 
cho đủ hạng người xem. Từ thượng-lưu trí-thức đến hang 
bình-dân đều có thề là khán-giả của Cải-Lương. Nghệ- 
thuật Cải-Lương rất dễ hiều. Lời văn giẳn-dị; các điệu 
ca ngâm nhứt là bản Vọng-cỗ và Nam-Xuân, Nam-Ái có 
nhiều dân-tộc-tinh. 


Tuồng tích thường đi sát với quần chúng. Khi xem tuồng 
xã-hội, khán-giả có cảm tưởng hoàn-cảnh của các vai 
tuồng có thề xây đến cho mình và do đó sự cảm-xúc 
càng thêm mạnh và ¡in sâu vào trí não. 


Ngoài ra Cải-Lương có đủ các thú tiêu-khiền « Cầm 
ca thi họa» đề cho khán-giả giải muộn. Trước hết có âm- 
nhạc cô-điền, nhạc Âu và ca ngâm nhiều bài bản tân và 
cồ. Kế đó có những lời văn và câu thì soạn theo lối 
nay dễ cho người xem thưởng-thức. 


Cải-Lương còn cho xem những tranh cảnh hội-họa và 
gợi khiếu thầm-mỹ về thuật kiến-irúe và xây dựng vở 
kịch, từ hình-thức đến nội-dung. 


Sau hết là cách sử-dụng ánh-sảng trên nhiều màu 
sắc tươi đẹp của Y-trang và tranh-cảnh. Tóm tắt, Cải-` 
Lương là một sẳản-phầm của dân-tộc nên được sự ưu- 
đãi của Đồng-bào. Ề 
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c) Giải Thanh Tâm — Đo sáng-kiến của Ông Trần- 
ấn-Quốc, một ký-giả kỳ-cựu, giải Thanh TAm đã được 
thành-lập từ năm 195§ và liên tiếp mỗi năm kế sau đều 
có phát Huy-Chương vàng và Bằng danh-dự cho những 
nam nữ nghệ-sĩ trẻ tuồi có triỀn-vọng nhứt trong năm. 

Ban tuyền chọn gồm có những ký-giả kich-trường, 
Những kịch-sĩ tưu-tủ và những soan-giả tên tuồi, đủ bảo- 
đảm cho sự xác-đáng trong việc tuyền chọn. Những nghệ- 
aĩï được chọn phải hội đủ số điềm tuyệt đối về diễn-xuất, 
ca-ngàm, sắc-vóc và đức-hạnh hay cắm tình. 


Dười đây xin biên đanb-sách những nam nữ nghệ-sĩ 
đã đoạt giải từ năm 1958 đến năm 1964 : 
Năm 1958: Nữ nghệ-sĩ Thanh-Nga 
Năm 1959: Nữ nghệ-sĩ Lan-Chi và Nam nghệ-sĩ Hùng- 
Minh. 
Năm 1960: Nữ nghệ-sĩ Bích-Sơn và Ngọc-Giàu. 
Năm 1961 : Nữ nghệ-sĩ Thanh-Thanh-Hoa 
Năm 1962: Nữ nghệ-sï Ngọc-Hương và Ảnh-Hồng. 
Năm 1963: 3 Nữ nghệ-sï Bạch-Tuyết, Kim-Loan, Frương- 
ảnh-Loan. 
3 Nam nghệ-sĩ Tấn-Tài, Diệp-Lang, Thanh-Tú. 
Năm 1964: Nữ nghệsøĩ Lệ-Thủy và Nam nghệ-sĩ 
Thanh-Sang. 


Mỗi năm giải Thanh-Tâm đều có tồ-chức một cuộc 
lễ long-trọng đề phát Huy-chương vàng và Bằng danh- 
dự cho nam nữ nghệ sỉ trúng tuyền. Nhân địp ấy một 
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bồn tuồng được chọn đề cho các nghệ-sĩ chiếm giải trinh 
diễn. Trong buổi lễ có mời nhiều nhà tri-thức các quan 
khách và khán-giả đến xem đặng thưởng-thức tài-nghệ của 
những kịch-sĩ mới vừa đoạt giải. 


Đây là một sáng-kiến rất hữu-ích cho nền kịch-nghệ 
nước nhà, đáng được khuyến-khích và ủng hộ, trong 
tương-lai. 


ĐỀ đại-diện cho các nghệ-sĩ đoạt giải « Thanh-Tâm », 
chủng tôi đăng ảnh của cô Thanh-Nga, nghệ-sỉ được Huy- 
Chương vàng đầu tiên năm 1958 và Cô Lệ-Thủy được Huy- 
Chương vàng sau chót năm 1964, 


Có Thanh-Nga được Hung- Cả Lự-Thủy, H. C. V. 
chương pàng « Giải Thanh- Giải Thanh-Tâm 196/0. 
Tâm » đầu tiên năm 1958, 
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Sau nầy Ban tuyền-chọn Giải-Thanh-Tâm có công-bố 
danh sách những nghệ-sï được hai giải trong năm 1965 
như sau : 


1) Điễn-viên xuất-sắc nhất trong năm 1965 (không hạn 
tuôi) : 
— Nam nghệ-sĩ Hữu-Phước, 
— Nữ Nghệ-sĩ Bach-Tuyết. 


2) Diễn-viên có triền vọng nhất trong năm 1965 (trong 
hạn tuôồi 16-24) : 


— Hai nữ nghệ-sĩ: Bo-Bo Hoàng và Thanh-Nguyệt. 


Trong năm 1966 : 
— Diễn-viên xuất-sắc: Thành-Được và Thanh-Nga 


— Diễn-viên cớ lriền-vọng : Pnượng-Liên và Phương- 
Quang. 


Năm 1967 : 
— Diễn-viên xuất-sắc: Ngọc-Giàn, Thanh-Hải. 


— Diễn-viên có triên-vọng : Mỹ-Châu, Ngọc-Biích và 
Hảo-Quốc, Phương-Binh. 


CHƯƠNG THỨ BA 


THOAI-KICH 


Thoại-Kịch hay Tân-Kịch là kịch nói chuyện thường. 
Loai kịch nầy khó diễn-t vì kịch-sĩ phải có năng-lực 
diễn-xuất trên mức thường. Lối kịch thơ lại càng kh. 
diễn bởi nó đòi hổi nơi diễn-viên một trình-độ bọc-thức 
khá cao. 


Trong năm 1960, trên sân-khấu Việt Nam có xuất-hiện 
vài ba Ban Tân-Kịch trong các kỳ Đại Nhạc-Hội. 
Có vài vở kịch xem đặng như : « Nhạc lòng năm cũ 2 
của ban Dan-Nam và «Nước mát con tôi» hay «œ San 
phút lỗi lầm» của ban Kim-Cương. Nhưng rất tiếc, người 
tồ chức Đạinhạc-Hội đanh cho các ca-sĩ tân-nhạc một 
khoảng thời giờ quá dài, còn vở kịch nồng cốt đề diễn 
sau chói rất trễ. Sự thề ấy làm chản-nẩn lòng trông đợi 
của khán-giả. Thành thử các Đại-nhạc-Hội được sự ủng- 
hộ của khán-giả trong mấy đêm đầu rồi sau thưa lần. 
Đó là Iý-do chánh làm cho Tân-Kịch diễn thường trực 
không đặng. Nếu các ban Tân-kịch muốn đứng vững và 
hấp-dẫn quần chúng, nên cải-tiến từ hình-thức đến nội- 
dung. 


- 


Về hình-thức sân-khấu, Tân-kịch còn đen-giản lắm. 


342 NGHỆ-THUẬT SẢN-KHẤU V.N. 


Chẳng khác nào sân-khấu Cải-lương hồi mới sơ-khởi. 
Thế nên cần chấn-chỉnh sân-kbấu lại bằng cách tạo thêm 
tranh-cảnh và trang-trí các màn kịch cho phù-hợp với 
đời sống mới ngày nay. 


Về nội-dung nên chọn lọc những tuồng vừa có bề rộng 
và có bề sân, diễn được 3 tiếng đồng hồ. Phần thường 
tuồng của Tân-kịch thiên về lối kịch xã-hội và các vai 
trò đều nói chuyện suông không có ca. Thế nên toàn 
thề khán-giả không được mẫn nguyện. Phải nhận-chân 
rằng có một hạng khán-giả trí-thức biết thưởng-thức lỗi 
thoại-kịch không có ca-nhạc. Còn phần đông, nhất là 
hạng bình-dân, chưa nhận-định được giả-trị của lời văn 
và ý-nghĩa sâu xa của vở kịch, nên họ mau chán, Nếu 
nói chuyện hoài không có ca nhạc giúp vui, họ xem rồi 
một vài lần không thích đi xem nữa. 


Yậy những nhà lồ-chức Đai-nhac-Hội hay các Ban 
Giám-Đốc Tân-kịcbh nên bởi mấy màn ca tân nhạc đầu, 
hoặc đề ca-sĩ trình bày trong lúc hạ màn đặng đồi cảnh 
trong vở kịch nồng cốt, cho bớt nguôi. Còn trong thân 
tuồng nên cậy nhạc-sư soạn một Ít bản tân-nhạc văn- 
vẫn theo yý-nghĩa của tuồng, rồi cho kịch sĩ ca giặm 
trong các màn. Điều nầy rất dễ làm vì phần nhiều 
kịch-sĩ đều biết ca tân-nhạc và tân-kịch có thề đi đôi 
với tân-nhạc một cách rất thích hợp. Cũng có thề cho 
đệm thêm tân-nhạc trong những lớp gay cấn của tuồng. 


Như thế, các hạng khán-giả đều hoan-nghinh và Tân- 
kịch sẽ đứng vững được. Chứ hiện nay, người ta có 
cảm-tưởng rằng Tân-kịch không thề đứng một mình, nên 
phải cậy sự giúp đổ các ban vũ, kich-động-nhạc, ca cải- 
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cách, Ảo-thuật, v. v... Sự trang ấy làm cho đêm trình 
điễn thành một đêm «xà bần các loại » chử không còn 
nghệ thuật sân-khấu nữa. 


VĂN KỊCH 


Văn kịch là lối văn siêu-tả-chân, thường viết bằng 
lối văn xuôi mới hap với hoàn-cảnh thực-tẾ ngoài đời, 
Những vở kịch xã-hội tâm-lý tình-cảm luôn luôn viết bằng 
tằn-văn. ngoại trừ những vở kịch về sử, có thề viết 
bằng vận văn. Kịch thơ rất khó diễn vì nến kjeb-sĩ 
không đủ trình-độ học-thức và không đủ tài diễn-xuất 
sẽ học thuộc lòng vai tuồng của mình rồi nói trên sân- 
khấu như học trò trả bài. 


Dưới đây xin trích một đoạn kịch xã hội « Hai khối 
tình » (T. V. K.» đã trình diễn tại Saigon và các tỉnh 
Nam-Phần trong năm 1943 lúc Trạng sư Xương vào nhà 
dưỡng bịnh trong khám đường thăm cô Cúc đề khuyên 
giải cô chẳng nên thất chí mà hủy mình: 


Trạng sư Xương (Tám Mẹo) — Anh vô đây trước thăm 
em vì nghe em có bịnh, sau đề khuyên em nên phẩn- 
cung những lời em đã khai trước quan Thằm-án. 


Cô Cúc (Năm-PbÏ)— Không thề đặng Em đã nhận 
tội giết ông Dương rồi, có lý nào em lại phẩn-cung. 


Trạng sư Xương.— Nếu em không phẩn-cung tẤt em 
quyết-thií thân em và hy-sinh luôn tình mẫu-tử đối với- 
mẹ em nữa, Rốt cuộc em đồi lấy sự gl ? Ra giữa Toà, 
em khai cái thỏi hèn hạ của thẳng cha Dương kia đẳng 
làm nhục vong-hồn của nó. Em làm cho em bị tù-tội 
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đặng cho người tình bac-bểo nọ buồn rầu ăn-năn (ám- 
chỉ cận Hoàng). Hứ! Đồi như vậy rể quá! Thằng cha 
Dương đó, khi sống nỏ không biết cái nhục mà chữa, 
nay chết rồi ai kề gì vong hồn của nó. Còn người tình 
bạc-bễo nọ, nếu nó có chút lương tâm, biết trọng danh- 
dự, nỏ không thề nào bội ước. RKhì đã bội ước, nó 
đâu biết ăn-năn mà em phải thí thân với nó? 


Có Cúc.— Em thí thân đây chẳng phải muốn làm 
nhục vong hồn thằng cha Dương : cố ý làm nhục vong 
hồn người khuất mặt, cái thái độ Ấy rất khiếm-nhä. Em 
cũng không muốn cho người tình bac-bẽo nọ ăn năn vì 
chỉnh nơi em đã biều người cưởi vợ khác đặng hưởng 
thủ giàu sang. 


Cô Túg-Phượng, đảo chánh Ban 
thoại-kịch Tán-D¿n-Nam 
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Em quyết thi thân là vì em nhìn thấy cuộc đời nhiều 
nỗi khẩt-khe giả dối. Người thì khâu phật tầm xà, kể 
lại phụ bần tham phú. Than ôi! cải văn-minh vật-chất 
ngày nay dường như đã làm nguội lạnh lòng đạo đức 
của người đời ! 


Trạng-sư Xương — Em chẳng nên vì một hai con chiên 
ghẻ trong đời, rồi xem đời với con mắt quả bi-quan ! 
Em xét kỹ lại coi, trong xã-hội ta cũng còn nhiều người 
biết lấy nhơn, lấy nghĩa, đề xử-sự cùng đồng-loại. Em 
đây là một phần-tử của xã-hội, em phải vì xã-hội, vì mẹ, 
vì bạn mà lo bảo-thủ thân em. Nhứt là vì mẹ, nếu một 
mai em có bề gì, thim ở nhà khó sống nồi trong cảnh 
sầu thảm cô đơn. 


Cô Cúc — Em xin anh làm ơn nói giùm với má em 
rằng : em chết đây là tại đời giả-đối giết em, chở kbông 
phải em tự ý muốn chết mà bỏ mẹ. 


Trạng-sư Xương.— Sự sống của con người có nhiều 
mục-đích tốt đẹp, em chẳng nên bỏ qua. Nếu trong quá- 
khứ em thất bại vì tình, buổi tương lai em lo trau-giồi 
chữ hiếu, hoặc em lo tô-điêm nền văn. Đó là những mục- 
đích cao-thuợng, em nên đeo đuổi, cần gì em phải hảy 
mình ? 


Có Cúc — Em chẳng còn một chút nghị lực nào đề 
lo tính việc khác được. 


Trạng-sœ Xương.— Thủng-thẳng nguôi-ngoai rồi nghị- 
lực sẽ trở lại. Em phải nghĩ tinhnghĩa mẹ con, đặng 
đề cho anh lập thể cứu em. 
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Có Cúc. — Xin anh đừng lo cửu em. Đề em mở đường 
cho đoàn phụ-nữ sau nầy bước tới và trừ cái nạn hiếp- 
dâm cùng cái thói phụ tình. Dù em phải bị tù-tội, em 
cũng vui lòng. 


* “` - . . ” + . * . - . 


Tỏm tắt, văn kịch nên bình-di và chẳng nên cho một 
người nói dài quá làm nguôi vở tuồng. Mỗi vai nói 
chừng mươi hàng là nhiều, rồi đề cho vai khác nói. Như 
thế, lối đối-thoại được sôi-động và hàc-hưng hơn. 


DANH-SÁCH NGHỆ-SĨ trong bộ mòn Thoai-Rịch. (Lược- 
kê theo trí nhớ, xin cáo lỗi nến co sai-sót). 

Nữ : Kim-Cương (Hoàng-Dũng) Thầm-thúy-Hãng, Bích- 
Thuận, Bich-Sơn, Bích-Thủy, Túy-Phượng, Túy-Hồng, Túy- 
Hoa, Kiều-Hạnh, Hồng-Hạnh, Tường-Vi, Diễm-Kiều, Hương- 


r 


Thầm-Thúu- Hằng Kim-Cương 
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Xuân, Bạch-lan-Thanh, Bạch-Trường, Bảy-Ngọc, Kiền-Oanh, 
Phương-Lan, v. v... 


Nam : Vàn-Hùng, La-thoại-Tân, Anh-Lân, Tùng-Lâm, 
Xuân-Phát, Ngọc-Đức, Khả-Năng, Hoàng-Mai, Thanh-Việt, 
Phi-Thoàn, Vũ-đức-Duy, Vũ-Huân, Vũ-Huyến, Hương-Huyền, 
Hoàng-Long, Nguyễn Long, Anh-Tuấn, Thanh-Hoài, Duy- 
Chức, Châu-Hý, Ngọc-Phu, Hoàng-Năm, Minh-Ngọc, v. v. 


Những ban thoại-kịch hiện-hữu : 


Ban: Kim-Cương Thoai-kịch, Thầm-Thúy-Hằng, Tân-Dân-` 
Nam, Bích-Sơn, Vũ-Huân, Vũ-đức-Duy, v. v. 


Vở Kịch : Nước mắt con tôi, Nhạc lòng năm cũ, Sau 
phút lỗi lầm, Cuối đường hạnh phúc, Trà-hoa-Nữ, Mưa 
nguồn, Giỏ lốc, Yêu trong bóng tối Cùng một đời hoa, 
Tình ngang-trái, Sông dài, Khát sống, Dưới bai màu áo, 
Dưởi gác Thánh-Đường, Áo người trinh nữ, v. v. 


CHƯƠNG THỦ TƯ 
A.- THỨ XEM DIỄN KỊCH 


Xem đến đây quí độc-giả cũng đã lẵnh-hội được phần 
nào về ba bộ môn diễn kịch của nước nhà. Mỗi bộ môn 
đều có chỗ dặc-sắc riêng của nó. Khi nhàn rỗi qui vị 
cũng muốn đi xem điễn kịch đề giải muộn. Đỏ là một 
thú vui lành mạnh và bồ ích cho tỉnh thần, ít tai bại 
hơn các thú vui khác như «Tứ đồ tường » dễ làm cho 
con người sa ngã ở chốn phồn-hoa đỏ-hội, 


Thiết tưởng không chỉ thủ-vị bằng đi xem một vở 
tuồng rồi về nhà bình-luận : biết chỗ hay chỗ dở của vở 
tuồng từ hình-thức lẫn nội-dung, biết tuồng viết có kỹ- 
thuật bay không, biết văn-chương thế nào, kich-sĩ ca-diễn 
ra sao. Đó là một việc rất lý-thú mà phần đông khán- 
giả kịch-trường đều mong muốn. Đề phê bình một cách 
xác-đáng những vở kịch đã được xem trình-diễn, tưởng 
nên biết sơ qua các thề-thức cấu tạo một vở kịch kim- 
thời, 


Trước khi đi sâu vào vấn-đề, chúng (a thử tìm hiều 
về tiếng Kịch. Kịch nghĩa là gì ? Kịch tiếng Pháp: gọi 
là drame, gốc tiếng Hy-lạp drama, có nghĩa đen là hoại- 
động vì trong Kịch toàn là thựchành và hoạt-động cả, 
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Kịch có nghĩa rộng là hoạt-động của trò đời, Kịch là những 
tình-cảnh éo-le, những mảnh đời ngang trải, những sự mâu- 
thuẫn trầm-trọng khi tranh-chấp lợi-quyền, những cuộc xung- 
đột mẵnh-liệt vì bồn phận, vì danh-dự, vì tình, vì tiền, 
vì thù-hận hay vì địa-vị trong xã-hội, giữa người thiện 
kể ác, giữa quân-tử và tiều-nhơn, giữa hiền ngu, trung 
nịnh. 

Diễn kịch là phô bày trên sân khấu những hành- 
động của các nhân-vật nỏi trên đề cho người xem thấy 
chỗ «lành đữ » đặng răn mình. Tóm tắt diễn kịch là 
trình bày các hành-động của trò đời. Các hành-động ấy 
có khi có thực, eó khi bịa đặt ra nhưng có vẻ như thực, 


Hiện nay trong xử ta có ba loại diễn kịch: 

a) Thoai-kiịch là kịch nói chuyện thường, không có ca 
ngắm (giống như Comédie của Pháp) 

b) Ca-kich là kịch có ca-ngâm như Cải-Lương (hơi 
giống Vaudeville của Pháp) : 

c) Nhac-kịch là loại kịch có kèn trống lớn như Hát-Đội 
(hơi giống Opéra của Pháp). 

Khi Cải Lương có dùng kèn trống lớn của ảm-nhạc 
Âu-tây và có Vũ thì gọi là Ca-Vũ-Nhạc-Kích. 


Muốn soạn một vở kịch trong ba loại trên đây cần 
phải áp-dụng những phương-pháp sau nầy. 


' 
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Những thề-thức thông-thường đề xây-dựng một vở 
kịch kim-thời có thề chia làm bốn phần cốtyếu như 
san: lựa đề-tài, sáng-lạo nhân-vật, bố-cục và lập-từ. 


I.— LỰA ĐỀ-TÀI (Choix du sujet) 

Diễn kịch l một lối tuyên-truyền rất đắc-lực và bữu- 
hiệu nhất. Thế nên phải lựa những sự tích tốt đẹp đem 
ra diễn đặng làm gương cho người đời. Một đứa trẻ 
xem hát, thấy người trung, người hiền, biết thương, biết 
khen, thấy đứa nịnh, kể ác, biết ghét, biết chê, tất là 
tập cho nó có tánh thiệncảm về điều « phải » ở đời. 
Rồi nai sau, khỉ lớn khôn, nó biết đâu là chánh-nghĩa, 
đâu là tà-ác đề giữ tròn bồn phận làm người. 

Chẳng nên lựa những chuyện tình lảlơi đem diễn 
trước mắt muôn người làm cho thanh-niên nam nữ xem 
rồi có xu-hướng ác-cảm, làm tồn-thương đến luân-lý cang- 
thường và bai-hoại thuần-phong mỸỹ-tục. Dường ấy, chẳng 
những thinh-danh của soan-giả sẽ bị hoen-ố, mà soạn- 
giả còn đắc tội với quốc-gia xã-hội. 

Vậy nên lựa trong một đoạn lịch-sử, hay một khoảng 
tuồng đời, nơi đó có ằn ý một gương cao-thượng, như 
trung thần, hiểu-tử, nghĩa-phu, tiết-phu, v. v... và có 
đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Những vở kịch như thế, 
tÃt có giá-trị và đáng nêu lên cho người xem. 

Nếu lựa được cốt tuồng có kích-tính, càng thêm hay. 
Dưới đây xin nêu Ít vở tuồng Tây, tuồng Tàu và Việt- 
Nam có kịch-tinh đề làm thí-dụ : 
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Trong các tuồng Pháp, có tuồng «Le Ciỉdo tẢ sự 
xung-đột mãnh liệt giữa danh-dy và ải-lình trong vai 
Rodrigue và sự gay cấn dữ-dội giữa lòng hiếu-đạo và 
tình yêu trong vai Chimène. 


Tuồng Tàu « Huê dung đạo» có sự xung đột trong 
tạm khẩm giữa bồn phận làm Tướng và lòng biết ơn 
trong vai Quan-Công, người anh-hùng nghĩa-khí không 
chiu giết kẻ dưới ngựa. 


Tuồng « Xử tội Bàng-Qui-Phi » có sự tranh đấu dẳng- 
dai giữa vấn-đề an-ninh quốc-gia và ải phi trong vai Tống- 
nhơn- Tôn. ï 


Tuồng Việt « Tô-Ánh-Nguyệt » diễn-tả sự hy-sinh cực- 
điềm của người mẹ giữa tình mẫutử phân-ly và sự 
bảo-tồn danh-giá cho chồng trong vai cô Nguyệt. 


Tuồng « Máu nhuộm Phụng-hoàng Cung » có điều nan- 
giải giữa lòng thương quê-hương tồ-quốc và tình phu- 
phụ trong vai Kiều-Nhan. 


Trên đày lược-kê những tuồng có mang nhiều kịch- 
tinh và được xem là tuồng có giả-trị trong Kị¡ch-trường. 
Nhờ những cảnh-tỉnh nan-giải, những trạng huống trái- 
ngang khó xử trong các vai tuồng, nên mới nảy ra 
kich-tinh. ỉ 

Ngoài ra, nhà soan kịch nên lưu ý về năm điều 
chủ-yếu sau đây : ì 

aỳ Trong vở kịch chẳng nên phô bày từ đầu chí cuối 
toàn những sự gian-xảo độc-ác. Nếu có việc ác, tất phải 
có việc thiện đề đối chọi lại. 


Tuồng Tàu 
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b) TẢ người ác dù mưu-mô xảo-frá thế nào, cũng 
không nên đề lấn-áp người thiện và làm giảm nhân- 
phầm người thiện. Khi kết-thúc nên đề cho việc thiện thẳng 
ác luôn luôn. 

e) Nếu tả về tỉnh, nên lựa những chuyện tình cao 
thượng, như trung thắng tỉnh, nghĩa thắng tình, hiếu 
thắng tình, danh-dự thắng tình, chẳng nên theo lối thường 
tình hạ đẳng. 

d) Cốt chuyện phóng-ác hay sáng-lác, dà tình-tiết 
Iy-kỳ thế nào, khi kết-cuộc phải có ngụ ý khuyên răn,. 
cho người xem biết rõ cái chủ-não của chuyên là đề- 
cao tình-thần hby-sinh cho bồn phận làm người, và kể 
làm ác, sau cùng phải chịu luật « nhân quả ». 

e) Vấn-đề đã đặt ra rồi, phải giải-quyết cho ôn-thổa có 
thủy có chung và kếtcuộc rổ ràng minh-bạch, chẳng 
nên bỏ dở đề cho người xem nghĩ sao cũng được. 


Tóm tất, khi lựa đề-tài cho một vở kịch nên quan- 
tâm đến thực-tế và nội-dung câu chuyện phải cho hợp 
lý, chẳng nên kề chuyện hoang đường phi lý. Khi viết 
kịch, soan-giả luôn luôn tự - hỏi: «Việc nầy có thề xây 
ra ngoài đời được chăhg?» Nếu không thề xảy ra được, 
tốt hơn đừng đề vào. 


Lựa xong đề-tài rồi khởi công sáng-lạo các nhân- 
vật của tuông. 
II.— SÁNG-TẠO CÁC NHÂN-VẬT “ 

(Création des personnages) 


Phần thường, các kịchgia ở xứ ta, trước khi 
soạn một vở kịch, hay đến xem kbả-năng ca diễn của 
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những đào kép trong đoàn hát mà mình muốn cho diễn vở 
kịch sắp viết. Rồi tùy sở-trường của mỗi điển-viên, kịch- 
gia sáng-lạo các nhân-vật của vở tuồng. Người kép nầy 
sở-trường về vai kép «mùi », người kia về vai kép « độc ». 
Cô nọ hay về vai «đào thương», còn cô kia về vai 
đào lắng», hoặc anh hề nọ có biệt-tài chọc cười khán- 
giả bằng lời nói trào-lộng hay bằng cử-chỉ khôi-hài, v. v... 
Cái khéo của soạn-giả là biết khai-thác những chỗ vưu- 
điềm của diễn viên đề sắp-đặt các vai tuồng cho ăn 
khớp với nhau, và làm nồi bật tài ca-ngâm, diễn-xuất 
của đào kép. Nhờ đỏ giá-trị của bồn tuồng được nâng 
cao và tuồng được sự ủng-hộ nồng-nhiệt của khán-giả. 
Một vở kịch dù viết bay đến bực nào, nhưng diễn-viên 
không đủ tài lột hết tinh-thần của các vai trò quan-trọng, 
vở kịch ấy sẽ bị mất giárị và bị bỏ rơi, 

Khi sáng-lạo các nhân-vật rồi cần phải biết sử-dụng 
các nhân-vật ấy. Xin đừng quên rằng đây là nhân-vật 
kịch, chứ chẳng phải nhân-vật tiều-thuyết, nên không bao 
giờ thốt ra những lời trơ-trền vô-vị như : Tôi yêu, tôi 
ghét, tôi giận, tôi buồn, v. v... Nội tâm của nhân-vật kịch 
phải thề-hiện bằng cử-chỉ, bằng động-tác, chứ chẳng phải 
bằng lời nói suông. 

Số nhân-vật của vở luồng, chẳng nên sáng-tạo nhiều 
quá hoặc ít quá. Phải vừa đủ cho việc giải-quyết vấn-đề 
và cũng lừy số diễn-viên của đoàn hái. Một tuồng Cải- 
Lương thường thường có ít nhút: 1 vai lão, 1 vai mụ, 
2 vai kép mùi, 1 vai bén độc, 2 vai đào thương, l vai 
đào lắng, 1 hay 2 vai khôi-hài. Đây là những vai chánh 
{rôle principal), còn vai phụ (figuranl), muốn bao nhiêu 
cũng được. 
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Về tuồng Hát-Bội thường có mấy vai chánh như san : 
1 vai vua, Í vai lão trung, I1 vai läo nịnh, vài ba vai 
kép mùi, vài ba vai tưởng, 2 vai đào ai, 2 vai đào chiến, 
y.v.. Hát Bội thường hát tuồng truyện nên các vai teöng 
đều có sẵn, trừ ra khi nào hát tuồng Đồ mới tùy ý soạn- 
giả thêm bớt vai tuồng, 


Trong một vở tuồng, khi tạo một vai nịnh hay một 
vai độc-ác rồi, thì từ đần chi cuối vai Ấy vẫn giữ một 
lập-trường của mình, chẳng khi nào nửa chừng lại đồi 
tánh-chất đặng. Có khi soạn-giả cho vai độc-áảc ăn-năn 
trong màn chót, có ý vớt-vát phần nào lòng thương-hại 
của khán-giả, đề gở bớt tội hung-tàn hiềm-độc cho vai 
kia. Nhưng cuối cùng thường đề cho vai ấy tự xử lấy 
mình đặng tròn câu : « Thiện ác đáo đầu chung hữu báo » 
và hễ vay nợ xương máu, thì sau phải trả nợ máu xương.— 
Sáng-tạo xong các vai tuồng, bước qua giai-đoan bố-cục. 


IIÏ— BÓ-CỤC (Disposition) : 


Đây là một điềm rất quan-trọng. Soạn một bộ tiều- 
thuyết có thề không cần xếp đặt trước. Nhà văn cử tu:n- 
tự thuật lai các việc đã xảy ra như sự thật ngoài đời. 
Còn xây dựng một vở kịch khác hẳn cách cấn-tạo một 
chuyện tiều-thuyết. Thời-gian trình-diễn một vở kịch thường 
từ hai đến ba giờ, boặc lâu lắm bốn giờ là cùng. Nhưng 
nó thay thế cho một khoảng thờE-gian lâu hơn từ 24 
giờ đến nhiều năm. Thế nên muến viết một vở kịch 
phải có sự xếp-đặt các lớp-lang trước, gọi là Bấ-cục. Bố- 
cục một vở kịch là phân màn hay hồi (actes) và phân 
lớp bay kịch (scènes). Màn là một đoạn dài trong vở kịch. 
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Trong một màn có nhiều lớp kịch. Khi có một vai vào 
hay một vai ra là lớp nầy chuyền sang lớp khác. Giữa 
hai màn có nghỉ gọi là «entractesz». Phần thường trong 
lúc nghỉ người ta hạ màn đi đường (décor fixe), rồi cho 
diễn một lớp trò phụ gọi lớp bông-lơn (ntermède) cũng 
theo ý nghĩa của tuồng, đề có đủ ngày giờ đồi cảnh 
cho màn sau. Nếu tuồng có ba màn trở lại, không cần 
lớp bông-lơn. 

Trong mỗi màn, các vai tuồng khi vào hay ra sân- 
khấn đều phải có lý-do và có vẻ tự-nhiên, nhằm lúc. 
Chẳng nên cho ra vào một cách tự-do, độtngột quá làm 
cho khán-giả có cảm-tưởng rằng : tuồng bố-cục có sự 
giả-tạo, chứ không phải thực-sự. Mỗi màn diễn ít nhứt 
trên nủa giờ. Nếu được lâu hơn nữa càng thêm bay. 


Soạn tuồng Cải-Lương hay Thoại-Kịch, rất khó là lúc 
hạ màn. Người đóng trò phải ra một điệu bộ gì, nói 
một câu gì hay ca một bản gì đề kich-thích cảm-quan 
của kbán-giả hầu giúp cho sự hạ màn bởi « sượng » 

Khi phân màn rồi, khổi viết tuồng. Việc nào xảy ra 
trước viết trước, việc xây ra sau viết sau. Câu chuyện 
phải tuần-tự phát triền mới bay. Như kịch soạn theo 
truyện hoặc tiều-thuyết, nên lựa những lớp chánh có trực- 
tiếp ảnh-hưởng đến đầu-đề của mình mới đem vào, còn 
nbững lớp phụ-thuộc nên nhận bởit. Trái lại mình có thề 
sáng-tạo thêm những lớp mới đề cho cái Gút (Nœud) của 
vở kịch được rö-rệt thêm càng hay. 


Trong một vở kịch, điều quan-trọng nhứt là chỗ « thắt 
gút ». Cái gút cần phải thắt chặt rồi mở ra lần lần mới 
hay. Chẳng nên thắt một cách lỏng-lẻo quá hay rắc-rối 
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lộn-xộn quả làm cho khán-giả phải khó-khăn mới hiều 
được đâu là cái Gút, thời mất hứng-thú. Mở gui cần phải 
tự-nhiên nghĩa là không dùng đến sự kỳ-quặc thần-bí có 
phép mần-nhiệm ngoài lẽ thường và phải hợp với luận- 
lý (logigne). 

Tựu-trung một vở kịch gồm có ba đoan : 


1) Khai-đề (Exposition) là đoạn đầu đề cho khán-giả 
biết câu chuyện xẩy ra thế nào. Ấy là đoạn khởi cột 
mỗi dây cho lần lần thành gút. Đoạn nầy thường ở màn 
đầu của vở kịch và các vai chánh thường xuất-hiện đề 
khởi-công các động-tác. 


2) Kịch biến (Péripéties) là lúc chuyện ấy biến-chuyền 
ra sao. Trong đoạn nầy nên dùng những « miếng kịch» 
(coups de théâtre) cho khéo và có về tự-nhiên. Miếng-kịch 
là những sự đột khởi bất ngờ xảy đến một cách mạnh- 
bạo làm cho khán-giả ngac-nhiên hay hoảng-hốt. 


Vi như trong tuồng « Lỡ bước sang ngang » của T. À. 
và H. K, lúc Lam-Sinh, một họa-sĩ rất nghèo túng, bỗng 
nhiên có một số tiền to đề mua cái biệtthự của ông 
chủ tiêm cầm đồ, thì khán-giả ai ai cũng lấy làm ngạc- 
nhiên cho việc bất 'mgờ ấy. Sau mới rõ là số tiền kia 
de anh bán một bức tranh đến 10 ngàn đồng cho một 
người nặc-danh, và người ấy chẳng ai khác hơn là Cô 
Tuỳết-Anh, một con nhà giảu, thầm yêu anh và muốn 
kết hôn cùng anh. : 

Còn miếng-kịch đã gây sự hoảng-hốt cho khán-giả 
là trong tuồng Nhật « Địa-ngucmôn », tuồng nầy đoàn 
Thanh-Minh Thanh-Nga s«ó trình diễn với nhan-đề « Họa 
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rụng đêm khuya». Một người võ-si-đạo tàiba yêu một 
cô gái có chồng và buộc nàng phải lập mưu giết chồng. 
Người thiếu-phụ ấy bèn bày kế cho anh ta thừa lúc ban 
đêm trời tối, vào phòng của chồng có cửa sồ đề mở 
ra vườn phia hướng đông, rồi lén ha sát chồng nàng. 
Khi người võ-sĩ thi-hành xong mật kế, khán-giả rất đổi 
kinh-boàng vì người bị hạ-sát chẳng phải là ông chồng 
mà chính là người vợ vào nằm cHết thế cho chồng đặng 
giữ tròn câu tiết-liệt và chung-thủy với chồng. Nhờ miếng- 
kịch tài-tinh ấy, tuồng « Địa-ngục-môn » được trứng giải 
thưởng Điện-ảnh ở Âu-Chân hồi mấy năm về trước. 


3) Đoạn-kết! (Dénouement) là đoan mở cái « gút» cho 
người ta thấy kết-cuộc câu chuyện ra thế nào. Mở gút 
có nhiều lối. Lối thử nhứt là ban đầu các vai chánh 
vốn bà-con thân-thích nhưng không biết nhau nên xem nhau 
như người dưng nước lä hoặc xem nhau như thù-nghịch. 
Đến lức mở gúi, các vai tuồng mới nhận nhau. Ấy là 
kết-cuộc bằng lối nhận nhau (Dênouement par reconnaissanee). 


Trong vở s Tấm lỏng của biền › (H. T. H. P.), cô 
Thanh ban sơ không biết bà vú là mẹ ruột nên có ý 
khinh-bạc. Đến sau biết được, cô rất hốihận và dám 
hy-sinh mối tình đầu của mình `đề cho mẹ được an- 
thân. Đấy là lối kết-cuộc nhận nhan. 


Lỗi thứ hai là kết-cuộc bằng sự « biến-cách » (Dénơcue- 
ment par rẻvolution) nnhĩa là vai chánh bị một tai-biến 
bất ngờ làm đảo điên tình-thế. Rồi có người đến giải- 
cứu và sau cùng được kết nghĩa với người ân. Lối w biến- 
cách » còn nhiều thề-thức khác. 
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Sau hết, muốn bổ-cục một vở kịch cho có phương- 
pháp, còn cần phải theo những lệ sau đây mà các kịch- 
gia thời xưa ở Âu-Tây rất chú-ý. Đó là lệ « Tam-duy- 
nhất » (Règle des trois nnifés): 


a) Hành-động duy-nhất (Unité đaction)— Các thành- 
phần của vở kịch phải khuynh-hướng theo một việc then 
chốt của câu chuyện. Những vai trò phải tập-trung động- 
tác vào sự giải-quyết vấn-đề, chẳng đặng hành-động rời- 
rạc ngoài đề, 


b) Trường-sở duy-nhất (Dnitẻ de lien) — Việc đã xảy 
ra ở chỗ nào, như trong một đô-thị hoặc trong một cảnh 
đồng quẻ, một trại linh, trên một chiếc tàn, v. v... thì 
từ đầu chí cuối cứ ở một nơi ấy. 


c) Thời-gian duy-nhất (Dnitẻ de temps).— Câu chuyện 
phải xây ra trong một ngày hay lâu lắm là trong năm 
ha bữa là cùng. 


Nhờ giữ đúng lệ nói trên nên những vở kịch cồ 
như của Corneile, Racine, Molièere, được xem là những 
tấn kịch gương mẫu về cách kết-cấu chặt-chể và đề-tài 
nghiêm-chỉnh. 


Ngày nay lệ Tam-duy-nhất không buộc phải theo sát 
vì các nhà soạn kịch kim-thời cho lệ ấy quá nghiêm- 
khắc. Trừ lệ Hành-động duy-nhất là điều cốt-yến phải 
theo, còn bai lệ sau có thề di-dịch được, nhưng cũng 
không nên làm sai-lạc quả. k 


Về việc phản số màn, mỗi tuồng chừng năm màn 
(năm cảnh) là nhiều rồi. Hiện nay bên Âu-Mỹ người ta 
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soan chừng ba màn hoặc bốn màn là cùng. Có tuồng 
chừng hai màn (hai cảnh). Ít màn chừng nào, vở tuồng 
càng thêm hay vì nó gần lệ «tam-duy-phẫt» hơn. Và 
lại soạn ít màn rất khó; nhưng nến làm đặng mới 
thấy biệt-tài của soạn-giả. 


IV — LẬP-TỪ (Elocution) 


Lập-từ là cách dùng lời văn đề diễn-đạt tư-tưởng 
treng các loại tuông. Hiện nav sân-khấu Việt-Nam có 
ba loại tuồng : Hát-Bội, Cải-Lương và Thoại-kịch. 


Tuồng Hái-Bội có tuồng Pho là những tuồng lấy tích 
trong truyện, sách sử và tuồng Đồ là tuồng lấy tích 
chuyện ngoài. 


Viết tuồng Pho hay tuồng Đồ phải dùng văn cồ-điền 
nghĩa là cách hành-văn phải theo lối xưa mới trúng 
điệu. Chẳng nên dùng lời văn nay trong tuồng cổ vì 
người xưa không thề có những tư-tưởng nay. Ví như 
cho vai Châu-Du nói những tiếng: « Kết-quả cuộc hành- 
quản » hay «Kế-hoạch ấy có ảnh-hưởng trực-tiếp đến 
cuộc bang-giao giữa hai quốc-gia Ngô-Thục » v. v... 


Một điều phải tránh là không nên dùng văn xuôi, 
văn kịch đề viết tuồng Hảt-Bội. Vì nến Hát-Bội không 
có câu lối Xuân, lối Ai, bát Nam, hát Khách và không 
có Ắm-nhạc phụ-họa, thời không còn là Hát-Bội nữa. 
VẢ lại nghệ-s Hái.Đội không thể điển trò bằng lối 
văn Xuôi, 


Vậy soạn tuồng Hát-Bội luôn luôn phải dùng văn 
vần vì lời thơ có về trang nghiêm hạp với cốt tuồng 


- 
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thường là cân chuyện xảy ra ở chốn triền-đình, việc 
vua với quan, thuộc về quí phải, 


Về việc soạn tuồng Cải-Lương, như trước kia đã thấy, 
có hai lối văn. Nến soạn tuồng Tàn, luồng Sử, có thề 
viết theo lối văn cồ-điền được, nhưng nên tránh những 
câu chữ nho quá xưa và khó hiền, Còn khi soạn tuồng 
Xã-hội, tuồng Hương Xa, nèn dùng lỗi văn nay, tẳn-văn 
hay vận-văn cũng được, miễn cách hành văn và tư-tưởng 
phải theo nay. Ngữ-pháp phải cho minh-bạch rõ-ràng, dù 
hạng trí-thức hay hang bình-đân cũng đền am-hiều. 


Soạn Thoai-kịch nên dùng văn xuôi cho có vẻ tự- 
nhiên như lời nói chuyện thực ngoài đời, Lời xăn phải 
gói ghém vẫn tất. Chẳng nên cho một vai nói nhiều cẢ 
trang giấy, như lỗi văn diễn-thuyết, làm cho khán-giả phải 
chán-nắn. Nên xén cắt bởi cho khéo và dùng văn đối 
thoại (dialogue) boat-bát, đề cho câu chuyện được sôi-độ ng. 


Đối thoại thường cho hai người hoặc ba người nói 
là cùng. Nếu đề nhiều người nói tất làm cho cân chuyện 
tẳn-mác rời-rạc thành mất hay. Có một đôi khi, trong vở 
kịch, dùng lối độc-thoai (monologne) cho một người nói 
đề tỏ nỗi u-uất trong lòng hoặc tự bàn tỉnh trước đề 
giẩi-quyết một việc gì trọng-hệ, như Rodrigue trong tuồng 
« Le Cid», Nhưng chẳng nên cho nói đài. 


Luận tông-quát, “trong việc lập-lừ cho ba loại tuồng 
nói trên, nên tùy vai tuồng đề viết lời nói, Như vai thượng- 
lưu đài-các phải dùng giọng đài-các. ; Vai thường-nhân phải 
nói giọng tầm-thường. Vai tôi đòi chẳng nên cho nói 
những câu. cao-kỳ quá. Trải lại cũng không nên cho nói 
mhững lời thô-lỗ cộc-cần quá. 


H 
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Dù soạn bi-kịch (tragédie), hí-kịch (comédie`' hay bỉ- 
hí kịch (tragi-comédie), đều phải cho các vai tuồng nói 
những lời trang-nhã, có lễã-độ, tránh những lời văn có tánh 
cách dâm-phong rút trong mấy bộ tiều-thuyết tình khẩả-ð. 
Tùy ý-nghĩa câu chuyện, một đôi khi cũng phải dùng 
đến giọng hùng-hồn, những lời cao-thượng. 

Văn Kịch khác bơn văn Tiều-thuyết. Trong tiền-thuyết 
tác-giả thường lộ ra khi lả cảnh, tả tỉnh, tả tâm sự 
của các vai truyện và nhất là khi lý-luận về một vấn- 
đề trọng-đại, hay về tâm-lý, triểt-lý v, v... Còn trong một 
bản kịch, tác-giả đã hòa mình vào các vai tuồng rồi không 
được xuất lộ chút nào cả và không thề dùng những lời 
phán-đoán cầu-kỳ quá hoặc những câu văn-vẻ quá làm 
cho khán-giả có cảm-tưởng rằng tácgiả có ý mượn 
những lời văn ấy đề phô-trương mình ra. 


Mấy năm gần đây, có một Ít ông thầy tuồng Cải- 
lương soạn những câu văn vần đề cho nữ-ca-sĩ ngâm 
ở hậu-trường. Cái ý-kiến ấy tuy mới-mẻ, song không hạp 
với lối soạn kịch vì tác-giả đã vô tình lâm vào chỗ 
khuyết-điềm nói trên và còn làm cho sự điễn trò trên 
sân khấn bị ngưng lại, nên mất về tự nhiên. 


- : KẾT-LUẬN 


Diễn kịch là một cuộc giải-trí và cũng là một bài 
học 'cho khán-giả. Một nhà văn-hào Pháp đã nói: « Sân 
khấu kịch-trường là đại-học-đường của quân chúng». Một 
vở kịch viết có phương pháp và khéo trình-diễn sẽ gây 
nơi tâm-trí khán-giả nhiều cẳm-xúc và nhiều hào-hứng 
thâm-trầm. 


Thể nào là một vở kịch khéo trình diễn? Là một 
vở kịch có đủ mấy đặc điềm dưới đây : 

— Dàn cảnh và bố-cục có kỹ-thuật. 

— Trang-trí và y-phục hạp thời-gian và không-gian. 

— Nội-dung tuồng-tích lành mạnh, có đạo-lý và ngụ 
ÿý-nghĩa sâu xa về cách xử-thể, răn đời. 

— Câu chuyện hợp lễ phải, không giả-tạo, không 
kỳ-quặc. 

— Tuồng có  kị kich-tinh, cấn-tạo có phương-pháp. Cái 


Gút thắt lại và “Hồ ra rất tự-nhiên, được rỗ- -ràng, không 
rắc rối lộn-xộn. R 


? 
— Lời văn điên-luyện, trang nhấ, hạp với loại tuồng 
YÀ xứng với các vai. 


— Tài diễn-xuất và cangâm của kịch-sỉĩ được già- 
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giặn, có nghệ-thuật, rất hấp-dẫn và gợi nhiều cẳm-xúc 
cho người xem. 


— Phần nhac phụ-họa rất hay. 


Đó là những yếu-tố căn-bản có thề đưa một vở kịch 
đến chỗ thành-công. Dĩ nhiên phải có sự hướng dẫn của 
một Đạo-diễn đầy kinh-nghiệm, } 


Luận tồng-quải, ba điệu diễn-kịch của sân-khấu Việt- 
Nam hiện-hữua đều có chỗ ưu và khuyết-điềm. 


Trong điệu Hát Bội, tuy phần nhiều tuồng tích có 
một nội-dung hợp đao-iý luân-thường, nhưng cách bố- 
cục theo cô-điền còn rườm-rà không hạp thời. 


Điệu Cải- Lương lối dàn cảnh và cách bế-cục có kỹ- 
thuật theo nay, nhưng v-phục của diễn-viên, nhứt là loại 
Hương-xa, không hap thời-gian và không-gian tính. Phần 
nhiều tuồng Cải-Lương hay đề-cao ái-tình, không đề-cao 
nghĩa-vụ làm người, nên khó kiếm được gương anh-hùng, 
nghïa-sĩ, liệt-nữ, anh-thư, trong điệu nầy. 


Điện Thoại-kịch hay Tân-kịch, lúc sau nầy cỏ một 
it tuồng gây được sự cảm-xúc cho người xem, nhưng 
cách dàn cảnh và trang-trí sân-khấu chưa được hoàn-bi. 


Còn về phần diễn-viên trong ba điệu có kể hay, 
người đở. Song kẻ hay thì it còn người +* hại nhiều, nên 
mới xảy ra cái nan mua chuộc đào kép, nhất là trong 
giới Cải-Lương, rất tait hai cho nền kịch-nghệ nước nhà. 
Lỗi Ấy tại nơi người mình bam lập gánh quá, nhưng 
không tiên liệu sức mình về phương diện tài-chánh và 
nhân-viên, thường hay bị đồ vỡ. 
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Trong một nước có nhiều ban hát quả, tất có trội 
về « lượng» nhưng phải kém về « phầm». Ví như nước 
Pháp là một nước có nền kịch-nghệ lân-tiến và trình-độ 
khán-giả khá cao, nhưng đâu có nhiền ban hát như 
nước mình. Đó là người ta biết trọng phầm bơn lượng. 


Muốn cho nghệ-thuật sân-khấu nước nhà được phát- 
triền và hoàn-hảo hơn, phần đông các Ông Chủ gánh nên 
hùng vốn lại đề cho nền tàichánh được dồidào hầu 
chiu-đựng nồi trong lúc thưa giàn. Chẳng nên vay nợ đề 
lập gánh và mua chuộc đào kép, vì làm như vậy mình 
gây tai-haại cho bạn đồng-nghiệp, rồi sau cùng mình cũng 
sẽ bị cảnh tan rã bởi lẽ dễ hiều là đào kép của mình cũng 
sẽ bị kể khác có ñhiều tiền hơn mua chuộc. Ước chỉ 
các Ông Giám-đốc đoàn hát nên giao kết thế nào đặng 
tránh nạn mua chuộc đào-kép. 


Sở dĩ có nạn mua chuộc là vì biện giờ những diễn- 
viên thinh-sắc lưỡag-toàn rất hiếm hoi Trong Ít năm 
nữa, trường Quốc-gia Âm-nhạc sẽ đào-tao những mầm 
non ưn-tủ, Chừng ấy cái nạn nói trên không còn nữa 
mà trình-độ điễn-xuất và ca-ngam của kịch-sĩ được nâng 
cao hơn ngày nay bội phần. 


Vậy chúng tôi rất trông-mong cho cơ-quan văn-nghệ 
của Chánh-quyền xúc-tiến công-tác về việc đào-tạo diễn- 
viên hầu mai Sff nền kịch nghệ nước nhà càng ngày 
càng tiến đến chỗ « Chàn-Thiện-MỸ ». 
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